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Lời nói đẩu

Cuốn sách này là tài liệu học tập cho giáo sinh Cao đẳng Sư phạm 
theo kế hoạch của Dự án đào tạo giáo viên Trung học cơ sở.

M ục tiêu  đặt ra cho môn học là sau khi tốt nghiệp môn Âm nhạc cổ 
truyền Việt Nam sinh viên phải có những kiến thức và năng lực thực hành 
sau đây:

-N ắm  vững những kiến thức sơ giản và tổng quát về hệ nhạc khí, các 
thể loại ca nhạc cổ truyền và một sô' nét khác biệt giữa các vùng dân ca 
trong nước.

-  Có ý niệm tương đôi rõ ràng, cụ thể về một sô' loại nhạc khí, thể loại 
ca nhạc cổ truyền trong nước.

-  Có thể nhận biết và phân biệt được một s ố  loại nhạc khí phổ thông 
hoặc tiêu biểu, một sô" thể loại dân ca và kịch hát cổ truyền phổ biến.

-  Hát và dựng được một sô' bài dân ca thuộc các thể loại đồng dao, hát 
ru, hò lao động và lí.

-  Tập làm quen bước đầu với một vài kĩ thuật cơ bản của một loại nhạc 
cụ cổ truyền đơn giản hoặc phổ biến nào đó của địa phương mình hoặc của 
vùng, tộc khác trong nước.

-T h ấy  được truyền thông yêu âm nhạc của ông cha ta, sự phong phú 
và một sô" nét sáng tạo trong âm nhạc cô truyền Việt Nam, qua đó củng cô" 
và nâng cao lòng yêu mến, tự hào vối những di sản âm nhạc cổ truyền của 
dân tộc đê có thê truyền lại cho học sinh phổ thông trong những bài giảng 

. về Âm nhạc thường thức sau này.

• Câu trú c  củ a  sách:

Ngoài phần Mục lục, Tài liệu tham  khảo  chính cho người học, Bảng k í 
hiệu, B ảng viết tắt  được giới thiệu ở ngay đầu cuốn sách và phần Phụ lục, 
Bảng ch ỉ dẫn, B ản g  từ vựng và thuật ngữ ở cuối sách, trình tự các vấn đề 
chính được sắp xếp như sau:

7



-  Nhập môn

-  Chương I: Nhạc khí cổ truyền

-  Chương II: Các thể loại ca nhạc cổ truyền

-  Chương III: Sơ lược về các vùng dân ca

• M ạch kiến th ứ c: trọn g  tâm  và những vân đề lướt qua

Nội dung chính của sách nằm ở ba chương I, II và III. Tuv nhiên 
trước khi đi vào những vấn đề cụ thể của âm nhạc cổ truyền Việt Nam 
có một sô" vấn đề cần được giới thiệu lướt qua, đó là một sô khái niệm 
liên quan tới âm nhạc cô truyền Việt Nam và các thành phần của nó. 
Những nội dung này được giới thiệu trong phần N hập môn. Để sinh viên 
dễ nắm mạch kiến thức, ỏ phần này chúng tôi chỉ đưa ra một số khái 
niệm cơ bản, còn những khái niệm có liên quan sẽ được đưa vào B ảng từ 
vựng và th u ật ngữ  ỏ cuôl sách như những kiến thức bổ trợ. Bởi vậy về 
hình thức, B ả n g  từ vựng và thuật ngữ  có vẻ như ít quan trọng và không 
nằm trong mạch kiến thức, nhưng trong thực tế  nó lại chứa những vấn 
đề có quan hệ mật th iết vối mạch kiến thức được trình bày trong những 
phần chính của nội dung môn học. Vì th ế đó cũng là phần mà học viên 
nên chú ý khai thác.

Trong những vấn đề được trình bày trong nội dung chính của sách, 
trọng tâm cần nắm một cách tương đôi chi tiết là chương I (Hệ nhạc khí) 
và chương II (Các th ề  loạ i ca nhạc). Với chương III chỉ cần nắm được 
những khác biệt cơ bản giữa các vùng dân ca và giá trị của dân ca Việt 
Nam. Ngoài ra có một sô nội dung nằm rải rác trong các phần khác nhau 
trong sách cũng cần được coi trọng và học viên nhất thiết phải nắm vững. 
Đó là:

-  Những khái niệm liên quan tới âm nhạc cô truyền (ầm nhạc cổ 
truyền Việt Nam, âm nhạc truyền thông hoặc phạm trù âm nhạc cổ truyền, 
âm nhạc dân gian theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp, âm nhạc bác học, âm nhạc 
cung đình, nhạc khí dân tộc, nhạc khí cô truyền, nhạc khí cổ truyền cải 
biến, thể loại nhạc cổ, thể loại nhạc cổ cải biên...).

-  Những chi tiết nằm rải rác ở các phần khác nhau trong sách biểu 
hiện sự phong phú đa dạng và một số’ nét độc đáo của âm nhạc cổ truyền 
Việt Nam.



ơ  một sô" nội dung, ngoài những phần chính còn có phần mở rộng. Tuy 
không bắt buộc phải nắm vững nhưng sinh viên cũng nên biết qua để hiểu 
phần chính được sâu hơn.

Lưu ý: ơ  mỗi vấn đê trình bày trong ba chương chính của sách, những 
ý nằm trong mạch kiến thức chính được in bằng chữ thường là phần học 
viên cần ghi nhớ. Những chi tiết cần đặc biệt lưu ý được in bằng chữ  
nghiêng hoặc chữ  nghiêng in đậm . Những ý phụ nhằm cụ thể hoá hoặc dẫn 
chứng cho những ý chính và những ý mở rộng được ghi bằng cỡ chữ nhỏ hơn
- mặc dầu không nên bỏ qua nhưng không nhất thiết phải nhớ.

• Đ ặc điểm  củ a  sách :

v ề  nội du n g , so với phần giới thiệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam trong 
cuốn Thường thức về âm  nhạc cô truyền Việt N am  và lịch sử âm  nhạc 
(chương trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành năm 1996), nội dung giảng dạy âm nhạc cổ truyền Việt Nam 
trong chương trình mới được mở rộng thành một môn học riêng và Âm nhạc 
cổ truyền Việt Nam trở thành một cuốn sách giáo khoa độc lập. Bởi vậy, 
không chỉ bó gọn trong việc giới thiệu sơ lược các vùng dân ca và hai thể loại 
kịch hát cổ truvền của người Việt như trong chương trình trước đây, với 
cuốn sách này âm nhạc cổ truyền Việt Nam được giới thiệu một cách toàn 
diện, đầy đủ hơn mặc dù vẫn chỉ là những điều thường thức kh á i quát và sơ 
giản. Do thời lượng chỉ được nới rộng tới 2 đơn vị học trình (30 tiết) đồng 
thời một phần do đặc điếm của đôi tượng dùng sách cũng như của mục tiêu 
đào tạo, cho nên, tỉ lệ nghịch với việc mở rộng kiến thức (nhằm cung cấp 
một kiến thức tổng quát về âm nhạc cô truyền Việt Nam), có những vấn đê 
trong chương trình trước giới thiệu được kĩ hơn thì ở chương trình này lại 
giới thiệu dưới dạng sơ giản hơn. Mặt khác, để đáp ứng khôi lượng kiến thức 
cho những giáo viên phô thông trong tương lai, cuốn sách này sẽ tập trung 
sâu hơn vào một số hiện tượng tiêu biểu và phổ thông trong âm nhạc cổ 
truyền Việt Nam.

Bên cạnh những nội dung chính, trong sách còn có B ảng từ vựng và 
thuật ngữ  là phần hỗ trợ cho những kiến thức được giới thiệu trong nội 
dung chính và B ản g  ch ỉ dẫn  giúp cho sinh viên khi cần có thê tìm dễ dàng 
một nội dung hoặc thuật ngữ, khái niệm được dùng trong sách hoặc các 
hình ảnh, bài bản dân ca được giới thiệu trong sách. Phần Phụ lục cung
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cấp cho các em thêm một số “vốn” dự trữ. Ngoài ra, trong sách còn bổ sung 
một số  hình ảnh và làn điệu bài bản dân ca, đồng thòi sau mỗi chương có 
phần gợi ý về câu hỏi và bài tập. Đó cũng là những nét mổi so với chương 
trình năm 1996.

Trong cuốn sách này chúng tôi không chỉ giới thiệu những vấn 
đề, hiện tượng đã được công nhận mà còn mạnh dạn đưa ra một s ố  
khái niệm, th u ật ngữ và cả chính kiến riêng đôi với một số trường hợp 
còn chưa thông nhất trong nhạc giới cũng như dự báo về khả năng 
thay đổi cách phân loại đối với cả một s ố  trường hợp mà việc phân loại 
cho tới nay hầu như đã được xem là ổn định. Điều này một mặt xuất 
phát từ tình hình khách quan của ngành lí luận âm nhạc ở nước ta, 
mặt khác (đồng thời cũng là động cơ chủ yếu) do chúng tôi nghĩ rằng 
kiến thức mà trường cung cấp cho học sinh không nên và không thể là 
những kiến thức đóng băng khiến cho các em quen với nếp nghĩ: cái 
gì đã được viết trong sách đều là đúng một trăm  phần trăm  và là 
những điều bất di bất dịch. Trên thực tế  tri thức con người cũng như 
khoa học kĩ th u ật đã không ngừng được mở rộng và phát triển. Có 
những định luật và quan niệm trong khoa học tưởng như bất di bất 
dịch tới một lúc nào đó cũng đã được điều chỉnh, sửa đổi, thậm chí bị 
thay thế. Bởi vậy không chỉ trong phương pháp dạy mà ngay cả trong 
các giáo trìn h  và sách giáo khoa cũng cần tạo cho học sinh một nếp 
học chủ động, độc lập suy nghĩ và những kiến thức nhà trường cung 
cấp chỉ là điểm xuất phát cho những tìm tòi nghiên cứu và sáng tạo 
sau này của các em.

Về h ìn h  thức trình bày, khác với trước, trong sách có sử dụng một 
sô" kiểu chữ dành cho những loại nội dung khác nhau (đã trình bày ở 
phần giới thiệu về mạch kiến thức). Nó sẽ giúp cho học sinh dễ nắm được 
những ý chính, phụ (chi tiết cụ thể hoá hoặc để minh chứng cho ý chính) 
và những chi tiết cần lưu ý. Ngoài ra trong sách còn in một sô' hình ảnh 
minh hoạ (tuy chưa đủ) để học sinh dễ hình dung và có thể nhận dạng 
được một s ố  nét cơ bản.

Về phương p h á p  dạy  và học, yêu cầu về mặt thực hành được đẩy lên 
cao hơn. Kèm với điều đó phương pháp giảng dạy và học tập cũng nhất 
thiết phải có những đổi mới như một số’ gợi ý ở ngay phần Hướng dẫn  học 
tập sau đây. Đó cũng chính là những điểm khác biệt và đổi mới so với 
chương trình năm 1996.
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• Hướng dẫn học tập

1. Để tăng cường tính thực hành của chương trình đồng thòi nâng 
hiệu quả tiếp thu của sinh viên, nội dung các bài học trong sách nên thực 
hiện như sau:

+ Học viên cần tự đọc và nghiên cứu trưóc nội dung phần sắp được 
giảng, đọc thêm một số  tài liệu tham khảo do giảng viên gợi ý (nếu có điều 
kiện) đồng thời chuẩn bị trước những câu hỏi giáo viên đã giao, kể cả 
những vấn đề chưa hiểu rõ để trao đổi trên lớp. ô n  luyện những bài tập 
được giao.

+ Thòi gian lên lớp sẽ dành cho học viên trả lồi và trao đổi những 
điểm quan trọng nhất và những điểm cần nhấn mạnh hoặc so sánh trong 
bài học thông qua các câu hỏi giáo viên đã cho chuẩn bị trước ở nhà và một 
số  câu hỏi ngay tại lớp; giáo viên giúp sinh viên hệ thông hoá lại một cách 
ngắn gọn những nội dung cơ bản cần nắm vững; hướng dẫn sinh viên thực 
hành để rèn luyện năng lực nhận biết qua nghe nhìn và tập sử dụng bước 
đầu một số  nhạc khí đơn giản hoặc hát dân ca. Ó những nơi trình độ sinh 
viên khá, giáo viên có thể mở rộng thêm một sô" chi tiết trong bài học nếu 
có điều kiện và cho các em thực hiện thêm các bài tập mở rộng đã gợi ý 
trong mỗi chương.

+ Nên tổ chức cho sinh viên đi điền dã để tham gia trực tiếp một-hai 
sinh hoạt ca nhạc dân gian cổ truyền và .tham quan Bảo tàng Dân tộc học 
ỏ địa phương để hiểu biết thêm về các dân tộc trong nưổc và xem thêm các 
nhạc cụ, hình ảnh về các thể loại ca nhạc dân gian cổ truyền. Sau buổi 
điền dã, tham quan dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên phải có ghi 
chép, quan sát, nhận xét để viết bài thu hoạch về chuyến đi đó.

2. Để thực hiện chương trình, nhất thiết phải có các phương tiện và 
tư liệu nghe nhìn dưới các dạng cassette, băng video hoặc đĩa CD, VCD, 
CDRom và ảnh. Trong khi chờ đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tô chức biên 
soạn và xuất bản loại tư liệu này, trước mắt có thể sử dụng những xuất 
bản phẩm có sẵn đang lưu hành ở thị trường trong nước.

3. Ngoài những tư liệu nghe nhìn nói trên, nhà trường nên có một 
sô" nhạc khí phổ thông, nhất là một s ố  nhạc khí đơn giản và tương đôi 
rẻ tiền bằng tre nứa cho sinh viên tập sử dụng để sau này có thể đưa 
vào các giò dạy nhạc ở phổ thông cho chương trình học của các em thêm 
sinh động.
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4. Nhìn chung, theo quan điểm của người viết sách này, sự hiểu  cần 
được coi trọng hơn sự  nhớ. Điều quan trọng nhất trong cách học là cần phải 
hiểu  và nắm được mạch kiến thức chính. Do đó mặc dầu đã có tài liệu in ấn, 
việc nghe giảng trên lớp vẫn là rất cần thiết bởi ở đó thầy sẽ giảng những 
vấn để các em chưa hiểu rõ và giúp các em so sánh đối chiếu hoặc nối những 
chi tiết rải rác ỏ các phần trong sách thành những mạch kiến thức. Cũng 
do coi trọng sự hiểu  hơn sự nhớ  nên khi kiểm tra học sinh có thể mang sách 
vở vào phòng thi và - cũng như trong quá trình lên lớp, câu hỏi thi thường 
mang tính tổng hợp và đối chiếu so sánh cho nên, qua kinh nghiệm gần 
mười năm giảng dạy môn học này ở trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật 
Quân đội, không phải em nào cũng trả lời tốt và đúng kể cả khi được mang 
tư liệu vào phòng thi một cách thoải mái. Dùng sách mà tìm và trả lời được 
đúng những nội dung trong câu hỏi được xem là đạt yêu cầu của việc học. 
Sự nhớ và việc mở rộng kiến thức sẽ được củng cố và bổ sung trong quá trình 
giảng dạy và tự học của các em sau khi ra trường.

5. Yêu cầu cần đạt được sau khi học:

-  Điều quan trọng nhất là phải hiểu và nắm được những nội dung cơ 
bản và có thể trả lời được các câu hỏi gợi ý trong bài với sự hỗ trợ của sách 
chứ không nhất thiết phải thuộc lòng hoặc nhớ tất cả các vấn đề và các chi 
tiết giới thiệu trong từng chuơng.

-  Có thể phân biệt và nhận diện được một s ố  thể loại (có giới hạn tuỳ 
theo trình độ của sinh viên từng nơi) đã giới thiệu ở chương I và II qua các 
phương tiện nghe nhìn.

-  Có thể thực hành được càng nhiều càng tốt những bài tập ứng dụng 
gợi ý trong sách.

• Phương thứ c đánh giá kết quả học tập:

1. K iểm  tra và thi: kiểm tra sau khi học hết chương I và thi sau khi 
học hết môn. Nội dung kiểm tra nhẹ hơn phần thi tốt nghiệp (không cần câu 
hỏi kiến thức lí luận  riêng mà chỉ cần phần thực hàn h  có kèm lí thuyết như 
sẽ trình bày dưới đây).

2. H ình thức kiểm  tra và thi: viết (hoặc vấn đáp) và thực hành, bao 
gồm những nội dung cụ thể như sau:

-  Phần kiến thức lí luận: một câu hỏi dưới hình thức viết hoặc vấn đáp 
(cho phép mang tài liệu vào phòng thi và câu hỏi thi là loại câu hỏi mang
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tính tổng hợp và đối chiếu so sánh đế học sinh tăng cường sự động não, óc 
quan sát nhận xét).

-  Phần thực hành:

+ N hận biết bằng tai và mắt. Kết quả nhận biêt được viết bằng văn 
bản (hoặc trả lòi bằng miệng) kèm theo một số kiến thức lí thuyết liên quan 
đến thể loại được hỏi và hình vẽ phác hoạ nhạc khí (khuyến khích, để sau 
này có thể vận dụng trong giảng dạy).

+ H át hoặc đàn  một bà i đ ã  được chuẩn bị trước.

3. Cho điêrn: điểm viết và thực hành có giá trị ngang nhau. Trung
bình cộng của các điểm nói trên sẽ là điểm chính thức của kỳ kiểm tra và
thi tốt nghiệp môn học.

• Hướng dan sử dụng sách  cho chuyên môn 2 (1 đơn vị học trình):

Với những người học chuyên môn 2, chủ yếu tập trung vào những 
phần sau đây:

-  Nhập môn: 1.1. và 1.2.

-  Chương I: 1.2. và cả mục 2. (chủ yếu là nhận biết)

-  Chương II: 2.1. , 2.2. , 2.3. , 2.4. , 2.5.

-  Chương III: 1.
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Bảng kí hiệu

* (đặt ở  bên p h ả i những từ in nghiêng)', xem phần giải thích về khái 
niệm đó ở Bảng từ vựng và thuật ngữ (tra theo thứ tự vần chữ cái của từ 

. đầu tiên, ví dụ: âm  nhạc c ổ  truyền Việt N am *: tra vần â, mục từ âm  nhạc c ổ  
truyền Việt N am  trong Bảng từ vựng ở cuối sách).

??? = câu hỏi

Bảng viết tắt

CĐSP: Cao đẳng Sư phạm

Một s ố  từ viết tắt chỉ liên quan tối từng phần sẽ được ghi ở ngay đầu 
phần có sử dụng chúng.
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Tài liệu tham khảo chỉnh cho người học
4

1. Tài liệu nghiên cúu

-  Lê Ngọc Canh - Tô Đông Hải, Nhạc cụ gõ cổ truyền Việt Nam, Viện 
Văn hoá dân gian, Hà Nội (1989).

-  Trần Hồng, Dân ca đất Quảng, Nxb Đậ Nằng.

-  Nguyễn Thụy Loan, phần Ấm nhạc cổ truyền trong CD-Rom Vietnam, 
Trung tâm Công nghệ thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hà Nội 
(1997).

-  Phạm Phúc Minh, Tìm hiểu dân ca Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Hà Nội 
(1994).

-  Tú Ngọc, Dân ca người Việt, Nxb Âm nhạc, Hà Nội (1994).

-  Nhiều tác giả, Nghệ thuật cồng chiêng, sở VHTT Gia Lai-Kon Tum
(1986).

-  Nhiều tác giả, Kiến thức sân khấu phổ thông, Viện Sân khấu - Hà Nội
(1987).

-  Nhiều tác giả, Mấy vấn đề nghệ thuật chèo, Viện Sân khấu - sở VHTT 
Thái Bình (1990).

-  Ngò Đức Thịnh (chủ biên), Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam, 
Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội (1992).

2. Bài bản dân ca nhạc cổ

-  Các tập dân ca nhạc cổ đã xuất bản từ 1960.

-  Dân ca Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Hà Nội (2002)

-  100 làn điệu dân ca Khmer (hai tập), Nguyễn Văn Hoa sưu tầm, 
Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh (2004).

-  Một số băng cassette, CD, VCD về Âm nhạc cổ truyền Việt Nam do
Hồ Gươm audio, Viên Âm nhac và các nhà xuất bản khác sản xuất./  « »
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NHẬP MÔN
(2:1-1 tiết)

1. Một số khái niệm và thuật ngữ

1.1. Ám nhạc cổ  truyền, âm nhạc truyền thông, âm nhạc dân tộc

a. Âm nhạc c ổ  truyền Việt Nam (ỏ thời kì hiện đại): tổng thể những di sản 
âm nhạc đã hình thành và phát triển trong qu á  khứ  ở nước ta — k ể  từ thời 
phong kiến  trở về trước, còn được lưu truyền cho tới nay mà chưa bị ảnh  
hưởng của âm  nhạc phương Tây.

Ảm nhạc cô truyền* là một trong hai bộ phận cơ bản (cùng với nhạc mới,* 
còn gọi là 'tăn nhạc*) hợp thành nền âm nhạc Việt Nam ở thời cận-hiện đại*.

b. Phạm trù âm nhạc c ổ  truyền hoặc âm nhạc truyền thống: bao gồm tất cả 
những di sản  âm  nhạc c ổ  từ xưa còn truyền lạ i tới nay và cả những thành 
quả âm  nhạc mới được sáng tạo ngay trong thời k ì cận-hiện đ ạ i khi âm nhạc 
phương Tây đã tạo nên những tác động sâu sắc tới nền âm nhạc Việt Nam 
song những thành quả âm nhạc ấy vẫn bám  sát những nguyên tắc và 
phương thức cô truyền m à không bị ản h  hưởng của âm  nhạc phương Tây.

Để khỏi lẫn khái niệm p h ạ m  trù âm  nhạc c ổ  truyền vối khái niệm âm  
nhạc cô truyền có thê dùng thuật ngữ âm  nhạc truyền thống* thay cho 
phạm  trù âm  nhạc cô truyền*.

Như vậy, về bản chất, các khái niệm p h ạm  trù âm  nhạc c ổ  truyền và 
âm nhạc truyền thống  giống vối khái niệm âm  nhạc c ổ  truyền, nhưng nội 
hàm của chúng rộng hơn khái niệm âm  nhạc c ổ  truyền.

Lưu ý: không nên đồng nhất và sử dụng tuỳ tiện các khái niệm âm  
nhạc cổ  truyền và âm  nhạc dân  tộc bởi vì đó là hai khái niệm khác hẳn 
nhau. Từ “c ổ  tru ỵ ên ” chứa đựng sự quan tâm tới bề  dày lịch sử  của sự tồn 
tại hoặc sự truyền bá một thực thể nào đó. Trái lại, từ “d â n  tô c” lại thể hiện 
sự quan tâm chủ yếu tới chủ nhân sáng tạo hoặc đặc tính  dân tộc hơn là mối 
quan tâm đối với bề dày lịch sử. Vì vậy các khái niệm có liên quan tới từ 
“dân tộc” trong sách này (ví dụ: âm  nhạc dân  tộc, nhạc k h í dân  tộc...) sẽ
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mang những nội dung như se trình bày ở các mục dưới đây và có phần khác 
với một số" cách dùng và hiểu thường gặp.

c. Ám nhạc dân tộc - đốì với chúng ta - bao gồm tất cả những thành quả  
âm  nhạc do  người Việt N am  tạo ra từ xưa tới nay. Vì vậy, trong âm  nhạc 
dân  tộc không chỉ bao gồm những thành quả âm nhạc do tổ tiên ta sáng tạo 
từ các thòi xa xưa mà cả những thành quả âm nhạc do các t h ế  hệ người Việt 
N am  làm  nên ngay trong thời kì cận-hiện đại. Nói cách khác, trong ăm  
nhạc dân  tộc không chỉ có các thể loại âm  n hạc c ổ  truyền theo định nghĩa 
đã nêu ở trên mà còn có cả các thể loại nhạc mới (tân nhạc).

K h ái n iệm  â m  n h ạ c  d â n  tộc  vì th ế  là một k h ái niệm  rấ t rộng. Nó bao 
trùm  lên cả n h ạ c  cô  tru yền  và n h ạ c  m ới.

1.2. Nhạc khí cổ  truyền, nhạc khí truyền thống, nhạc khí dân tộc

a. Nhạc khí c ổ  truyền: tương tự như khái niệm âm  nhạc c ổ  truyền, nhạc 
k h í cô truyền ở nước ta ngày nay bao gồm tất cả những nhạc k h í “bản  đ ịa ”* 
do cư dân  trên đất nước ta sáng tạo từ các thời kỳ xa xưa và tiếp tục chế tác 
cho tới tận ngày nay theo những đặc trưng cố  hữu cùng những nhạc k h í có 
nguồn gốc nước ngoài đ ã  được nhân dân  ta tiếp nhận  uà sử dụng trong môi 
trường sinh hoạt văn hoá  tinh của người Việt N am  từ nhiều th ế  hệ m à chưa 
chịu ảnh hưởng của âm  nhạc phương Tây.

b. Nhạc khí truyền thống: tương tự khái niệm âm  nhạc truyền thôhg, GÓ 
thể dùng khái niệm n hạc k h í  truyền thống  để chỉ tất cả các nhạc khí cổ từ 
xưa còn truyền lại tói nay và cả những nhạc k h í mới được sáng tạo ngay 
trong thời k ì cận-hiện  đ ạ i nhưng vẫn bám  sát những nguyên tắc và phương  
thức cổ  truyền m à không bị ảnh hường của âm  nhạc phương Tây.

Khái niệm này bởi vậy rộng hơn khái niệm nhạc k h í cổ truyền.

c. Nhạc khí dân tộc: là những nhạc khí do chính người Việt N am  sáng tạo 
ra hoặc những nhạc khí có nguồn gốc nước ngoài nhưng đ ã  được người Việt 
N am  dân  tộc h oá  theo những tập quán, thị hiếu của ông cha, do đó chúng 
có những nét khác với mô hình ban đầu khi mới được du nhập.

Như vậy, so với khái niệm nhạc k h í c ổ  truyền, khái niệm nhạc k h í dân  
tộc có nội hàm hẹp hơn, bởi có những nhạc khí cổ truyền lại không được xem 
là nhạc khí dân tộc do chúng có nguồn gốc nước ngoài và không có gì thay 
đổi so với lúc mới được du nhập.
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yếu tố dân gian và cung đình, bác học hoặc có những thể loại tồn tại trong 
môi trường sinh hoạt văn hoá dân gian nhưng vôn lại là sản phẩm của dòng 
cung đình, bác học. đó là những thành p h ần  trung gian  nằm giữa âm nhạc 
dân gian và âm nhạc cung đình, bác học.

Tuỳ theo mức độ pha trộn những yếu tô" của hai thành phần cơ bản 
nói trên, những thành phần trung gian này vẫn có thể nghiêng về âm nhạc 
dân gian hoặc nghiêng về âm nhạc bác học nhiều hơn. Nói cách khác, khi 
những đặc tính cơ bản của những yếu tô" thuộc một trong hai thành phần cơ 
bản nói trên được giữ lại một cách đậm đặc hơn, có thể xếp thể loại đó vào 
loại có những yếu tô trội bật.

? ? ?

1. Hãy cho biết sự khác biệt giữa các khái niệm có liên quan tới âm 
nhạc cổ truyền Việt Nam:

a. Am nhạc cô truyền, phạm trù âm nhạc cô truyền, âm nhạc truyền 
thông, âm nhạc dân tộc, âm nhạc dân gian theo nghĩa rộng và 
nghĩa hẹp, âm nhạc bác học, âm nhạc cung đình.

b. Nhạc khí cổ truyền, nhạc khí truyền thông và nhạc khí dân tộc.

c. (Thể loại) Ca nhạc cổ truyền, ca nhạc truyền thông.

2. Thế nào là nhạc khí cô truyền cải tiến, nhạc khí cô truyền cải biến 
và ca nhạc cổ truyền cải biên?

3. Hãy cho biết các thành phần của âm nhạc cổ truyền Việt Nam ở thời 
cận-hiện đại.
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Chương I 
NHẠC KHÍ CỔ TRUYỀN
(8:4-4 tiết)

Chương này sẽ giới thiệu một sô"nét về hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam: cách 
phân loại, một sô" đặc trưng, một sô" nhạc khí phổ biến và tiêu biểu, qua đó có thê 
thấy sự thông minh, tài trí của cư dân ỏ nước ta trong việc tận dụng nguồn nguyên 
liệu địa phương để làm nhạc khí cũng như trong việc chế tạo và sử dụng nhạc khí. 
Khi học nên chú ý phần đặc trưng và chỉ cần nhận dạng những nhạc khí được giới 
thiệu trong sách cùng một sô" nét cơ bản, độc đáo của chúng.

1. Khái quát

1.1. Các họ nhạc khí cổ  truyền ở Việt Nam và cách phân loại

Hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam có đủ cả bốn h o  cơ bản mà nhạc khí 
học trên th ế giới đã nói tới. Đó là: họ thân vang  (có sách gọi là tự thân vang), 
họ m àng rung, họ hơi và h ọ  dây. Tiêu chí dùng để phân loại các họ nhạc khí 
này là nguồn p h á t  r a  âm  th a n h  trong các nhạc khí (gọi tắt là nguồn p h á t  
âm). Cụ thể là:

-  Họ thân vang: nguồn phát âm là thân của nhạc khí. (Khi chịu một lực 
tác động từ bên ngoài, thân của nhạc khí sẽ rung lên và phát ra âm thanh).

-  Họ m àng rung: nguồn phát âm là một màng (thường là màng da) có 
khả năng đàn hồi tương đối dễ dàng.

-  Họ hơi: nguồn phát âm là bộ phận không khí chứa trong lòng một vật 
thể rỗng như các loại ống tre, nứa, trúc hoặc một vật bằng đất, đá... rỗng lòng.

-  Họ dây: nguồn phát âm là sợi dây căng trên đàn.

Ngoài bốn họ nhạc khí cơ bản nói trên, trong hệ nhạc khí cổ truyền Việt 
Nam còn có họ  nhạc khí lưỡng hợp. Đó là những nhạc khí trong đó có sự phôi 
hợp đồng thời yếu tố  của cả hai nguồn phát âm, ví dụ: cả phần thân của nhạc 
khí và cột hơi chứa trong thân của nhạc khí cùng phát âm (xem 2.5) v.v...
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Các nhạc khí trong mỗi họ  nói trên lại được chia thành từng ch i và 
mỗi chi lại có thê chia thành nhiều p h â n  chi, sau đó là các nhóm ... Tiêu 
chí được dùng khá phổ biến trong giới âm nhạc học quốc tế  để p h ân  loại 
các chi là phương thức tác động để vật thê rung phát ra âm thanh, gọi tắt 
là phương thức k ích  âm . Tuy nhiên trước đó cũng đã từng tồn tại phương 
thức chia nhỏ các họ dựa trên đặc điểm cấu trúc hoặc chất liệu chế tạo 
nhạc khí.

Với hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam, có những loại nhạc khí đồng dạng 
(hầu như không có khác biệt gì về cấu trúc, hình dáng) nhưng lại áp dụng 
những phương thức kích âm khác nhau, cho nên cùng là một loại nhạc khí 
nhưng lại bị xếp vào nhiều chi khác nhau. Chẳng hạn, cùng là cồng chiêng 
nhưng lại nằm ở cả chi gõ, chi đấm; cùng là một dạng đàn dây bằng ông tre 
nhưng lại có thể nằm ở chi gảy, chi búng, chi gõ... Vì vậy để dễ nhớ và dễ hình 
dung, các loại n hạc k h í  cô truyền Việt N am  được giới thiệu trong sách  này 
được sắp  xếp theo từng họ  theo nguồn phát âm, còn ở mỗi họ sẽ không sắp  xếp 
theo từng chi theo tiêu chí nói trên mà tuỳ theo từng họ sẽ được sắp xếp theo 
từng cụm căn cứ vào đặc điểm cấu trúc hoặc phương thức kích âm.

Với một sô' nhạc khí chưa có sự thông nhất trong giới nghiên cứu âm nhạc 
ở nưổc ngoài, người viết sách này mạnh dạn xếp loại theo cách hiểu riêng của 
mình, đồng thời có ghi cả những quan điểm phân loại của các học giả nước 
ngoài. Những khái niệm trống một m ặt, trống h a i m ặt, nhạc k h í hơi không  
có dăm , n hạc k h í  hơi có dăm ... hoặc nhạc k h í dây  gảy, nhạc k h í  dây  kéo... sẽ 
được gặp ở mục 2. là những cách phân chia nhỏ hơn trong từng họ hoặc chi 
nhạc khí như vừa giới thiệu qua ở trên.

1.2. Một số  đặc trutig của hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam

a. Những sản phẩm  c h ế  tạo từ nguồn nguyên liệu địa phương mang bản sắc
Đông Nam Á

Hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam - dù là nhạc khí do chính người Việt 
Nam sáng tạo hay nhạc khí có nguồn gốc ngoại lai đều là những sản phẩm 
được chế tạo từ nguồn nguyên vật liệu địa phương.

Bằng trí thông minh và lòng say mê âm nhạc, nhân dân ta đã tận 
dụng các nguyên liệu từ ba nguồn thực vật, động vật và khoáng sản sẵn có 
trong nước để chế tạo ra những nhạc cụ đa dạng phục vụ cho những nhu 
cầu văn hoá tinh thần của mình.
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- Từ thảm  thưc vât trong nước, người Việt Nam đã khai thác nhiều 
nguyên liệu khác nhau để chế tạo nhạc khí. Thân các cây thuộc họ tre nứa, 
gỗ, thân một sô" loại cây khác, trong đó có những loài cây nông nghiệp và cả 
những loài cây mọc tự nhiên, dây rừng. Các bộ phận khác của cây như lá, 
mo măng, mo cau, một sô" loại trái cây có vỏ cứng, củ tre... cũng được tận 
dụng trong chế tạo nhạc khí.

Thân các cây thuộc họ tre nứa, gỗ rất phong phú và mọc khắp nơi trên 
đất nước được nhân dấn ta dùng đê sáng tạo ra đủ loại nhạc khí từ nhạc khí 
hơi, nhạc khí thân vang và cả nhạc khí dây như các loại sáo, khèn, klôông 
pút, t ’rưng, mõ, t ’lăc tơr, đàn môi, các loại đàn dây tre của nhiều tộc ít người. 
Ây là chưa kể tới việc dùng nguồn nguyên liệu này để làm các bộ phận của 
nhạc khí, chang hạn thân đàn, cần đàn, mặt hộp cộng hưởng, thân trông 
hoặc cật tre, nứa đê làm vĩ đàn... Đó chính là nguồn vật liệu đa năng nhất 
trong các nguồn nguyên liệu được khai thác để chế tạo nhạc khí cổ truyền 
Việt Nam.

Thân một sô" loại cây khác, trong đó có những loài cậy nông nghiệp  như 
ông rạ, cọng bí ngô, ông đu đủ, thân cây tuỳ uy... được chế tạo chớp nhoáng 
thành những chiếc kèn được sử dụng vào những thòi điếm nhất định trong 
năm. Có loại như thân cây sậy lại được dùng đê làm dăm kèn.

Một số loại dây rừng, dây m ây  được khai thác sử dụng làm dây đàn.

Lá cây là nguồn nguyên liệu để làm các loại kèn lá, dăm kèn (lá cọ, lá đao), 
dây đàn (tơ dứa) hoặc một vài bộ phận khác trong đàn...

Những trái cây có vỏ cứng như sọ dừa, trái bầu khô... thường được dùng 
làm hộp cộng hưởng cho một số’ loại nhạc khí hơi và nhạc khí dây.

Mo m ăng, m o cau  dùng làm mặt đàn, loa kèn...

-  Từ hê đông vât. nhiều nguyên liệu được khai thác để chế tạo nhạc 
khí: da thú, sừng, ngà voi, vỏ ÔC biển, mai rùa, đồi mồi, vảy tê tê, ruột mèo, 
tơ tằm, sáp ong...

Da rất nhiều loại thú như trâu, bò, trăn, rắn, kì đà, ếch, dê, nai, voi... là 
nguồn nguyên liệu chủ yếu để làm mặt trông đủ loại và để bưng mặt hộp cộng 
hưởng cho một số loại đàn dây.

Sừng trâu, ngà voi, vỏ ÔC biển dùng để làm tù và: Sừng trâu còn được 
dùng làm mõ và ở Tây Nguyên nó được dùng đê chê tạo loại kèn dăm như
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kipăh của đồng bào Ê Đê. Vối khả năng đàn hồi của mình nó còn được người 
Việt sử dụng để làm vòi đàn bầu nhờ đó có thể điều khiển độ căng- chùng của 
dây đàn để tạo ra những âm thanh trầm bổng diệu kì chỉ trên một chiếc dây 
duy nhất.

Mu rùa được người Chăm dùng để làm hộp cộng hưởng cho đàn nhị. Đồi 
mồi, vảy tê tê... dùng làm móng gảy. Ruột mèo, tơ tằm được dùng làm dây 
đàn. Lông đuôi ngựa để làm vĩ đàn. Sáp ong cũng là nguyên liệu quan trọng 
cho việc chế tác đàn (chất gắn, vật liệu để “lên dây” chiêng...).

-  Từ nguồn khoán g  sản có cấc kim loại (đặc biệt là đồng), đất, đá. Đó 
cũng là những nguyên liệu được khai thác để làm nhạc cụ và tạo nên những 
màu âm đa dạng.

Trong các nhạc cụ làm bằng đồng có thể kể tối trông đồng, cồng chiêng, 
chũm choẹ, thanh la, não bạt, chuông, đàn môi... Đó là chưa kế tới những bộ 
phận riêng lẻ bằng đồng nằm trong các nhạc cụ khác. Tiêu biểu cho nhạc cụ 
bằng đất ở nước ta là một số loại trông của người Việt, người Cao Lan... Còn 
đá được người Việt sử dụng làm khánh, một sô' tộc ỏ phía nam dùng làm đàn 
đá và thòi cổ’ còn dùng làm nhạc khí hơi như cặp kèn đá được phát hiện ỏ Phú 
Yên trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.

Â m  s ắ c  của những nhạc khí, đặc biệt là những nhạc k h í thân vang  
dùng đ ể  tấu g ia i điệu  được c h ế  tạo từ một sô" đặc sản địa phương như tre 
nứa, đồng chính là  m ột trong những yếu tô'làm nên đ ă c  trư n g  của âm  nhạc 
Việt N am  nói riêng và của âm  nhạc Đông N am  A nói chung.

b. Phong phú, đa dạng

Hệ nhạc khí ở Việt Nam phong phú và đa dạng ở nhiều góc độ khác 
nhau. Như đã giới thiệu ở trên, riêng về các họ  (liên quan tới cách khai thác 
nguồn p h á t âm ), hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam đã bộc lộ sự phong phú 
đa dạng: không những có đủ cả bôn họ  nhạc khí cơ bản mà trong hệ nhạc 
khí ccTtruyền Việt Nam còn có cả những nhạc k h í  lưỡng hợp hầu như còn 
rất ít được biết tới trên thế giới. Ngoài ra các nhạc cụ cổ truyền của chúng 
ta không những phong phú, đa dạng về loại h ình , cấu trúc, ăm  sắc, âm  
lượng mà còn đa dạng cả về phương thức, k ĩ thuật diễn  tấu  cũng như tập 
quán  sử dụng.
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Chỉ lấy một họ nhạc khí để xem xét, chẳng hạn họ hơi, cũng có thể thấy 
sự phong phú, đa dạng của nhạc khí Việt Nam ở các phương diện nói trên:

+ Về mặt loại h ình, nhạc khí hơi cổ truyền bao gồm đủ loại - không có dăm 
và có dăm. Nhóm nhạc cụ hơi có dăm lại bao gồm loại có dăm đơn, dăm kép 
và cả dăm đôi kép...

+  Về mặt cấu trúc, mỗi đơn vị nhạc cụ trong họ hơi có thê được chê tạo từ 
một ông, hai ống hoặc nhiều ông. Chúng có thể có hoặc không có bầu chứa hơi. 
Bộ phận dùng làm cửa để lùa hơi vào có thể chính là một đầu của ông hơi hoặc 
là một lỗ khoét trên ổng hơi. Lỗ khoét dùng để thổi có thế nằm trên thân ống 
(ở gần một đầu ông hơi, cũng có thể ở gần giữa ông hơi) hoặc ngay trên góc của 
một đầu ông còn giữ màng ngăn, cửa đê lùa hơi có khi lại là một bộ phận được 
gá lắp vào ống hơi tạo nên một khe đế lùa hơi ở phía trong đầu ống hoặc ở phía 
ngoài đầu ống hoặc nhiều khe được tạo ngay trên thân ông. Riêng dăm  kèn  
cũng có nhiều loại. Dăm đơn có loại hình chữ nhật và loại hình lưỡi gà. Còn 
dăm kép thì có thể là dăm hai mảnh, bôn mảnh, nhiều mảnh hoặc tròn. Sô' 
lượng lỗ bấm trên mỗi ống hơi đê tạo ra những cao độ khác nhau: có thể là 1,
2, 3, 4, 6... và cả... không có lỗ bấm nào! Đó là chưa kê những bộ phận phụ có 
tác dụng tạo ra những hiệu quả âm thanh khác nhau.

+ Do cấu trúc đa dạng nên hình dán g  nhạc cụ cũng đa dạng. Chỉ cần đơn 
cử hình dáng họ nhà khèn với cách bô" trí các ống hơi: ép sát nhau như một 
bè nứa, chụm một đầu lại như hình tam giác hoặc xoè ra như hai cánh chim...

+ Phương thức diễn tấu các nhạc cụ hơi không chỉ là thổi, mà còn có phương 
thức vỗ trước miệng ống để lùa hơi, dộng xuống đất và có khi cả bằng phương 
thức đập vào miệng ống hoặc vào thân ống. Không những thế, ngoài những 
nhạc khí do người trực tiếp thực hiện lại còn có cả loại nhạc khí hơi dành cho 
gió trời “diễn tấu”.

+ Các nghệ sĩ dân gian cũng sáng tạo nhiều k ĩ thuật diễn  tấu  phong phú 
với hiệu quả của những âm luyến, láy, rung, vuốt, ngắt...

+ Còn tập quán sử dụng  gắn vối giới tính của ngưòi diễn tấu, thời điếm và 
môi trường diễn tấu thì ỏ mỗi tộc mỗi khác. Cũng là họ khèn, có tộc dùng nó 
như một vật tuỳ thân mang đi khắp nơi và có thể diễn tấu ở mọi nđi mọi lúc, 
có tộc lại chỉ cho phép diễn tấu ỏ ngoài nương rẫy còn ở trong nhà chỉ được phép 
diễn tấu khi có tang lễ...

c. Phức tạp

Sự phong phú đa dạng - đặc biệt là trong cách k h a i thác nguồn phát  
âm  - chính là  m ột nguyên nhân  quan trọng tạo nên tính chất phức tạp của 
một s ố  nhạc k h í  c ổ  truyền Việt N am .
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Như trên đã giới thiệu, trong hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam có những 
nhạc khí mà nguồn phát âm không thuần nhất và tác giả cuốn sách này 
đã mạnh dạn xếp chúng vào một họ nhạc khí riêng: họ lưỡng hợp. Đó là 
những nhạc khí đã từng gây tranh luận trong giới âm nhạc học nưổc ngoài. 
Chúng ta sẽ làm quen với một s ố  nhạc khí thuộc loại này ở mục 2.5. để 
thấy những cách phân loại rất khác biệt của giới âm nhạc học đối với cùng 
một loại nhạc khí.

Một khía cạnh khác cũng phần nào làm nên tính phức tạp của hệ nhạc 
khí cổ truyền Việt Nam là vấn đề tên gọi.

Không ít nhạc khí không có tên gọi thông nhất. Không những một sô' nhạc 
k h í cùng loạ i Ở những tộ c  k h á c  n h a u  mà cả những nhạc k h í  cùng loại ở 
c ù n g  m ột tộ c  củng có thê m ang tên gọi khác nhau. Ngược lại, có những 
trường hợp ở cù n g  m ôt tôc  với cù n g  m ôt tên  g o ỉ  n h ư  n h a u  nhưng lạ i chỉ 
h ai loạ i nhạc cụ kh á c  hắn  nhau. Đó chính là những khó khăn - mặc dầu chỉ 
mang tính chất duy danh định nghĩa, cho những ai muốn tìm hiếu và ghi nhớ 
về hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam, trong đó có chúng ta. Tuy nhiên với thời 
gian điều này có thể sẽ được khắc phục dần. Còn tính chất phức tạp trong cơ 
chế phát âm thì không phải ai cũng làm được mà phải có nghề, có thòi gian 
và những phương tiện cần thiết mới giải quyết nổi.

d. Thông minh, giàu sức sáng tạo và tinh tế

Sự phong phú đa dạng của hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam và tính 
chất phức tạp trong cách khai thác các nguồn âm thanh trong một sô" nhạc 
khí cổ truyền tự nó đã là một biểu hiện của sự thông minh và sức sáng tạo 
của các cư dân trên đất nước ta trong lĩnh vực âm nhạc.

Sự thông minh và sức sáng tạo ấy còn được bộc lộ ở kh ả  năng biến hầu  
như bất cứ vật gi, k ể  cả  những nguyền liệu và vật dụng đơn sơ nhất, thành  
những nhạc k h í đ a  dạng.

Một hòn đá, một chiếc lá cây, một ông tre hoặc nứa gặp trên đường đi 
rừng hoặc lên nương rẫy, thậm chí một cặp chén hoặc cặp thìa thường dùng 
vào việc ăn uống, một máng gỗ với những chày đế giã gạo... đều có thê và 
thực sự đã trỏ thành nhạc khí. Chỉ từ những ông thuộc họ tre nứa mộc mạc 
mọc ở khắp mọi nơi trong nước, các cư dân trên đất nước ta đã nghĩ ra biết 
bao thứ nhạc khí thuộc đủ các họ từ họ hơi, họ thân vang, thậm chí cả họ
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dây, màng rung và họ lưỡng hợp mà không cần dùng tới một loại vật liệu bổ
sung nào khác.

Sức sáng tạo đó không những thế còn thể hiện ở việc cải tiến không  
ngừng cá c  n h ạ c  k h í  củ n g  n h ư  k ĩ  th u ậ t  d iễn  tâu  n h ạ c  k h í  nhằm  hoàn thiện 
và mở rộng khả năng diễn tấu của các nhạc khí cổ truyền và việc dân tộc 
h oá  cá c  n h ạ c  k h í  tiếp  th u  c ủ a  nước n goài.

Một biểu hiện đáng chú ý khác về sự thông minh sáng tạo của cư dân 
Việt Nam là lối sử dụng “cái tối thiểu” đ ể  tạo hiệu quả tối đ a  trong chế tác 
và sử dụng n hạc khí.

Sự tinh t ế  củ a ng'íời Việt Nam cũng góp phần không nhỏ vào việc sáng 
tạo ra những nhạc khí và những phương thức diễn tấu độc đáo. Biểu hiện 
nổi bật nhất của sự tinh tế  đó chính là việc khai thác những ă m  b ồ i trong 
diễn tấu  và c h ế  tạ o  n h ạ c  k h í  cũ n g  n h ư  th ó i q u en  thư ởn g  thứ c lo ạ i  â m  th an h  
tinh k h iế t  n ày .

Chính nhò lòng say mê âm nhạc và sự tìm tòi sáng tạo không mệt mỏi 
của ông cha ta, ngày nay có thể tìm thấv trong hệ nhạc khí cô truyền Việt 
Nam những nhạc k h í cực k ì đơn sơ  cho tới những nhạc cụ hoàn  thiện, độc 
đáo và những k ĩ thuật d iễn  tấu thông minh, đầy sáng tạo.

Hãy lấy một sô' ví dụ: cây đao  của người Khmú (tính tơởng của người Lự), kèn 
ống rạ  của ngưòi Việt (thường gọi là người Kinh), kèn lá  của một sô' tộc ở miền 
núi phía Bắc, đàn  môi của nhiều tộc ít người ỏ các vùng núi và cao nguyên, sênh 
tiền của ngưòi Việt, hoặc cách diễn tâu p í  tót của phụ nữ Khmú, kni của nhiều 
tộc dọc Trường Sơn - Tây Nguyên, đàn  đáy  của người Việt, cồng chiêng, thanh  
la, ống tre, nứa của nhiều tộc trên đất nước ta, areng  của ngiíời Pa Kô v.v... và 
v.v... Có thể nói, tập trung cao và toàn diện nhất của sự thông minh, tinh tế  và 
sức sáng tạo Việt Nam trong lĩnh vực sáng chế và diễn tấu nhạc khí là cây đàn  
bầu  của người Việt.

Chúng ta sẽ nhận biết cụ thể thêm về những điều nói trên qua những 
nét giới thiệu sơ lược về một số  nhạc khí cổ truyền ở mục tiếp theo.

2. Một sô nhạc khí cổ truyền phổ biến và tiêu biểu

Gọi là phổ biến và tiêu biểu song cần lưu ý rằng, với dung lượng của 
cuốn sách này (phụ thuộc vào sô" lương đơn vị học trình dành cho cả môn
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học), những nhạc khí sẽ được giới thiệu ở dưối đây chưa th ể  xem là  đ ạ i diện  
cho to à n  bộ  hệ n hạc k h í c ổ  truyền Việt N am . Một s ố  loại là những nhạc khí 
phổ biến đã được nhiều người biết tới. Sô" khác là những nhạc khí còn ít hoặc 
rất ít được biết đến. Tuy nhiên có thể coi là tiêu biểu khi tổng thể của những 
nhạc khí ấy bộc lộ được phần nào sự phong phú đa dạng, tính chất phức tạp 
của hệ nhạc khí Việt Nam cũng như sức sáng tạo, sự thông minh tinh tế của 
các cư dân trên đất nước ta trong lĩnh vực âm nhạc.

2.1. Nhạc khí thân vang

Nhạc khí thân vang cổ truyền ở nước ta xuất hiện rất sớm và ngay từ 
buôi bình m inh của lịch sử chúng đã  đ a  dạng  về chủng loại.

Riêng những nhạc khí mà hình ảnh hoặc hiện vật từ thời xưa còn đề lại 
cho tới nay đã thấy có: trông đồng, cồng chiêng, sênh phách, lục lạc, đàn đá...

Trong quá trình phát triển lịch sử loại nhạc khí này được bổ sung và 
phát triển ngày càng phong phú hơn. Ngoài đặc điểm chung thông nhất về 
nguồn phát âm, hầu như không có điểm chung nào về cấu trúc, hình 
dáng... và ngay cả phương thức kích âm cho tất cả các chủng loại nhạc khí 
thân vang.

Sau đây là một sô' loại đại diện cho họ nhạc khí có lịch sử lâu đòi này.

-  trong đồng', nhạc khí được đúc hoàn toàn bằng đồng thau  giông như 
một cái trông m ột m ặt, có thắt eo ở giữa. Trên mặt và thân trông có nhiều 
hoa văn tinh xảo và đẹp.

Có cấu trúc cơ bản như nhau nhưng các trông đồng được tìm thấy ỏ 
nước ta có nhiều loại. Chúng khác nhau ít nhiều về hinh dáng và hoạ tiết 
trang trí. Theo sự phân loại của nhà khảo cố học Ao F. Héger có bôn loại 
trông đồng (I, II, III, IV) trong đó trông loại I lớn và cổ nhất. Các nhà khảo 
cô học Việt Nam còn nhận thấy có những loại trung gian giữa các loại 
trống nói trên. Trên những trông đồng loại I có nhiều hoa văn thể hiện 
những cảnh sinh hoạt của con người thời xưa và hình một sô' loài chim thú. 
(xem hình 1).

Xưa kia trông đồng được diễn tấu bằng cách dùng những dùi dài dộng 
thắng từ trên xuống m ặt trống. Lối diễn tấu đó ngày nay vẫn còn được bảo 
lưu ở người Mường. Người Lô Lô ở nước ta cũng có sử dụng trống đồng
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nhưng theo phương thức treo hoặc đặt hai trống quay mặt vào nhau và 
dùng hai dùi (như loại dùi trống bình thường) gõ vào hai mặt trông.

Trông đồng đ ã  có ở nước ta từ trên h a i nghìn năm  dưới thời các vua 
Hùng. Loại nhạc khí này cũng được tìm thấy ỏ nhiều nơi khác thuộc vùng 
Đông Nam Á cổ đại, trong đó có cả vùng phía nam Trung Hoa ngày nay. Đó 
là loại nhạc khí thiêng, được xem là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh 
cộng đồng. Hiện ở ngay trong nội thành Hà Nội và một số  vùng phụ cận vẫn 
còn nhũng đền thờ thần Đồng cổ  (thần Trông Đồng).

-  đàn  đá : loại nhạc khí được tạo từ những loại đá sẵn có ở vùng núi 
Nam Trung Bộ và đông Nam Bộ. Mỗi nhạc k h í là  một tập hợp gồm  một sô' 
thanh đ á  xù xì được chế tác bằng phương pháp ghè đẽo thô sơ. Mỗi thanh 
đá có kích thước, hình dáng và cao độ khác nhau.

Cho tới những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX ỏ nước ta đã phát hiện 
và thu thập được nhiều bộ đàn với tổng sô" trên dưới 200 thanh đá rải rác trên 
một s ố  vùng thuộc các tỉnh Đắc Lắc, Khánh Hòa, Đồng Nai, Ninh Thuận, 
Sông Bé, Lâm Đồng, Phú Yên. Sô" lượng thanh đá ở mỗi tập hợp được phát 
hiện là 3-15.

“Bộ” đầu tiên được phát hiện một cách ngẫu nhiên tại Ndut Liêng Krak 
(Đắc Lắc) vào năm 1949. Nó đã từng gây tiếng vang trong giới âm nhạc học 
nước ngoài và được coi như một loại nhạc khí tối cô và đã từng được dùng để 
diễn tấu giai điệu bản Prélude “Cô gái tóc lanh” của Debussy. Hiện “bộ” đàn 
nàv vẫn được bảo quản tại Viện bảo tàng Con Người ỏ Paris. (Hầu hết các 
“bộ” còn lại đang được bảo quản tại các địa phương trong nước).
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Âm thanh đàn đá sáng trong và vang lanh lảnh như tiếng kim loại. 

Đàn đá ở nước ta là loại nhạc khí có lich sử rất lâu đời.• ■ «

Căn cứ vào bộ đàn tìm điídc ỏ di chỉ khảo cổ’ học Bình Đa (Đồng Nai) các 
nhà khảo cổ học cho rằng việc chế tác những thanh đá như vậy đă có ở nước 
ta từ cách đây trên dưói ba nghìn năm. Mặc dầu vậy ỏ thế kỉ XX có nơi đồng 
bào vẫn còn sử dụng đàn đá. Đồng bào Mnông ở buôn Bù Biar (Đắc Lắc) gọi 
nó là goong lú nghĩa là cồng đá.

Phương thức diễn tấu cổ truyền là mỗi người gõ một thanh đá có cao 
độ khác nhau đ ể  phối hợp thành một giai điệu một bè. (xem hình 2)

Nói cách khác, trong cách diễn tấu đó, mỗi ngưòi đảm nhiệm không phải 
là một bè mà là một cao độ trong giai điệu. Hãy tạm gọi đó là phương thức 
“hoà tấu độc điệu*” (để phân biệt với lối hoà tấu nhiều bè* và hoà tấu đơn 
điệu* hoặc hoà tấu đồng âm*). Đó là một phiíơng thức hoà tấu khá xa lạ với 
các phương thức hoà tấu nhạc khí thường thấy ở phương Tây.

ĩT\_s b .

Hình 2

Hàng âm của đàn đá có thể chỉ gồm ba cao độ cách nhau một quãng 
hai trưởng.

Xưa kia có một sô tộc ở Tây Nguyên coi những thanh đá được phát 
hiện như những vật thiêng và gìn giữ chúng như của gia bảo. Có tộc dùng 
chúng trong những lễ hội lớn để cúng thần. Lại có tộc dùng đá để làm những
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dàn đá tự vận hành bằng sức nưóc đê giữ rẫy. Đó là một di sản quý giá mà 
ông cha để lại cho chúng ta.

Ngày nay một sô' nghệ sĩ ở các đoàn nghệ thuật Tây Nguyên cũng như ở 
ngoài Bắc và trong Nam tiếp tục chế tác đàn đá theo phương pháp cố truyền 
hoặc bằng kĩ thuật hiện đại. Hàng âm của một sô" đàn cũng đă bị thay đổi. 
Nhạc khí này đã theo các nghệ nhân, nghệ sĩ đi trình diễn trưốc đồng bào 
nhiều địa phương trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Phương thức diễn tấn 
do một người gõ tất cả các thanh đá theo kiểu độc tấu hầu như đã thay thế 
cho phương thức “hoà tấu độc điệu” cổ truyền.

-  đ u ốn ẹ : là chiếc m áng g ỗ  và chày dọc vốn dùng đê’g iã  gạo  của ngươi 
Mường. Có vùng người Mường gọi là luống. Người Thái -  tuỳ từng vùng
cũng có thể gọi là luống  hoặc loóng.

Từ rất xa xưa công cụ lao động này đã được sử dụng như một nhạc cụ 
đê hoà tấu trong m ột sô'dịp  sinh hoạt văn hoá  tinh thần. Đã hình thành 
nhiều bài bản  đuông với nội dung và mục đích  kh ác  nhau.

Hành động diễn tấu loại “nhạc cụ” đặc biệt này được gọi là đâm  đuống,
kh u a  luống , keng loóng, qũeng loóng... (xem hình 3)

Hình 3

-  sênh (sinh), p h á c h : hai từ này được dùng như tên chung đ ể  ch ỉ một 
s ố  loại nhạc k h í  bằng tre nứa, g ỗ  thuộc họ thân vang. Xưa kia sênh  là tên 
gọi hay được dùng trong dân gian.
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Sênh hoặc sinh, phách là loại nhạc khí khá đa dạng. Có thể chia 
chúng làm hai loại chính : sênh /phách đơn (gồm phách thanh và phách bàn) 
và sêĩĩh/phách đôi (gồm sênh sứa và sênh/phách hai lá).

-  sên h /p h ách  đơn: là loại sênh/phách gồm hai hoặc một sô bộ phận tách 
rời khi diễn tấu p h ả i dùng cả hai tay và phương thức diễn tấu là gõ. Có thể 
phân biệt hai loại sênh/phách đơn: sên h /phách  thanh  và sênh /phách bàn .

+ sênh /phách  thanh: nhạc cụ này được gặp ở nhiều tộc trong nước và có 
những tên khác nhau tuỳ theo từng vùng và từng tộc. Hai thanh phách 
thường được làm bằng tre già hoặc gỗ (xem hình 4). Khi diễn tấu mỗi tay cầm 
một thanh và gõ vào nhau. Chức năng chủ yếu của nó là. giữ nhịp trong các 
cuôc hoà tấu ca nhac và cả khi múa.

+ sênh Ị p h á ch  bàn: gồm  một bàn p h ách  và ha i dùi. Bàn phách có thể 
được làm bằng một mảnh tre già còn giữ lại mấu â hai đầu và gọt trông 
ngang giông như một cái bàn hoặc ghế dài có chân (xem hình 5). Có loại 
bàn phách lại được làm bằng gỗ như một cái hộp có đục một khe rỗng cho 
vang. Dùi phách có thế được chuốt nhỏ ố đầu trên. Đặc biệt, dùi phách  
dùng trong hát ả  đào  là loại dùi thắng nhưng có một chiếc dùi đơn (được 
gọi ỉà  “tay b a ”, gõ bằng tay trái) và một chiếc dùi kép  giông như hai mảnh 
của chiếc dùi đơn bổ dọc (gọi là  “lá p h á c h ”, gõ bằng tay phải). Chính chiếc 
dùi kép đó đã tạo nên nét riêng cho âm  sắc của loại p h ách  này , bồi vì khi 
được gõ xuống, ngoài âm thanh của lá phách gõ vào bàn phách còn có thêm 
âm thanh của hai nửa dập vào nhau. Đó cũng là một nét sáng tạo trong 
việc chế tạo và sử dụng phách bàn của người Việt.

-  sênh /phách  đôi: là loại sênh phách gồm hai bộ phận  có thể diễn tấu chỉ 
bằng một bàn tay và phương thức tác động để nó phát ra âm thanh là dập

64 5

Hình 4, 5, 6
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hai bộ phận vào với nhau. Cũng có thế phân biệt hai loại có sự khác nhau vê 
hình dáng: sênh sứa hoặc cặp kè và sênh/phách hai lá.

+ sênh sứa  hoặc cặp kè: Cũng gồm  h a i bộ p h ận  như nhiều loại sênh khác 
nhưng nhạc khí này có hình dáng khác hẳn (xem hình 6). Đó là  h a i m ảnh  
trông g iống con thoi nhưng lạ i khum  ở giữa.

Không giống vối một sô' loại sênh 
khác, mặc dầu hai mảnh này tách rời 
nhau hoàn toàn nhưng lại được diễn tấu 
ch ỉ với m ột bàn  tay bằng cách m ở ra - 
bóp vào đê h a i nửa đập  vào nhau. Nếu 
không biết cách sử dụng cặp sênh sẽ 
tuột khỏi tay và không thể phát ra âm 
thanh! Chính bởi hai mảnh của cặp 
sênh luôn luôn đi đôi với nhau trong một 
bàn tay nên có nđi nghệ nhân gọi nó là 
“cặp kè”.

Sênh sứa (hoặc cặp kè) là nhạc khí Hình 7
đặc biệt của những nghệ nhân hát xẩm 
thuở xưa. Ngày nay sênh sứa được được
đưa vào sử dụng cả trong một sô" đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên 
để sử dụng được dễ dàng, nhà chế tạo và cải tiến nhạc khí Tạ Thâm đã cải tiến 
cặp sênh cho nhẹ hơn và gắn chúng với một cái “cán” làm bằng hai thanh tre 
mỏng và đàn hồi tốt để khi dập chúng vào nhau hai mảnh sênh không bị tuột 
khỏi tay mà vẫn có hiệu quả dập và rung lắc ròn rã như sênh sứa cô truyền. 
Đó là sênh sứa cải tiến.

+ s ên h /p h á ch  h a i lá : là loại sênh tối cô ở nước ta. Hình ảnh của nó còn 
được thấy trên một sô" trông đồng Đông Sơn loại I. Đó là hai thanh  tre (cũng 
có thể là gỗ?) có độ d à i không bằng nhau được diễn  tâu bằng một bàn tay theo 
phương thức d ập  chúng vào nhau.

Loại sênh này ngày nay không còn thấy được sử dụng nữa. Tuy nhiên có 
thể thấy bóng dáng của loại sênh này trong chiếc sểnh tiền  sẽ giới thiệu ở
dưới và phương thức điẽn tấu của nó còn được bảo lưu trong cách sử dụng cặp
thìa mà nhiều trẻ em hát rong ngày nay thường dùng.

-  sênh tiền (sinh tiền, p h ách  quán tiền): có thể xem đây là dạng cải 
tiến của loại sênh/phách hai lá của ngưòi Việt thời cô đại. Do trên sênh có 
mắc thêm  một xâu tiền bằng kim  loại nên nhạc khí này được gọi là “sênh 
tiền” (hoặc “sinh tiền”, “phách quán tiền”, “phách xâu tiền”). N goài hai lá  
phách được g ắn  với nhau  còn có một lá  p h ách  rời.
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Nhạc khí rất đơn giản, ch ỉ với ba  thanh g ỗ  m à hiệu  qu ả lạ i tạo được 
nhiều âm  sắc phon g  p h ú  (xem hình 7). Đó là nhờ một sô chi tiết trong cấu 
trúc và phương pháp diễn tấu.

Ngoài hiệu quả khoẻ khoắn của hai lá phách dập vào nhau, những răng cưa 
được khứa trên mặt ngoài của hai lá phách ghép vói nhau (có khi cả trên lá 
phách ròi) khi được cọ quẹt sẽ tạo nên những tiếng kêu “lắc cắc” vui tai. Không 
những thế lại còn những tiếng “leng keng” phát ra từ những đồng tiền bằng 
kim loại (nay là các nắp chai đập dẹt hoặc chùm lục lạc) xâu vào cái đinh đóng 
ở gần đầu ngoài của hai lá phách liền va vào nhau khi được lắc.

Xưa kia sênh tiền là nhạc khí dùng để đệm cho hát ả đào và là nhạc 
khí đồng thời là đạo cụ dùng trong lúc múa.

Hiện nay sênh tiền vẫn ỉà nhạc khí được dùng phổ biến trong những 
ngày lễ hội của người Việt để đệm cho múa và trong một sô" thể loại hoà tấu 
âm nhạc khác.

-  t’rựng: tên gọi người Gia Rai dùng để chỉ một loại nhạc khí gồm  một 
sô ống thuộc họ tre nứa, dài-ngắn  to-nhỏ kh ác  nhau, còn g iữ  vách ngăn ở 
một đầu, đầu  k ia  bị vát một phần . Các ông này được liên kết với nhau thành  
một dàn  nhò hai sợi dây buộc ở hai đầu. Khi diễn tấu đàn được treo lên theo 
kiểu m ắc võng và ngưòi diễn tấu dùng dùi đ ể  gõ. Tuỳ theo từng tộc, đàn còn 
có những tên gọi khác: klơng klơi, tơglơng glơi hoặc glơng giới, ching đring, 
kung khơng...

Trưóc đây t ’rưng chỉ phổ biến ỏ một số tộc dọc Trường Sơn-Tây 
Nguyên. Thời xưa trong dân gian nó chỉ gồm hai-ba ống, sau đó tăng dần 
lên bốn, năm..., thậm chí đã có cả những dàn trên mười ông. Chúng đều 
được cấu trủc theo hàng âm cổ truyền của dân tộc.

Nhạc khí có thể do một người độc tấu. Tuy nhiên hình thức p h ô  biến 
trong dân  g ian  là  h a i người hoà  tấu trên cùng một đàn  tạo nên loại nhạc 
phức điệu  kiểu  tri tục* (xem hình 8). Dùi đàn thường là hai thanh tre hoặc 
gỗ. Đặc biệt, có nơi người Ê Đê dùng loại dùi ba  thanh  vừa đi giai điệu vừa 
đệm quãng theo kiểu truyền thống.

Âm thanh của t’rưng khoẻ khoắn, vui tươi và trong như tiếng suổì reo.

Ngày nay t’rưng đã được cải biến theo hàng 12 bán âm kiểu bình quân 
luật của phương Tây để dùng trong các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì
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vậy có những dàn t ’rưng khá lổn gồm nhiều ông, thậm chí có tới hai-ba hàng 
với trên bôn chục ống và thường chỉ do một người diễn tấu. Đó là loại t’rưng 
cải biến. Người đầu tiên cải biến t ’rưng và giới thiệu rộng răi nhạc khí này 
với khán thính giả trong cả nưốc và nước ngoài là nghệ sĩ Nay Pha (Đoàn ca 
múa Tây Nguyên, sau đổi tên thành Đoàn nghệ thuật Đam San).

Hình 8

Trưng là nhạc khí được yêu thích cả ở trong và ngoài nước. Hiện nay 
trưng được xếp vào họ thân vang, nhưng có lẽ sẽ phải xếp nó vào ho lưỡng 
hợp (xem cuối mục 2.5).

Có câu trúc và phương thức kích âm gần như t’rưng nhưng 
ở dạng nguyên thuỷ hơn là eoone tens lens  của người Ka Doong 
hoặc tôn đ in s. tek đ ine  của người Ba Na, Gia Rai. Sự khác biệt với 
trưng là ở chỗ loại nhạc khí này không được gắn kết thành một 
dàn nhiều ống mà khi dùng mỗi người thường chỉ cầm  trên tay một 
ống để gõ. Có thể dùng từ 1 đến 3 chiếc để đệm cho nhạc khí khác 
hoặc dùng nhiều chiếc để hoà tấu và đệm cho hát múa... Có tộc còn 
dùng nhạc khí này thay cho dàn chiêng cồng và gọi nó là chinh 
đinh (xem hình 9).

-  cồng ch iên s: là loại nhạc k h í rất p h ổ  biến và quen thuộc ơ nước ta. 
Hầu như các tộc trên khắp đất nưổc đều sử dụng loại nhạc khí này. Có thể 
phân biệt cồng  là loại có núm, còn chiêng  là loại không có núm.

Tuy nhiên trong dân gian cũng có nhiều tộc gọi chung cả hai loại là chiêng  (với 
cách phát âm ít nhiều khác biệt: ching, chêng...) hoặc cồng (hoặc kôông, goong).

Hình 9
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cồng, chiêng có thể dùng đơn chiếc hoặc theo bộ hai, ba cho tới hơn 
một-hai chục chiếc tuỳ theo từng tộc và từng trường hợp sử dụng (xem hình 
10). Chúng được diễn tấu theo nhiều phương thức và tập tục khác nhau. Nét 
độc đáo trong cách diễn tấu cồng chiêng là cách tạo nhiều âm sắc và cao độ 
trên cùng một chiếc cồng, chiêng mặc dầu thông thường mỗi cồng hoặc 
chiêng chỉ cho một cao độ cơ bản.

Đặc biệt, đồng bào Mường ở vùng Lạc Sơn (Hoà Bình) đã tìm được một 
chiếc cồng bốn cao độ , đồng bào gọi là cồng tứ tiếng. Khi dùng dùi gõ vào 
bốn điểm khác nhau trên cùng một mặt của chiếc cồng đó sẽ được bôn cao 
độ có quan hệ tương đương một hợp âm ba trưởng.

Hình 10

Cồng chiêng là loại nhạc khí đã có ở Việt Nam từ thời cổ đại. Trên 
nhiều trông đồng loại I thòi Đông Sơn còn lưu giữ hình ảnh người đánh cồng 
chiêng. Ngày nay nó vẫn rẩt gắn bó với các tộc ở nước ta, chúng còn tạo nên 
một loại hình văn hoá âm nhạc rất đậm nét của các tộc ở Trường,Sơn - Tây 
Nguyên nói riêng, ỏ Đông Nam Á nói chung, mà các nhà nghiên cứu thường 
gọi là “văn hoá cồng chiêng”.

Có họ với cồng chiêng là một scí loại mang những tên khác nhau: 
thanh la, mào la , lệnh, minh chinh, đồ đường, lô\ lò, sar, sang sang...
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-  não bat. chũm  ch oe : nhạc khí bằng đồng  gồm nhiều loại có kích  
thước và độ dày  m ỏng kh ác  nhau. N ão bạt là  loạ i lớn, chũm  choẹ là  loại nhỏ. 
Hình dáng và đặc điểm cấu tạo cũng có ít nhiều khác biệt về chi tiết. Tuy 
nhiên nét chung là: m ỗi nhạc k h í đều gồm  h a i đơn nguyên có cấu  trúc giống  
nhau tựa như h a i nửa tách rời (xem hình 11). Khi diễn tấu, tuỳ theo từng 
loại và tập quán của từng tộc, nhạc công dập  hoặc xoa, xát... h a i nửa vào 
nhau tạo thành những âm  sắc  kh ác  biệt.

Loại nhạc khí này có nhiều tên gọi kh ác  nhau  tuỳ theo từng tộc.

2.2. Nhạc khí màng rung

Theo cách phân loại hiện nay, đó là họ nhà trông da. Mặc dù vậy, 
trong tương lai, cũng sẽ có một s ố  loại trống phải thay đổi lại cách phân loại 
(xem cuối mục 2.5).

Nhạc khí màng rung trong hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam khá phong 
phú đa dạng về cấu trúc, hình dáng, kích thưốc, chất liệu chế tạo cũng như 
về phương thức kích âm, phương thức diễn tấu và phương thức, tập quán 
sử dụng...

Riêng về cấu  trúc có thể phân ra nhiều loại vối những đặc điểm khác 
nhau: trông một m ặt d a  - trông h a i m ặt da , trống có m ặt da  được níu bằng  
dây chằng - trống có mặt da được cô'định bằng đinh tre, gỗ hoặc sắt. Trong 
các trông có hệ thông dây chằng lại có loại điều chính cao độ bằng đai và loại 
điều ch ính  cao độ  bằn g  nêm.

Về hình dáng có thể phân biệt: trống hình ống trụ thẳng - trông có tang 
phình ở giữa - trống thắt eo. Trong loại trống thắt eo lại có thê phân biệt loại

Hình 11
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trống thắt eo bình thường,loại thắt eo hình li rượu như scor đây, scor ek, scor 
aday..., loại có hình chân voi như xà dăm, loại tựa như hình lọ có miệng loe 
như ân nhưk của người Cao Lan, năm chung của người Dao quần trắng và 
trông của một sô" tộc khác ở miền núi phía bắc, trông bồng của ngươi Việt 
Còn có thể phân biệt các loại trông theo độ dài-ngắn, rộng-hẹp: trống dài , 
trống dẹt v.v...

Về phương thức kích ả m , có loại trông gõ bằng dùi - vỗ bằng tay - hoặc 
phôi hợp cả hai phương thức,

Về phương thức diễn tấu và sử dụng có thể là ngồi, đứng, vừa đi vừa đánh , 
vừa múa vừa đánh. Có loại trông treo hoặc đặt  trên giá hoặc đặt dưối đất, có 
loại trống đeo trên cổ hoặc cầm  trên tay... Có loại trống chỉ dùng đơn chiếc , có 
loại bao giờ cũng dùng đôi , có loại dùng theo bộ bôh-năm hoặc nhiều chiếc...

Chất ỉiệu để làm mặt trông là các loại da thú. Còn chất liệu dùng để làm 
tang trông lại giúp ta phân biệt các loại trống tang gỗ  - trống tang sành hoặc 
đất nung.

Kích thước trống có thể từ cực đại  tới các loại vừa và nhỏ.

Những đặc điểm về mặt cấu trúc, hình dáng, phương thức kích âm và 
diễn tấ*L, chất liệu chế tạo, kích thước... đều là những yếu tố góp phần tạo 
những hiệu quả âm nhạc khác nhau. Đó là chưa kể những chức năng âm 
nhạc và xã hội vô cùng đa dạng của họ nhà trông, trong đó nét độc đáo là: 
ở một sô» tộc, trống không chỉ được sử dụng để đệm, hoà tấu hoặc độc tấu mà 
còn dùng để đối thoại, trao đổi tâm tư tinh cảm thay cho lời nói.

Có thể quan sát một vài loại trống thể hiện những đặc điểm vừa giới 
thiệu ỏ trên:

a. Trổng hai mặt da

-  trống đình: loại trống hai mặt, rất lớn, thường được đặt ỏ đình của 
người Việt và dùng trong các lễ hội. Khi đi theo đám rước trông được đặt trên 
giá có bánh xe để đẩy hoặc được khiêng bằng đòn, có ngưòi đi theo để gỗ bằng 
dùi. Động tác gõ nhiều khi ngoạn mục như múa. Là đại diện cho những trống 
lớn và cực lớn được sử dụng ở nhiều tộc trong nưâc với những tên gọi khác 
nhau: hâgar, hơgơr, sơgơr, panâng, pơnơng...

Nhiều nơi ngưòi Việt gọi nó là trống sấm  vi được dùng để mô phỏng âm 
thanh tiếng sấm cầu mưa thuận gió hoà trong đêm giao thừa hoặc lễ hội đầu 
năm (xem hình 12).
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Hình 12

-  t r ố n s  ch iến : loại trông kích  thước trung bình, được sử dụng trong 
hát bội (tuồng) của người Việt và được tôn là “p h ó  s ứ ’ của loại hình nghệ 
thuật này (xem hình 13). Trông chiến không hoàn toàn đồng nhất không 
những về kích thước mà cả về hình dáng (có loại trông cao thành và có loại 
trông dẹt).

Loại trông này cũng được dùng cả trong dàn nhạc cúng đình của 
người Việt.

B ằn g  hoặc lớn hơn chút ít  là  trốn g  c h ầ u  — nhạc khí th iêng dùng để 
“xây chầu đại bội” trong nghi thức cúng đình của người Việt ở miền Trung 
và Nam và để các quan viên thưởng phạt trong các buổi diễn chèo, tuồng và 
hát cửa đình thuở xưa.

-  trống đế: trông nhỏ hai m ặt cô" định bằng đinh, gõ bằng h a i dùi g ỗ  
hoặc tre g ià  (xem hình 14). Là nhạc k h í quan trọng của sân  khấu  chèo.

Được dùng cả trong dàn nhạc hát văn. Trong ca trù thính phòng loại 
trông này được dùng làm trông chầu thay cho loại trông chầu đã nói ở trên.

Trong chèo hoặc trong hát văn có k ĩ  thuật diễn tấu kèm  với thanh la  
hoặc cảnh bằng ba  dùi: tay trái gõ một dùi, tay phải kẹp hai dùi gõ đồng 
thời lên trống và lên thanh la hoặc cảnh tạo hiệu quả pha trộn âm sắc giữa 
da và đồng.
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13

16

^  14

Hình 13, 14, 15, 16, 17

-  trống ban  (trống bản ): loại trống hai mặt cô" định bằng đinh, của 
ngưòi Việt, gõ bằng dùi (xem hình 15). Phần nhiều là loại trống dẹt có kích  
thước trung bình  mặc dầu đôi nơi cũng gặp loại cao th àn h . Dùng trong các 
lễ hội hoặc đám tang với một vài điểm khác biệt và cả trong dàn trống của 
hát chèo, hát văn...

Có thể tạm thời xem là nhạc khí đ ạ i diện cho loại trống dẹt mang những 
tên khác nhau (không những của người Việt mà cả của một số tộc khác ỏ miền 
núi phía bắc) và một sô khác b iệt trong cách sử dụng: troon g  tào...

-  trống k h ẩ u : loại trống dẹt loại nhỏ hoặc tương đối nhỏ  có hai mặt da 
cố định bằng đinh và có tay cầm, (xem hình 16). Chức năng âm nhạc không 
đáng kể. Chủ yếu được dùng đ ể  ra hiệu lệnh  trong các nghi thức rước xách, 
cúng tế  và cả múa hát... của người Việt. Có lẽ do nguồn gốc của nó như vậy 
nên có nơi còn gọi nó là trống lịnh  (đọc chệch của từ “lệnh”). Một sô" tộc ít 
người khác cũng sử dụng loại trông này nhưng với tên gọi khác: yu tủng...

-  scor thom : trống đôi (dùng một đôi) hai mặt, không  có dây chằng, 
của người Khmer ở Nam Bộ (xem hình 17). K ích thước trung bình. Dùng 
trong dàn nhạc lễ.
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Cùng họ với scor thom có một s ố  loại trông khác của người Việt ỏ miên 
Trung và N am : trố n g  âm -d ư ơ n g , trốn g  v ă n -trố n g  võ.

-  trốnẽ cơm: trống d à i  hai mặt căng bằng dây chằng hoặc c ố  định  
bằng đinh, dùng cơm nghiền nát đắp  vào giữa h a i m ặt đê điều chỉnh độ 
cầng-chùng, nhờ đó tạo được ha i cao độ  thường là cách nhau một quãng 
năm đúng (xem hình 18).

Khi diễn tấu trông được đặt nằm  ngang  và vỗ bằng h a i tay. Là nhạc 
khí ngoại nhập, được người Việt, Mường và một số  tộc khác sử dụng từ lâu. 
Thời Trần người Việt gọi là p h ạn  c ổ  ba, thời Lê gọi là yêu cổ.

Ảm sắc  hơi tối và buồn. Người Việt thường dùng trong đám tang và 
trong nhạc chèo.

-  k in ă n ẹ  (thường v iết là  g inăng nhưng đọc nặng gần như kinăng): 
trông d à i hai mặt của tộc Chăm, dùng dây chằng đ ể  căng d a  (xem hình 19). 
Bao giò cũng dùng m ột đôi đ ặ t chéo n h au , do h a i người ngồi đôi diện  vừa 
vỗ bằng tay vào m ặt trên vừa gõ bằng dù i vào m ặt dưới h oà  với nhau. 
Phương thức hoà tấu kinăng tạo nên một hiệu  qu ả  âm  than h  đ a  sắc, sôi 
động uà h ấp  dẫn .

-  dôi trông của đồng bào Dao đỏ, tang phình ở giữa, hai mặt da được 
căng bằng dây chằng và các nêm gỗ, nhò đó có thể điều chỉnh độ căng - 
chùng (xem hình 20).

Hình 18, 19, 20, 21
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Đồng bào thường gõ bằng một dùi gỗ để đệm cho múa trong đám cưới 
hoặc lễ hội.

-  năm  ch u n s: nhạc khí của người Dao quần trắng, đ ạ i diện cho các 
trống ha i m ặt d a  thắt eo ở giữa  và có dây chằng, phổ biến ở một sô" ngành 
Dao khác và người Cao Lan, Sán Chay.... Tang trống bằng sành, hình gần 
giống chiếc lọ miệng loe. (xem hình 21). Trông được diễn tấu bằng cách đặt 
nằm ngang  và vỗ vào ha i m ặt bằng ha i tay hoặc bằng một tay và một dùi 
m ảnh  tạo nên những âm sắc và cao độ khác nhau.

b. Trổng m ột mặt da

-  trống m ản h : trống dẹt một m ặt cô đ ịnh bằng đinh. Bao giò cũng 
dùng một đoi-một âm cao, một âm thấp tương tự trông cơm nhưng ở âm khu 
cao và gõ bằng dù i nên âm  thanh vui tươi hơn (xem hình 22). Nhạc khí 
chuyển dùng trong hát xẩm  của người Việt.

-  pa-ra-n ư n p : đ ạ i diện  cho các loạ i trống một m ặt có th ể  điều  chỉnh  
độ cao nhờ hệ thống dây  chằng và các nêm  (xem hình 23). Khi diễn tấu 
nhạc công ôm  trống trước bụng  và vỗ bằng h a i tay. Là nhạc khí của người 
Chăm và người Khmer Nam Bộ với ít nhiều khác biệt về hình dáng, kích 
thước và tên gọi (scor lăm , m atanar).

-  trốnẹ bồng (cô bồng): trống thắt eo của người Việt ở  p h í a  n a m  dùng 
trong dàn nhạc lễ. Tang trống có thể bằng gỗ hoặc đất nung. Có th ể  điều chỉnh 
độ cao nhờ một đai cuốn quanh các dây căng m ặt trống ở  đoạn có thắt eo (xem 
hình 24). Diễn tấu bằng cách vỗ bằng hai tay lên mặt trống.

Lưu ý phân biệt với trôns bồng của người Việt ở  p h í a  b ắ c  là loại trống 
nhỏ hình trụ, h a i m ặt d a  được đóng cô'định vào thân trống bằng các đinh  
gỗ. Loại này được các vũ công đeo trước bụng để múa trong lễ hội.

-  scor ek : một trong những loại trống một m ặt hình li rượu (xem hình 25), 
ở nưốc ta duy nhất được thấy trong một sô' thể loại ca nhạc khác nhau của 
người Khmer ở Nam Bộ. Kích thước và tên gọi của chúng ở mỗi thể loại 
không giông nhau: scor aday , scor arak , scor top, scor tek... Trống được vỗ 
bằng tay.

-  xà  d ă m : loại trốn g  m ột m ặt, th ắ t  eo h ìn h  c h â n  voi (xem h ình  26). Ớ 
nước ta duy nhất thấy ở người Khmer Nam Bộ. L à  đạo cụ đồng thời là  nhạc 
k h í đệm  cho m úa  với những kích thước khác nhau dùng cho người lớn và trẻ 
em. Vỗ bằng tay.
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Hình 22, 23, 24, 25, 26

2.3. Nhạc khí hoi

Cũng giông như họ thân vang và màng rung, nhạc khí hơi là loại 
xuất hiện rất sớm ở nước ta, chẳng hạn như khèn đã có mặt trong đời 
sông của cư dân Văn Lang, Âu Lạc - tổ tiên của chúng ta, từ cách đây 
trên 2500 năm.

Cho tới nay trong họ nhạc khí hơi cổ truyền Việt Nam còn tích đọng 
rất nhiều chủng loại vối kiểu dáng, cấu trúc, phương thức kích âm và kĩ 
thuật diễn tấu vô cùng phong phú và nhiều nét độc đáo. Dưới đây là một số’ 
loại tiêu biểu.

a. N hạc khí hơi không có  dăm

-  tần s bu: loại nhạc k h í hơi nguyên sơ không định âm  của ngưòi 
Khmú, Thái ở Tây Bắc. Làm bằng ống nứa hoặc vầu, đầu  dưới còn giữ  mấu 
kín. Phương thức kích âm là d ỗ  đầu  có m ấu xuống ván  đặt dưới đất để tạo 
ra âm thanh. Là n hạc k h í đồng thời là  đạo  cụ dùng đ ế  nhảy m úa  của các cô 
gái trong những dịp hội hè. Mỗi cô có thể cầm từ 1 đến 2 ông. Trước đây có 
vùng người Việt cũng dùng loại nhạc khí tương tự với 2 ông có cao độ khác 
nhau thay cho trông cơm.

Đ ồng dạn g  với tăng bu nhưng có đ ịnh âm  là goonư tốc lốc , hơ tơk đ in s .
hơ tut đ in s... của một sô" tộc ở Tây Nguyên nhií Ka Doong, Ba Na, Gia Rai,
Xê Đăng. Ngưòi Mạ dùng một bộ 6 ống do sáu ngưòi dỗ, gọi là đ in e ni h oh .
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Cùng nguyên tắc cấu trúc và kích âm như nhạc khí này nhưng ở dạng  
p h á t  triển hơn  còn có đ in s  pânữ  của người Ê Đê. Đó là một bộ gồm s  ống có 
cao độ theo hàng âm nhất định và được cấu trúc thành bốn nhóm, mỗi nhóm 
có s ố  lượng từ 1 đến 3 õng do h a i người diễn  tấu  bằng cách d ỗ  các  ôhg xuống 
một khúc gỗ. Đing pâng là nhạc khí hoà tấu nhiều bè tạo được hiệu quả khoẻ 
khoắn sôi động.

-  t’pơ l (còn gọi là đing pơng  và đing but): nhạc khí của người Ba Na, 
Gia Rai, Xê Đăng... có cấu trúc hoàn toàn giông k lôôn g put (sẽ giới thiệu ở 
dưới), chỉ khác cách diễn tấu.

Đó là m ột ống  lồ ô hoặc nứa thông suốt cả h a i đầu  do một người diễn 
tấu bằng cách vỗ một tay trực tiếp vào m iệng ống tạo nên những âm  thanh  
khoẻ và nghe hơi tức. Nhạc khí rất thuận lợi cho việc sử dụng khi ngồi, khi 
đứng hoặc đi và nhảy múa. Chủ yếu dùng đ ể  g iữ  nhịp  đệm cho các nhạc khí 
khác như t’rưng, kn i khi hoà tấu (thường là ba ông có quan hệ với nhau theo 
hợp âm ba trưởng). Cũng có kh i dùng một sô'ống đê đệm  cho m úa hát. Diễn 
tấu theo kiểu mỗi người một ống.

T’pơl đã điíỢc nhạc sĩ Vũ Đoàn (Đoàn nghệ thuật Đam San) cải tiến thành 
chiếc đ in s  pă  gồm nhiều ống ghép với nhau thành vài ba hàng đặt theo chiều 
thẳng đứng, do một người diễn tấu bằng cách đập trực tiếp hai miếng cao su 
xốp có tay cầm lên miệng ống.

-  kỉòòns put: nhạc khí hơi của ngưòi Xê Đăng. Nhiều tộc khác ở Trường 
Sơn-Tây Nguyên cũng sử dụng và gọi bằng những tên khác: plông put, ping  
put, pêng put hoặc và put, a  khung, đing but, đingpơng, p ăh  pơng...

Nhạc khí này rất đơn sơ, tuỳ theo từng tộc nó có thể là một hoặc một 
sô'ống nứa, lồ ô hoặc tre thông suốt cả h a i đầu , hầu như không phải gia công 
gì ngoài việc điều chỉnh độ dài ngắn của các ống để có được cao độ như ý 
muốn. Trong dân gian, đó là những ống rời, khi diễn tấu được đặt hoặc giữ  
ở tư th ế  nằm  ngang. Vì là những ông có đường kính tương đôi lớn nên khi 
diễn tấu nhạc công không dùng miệng thổi để tác động vào cột không khí 
trong ống như phần lớn các nhạc khí hơi khác. Phương thức diễn tấu chủ 
yếu và phổ biến của klôông put là khum  h a i bàn tay và vỗ vào nhau trước 
m iệng ống đ ể  lùa hơi vào ông. Nó tạo nên một trong những nét độc đáo của 
loại nhạc khí này.

Ngoài những điểm chung nói trên, tuỳ theo từng tộc và từng vùng mà
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họ nhà klôông put có một sô" kh ác  biệt trong cách diên  tấu, sô'lượng ông sử  
dụng, số lư ợ n g  người tham  g ia  diễn tấu và k ĩ thuật diễn  tấu

Trong quá trình sử dụng klôông put, các tộc ở Trường Sơn-Tây Nguyên đã 
tìm tòi những cách diễn tấu đa dạng làm cho hiệu quả âm nhạc của nhạc khí 
đơn sơ này trở nên phong phú. Ngoài phương thức kích âm bằng cách vỗ hai 
bàn tay khum trước miệng ông để lùa hơi vào trong ông, một sô' tộc còn kết hợp 
cả phương thức dùng lòng bàn tay đập vào đầu kia của ống theo cách diễn tấu 
t’pơl hoặc bịt mở đầu một đầu trong khi một người khác lùa hơi ở đầu kia. Nhờ 
đó có thể chỉ dùng một hoặc hai ống cũng đã có thể tạo nên những âm sắc, cao 
độ khác nhau và hiệu quả sôi nổi rạo rực.

S ố  lượng ông sử dụng trong dân gian thường là 2 đến 5 ông. Mỗi ống 
klôông put có thể do một người hoặc h a i người diễn  tấu  (m ỗi người một đầu) 
theo những phương thức đã mô tả ở trên. Cũng có nơi h a i người diễn tấu 
hai ổng, nhưng m ỗi người đảm  nhiệm  cả h a i ô'ng: một ngưòi lùa hơi vào một 
đầu của hai ống, một người bịt mở hai đầu bên kia (xem hình 27) v.v... Đó 
là những kiểu “h oà  tấu độc điệu” tương tự như một sô" nhạc khí đã giới thiệu 
ở trên. Lại có nơi klôông put do ha i người diễn tấu ở cùng một p h ía  hoặc ở 
hai p h ía  đối diện, môi người phụ  trách vài ống. Với cách diễn tấu này 
klôông put có thế dùng đê h oà  tấu những bản nhạc h a i bè đơn giản.

Hình 27

Ngày nay klôông put đã được đưa lên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. 
Sô' lượng ông tăng lên dần tới trên 20, có những ống thông cả hai đầu và 
những ông kín một đầu và cách diễn không còn theo lốĩ hoà tấu độc điệu nữa 
mà là độc tấu (một người vỗ tất cả các ống). Hàng âm của klôôngput cải biến 
cũng thay đổi theo hướng bình quân luật hoá.
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-  đing tut (hoặc đing tuky. nhạc k h í hơi thôi dọc của một số  tộc Tây 
Nguyên: Giẻ Triêng, Ba Na, Gia Rai...

Hình 28

Cấu trúc của nhạc khí rất đơn sơ, gồm sáu ông nứa rời có kích thưóc 
khác nhau, không có lỗ  bấm  và còn m ấu kín ở đầu  dưới (cũng có loại thông 
suốt cả hai đầu). Đầu trên là miệng ông, được vát thành hình vành cung. Khi 
diễn tấu  nghệ nhân  đặt môi dưới lên đó và thổi trực tiếp vào miệng ống (xem 
hình 28). Mỗi Ống cho một âm  cơ bản và do một người đảm  nhiệm . Do đó mặc 
dầu không phải là lối hoà tấu độc điệu nhưng cũng gần giống cách diễn tấu 
đàn đá cổ truyền đã giới thiệu ở trên, ngay chỉ vối bè giai điệu khi hoà tấu 
các nhạc công cũng phải phối hợp với nhau rất chặt chẽ, ăn ý mới thực hiện 
được thành công. Nhạc khí này thường được dùng để diễn tấu loại nhạc 
nhiều bè.

- đing tec: tên của người Gia Rai dùng để gọi loại nhạc k h í hơi gồm  
nhiều ông nứa nhỏ d à i ngắn - không dăm , không lỗ  bấm  và thông cả hai 
đầu  - bó lạ i thành  m ột h oặc vài hàng  (xem hình 29). Nó phổ biến ở một số 
tộc ở Tây Nguyên với những tên khác nhau: đing jơng, đing đuk, h i hơ...

Khi diễn tấu, nhạc khí được nâng lên gần miệng và ngưòi diễn tấu di 
chuyển luồng hơi thổi lần lượt vào các ống để tạo thành giai điệu. Có nghệ 
nhân còn dùng kết hợp thêm kĩ thuật bật mạnh ngón cái vào đầu một ống 
để tạo tiết tấu trì tục đệm và giữ nhịp cho giai điệu.
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Hình 29

-  p í tót của phu nữ K hm ú : khác với pí tót của nam giới Khmú và lại 
càng khác với pí tót của người Thái, pí tót của phụ nữ Khmú là một loại sáo 
thôi ngang rất đơn giản: h a i đầu  còn m ấu kín, ở gần mỗi đầu có khoét một 
lỗ. Khi diễn tấu muốn thổi ỏ đầu nào cũng được. Lỗ còn lại được dùng làm 
lỗ bấm để tạo cao độ. Như vậy, loại pí tót này ch ỉ có một lỗ  thổi và một lỗ 
bấm (xem hình 30).

Tuy nhiên ch ỉ với một lỗ  bấm  nghệ nhân K hm ú đ ã  tạo được ba cao độ. 
Không những th ế trong khi thổi họ còn khéo léo chen giữa những cao độ do 
sáo p h át ra một sô cao độ ở ăm  vực trầm  hơn do giọng người hát bằng 
nguyên âm  từ trong cô họng. Với cách diễn tấu đầy sáng tạo này, âm vực pí 
tót của phụ nữ Khmú được mở rộng một cách giả tạo khiến cho người nghe 
có thể lầm tưởng âm vực của sáo trải rộng tới hơn một quãng tám đồng thòi 
âm sắc của nó củng rất độc đáo, lạ  tai do trong cùng một giai điệu mềm mại 
uyển chuyển có sự đan  xen, hoà  trộn  khéo léo g iữa âm  sắc sáo với âm  sắc 
giọng ngư ời và thỉnh thoảng lạ i có xen cả những lời vỗ về đứa trẻ  đang được 
ru bằng loại nhạc khí thật đơn giản này.

Phụ nữ Khmú không những thổi p í  tót bằng m iệng  mà còn có thể thổi 
cả bằng m ủ i, vì thế có người đã lầm tưỏng mà gọi nó là “sáo mũi”. (0  nước 
ta, nhạc khí thổi bằng mũi-ngoàip í  tót, còn có cúc ke của đồng bào Xá Phó).

-  sáo (đ ich): tên mà người Việt dùng để gọi loại nhạc k h í hơi đơn chiếc 
(chỉ dùng một ống) bằng tre, nứa. trúc, thôi ngang, không d ă m , không ỉưỡì
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gà và có nhiều lỗ bấm (xem hình 31). Ngưòi Mường gọi nhạc khí này là ôổng 
khảo. Âm thanh trong sáng, tươi tắn.

Là nhạc khí rất quen thuộc với người lớn và cả trẻ em trong cuộc sống 
hàng ngày. Được dùng trong nhiều môi trưòng sinh hoạt khác nhau, kể cả 
môi trường tín ngưỡng tôn giáo cũng như đòi thường, môi trường dân gian 
cũng như cung đình. Ngoài ra sáo còn được gắn vào diều thả lên cho gió 
thổi, người Việt gọi là sáo diều.

CSC

30

35

36

38

Hình 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38

-  tiêu: nhạc khí hơi đơn chiếc của người Việt, thổi dọc, làm bằng ống 
nứa -không có dăm hoặc lưdi gà, với 7 lỗ bấm (xem hình 32). Âm thanh trầm 
ấm, được dùng trong nhiều sinh hoạt khác nhau.
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Loại tiêu không có lỗ bấm được ngưòi Việt gọi là phong tiêu. 

Một sô" tộc khác như Mường, Thái cũng có loại nhạc khí tương tự với 
4 lỗ bấm và những tên gọi khác: ôổng ôi, pí thiu, p í khúi, pỉu

Nói chung vị trí thẩi của loại nhạc khí này đều ở đầu ông và hình dáng 
bên ngoài cũng như nguyên tắc cấu trúc của bộ phận thổi về cơ bản là giông 
nhau nhưng cách tạo bộ phận  thổi cụ thể của từng loại có th ể  rất khác nhau , 
kể cả tiêu của người Việt.

Ngưòi Mưòng sử dụng nhạc khí này hầu như hoàn toàn theo lổì ngẫu 
hứng, không cần có bài bản mà có thể vẫn rất hay.

-  đing buôt (đingpuôt. đing buôt c h ô k ...): nhạc khí hơi của người Ê Đê 
và một sô" tộc khác ở Tây Nguyên. Cũng là một loại sáo không dăm , không 
lưỡi gà , phần lớn được thổi dọc và nguyên tắc kích âm tương tự tiêu và ôổng 
ói... nhưng bộ phận thổi của loại sáo này khác hẳn.

Bộ phận thổi là một m ảnh tre hoặc nứa khớp vào mặt trên - ngay gần sát 
lễ  dùng đ ể  lùa hơi của sáo, tạo thành một khe hẹp ở giữa. Hay gặp nhất là 
loại đing buôt trong đó phần có ghép miếng nứa là một mảnh nhô ra từ đầu 
ông sáo sau khi đã cắt bỏ phần còn lại ở dưới, do đó nó có hình dáng phảng 
phất như miệng cái còi (xem hình 33).

Khi diễn tấu người ta ngậm vào miệng cả phần nhô ra của đầu
ống. Hơi thổi đi qua khe nói trên và một lỗ khoét ngay gần dưới đầu 
dưói của mảnh nứa được cột vào sáo và lùa vào trong ông mà phát ra 
âm thanh.

Do cấu trúc miệng thổi như vậy nên đing buôt có kĩ thuật rung láy âm 
khá độc đáo. Kl thuật này được thực hiện không phải bằng các ngón tay trên 
các lỗ bấm mà bằng cách kéo và đẩy nhanh phần đầu ống đang ngậm trong
miệng (tất nhiên cả cây sáo cũng bị kéo - đẩy theo).

Đing buôt đã trở thành điểm xuất phát cho sự sáng tạo một loại nhạc khí 
mới của nghệ sĩ Vũ Lân. Đó là chiếc “sáo uỗ” với cái tên Tây Nguyên mà 
người sáng chế đã đặt cho nó: đing puôt p ă . 0  sáo này có sự kết hợp những 
đặc trưng của đing puôt và kĩ thuật vỗ vào miệng ống thường gặp ở một số  
loại nhạc khí hơi khác của đồng bào Tây Nguyên, đặc biệt là kipăh (xem ở 
mục b).
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b. Nhạc khí hơi có dăm đơn hoặc lưõi gà

-  kèn lá: tên mà ngưòi Việt dùng để gọi một loại 
nhạc khí của nhiều tộc ít người, đặc biệt là ỏ miền núi 
phía bắc. Ngưòi Hmông gọi nó là blùng.

Trong các nhạc khí hơi có dăm đơn, đây là nhạc 
khí đơn sơ nhất và đặc biệt nhất về cấu trúc. Nhạc khí* • * 

này không có gì khác ngoài một chiếc lá bình thường 
còn tươi (thường là loại lá tương đối dai có một mặt 
nhẵn, không dày hoặc mỏng quá) có tác dụng như một 
loại dăm đơn đặc biệt-không giống các loại dăm của 
các nhạc khí hơi khác, và bộ phận chứa hơi chính là 
khoang miệng của ngưòi thổi (xem hình 34). Vậy mà chỉ với một chiếc lá đơn 
sơ ấy có thể diễn tấu được những giai điệu nhiều cao độ với âm thanh cao 
và vang to.

Đó là nhạc khí tâm tình của các đôi trai gái và cũng có thể dùng để 
hoà tấu với một sô" nhạc khí khác.

-  kipăh (nhạc khí đồng loại: nông cu yơl, tâng coi, ạịooc ạịoal, kadet, 
katrech, awach, t’djê'p...): loại kèn bằng sừng (trâu, bò rừng, sơn dương, linh 
dương...) có dăm đơn (lam hình chữ nhật) làm bằng tre hoặc đồng, thổi ngang.

Thoạt trông nó giông như cái tù và sừng trâu, nhưng ở khoảng giũa mặt 
võng xuống-hơi lệch về phía đầu nhỏ một chút - có khoét một ô hình chữ 
nhật trên đó có gắn chiếc lam (phần nhiều dùng sáp ong đắp cao lên rồi 
mới gắn lam, xem hình 35).

Khi diễn tấu nghệ nhân ngậm phần có lam vào miệng thổi, ngón cái 
tay trái bịt mỏ đầu nhỏ, bàn tay phải bịt mở đầu to của sừng kêt hợp với 
lượng hơi thổi mà tạo nên những cao độ khác nhau, thường là 2-3 cao độ. 
Âm thanh vang khoẻ, sáng. Kĩ thuật hay được dùng là lấy bàn tay phải vỗ 
nhanh vào đầu to của ống tạo nên hiệu quả láy rền. Dùng trong các đám 
tang, đồng bào Ê Đê đã kết hợp kĩ thuật láy rền với kĩ thuật vuốt âm tạo nên 
những âm thanh rền rĩ nức nở như tiếng khóc. Tuỳ theo từng tộc nhạc khí 
này có thể được dùng vào những môi trường diễn xướng và chức năng khác 
nhau nhưng thưòng không dùng trong nhà.

-  arene: nhạc khí của đồng bào Pa Kô. Tương tự như kipăh, areng

Hình 34. Kèn lá
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thuộc loại nhạc khí đơn sơ  về cấu trúc nhưng lại có những nét độc đáo  trong 
cách diễn tấu. Đó là nhạc khí làm từ một loại nứa rất nhỏ, h a i đầu  rỗng. 
Gần sát đầu thổi có một lam  hình chữ nhật tách ra  từ ngay thân ống. Gần 
đầu dưới ch ỉ có m ột lỗ  đ ể  bấm  (xem hình 36). Vậy mà areng không chỉ là 
nhạc khí ưa thích của đồng bào Pa Kô mà còn là nhạc khí chứa đựng những 
lí thú b ấ t  n g ờ  cho tấ t  cả những a i lần  đầu tiên thưởng thức nó.

Khác với tất cả các loại nhạc khí hơi đơn chiếc ta thường gặp, areng 
không do một người thổi mà lại do h a i người diễn  tấu trên cùng một ống, 
mỗi người ngậm  một đầu  ống  (xem hình 37). Nét độc đáo trong hiệu quả âm 
nhạc của Ĩ1Ó không chỉ ở âm  sắc giọng người mà còn ở chỗ các nghệ nhân Pa 
Kô đã diễn tấu được những đoạn  ngắn h a i bè theo kiểu phứ c điệu tương 
phản trên nhạc cụ đơn sơ này.

Hình 37

Có thể xem areng là  đ ạ i diện  độc đáo nhất của hàn g  loạt nhạc k h í hơi 
khác có lam  tách từ thân ống p h ổ  biến ở nhiều tộc từ miền núi p h ía  bắc tới 
vừng Trường Sơn-Tăy Nguyên. Chúng có thể được thổi dọc hoặc thổi ngang, 
không có hoặc có lỗ bấm (với số lượng lỗ bấm khác nhau) và một số  khác biệt 
trong cấu trúc cũng như kĩ thuật diễn tấu, tên gọi v.v...

-  sáo  H m ônư (sáo M èo): là tên gọi mà người Việt thường dùng để 
chỉ loại sáo  đơn làm  bằn g  họ  tre, trúc, nứa, có gắn la m  h ìn h  lưỡi g à  bằng  
đồn g  của người Hmông (xem hình 38). Đồng bào Hmông gọi nhạc khí 
này là trà pù n  tử. Đồng dạng với nó còn nhiều nhạc khí có tên gọi, kích 
thước và số lượng lỗ bấm khác nhau, đặc biệt là ở một số tộc miền núi 
phía bắc.

51



Ảm sắc  trà pùn tử ngân vang rất độc đ á o : lúc đầy đặn  ấm  áp , lúc trong 
trẻo, lại có cả những tiếng thô đục và rè không thể thiếu được theo tập quán 
âm nhạc của dân tộc. Đó là nhạc khí tuỳ thân của các chàng trai H’mông và 
là trợ thủ đắc lực của họ trong việc chinh phục trái tim các cô gái.

Nhạc khí này đã sốm được đưa lên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp bên 
cạnh các nhạc khí cổ truyền của ngưòi Việt và nhanh chóng được sự hâm mộ 
của thính giả. Góp nhiều công nhất trong việc nghiên cứu và cải tiến sáo 
H’mông là nghệ sĩ Lương Kim Vĩnh.

-  p í  p ăp  đôi (pí đ ô i) : là một trong những loại n hạc k h í  hơi đ ô i* ở 
nước ta. Nó gồm h a i ống cùng k ích  thước ghép  song song với nhau . Mỗi ống 
có gắn một lưỡi gà bằng đồng. Một ống g iữ  chức năng đ i g ia i đ iệu  có khoét 
những lỗ bấm theo hàng âm của dân tộc. Ông còn lạ i thường làm  nhiệm  
vụ tạo bè trì tục. Ông này có thể được khoét lỗ bấm giông hệt ông đi giai 
điệu nhưng cũng có thể chỉ có hai lỗ nhỏ đục ỏ bên cạnh (xem hình 39).

Hình 39

Pí pặp đôi thuộc loại nhạc k h í đ a  ăm * đơn g iản  của người Thái dùng 
để chơi loại nhạc phứ c điệu  trì tục*.

Có hình thức và tên gọi gần giống pí pặp đôi (pí đôi) là p ’í tôi (bỉ đôi) 
của người Mường. Tuy nhiên nhạc khí này có những nét kh ác  biệt hoàn  toàn 
với p í  p ặp  đ ô i: bộ phận thổi của nó không phải là loại dăm đơn kiểu lưỡi gà 
bằng đồng mà là loại dăm  búp  được làm từ tổ sâu và khi diễn tấu hai ông 
không đi bè kiểu trì tục mà chỉ đi đồng âm .

-  kh èn : tên gọi của người Việt để chỉ loại nhạc khí hơi gồm nhiều ống 
có d ăm  đơn (lam  h oặc lưỡi gà) được ghép qu a một bầu  cộng hưởng chung.

Đây là một loại nhạc k h í bản đ ịa  có lịch sử rất lâu đời trên đất nưốc ta.
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Có thể thấy hình ảnh của nó trên các di vật thòi Đông Sơn từ cách đây 
trên 2000 năm. Cho tối nay nhạc khí này vẫn tiếp tục tồn tại trong đòi sống 
âm nhạc của nhiều tộc trong nưốc, đặc biệt là các tộc ít người từ bắc cho tới 
nam. Trong thòi phong kiến khèn được sử dụng cả trong dàn nhạc cung đình 
của người Việt vói cái tên sinh  hoặc sênh (đồng âm nhưng khác nghĩa với 
sênh-nhạc khí thân vang đã giới thiệu ở trên).

Tuỳ theo từng tộc hoặc từng nhóm tộc, khèn được gọi bằng những tên 
khác nhau: khen , kềnh, m a nhí, đing năm , mbuôt, ku puôt...

Có bốn kiểu  khèn  khác nhau về hình dáng (xem hình 40). Đại diện cho 
loại thứ nhất là khen  của người Thái. Loại thứ hai là kềnh  của người Hmông. 
Loại thứ ba là m a n h í của ngưòi Xá Phó. Loại thứ tư là các loại khèn ở 
Trường Sơn-Tây Nguyên với một scT tên khác như đã giới thiệu qua ở trên.

Khèn là n hạc k h í  đ a  âm *  có thể dùng để diễn tấu nhiều kiểu nhạc 
phức điệu trì tục khác nhau. 0  một số tộc nó là nhạc k h í đ a  năng, có thể 
dùng để độc tấu, h oà  tấu  và đệm  cho hát hoặc m úa. K h ả  năng biểu cảm  của 
nó rất lớn : người Hmông bảo rằng “Nghe khèn, biết khóc hay cười”. Với các 
chàng trai Hmông khèn vừa là  nhạc k h í tuỳ thân vừa là  đ ạo  cụ để vừa thổi 
vừa múa trổ tài trước các cô gái.

c. Nhạc khí hơi có  dăm  kép  h oặc  dăm búp

-  kèn b ầ u : nhạc kill của người Việt, loa  làm  bằng vỏ bầu  khô hoặc  
bằng g ỗ  tạo dáng như vỏ bầu (xem hình 41). D ăm  kèn  làm bằng ống sậy bóp
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bẹt đầu trên (cũng có khi làm bằng tổ  sâu). Kèn có nhiều kích  cỡ kh ác  nhau, 
được gọi bằng các tên: kèn tiểu, kèn trung, kèn đại... Là nhạc khí dùng trong 
nhiều nghi lễ dân gian và cung đình. Ảm sắc vang, khoẻ  nhưng ấm  hơn loại 
kèn loa đồng.

- p í  lè : tên gọi ngưòi Tày, Nùng, Thái dùng để gọi loại kèn có dăm  búp 
làm bằng tô sâu  và loa  bằng đồng, miệng loe (xem hình 42). Người Dao gọi 
nhạc khí này là p h a n  tị, nom dặt, nom dặn... Người Việt gọi là kèn thau  
hoặc kèn xôna. Người Hmông cũng có loại tương tự, gọi là xi u, loa bằng 
đồng hoặc bằng gỗ.

Người Mường cũng có loại kèn dăm làm bằng tổ sâu nhưng loa bằng 
gỗ và không loe rộng như pí lè.

Nói chung loại nhạc khí này phổ biến ở các tộc phía bắc và ngưòi Việt. 
Chủ yếu nó được sử dụng trong các nghi lễ cùng với trống, thanh la hoặc 
não bạt. Ngoài ra người Việt còn dùng nó trong dàn nhạc đệm cho hát 
tuồng. Âm sắc  khoẻ, vang và chói sáng. Khi đi đón dâu về nhà trai nghệ 
nhân thổi phằn tị có kh i vừa thôi vừa nhào lộn  rất sinh động. Còn nghệ 
nhân Hmông có th ể  thôi một người h a i chiếc kèn  đ i đồng âm  cùng một lúc.

d. Nhạc khí hơi có  dăm đôi kép  h oặc  loại dăm  đặc biệt

-  xa-ra-nai. x a -ỉa i: một loại kèn của người Chăm và Khmer ở đồng 
bằng sông Cửu Long. Nét đáng chú ý của loại kèn này không chỉ ỏ loa kèn  
bằng gỗ không  loe qu á  nhiều so với thăn kèn  và thuôn d à i (xem hình 43), 
mà còn ở dăm kèn. Đó không phải là loại dăm kép gồm.hai mảnh dăm đơn 
úp vào nhau như nhiều loại kèn khác mà là h a i đôi d ăm  úp vào nhau.

44

Hình 41, 42, 43, 44
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Đó là nhạc khí không thể thiếu trong một số dàn nhạc lễ Chăm và 
Khmer cũng như trong dàn nhạc đệm cho Rom  rôbăm  của đồng bào Khmer.

-  kèn Ốns ra: nhạc khí sơ khai của người Việt, được làm  bằng một 
đoạn ống rạ tươi thông rỗng p h ía  trong và có m ấu kín ở đầu  thổi.

K hác với một sô loạ i kèn  ống rạ của người Thái (pí phướng, p í  cổng) 
và người Mường (ôông p h í)  là loại kèn có d ă m  đ ơ n  và có  l ỗ  b ấ m , kèn ống 
rạ của người Việt có thê có  h o ặ c  k h ô n g  có  lỗ  b ấ m  và dùng một lo a i  d ă m  
rất đ ặ c  b iệ t  được tạo từ ch ính thân ohg, tạm  gọi là  “d ă m  h ìn h  đ èn  lồ n g ’.

Cách làm dăm kèn cmg rạ của người Việt như sau: dùng tay bóp chung 
quanh ống rạ ở phía gần đầu có mấu kín cho dập thành nhiều mảnh rồi ấn 
hai đầu cho đoạn trên phồng lên như hình cái đèn lồng (xem hình 44). Khi 
thổi, toàn bộ phần này được ngậm vào trong miệng và trở thành “dăm kèn”.

Được dùng như một trò chơi của trẻ em nông thôn và dù có lỗ bấm hay 
không có lỗ bấm, kèn ông rạ vẫn có thể tạo ra được một s ố  cao độ khác nhau. 
Khi thổi các em còn hay dùng hai bàn tay ôm phía đầu dưối của kèn, vừa 
thổi vừa khép-mở hai bàn tay để tạo ra những âm  sắc kh ác  nhau.

Trong tay người biết sử dụng, kèn ông rạ có thể dùng để thổi được thành 
bài, thậm  ch í có th ể  thổi ha i bè song hành với hai ống rạ có kích thước khác 
nhau trong miệng.

2.4. Nhạc khí dây

a. Nhạc khí dây gảy

-  bro (broh. brô. b ’rooc. tâm, p lưns. xa đ iêu ): nhạc khí phổ biến ở nhiều 
tộc Trường Sơn - Tây Nguyên: Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, Xê Đăng, KơTu... và 
Khmer Nam Bộ.

Nhạc khí này khá đ a  dạng về sô'lượng dây, ph ím  bấm  và cách tạo dáng.

Sô" lượng dây có thể là một, hai, ba, thậm chí bảy dây. Đàn có thể 
không có hoặc có gắn  các núm  (thay cho loại phím bấm thường gặp ở các 
đàn dây khác) để cố  định vị trí bấm các cao độ theo hàng âm của dân tộ„c. 
Loại có núm bấm có thể là ba, bôn, năm, thậm chí tám núm.

Tuy nhiên đ ặc  đ iểm  chung  của loại nhạc khí này là đểu thuộc loại đàn  
dây gảy; về cấu trúc, các đàn đều có cần làm  bằng ống nứa, lồ  ô và đại bộ
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p h ận  đều có bầu  cộng hưởng làm  bằng vỏ bầu kh ô  rỗng đáy  khi diễn tấu 
p h ần  đáy  rỗng thường được úp trực tiếp vào bụng người chơi đàn, số lượng 
dây tuy có khác biệt nhưng các dây  bao giò cũng được m ắc trên một trục 
thẳng  (xem hình 45).

Bro là nhạc khí của nam giới, dùng để độc tấu, đệm cho hát hoặc hoà 
tấu với nhạc khí khác. Các đàn có nhiều dây thường sử dụng dây buông đi 
bè trì tục.

Cùng họ với bro là các đàn vina  ỏ Ân Độ.

-  tính tẩu: nhạc khí dây gảy của một số tộc ít người ỏ phía bắc như Tày, 
Nùng, Thái và cả Hmông. Chất liệu phổ biến (đồng thòi có lẽ là chất liệu 
nguyên thuỷ) dùng để làm hộp cộng hưởng của đàn  là vỏ quả bầu kh ô , trên 
mặt bịt bằng loại gỗ xôp nhẹ được xẻ mỏng. Bầu cộng hưởng là nét đặc trưng 
từ đó sinh ra tên gọi của đàn: “tính tẩu” - tiếng Thái nghĩa là “đàn bầu”, cầ n  
đàn khá  d à i và không gắn  phím . Đàn có h a i hoặc ba  dây bằng tơ hoặc cước 
(xem hình 46) và có những kích cố khác nhau.

Hình 45, 46, 47, 48, 49, 50

Cách gảy đàn truyền thống khá đặc biệt: ch ỉ dùng m ột đầu  ngón trỏ 
tay p h ả i bậ t xuống và h ấ t lên theo cả h a i chiều. Với cách diễn tấu này kết 
hợp với hộp cộng hưởng làm bằng vỏ bầu và chất liệu dây tơ hoặc cước nên 
tính tẩu có âm  sắc nhẹ, ấm  áp  và hơi đục.
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phận đều có b ầ u  cộng hưởng là m  bằng vỏ b ầ u  khô rỗng đ áy  khi diễn tấu 
phần đáy rỗng thường được úp trực tiếp vào bụng người chơi đàn, số lượng 
dây tuy có khác biệt nhưng các dây bao giờ cũng được mắc trên một trục 
thăng (xem hình 45).

Bro là nhạc khí của nam giối, dùng để độc tấu, đệm cho hát hoặc hoà 
tấu với nhạc khí khác. Các đàn có nhiều dây thường sử dụng dây buông đi 
bè trì tục.*

Cùng họ với bro là các đàn vina ở Ấn Độ.

-  tính tẩu: nhạc khí dây gảy của một sô" tộc ít người ỏ phía bắc như Tày, 
Nùng, Thái và cả Hmông. Chất liệu phổ biến (đồng thời có lẽ là chất liệu 
nguyên thuỷ) dùng để làm hộp cộng hưởng của đàn là vỏ quả bầu khô, trên 
mặt bịt bằng loại gỗ xốp nhẹ được xẻ mỏng. Bầu cộng hưởng là nét đặc trưng 
từ đó sinh ra tên gọi của đàn: “tính tẩu’5 - tiếng Thái nghĩa là uđàn bầu”, cần 
đàn khá dài và không gắn phím. Đàn có hai hoặc ba dây bằng tơ hoặc cước 
(xem hình 46) và có những kích cỡ khác nhau.

45 46 47 48 49 50

Hình 45, 46, 47, 48f 49, 50

Cách gảy đàn truyền thông khá đặc biệt: chỉ dùng một đầu ngón trỏ 
tay phải bật xuống và hất lên theo cả hai chiều. Vói cách diễn tấu này kết 
hợp với hộp cộng hưởng làm bằng vỏ bầu và chất liệu dây tơ hoặc cước nên 
tính tẩu có âm sắc nhẹ, ấm áp và hơi đục.
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Tính tẩu là n hạc k h í quan trọng trong hát then  và thường có chùm quả 
nhạc (người Việt gọi là lục lạc) đi kèm. Nó vừa là  nhạc k h í vừa là đạo cụ 
dùng trong m úa hát nghi lễ  của các ông bà  then. Có nơi nó còn được dùng đ ể  
đệm cho thanh niên h á t g iao  duyên hoặc m úa xoè và đ ể  độc tấu, hoà tấu...

-  đàn  tam : nhạc khí dây gảy của người Việt. Bởi có ba dây  nên được gọi 
là “đàn tam’:. Hộp cộng hưởng bằng gỗ, hình chữ nhật chuốt tròn bốn góc. Mặt 
bịt da trăn hoặc kì đà. cần  khá dài, trên không có ph ím  (xem hình 47).

Đàn tam là nhạc khí ngoại nhập đã được ngưòi Việt tiếp nhận từ lâu 
đời. Xưa kia nó chủ yếu được sử dụng trong dàn nhạc bát âm, nay được dùng 
rộng rãi trong nhiều dàn nhạc khác nhau.

-  đàn  nguvêt {nguyệt cầm , đàn  kìm)', nhạc khí dây gảy của người Việt, 
hộp cộng hưởng của đàn  h ình  tròn dẹt trông giống như mặt trăng nên gọi 
là “đàn nguyệt”, c ầ n  đ àn  dài, có gắn những p h ím  cao  nên có th ể  nhấn nhá 
tạo những âm  m ềm  m ại uyển chuyến  bên cạnh những ngón vẽ ròn rã sôi 
động. Đàn chỉ có h a i dây  và các phím đàn được gắn theo thang âm ngũ 
cung. (Xem hình 48)

Đàn nguyệt là một sáng tạo trên cơ sở cải biến và dân  tộc hoá đàn  
nguyệt (Nguyễn cầm) của Trung H oa. Đ ã có h ình  ản h  của nó từ thê' k ỉ XI 
trong m ĩ thuật thời Lí, Trần. Cho tới nay đàn nguyệt vẫn có vai trò quan 
trọng trong đời sông âm nhạc của người Việt. Nó có m ặt trong rất nhiều thể  
loại ca nhạc k h á c  nhau , từ dân gian tới cung đình, từ những thể loại ca nhạc 
lễ nghi tín ngưỡng trang nghiêm, bi thiết hoặc cuốn hút cho tới những thể 
loại ca nhạc thính phòng tao nhã dưới hình thức đệm cho hát, hoà tấu cũng 
như độc tấu.

-  đàn  sến (tchìng cầm ) nhạc khí dây gảy của người Việt và người Việt 
gốc Hoa ở phía nam nước ta. B ầu  cộng hưởng của đàn hình hộp dẹt được tạo 
hình giôhg như bông hoa  sáu  cánh  (xem hình 49). Đàn có h a i dây  (Việt) 
hoặc ba dây  (Hoa) và trên cần đ àn  có gắn  nhiều phím .

Đàn sến là nhạc khí ngoại nhập, đã được người Việt biết đến từ thời 
Lí nhưng không phổ biến lắm. Sau này nó thưòng được sử dụng trong các 
dàn nhạc tuồng, cải lương ở phía nam.

-  đàn  đáy  (đới cầm , vô đ ể  cầm ): nhạc khí duy nhất ch ỉ có ở  người Việt. 
Xưa kia nó là nhạc k h í  đặc trưng vốn ch ỉ dùng trong dàn  nhạc đệm  cho hát 
ả đào  (ca trù) của người Việt, sau này thỉnh thoảng có dùng để đệm cho 
ngâm thơ.
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Thùng đàn hình thang hơi thót ở  dưới. Đàn dài tới trên lm 50, có ba  
dây  và các p h ím  gắn  theo thang 7 cung gần  đều. c ầ n  đàn  rất d à i  (xấp xỉ 
lm 20) cùng với những p h ím  to cao  tạo kh ả  năng nhấn  nhá m ềm  m ại như 
đàn nguyệt và nhiều nhạc khí khác của người Việt (xem hình 50).

Kĩ thuật độc đáo của đàn đáy là “ngón chùn”.

Vối kĩ thuật này, âm thanh phát ra không cao lên như những ngón nhấn 
thông thường ở các đàn khác mà lại thấp đi bởi vì khi nhấn, nghệ nhân đồng 
thời miết dây đàn về phía thùng đàn làm cho đoạn dây phía dưới bị chùng 
lại, nhò đó âm thanh bị hạ thấp xuông.

Am, sắc trầm  ấm  và đục cùng với 1Ô1 diễn tấu thung dung từ tôn, đàn đáy 
tạo được hiệu quả thâm  trầm, đĩnh đạc. Có người ví nó lihư “một triết gia ẩn 
dật”, tạo sự tương phản cao với giọng hát và các nhạc khí khác cùng hoà tấu.

Một số  nguồn tư liệu cho thấy đàn này gắn liền với sự định hình của 
hát cửa đình/ca trù dưới thời Hậu Lê và đ ã  có m ặt trong m ĩ thuật cổ  của 
người Việt từ th ế  k ỉ XVI.

-  gôôn s (goong, nhạc khí đồng dạng: karâu , k ’râu, đing goong, ting 
ning, teng neng, pu ôi brol, brooc tru): Đây là nhạc khí phô biến ở nhiều tộc 
dọc Trường Sơn-Tây Nguyên.

Đặc đ iểm  chung  của loại đàn này là thân đàn  được làm  bằng một ống 
tre hoặc lồ  ô trên đó có nhiều dây m ắc dọc theo thân đàn  và b ố  trí thành  
những nhóm  qu an h  thân ống, có trục đê lên dây, bộ p h ận  khuếch đ ạ i âm  
thanh là  một h oặc h a i vỏ bầu  khô  gắn vào thân ông (xem hình 5 la) và 
phương thức kích âm là dùng các ngón tay đ ể  bật.

Có liên quan ít nhiều với loại gôông nói trên là những đ àn  ống tre có  dây  
được làm  bằn g  cậ t tre tách  ra  từ ngay thản  ống  (gọi tắt là đ àn  ống dây 
tre). Loại đàn này phổ biến trên khắp đất nước ta từ bắc chí nam, kế cả trong 
đòi sông của người Việt thuồ xưa. Tuy nhiên phương thức kích âm của loại 
đàn dây tre này không giống nhau', có loại dùng phương thức bật, có loại lại 
dùng que gõ (sẽ giói thiệu riêng ở mục c. dưới đây). Ớ một số tộc, đồng bào 
cũng coi chúng như thành viên của họ nhà gôông (hoặc goong) nhưng ngoài 
những trường hợp khác biệt về phương thức kích âm  như vừa giới thiệu ỏ 
trên, phương thức căng và điều chinh độ cao của loại đàn  này hoàn  toàn khác  
với loại gôông ở trên (sẽ trình bày ở ngay dưới đây).
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Hình 51a Hình 51b

-  Cùng phươrtg thức kích âm (bật bằng ngón tay) và cách bố trí các 
dây như các loại gôông ở trên là những đàn gảy làm bằng ống và dây tre, 
gọi tắt là đàn Ống gảv-dâv tre như tỉnh tang, đỉnh đúng, đởng đang, a 
chung, goortg rêl, goong rỉa, goong đe hoặc đeh , goong kram , ching kala, tóp 
tinh, chapirtg hoặc chapi... của các tộc Mường, Thái, Khmú, Vân Kiều, Ka 
Doong, Mnông, Ba Na, Ê Đê, Hrê, Thái (Nghệ An), RaGlai... S() lượng dây 
được tách ra có thể là hai, ba, bốn, sáu hoặc tám. Phương thức cổng rà <fíểu 
chỉnh cao độ các dây không phải là các trục cắm vào thân đàn mà là những 
miếng tre hoặc gỗ kê dưới hai đầu dây (hình 51b). Loại đàn ông gảy-dây tre 
này có thể là thuỷ tổ của đàn tranh.

Cả hai loại gôông dùng để gảy kể trên-dẫu có nhiều dây hoặc chỉ có ba 
dây-đều là nhạc khí đa ăm vừa diễn tấu được giai điệu vừa diễn tấu được 
bè đệm vối các chồng âm hoặc mô phỏng tiếng trông, tạo hiệu quả âm nhạc 
phong phú đa dạng. Nó có thể dùng để độc ¿¿m-thưàng là chơi các bài của 
cồng chiêng-hoặc đệm cho hát và nhạc khí khác.

-  đàn tranh (tên khác: đàn thâp luc): nhạc khí dây gảy không có cần, 
thân đàn đồng thời là hộp cộng hưởng. Đàn có nhiều dây mắc dọc theo thân 
và trải đều trên bề mặt của đàn , phía dưới các dây có những con kê khá cao



có thể di động được (thường gọi là con nhạn) để điều chỉnh cao độ (xem hình 52). 
Trước đây đàn có 16 dây, vĩ thế nên gọi là đàn thập lục (mười sáu). Đàn được 
gảy bằng các móng gảy lồng vào các đầu ngón tay.

Âm sắc của đàn thanh thoát, trong trẻo và nhờ những con nhạn khá 
cao nên có thể nhấn nhá mềm mại như nhiều nhạc khí khác của người Việt. 
Ngoài khả năng diễn tấu giai điệu, ngón truyền thống của đàn tranh 
thường là những quãng tám rải hoặc chập và ki thuật đặc trưng nhất là 
vuốt trên các dây, gọi là ngón d.

ở  nước ta đàn tranh được sử dụng trong sinh hoạt âm nhạc của người 
Việt và ngưòi Việt gốc Hoa. Đó là nhạc khí dùng đ ể  hoà tấu, độc tấu, đệm 
cho hát, ngẫm thơ và có mặt trong nhiều thể loại ca nhạc nghi lễ tín ngưỡng 
cũng như đời thường.

Về mặt danh nghĩa, đàn tranh được xem là một nhạc khí ngoại nhập, rất 
phổ biến ở các nưốc thuộc khu vực Đông Á như Trung Hoa, Triều Tiên, 
Nhật Bản... Khi du nhập nền nhạc Việt, thoạt tiên nó được sử dụng trong 
dòng nhạc cung đình, về sau mói truyền ra ngoài môi trường sinh hoạt bình 
dân. Tuy nhiên như đã giới thiệu, thuỷ tổ của nó là loại đàn ống gảy-dây 
tre đã có mặt trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của một sô" nước Đông Nam 
Á trong có có Việt Nam.

Đàn tranh đã được nhắc tới trong thư tịch cổ ở nưóc ta khi nói về sinh 
hoạt âm nhạc cung đình dưới thòi Trần. Loại nhạc khí đồng dạng với nó đã 
có mặt trong mĩ thuật cổ của người Việt từ thời Lí.

Đã có những tìm tòi cải biến đàn tranh. Ngày nay ở nước ta có những 
đàn tranh trên hai mươi dây, do đó tên gọi “thập lục” không còn thích hợp nữa.
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-  đàn  bầu  (đàn  độc huyền, độc huyền cầm ): nhạc khí rất độc đáo của 
người Việt. Đàn không  có cần, thân đàn  đồng thời là  hộp cộng hưởng, dây  
được m ắc dọc theo thân  đàn và nôi với một cái vòi có độ đàn  hồi lớn (xem 
hình 53).

Đàn ch ỉ có m ột dây  nhưng có th ể  diễn  tấu trên m ột âm  vực rộng gần 
ba quãng tám vối các âm  bồi óng nuột. Có thể luyến láy m ềm  m ại và giàu  
sức diễn  cảm  không  kém  giọng người. Đó là hệ quả của những tìm tòi sáng 
tạo của ông cha ta trong cấu trúc và cách diễn tấu. Cho tới cuôi thế kỉ XX, 
những kĩ thuật và khả năng diễn tấu mới của đàn Bầu vẫn được các nghệ 
sĩ tiếp nối.

Xưa kia đàn bầu đã từng là nhạc khí rất được ưa thích và chủ yếu được dùng 
trong dân gian. Khả năng hấp dẫn đặc biệt của nó đã được truyền tụng qua câu 
ca dao:

“Đ àn bầu  a i gảy  nấy nghe 

L à m  thân  con g á i chớ nghe đàn  bầu ”

Nhò những nét độc đáo và khả năng truyền cảm sâu sắc, ngày 
nay đàn bầu vẫn là  nhạc khí được đánh giá rấ t cao cả trong và ngoài 
nước. Đó là nhạc khí dù n g đ ể  độc tấu , h o à  tấu  và đệm  cho h á t  h oặc  
ngâm thơ.

B à  con đồng dạn g  với đàn bầu nhưng thô sơ hơn là tlõl hoặc tàn máng  
của ngưòi Mường.

b. Nhạc khí dây  k éo

-  đ àn  nhi (cò): nhạc khí có h a i dây, dùng cung kéo, phổ biến ở nhiều 
tộc từ bắc tới nam. Cũng như đàn tam, tên gọi “nhị” (nghĩa là “hai”) mà 
người Việt dùng để đặt tên cho đàn bắt nguồn từ sô'lượng c ố  đ ịnh  của dây 
đàn. Những nhạc khí đồng dạng hoặc tương tự với đàn nhị (hoặc cò) của 
ngưòi Việt là cò ke, lự  phừ , gầu  làng ziàng, cửa, xi xơ ló, kan h i pìroòng  
kara, tro u, tro so, tài ủ, n am  ủ, n h ì ủ... của các tộc Mường, Chăm, Hmông, 
Tày, Thái, Chăm, Khmer Nam Bộ, người Việt gốc Hoa...

Mặc dầu cùng là những đàn hai dây dùng cung kéo nhưng các đàn nói 
trên có những khác biệt- không chỉ về kích thước, độ cao thấp, mà cả về cách 
sử dụng cung kéo và nhất là chất liệu và hình dáng của hộp cộng hưởng (xem
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hình 54). Hộp cộng hiíởng của loại đàn này có thể là bằng gỗ hoặc một ông 
tre-nứa, môt so dừa và thâm chí cả mai rùa.

7  •  •  *

ở  một sô" tộc, loại đàn kéo hai dây phát triển khá đa dạng. Chúng có thể khác 
nhau về kích thước, độ cao, chất liệu làm hộp cộng hưởng và có sự phân hoá cả 
về chức năng âm nhạc.... Do đó chúng có nhiều tên gọi khác nhau. Cũng như 
người Khmer Nam Bộ và người Việt gốíc Hoa, ngưòi Việt cũng dùng nhiều tên 
gọi để chỉ các loại đàn đó: hồ, cò líu , cò ỉòn, cò ch án h , cò dựa, cò chỉ, cò gáo, đờn 
cò gáo tre, đơn cò gáo dừ a ...

Hình 54

Nói chung âm thanh của họ nhà nhị ngân nga mềm mại. Một số loại 
có âm sắc rất mượt, đẹp và giàu sức diễn cảm. Kĩ thuật diễn tấu có nhiều 
ngón luyến, vuốt, nhấn , rung... và các lối đánh gàn nổi, gần chìm , tạo nên 
những hiệu quả âm nhạc đa dạng.

ở  một sô" tộc, nó được sử dụng trong nhiều thề loại ca nhạc khác nhau 
từ dân gian đến cung đình bác học, trong sinh hoạt âm nhạc đời thường 
cũng như trong các hoạt động lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo.

-  kni (tên khác: kađoong, rơđoang, abel...): một loại đàn dây độc đáo 
dùng que kéo của nhiều tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên như Hrê, Kơ Tu, 
Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Rơ Ngao...

Cũng có thể coi kni là một nhạc khí còn nhiều nét thô sơ trong cấu 
trúc. Tuy nhiên ở nó lại tiềm tàng những điều độc đáo mà khi chưa biết nó 
dễ mấy ai có thể ngò tới.
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Hình 55 Hình 56

Đàn chỉ có một dây. Cung kéo chỉ là một thanh tre dài và nhỏ, trước 
khi chơi đàn được chuốt bằng một loại nhựa cây và được cọ vào dây bằng 
phần cật. Thân đàn thường là một ông nứa nhỏ vừa là cần đàn vừa là bầu 
cộng hưởng, trên đó có thể không có phím hoặc có một số phím  (bôn, năm, 
tám phím) tuỳ theo từng tộc (xem hình 55). Song vì ống nứa nhỏ nên tác 
dụng cộng hưởng không đáng kể, vì thế sau này thân kni có thể được làm 
bằng một đoạn gỗ đặc. Mặc dầu vậy, để cho âm thanh được vang hơn theo 
ý muôn, người ta đã “gắn” cho nó một loại bầu cộng hưởng vô cùng độc đáo: 
đó là khoang miệng của người diễn tấu chứ không phải bất cứ loại hộp cộng 
hưởng nào mà ta vẫn thường gặp ỏ các loại đàn dây khác (chẳng hạn một 
hộp rỗng bằng gỗ, một ống tre, nứa hoặc vỏ quả bầu khô...). Đây chính là 
nét độc đáo nhất của kni đồng thời là tiền đề và cơ sở cho những sáng tạo 
khác trong cấu trúc và trong cách diễn tấu nhạc khí này.

Đe "gắn" hộp cộng hưởng (khoang miệng) vào đàn, người ta dùng một sợi 
dây (tơ, dây dù, dây ni-lông) buộc chặt vào dây đàn ỏ phía sát chấn đàn; đầu 
trên của sợi dây đó lại buộc một vảy cá hoặc miếng hình tròn bằng sừng, nhựa 
hoặc nhôm và ngậm nó vào miệng. Vậy là “hộp cộng hưởng” đã được gắn xong!

Người diễn tấu chỉ việc cầm cung kéo và bấm trên dây, miệng hé mở và 
nấp máy thay đổi khẩu hình, đàn sẽ có thể vang lên những âm thanh như 
iếng người hát (xem hình 56). Chính vì vậy đồng bào Ba Na nói là “kni hát”.
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Cho tới nay chưa thấy có ý kiến nào khác trong việc phân loại kni vào 
họ dây. Tuy nhiên, mặc dầu chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều về nhạc khí 
này song trực giác của ngưòi viết cuôn sách này mách bảo rằng có nhiều khả 
năng kni là một nhạc khí thuộc họ lưỡng hợp trong đó phối hợp những yếu 
tố của hai nguồn phát âm là dây và hơi với ưu thế có phần trội hơn của dây.

c. Nhạc khí dây gõ

-  trông đất {thổ cổ)', theo nghĩa hẹp đó một nhạc khí rất đặc biệt, gắn 
liền với một loại sinh hoạt âm nhạc mang tên hát trôhg quẫn của người Việt 
thuỏ xưa.

Điều đặc biệt thứ nhất: gọi là “trống” nhưng lại không phải là nhạc 
khí màng rung  mà là nhạc khí dây gõỉ Điều đặc biệt thứ hai: chiếc “trống” 
này không ai có thể nâng nó lên khỏi mặt đất-không phải vì nó quá nặng 
mà bởi đất chính là “cần đàn”, “thân đàn” đồng thời là “hộp cộng hưởng" 
của đàn.

Thật vậy, đàn là một cái h ố  đào 
sâu xuống đất khoảng 50cm, trên mặt h ố  
có đậy “nắp” bằng một miếng gỗ mỏng 
hoặc một chiếc mâm đồng (cũng có khi là 
một thùng sắt tây). 0  giữa cái “nắp” đó 
có chống một cọc tre đê căng sợi dây (xưa 
thưòng dùng dây mây) dài khoảng 4-6m 
hai đầu đóng chặt xuống đất trên một
trục thẳng với cọc tre chẳng khác gì một sợi dây đàn được ghim vào
đàn vối con kê (ngựa đàn) đặt ở giữa chiều dài của dây (xem hình 57).

Khi hát trống quân hai tốp nam và nữ ngồi hai đầu, thỉnh thoảng họ lại 
gõ lên sợi dây bằng một cái “dùi” theo một tiết tấu nào đó xen giữa những đoạn 
hát (xem hình 58). Sự rung động của dây được cái cọc chông giữa nắp hô 
truyền xuốhg hộp cộng hưởng là cái hô" đất và vang lên những âm thanh nghe 
như tiếng trống: “thình thùng thình...”. Bởi vậy đàn này được gọi là “trống”.

Xưa kia có nơi đồng bào còn đổ vào trong lòng hô" những vỏ ôc và sử dụng 
chất liệu khác nhau để làm nắp nhằm tạo những loại “trông” có âm sắc khác 
nhau (gọi là giọng thổ, giọng kim).

Hình 57

thân

Trống đất không chỉ được dùng đ ể  đệm cho hát trống quân mà còn 
là công cụ đ ể  truyền những tín hiệu giao lưu giữa đôi bên tham gia cuộc
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hát và có chức năng như trống chầu trong ca trù và hát tuồng, chèo của
người Việt.

Hình 58

Trông đất là loại nhạc khí rất cổ xưa và có thể có liên quan tới tín 
ngưỡng nông nghiệp. Theo một số nhà nghiên cứu SƯU tầm, người Cao Lan 
và người Mường cũng có loại trống đất tương tự mặc dầu có một vài chi tiết 
khác biệt.»

-  đàn ống gõ - dâV tre: đó là những 
đàn làm bằng ống tre có dây được tách từ 
phần cật ngay trên thân ống đã giới thiệu 
qua ở trên. Tuy nhiên phương thức kích 
âm của loại đàn này là dùng que đ ể  gõ 
lên các dây (xem hình 59).

Lòại nhạc khí này phô biến ở một sô tộc miền núi. Chúng mang những 
tên gọi khác nhau và số lượng dây cũng khác biệt. Đó là pôồng păng của 
người Mường, đửng đing của người Mảng, tôl alao của người Ba Na... Số’ 
lượng dây của đàn có thể là một, hai hoặc năm.

Đàn ống gõ-dây tre có thể dùng đơn chiếc hoặc có thể dùng theo bộ tuỳ 
theo từng tộc. Có tộc chỉ dùng đàn như một nhạc khí không định âm để đệm 
cho múa. Có tộc lại định âm theo một quan hệ nào đó đ ể đệm cho hát hoặc* • * » Ẳ t I I
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Hình 60

độc tấu. Tuy đơn sơ nhưng với năm dây và hai chiếc que để gõ nghệ nhân 
đã có thể diễn tấu được loại nhạc h a i bè theo kiểu  trì tục.

-  tam  thâp lue  (nhạc khí đồng 
dạng: khưm , dương cầm): là loại nhạc 
k h í dây gõ không có cần đàn , được sử 
dụng trong âm nhạc của người Việt, 
người Khmer Nam Bộ và người Việt gốc 
Hoa. H ộp cộng hưởng hình thang, cũng 
có khi được cách điệu bằng những đường 
nét uốn lượn tựa như hình cánh dơi.
Thành đàn không cao lắm. Trên mặt đàn
có m ắc nhiều dây  song song với h a i đáy của hình thang. 'Tên gọi tam thập 
lục của ngưòi Việt bắt nguồn từ con số 36 dây của đàn (tam thập =  30, lục =  6). 
Bên dưới các dây  có những con kê xếp thành h a i hàng dọc so le nhau. Que gõ 
là  h a i thanh cật tre, m ột đầu  g iữ  lạ i m ấu  để gõ lên dây (xem hĩnh 60).

Nhạc khí này có thể dùng để diễn  tấu g ia i điệu, hợp âm  và tạo những 
hiệu quả rung, vê và cả ngón á  tương tự như đàn tranh, tuy nhiên k h ả  năng  
nhấn nhá hạn chế hơn đàn tranh.

Đã có những đàn tam thập lục có hai hàng dây theo thang 12 bán âm 
kiểu bình quân luật của phương Tây. Đó là những tam  thập lục cải biến.

2.5. Nhạc khí lưỡng họp

Một trong những mầm mống gợi ý cho sự sáng tạo và sử dụng một số 
nhạc khí lưỡng hợp ở nước ta ngày nay, có lẽ là việc dùng những ốhg tre nứa 
làm nhạc khí đã xuất hiện từ thòi Hùng Vương. Hai nhạc khí lâu nay có sự 
bất đồng trong cách phân loại mà tác giả cuốn sách này xếp vào họ lưỡng 
hợp và giới thiệu trong sách này là:

-  đàn  m ôi: là nhạc khí phổ biến ở
rất nhiều tộc ít người trong nước từ bắc 
chí nam với những tên gọi khác nhau: 
hưn toóng, p án g  tơ ính, ư chà, ưng quái, 61
ra ngói, goih , ag oah , tồng, rơđing...
Người Việt gọi nó là đ àn  môi bởi khi diễn tấu ngưòi ta đặt nhạc cụ giữa hai 
môi đ ể  gảy  (xem hình 61).

Nhạc cụ ch ỉ gồm  một đơn nguyên gọn nhẹ làm  bằng tre, nứa hoặc 
đồng. Hình dáng và cấu trúc có thể khác nhau ít nhiều nhưng tất cả đều có
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một bộ phận cơ bản hình lưỡi gà  để người diễn tấu gảy vào đầu nhọn của 
nó làm nhạc khí rung động và phát ra âm thanh (xem hình 62).

Trong quá trình diễn tấu, nhò việc thay đổi khâu hình, người diễn tấu 
có thể làm thay đổi âm sắc và cả cao độ để tạo ra không chỉ các tiết tấu, âm 
sắc đa dạng mà cả những giai điệu. Các cao độ của những giai điệu này chủ 
yếu là những âm bồi được lẩy ra từ sự rung động từng phần của toàn bộ 
nhạc khí cùng với phần hơi chứa trong khoang miệng của người diễn tấu. 
Đặc biệt, đàn môi còn thường được dùng để “hát” những lời ca tình tứ thay 
cho lối hát thông thường khi các đôi trai gái tỏ tình bên nhau. Nghe âm 
thanh của nhạc khí người này biết người kia muốn nói gì.

Hình 62

Cho tới nay, nhiều nhà nghiên cứu thưồng xếp nhạc khí này vào họ 
thân vang, một số khác xếp vào họ hơi, lại có người xếp nó vào họ dây. Tuy 
nhiên người viết cuốn sách này cho rằng nhiều tộc ỏ nước ta đã sử dụng đàn 
môi như một nhạc khí lưỡng hợp, trong đó phần lớn trường hợp có phối hợp 
yếu tô" của họ hơi và họ thân vang (với ưu thế trội của họ thân vang).

-  đao: tên ngưòi Khmú dùng để gọi loại nhạc khí có cấu trúc độc đáo được 
làm từ một ống (hoặc hai ống nối vào nhau) bằng tre hoặc nứa còn giữ mấu kín 
một đầu (cũng có khi được đục thông), đầu kia vát bỏ một phần dọc theo hai bên 
của Ống tre đ ể  tạo thành hai thanh giống như hai cái lam to đôĩ diện nhau. Trên 
thân ống phía gần đầu có mấu được đục lỗ để bấm (xem hình 63).

Ngưòi Lự và Thái cũng có sử dụng loại nhạc khí này và gọi là tính 
tơởng hoặc hưn mạy, tờn. Tuy nhiên trong số ba tộc trên, ngưòi Khmú đã
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đưa nhạc khí này lên độ phát triển cao nhất cả về cấu trúc, khả năng diễn 
tấu cũng như kĩ thuật diễn tấu.

Thay vì một lỗ bấm trên thân ống, đao của người Khmú có hai lỗ bấm , do 
đó nó có thê tạo ra ba cao độ. Không những thế nghệ nhân Khmú còn thực 
hiện được những âm luyến trên hai cao độ kết hợp với những âm bình thường 
để tạo ra những giai điệu mềm mại êm ả khi dùng để ru trẻ ngủ, tâm tình với 
bạn gái hoặc đê tự giải trí, đánh cho khách nghe... Các tộc Lự, Thái thường 
dùng để đệm cho hát, múa.

Hình 63

Loại nhạc khi này có phương thức kích âm  kh á  độc đáo. Bằng cách vừa 
đập phần  có h a i thanh của ống vào cườm tay  trái vừa bịt m ở các các lỗ  bấm  
trên thân ống phía gần gốc có mấu, nghệ nhân tạo ra những cao độ khác nhau. 
Âm thanh phát ra có sự kết hợp của cả sự rung động của hai thanh tre hoặc 
nứa và sự rung động của cột hơi chứa bên trong phần ống tre/nứa ở phía dưới. 
Tuỳ theo chất liệu chế tạo, hiệu quả phát ra của hai yếu tô' nói trên có sự khác 
nhau ít nhiều, tuy nhiên chúng đều có một âm  sắc rè rè trì tục độc đáo.

Cũng như đàn  m ôi, đ ao  đã “ngốn” nhiều thời gian của các nhà nghiên 
cứu âm nhạc và từng gây tranh cãi trong việc phân loại nó vào họ nhạc khí
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nào. Có người xếp nó vào họ dây, có người lại xếp vào họ hơi hoặc họ thân 
vang và có người cho nó là nhạc k h í p h a  trộn (mixe). Ngưòi soạn cuốn sách 
này cho rằng nó thuộc họ lưỡng hợp trong đó có sự hoà trộn yếu tố của hai 
nguồn phát âm là hơi và thân vang (ưu thế trội thuộc vể họ hơi).

Ngoài hai nhạc khí khá điển hình nói trên, còn có một sô nhạc khí 
khác trong hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam cũng sử dụng đồng thời hai 
nguồn phát âm với hiệu quả tương đương nhau.

Do cách sử dụng đa dạng và đầy sáng tạo của các cư dân ở nước ta, 
nhiều bí ẩn vẫn đang còn tiềm tàng trong hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam. 
Còn nhiều nhạc khí cổ truyền của chúng ta cần được tiếp tục nghiên cứu 
một cách kĩ lưỡng để có thể xác định chính xác nguồn phát âm. Khi đó rất 
có thể có những nhạc khí-trong đó có cả những nhạc khí đã được giới thiệu 
trên đây-sẽ phải thay đổi họ. Chẳng hạn như t'rưng (âm thanh được phối 
hợp cân bằng từ hai nguồn: cột hơi trong ống và thân  ống), một sô"loại trổng 
da (trống chiến, trống đế... có nguồn phát âm được khai thác cả từ m àng da  
và thân trổng) v.v... Đó cũng là điều lí thú thể hiện tính phức tạp của hệ 
nhạc khí cổ truyền Việt Nam và chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi có những 
điều như vậy sẽ xảy ra.

Tóm tắt

• Hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam gồm năm  ho n h ac  kh í: họ thân vang, 
họ màng rung, họ hơi, họ dây và họ lưỡng hợp. Tiêu ch í đ ê  p h ả n  lo a i các  họ 
nhac khi', nguồn phát âm.

• Đ ặc trưng củ a  h ê  n h a c  k h í c ổ  truyền Việt Nam: hầu như bất cứ vật
gì, kể cả những nguyên liệu và vật dụng đơn sơ nhất, cũng có thê được người Việt 
Nam biến thành những nhạc khí đa dạng phục vụ cho những nhu cầu văn hoá 
tinh thần của mình. Những nhạc khí này mang những đặc trưng cơ bản sau:
1) được chế tạo từ nguồn nguyên liệu địa phương và mang bản sắc Đông Nam A;
2) phong phú, đa dạng về nguồn phát âm, loại hình, cấu trúc, âm sắc, âm lượng, 
phương thức và kĩ thuật diễn tấu cũng như tập quán sử dụng; 3) phức tạp (có 
những nhạc khí khó phân loại, tên gọi không thống nhất); 4) thê hiện sự thông 
minh, sáng tạo và tinh tê của cư dân ở nước ta.
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• Một s ố  n h a c  k h í  p h ổ  biến  và tiêu  biểu: 1) Ho thân vanẸ - trông đồng, 
đàn đá, đuông, sênh phách, sênh tiền, t ’rưng, cồng chiêng, nạo bạt/chũm choẹ.
2) Ho m àne ritne - a) trống hai mặt da', a l) trông đơn 2 m ặt, kh ôn g  dây  
c h ằ n g  (trông đình, trông chiến, trông đế, trông ban, trông khẩu), a2) tr ố n g  
đ ô i  2  m ă t, k h ô n g  d â y  c h ằ n g  (scor thom); a3) t r ố n g  2  m ặ t, c ó  d â y  c h ằ n g  
(ki năng, năm chung, dô); b) trống m ột m ặt d a : b l)  t r ố n g  1 m ặ t, k h ô n g  d â y  
c h ằ n g  (trông mảnh); b2) t r ố n g  1 m ặ t, c ó  d â y  c h ằ n g  (pa-ra-nưng, trống 
bồng, scor ek, xà dăm); 3) H o hơi - a) khôn g  d ăm : tăng bu, t ’pơl, klôông put, 
đing tut, đing tec, pí tót của phụ nữ Khmú, sáo, tiêu, đing buôt; b) có d ăm  đơn  
hoặc lưỡi gà: kèn lá, kipăh, areng, trà pùn tử (sáo Mèo), pí pặp đôi, khèn; c) có 
dăm kép hoặc dăm  búp: kèn bầu, pí lè; d) có dăm đôi kép hoặc dăm đặc biệt: 
xa-ra-nai, kèn ông rạ ; 4) H o dâv  - a) dây  gảy: bro, tính tẩu, tam, nguyệt, sến, 
đáy, gôông, tranh, bầu; b) dây kéo: nhị, kni; c) dây  gõ: trông đất, đàn ông gõ- 
dây tre, tam thập lục; 5) Ho lưỡne htìp - đàn môi, đao.

? ? ?• s m

1. Hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam có bao nhiêu họ? Hãy kể tên các họ 
nhạc khí cổ truyền Việt Nam và cho biết tiêu chí để phân loại các họ 
nhạc khí đó là gì, tiêu chí để phân loại các nhạc khí trong mỗi họ ra 
thành từng chi, nhóm là gì?

2. Hãy cho biết những biểu hiện của sự thông minh, sức sáng tạo và sự 
tinh tế  của cư dân ỏ nước ta thông qua hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam.

3. Hãy nói về những nét độc đáo của một số nhạc khí cổ truyền Việt Nam.

4. Hãy kể tên một s ố  n hạc  khí phổ biến và tiêu biểu trong từng họ 
nhạc khí cổ truyền đồng thòi phác hoạ lại những nhạc khí đó bằng 
hình vẽ.

Bài tập

1. Tập phác hoạ những nhạc khí cổ truyền phổ biến và tiêu biểu đã được 
giới thiệu trong bài.

70



2. Nhận diện và cho biết tên, họ cùng một sô" nét đặc biệt của những nhạc 
khí cổ truyền đã được giới thiệu. (Phương tiện để nhận diện: các ảnh và 
hình vẽ được in trong sách hoặc hình ảnh trong các băng vi deo, VCD).

3. Tập diễn tấu một số kĩ thuật cơ bản sau đây với những ông tre hoặc nứa: 

+ Gõ vào thân bằng dùi,

+ Đập lòng bàn tay vào miệng ống,

+ Dỗ Ống xuống dất và dập hai ống vào nhau,

+ vỗ tay trước miệng ống để lùa hơi vào ống,

+ Phối hợp hai ngưồi để tập tạo cao độ trên một ông tre hoặc nứa.

4. Tập hoà tấu ứng tác với một bạn nào đó bằng một ông tre với những 
kĩ thuật diễn tấu klôông put, t ’pơl.

5. Tập sử dụng cặp thìa có cán dài để tạo hiệu quả như sênh tiền.

Bài tập mở rộng

1. Thử dựng một “tiết mục” hoà tấu ứng tác tập thể bằng một sô" ông tre có cao 
độ khác nhau với các kĩ thuật diễn tấu của klôông put, t’pơl, goong teng leng, 
goong tốc lốc.

Gơi ý: Có thể cho các em học sử dụng những nhạc khí khác phổ biến trong 
vùng và tập hoà tấu với nhau. Ưu tiên những loại nhạc khí có thể hoà tấu 
tập thể để luyện ý thức sinh hoạt tập thể và năng lực phối hợp hành động 
trong sinh hoạt văn hoá nghệ thuật.

2. Tập soạn những bài giảng về nhạc khí cổ truyền cho học sinh bằng cách tự 
sưu tầm thêm tư liệu trong sách vỏ, trong nhân dân ố trong vùng gần 
trường kết hợp vối những tri thức âm nhạc đã tích luỹ được và biến những 
bài giảng đó thành một câu chuyện kể cho học sinh nhằm khêu gợi và kích 
thích óc quan sát, việc thử nghiệm và tìm tòi sáng tạo trong sử dụng và hoà 
tấu nhạc khí cổ truyền đồng thời qua đó giúp các em tăng thêm lòng yêu 
mến, tự hào với những di sản âm nhạc của dân tộc. Mục tiêu cần đạt được 
về mặt nội dung kiến thức trong những chuyện kể đó bao gồm: mô tả nhạc 
cụ (cấu trúc vói những bộ phận chính), cách diễn tấu, âm thanh, âm sắc, 
nét độc đáo.

9
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Ví dụ:«

Cô kể  cho các em nghe và chúng ta  cùng thử
GIỚI THIỆU VỀ KLÔÔNG PUT

Các em thân m ến ,

Dân tộc ta có một nền ầm  nhạc lâu đời và phong p h ú . Trong nền âm  nhạc 
cổ truyền 7Ytà tổ tiên đ ể  lại cho chúng ta ngày nay, có rất nhiều bài hát và bản 
nhạc. Các bài hát thì do con người thực hiện bằng chính thanh đới của mình, 
còn các bản  nhạc hầu hết lạ i được thực hiện bằng những đồ vật hoặc công cụ 
m à ta gọi là  nhạc k h í hoặc nhạc cụ. Trong chương trình này cô sẽ giới thiệu 
với các em  về một s ố  loai nhạc kh í cổ  truyền ở rtước ta, trước hết là một s ố  nhạc 
khí cổ truyền phổ thông thường gặp trong các chương trình biểu diễn nghệ 
thuật ở nước ta hiện nay. Chúng ta cùng theo dõi nhé.

N hạc k h í đầu tiên m à chúng ta tìm hiểu hôm  nay là một nhạc kh í rất đơn 
giản, được làm từ một loại vất liệu có rất nhiều ở nước ta. Loại vật liệu ấy là 
một thứ cây m à đi về các làng quê hoặc các vùng rừng núi đâu đâu củng có. 
Đó là  loại cây g i các em  có biết không? Họ nhà tre nứa đấy các em ạ. Từ họ 
nhà tre nứa rất phong phú  trong nước, ông bà tô tiên ta đã  ch ế  tạo ra rất nhiều 
loại nhạc khí. trong đó có loại nhạc k h í m à cồ giới thiệu với các em hôm  nay. 
Đó là loại nhạc k h í ta thường biết đến với cái tên là Klôông put.

K lôông put là  tên m à đồng bào Xê Đăng dùng đ ể  gọi loại nhạc k h í này. 
Còn các tộc khác lạ i có cách gọi riêng của minh. Chang hạn, người Hrê gọi là 
Ping put, người Gia Rai gọi là Đing but, người Ba Na gọi là Đing pơng hoặc 
P ah pơng v.v...

Như cô vừa nói lúc nãy, Kỉôông put là một nhạc khí rất đơn giản. Các 
em hãy  nhìn xem : đây ch ỉ là  những ống nứa to nhỏ, d à i ngắn kh ác  nhau  
thông suốt cả  h a i đ ầ u . Trong dân  g ian  K lôông pu t có thê ch ỉ gồm  h a i ông , 
nhưng củng có kh i là  b a , năm , sáu hoặc nhiều hơn nữa, nhất là  những 
Klôông pu t đ ã  cải biến  m à ta thường thấy biêu diễn  trên sân khâu  thỉ lạ i 
càng có nhiều  ống.

Nhưng không p h ả i cứ có một loạt ống nứa thông cả hai đầu là  ta có ngay 
một nhạc k h í như ý muốn đàu. Có những ống nứa rồi, nghệ nhân làm  klôông  
put còn p h ả i nghe và điều chỉnh độ dà i ngắn của các ống đê có được một hàng  
âm  theo tập quán âm  nhạc của dân tộc thì mới thành nhạc kh í đ ể  diễn tấu 
được. Thông thường nếu là  các ống thông cả ha i đầu  thì ống dài bao giờ củng 
cho một âm  trầm  hơn ống ngắn. Tuy nhiên từ khi KLồòng put được các nghệ 
sĩ chuyên nghiệp sử dụng, để giảm bớt độ dài của các ống cho âm thanh trầm, 
trong dàn  Klôồng put có cả những ô'ng kín một đầu và như vậy có khi ống 
ngắn lại cho âm  trầm  hơn ống dài đấy các em  ạ. Chúng ta hãy nghe thử một 
vài ông xem có đúng vậy không nhé. (Vỗ thử vào 2 loại ống).
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Như các em vừa thấy đấy, đê cho các ông nứa này phát ra ăm thanh, người 
ta dùng hai bàn tay vỗ vào nhau đ ể  tạo ra một luồng hơi đẩy vào trong ống 
làm cột không kh í trong ống rung động và phát ra âm thanh. Phương thức 
tác động đ ể  tạo ra âm thanh như vậy thật là đặc biệt và độc đáo có phải 
không các em, bởi vì với các nhạc kh í hơi nói chung, chang hạn như các loại 
sáo, tiêu, kèn... thông thường người ta hay tác động vào cột hơi trong ống bằng 
cách thôi, còn với Klôông put lại là vỗ hai tay trước miệng ống và cũng không 
phải là vỗ hoặc đập trực tiếp vào miệng ống khi đó là những ống to. Chúng 
ta hãy cùng xem và nghe một vài bản nhạc soạn cho Klôông put do các nghệ 
sĩ biêu diễn (cho các em xem VCD hoặc nghe một hoặc vài bản nhạc do các 
nghệ sĩ biểu diễn bằng klôông put).

Ngoài phương thức tạo âm độc đáo nói trên, một nét đặc biệt nữa mà các 
nghệ nhân dân gian đã sáng tạo nên trong cách diễn tấu Klôông put là 
phương thức tạo cao độ trên mỗi ống nứa. Như các em đã thấy trong cách diễn 
tấu vừa rồi, mỗi ống nứa chi cho một cao độ. Trước đây khi mới biết nhạc khí 
này cô cũng tưởng là khi vỗ hai bàn tay trước miệng ống thì mỗi Ống chỉ cho 
một cao độ. T hế nhưng các nghệ nhân dân gian lại biết cách tạo ra hai cao 
độ trên cùng một ống bằng cách bịt mở một đầu ống trong khi lùa hơi vào đầu 
kia của ông. Như vậy chỉ cần hai ống nứa đã có thê diễn tấu được một giai 
điệu bôn cao độ rồi. Cô đã được nghe một bản nhạc klôông put diễn tấu chỉ 
bằng hai ống nứa. Giai điệu của nó như sau: (...) Thật là thông minh và tài 
ba phải không các em? Chúng ta hãy cùng thưởng thức âm hưởng một đoạn 
nhạc Klôông put khác do các nghệ nhân dân gian ở Kon Tum diễn tấu theo 
phương thức nói trên nhé. (...)

Học tập các nghệ nhân dân gian chúng ta có thể tạo được trên mỗi ống 
Kỉôông put không chỉ một mà cả hai, ba cao độ khác nhau. Các em hãy thử 
nghe nhé (cho một em nào đó có thể vỗ được thành tiếng và cô giáo tạo cao độ 
hoặc CÖ vỗ, học sinh tạo cao độ).

Vậy là khả năng mở ra cho loại nhạc khí đơn sơ nhưng hiệu quả và độc 
đáo này còn đang ở trước mắt chúng ta và khả năng đó chang phải là nhỏ 
phải không?

Có thê có em sẽ hỏi: Klôông put đã được sáng tạo như th ế  nào và vì sao 
đồng bào Xê Đăng lại gọi nhạc khí này ỉà Klôông put? Cứ theo truyền thuyết 
các già làng kê lại mà một s ố  nhà nghiên cứu như Đào Huy Quyền, Vũ Huy 
Hoàng đã SƯ U  tầm được thì: Ngày xưa có một đôi vợ chồng nọ sinh được hai 
con. Người con trai lớn tên là Klôông, người em gái tên là Put. Để chuẩn bị 
các vật dụng cho sinh hoạt trong nhà, gia đình đã chặt rất nhiều Ống nứa gác 
lên sàn bếp và đê ở ngoài hiên. Môt hôm Klôông trông nhà cho bô' mẹ và em 
đi làm rẫy. Anh bỗng phát hiện ra những âm thanh vi vu rất vui tai. Anh 
ngạc nhiên và đi tìm quanh nhà xem vật gi phát ra những âm thanh đó. Cuối 
cùng anh phát hiện ra rằng đó là do gió thôi vào các ống nứa mà b ố  mẹ anh
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xếp ở ngoài hiên. Anh còn nhận thấy rằng mỗi đợt gió to hơn thì âm thanh 
phát ra lại càng to và hay hơn. Klôông sung sướng đi gom tất cả các ống nứa 
gác ở quanh nhà lại thành một bó lớn và thôi vào các ông nứa. Mỗi ống anh 
thổi vào lại phát ra một âm thanh khác nhau. Tốì hôm đó Klôông tặng cho 
em gái nhạc kh í anh vừa phát hiện ra. c ả  nhà sung sướng vi phát hiện này 
và đặt tên cho loại nhạc kh í do Klôông vừa sáng ch ế  là hi hơ. Sáng kiến của 
Klôông làm ra chiếc hi hơ được cả buôn đón nhận rồi chiếc hi hơ lại gợi ý cho 
các cô gái lấy các ống nứa lớn làm thành nhạc cụ mới mà họ đặt tên là KLôông 
put đ ể  ghi nhớ công lao của hai anh em Klôông và Put.

Câu chuyện là như thế đấy. Có thể các tên Kỉôông put, Ping put hay Păh 
pơng... chỉ là những từ tượng thanh mô phỏng âm thanh của loại nhạc khí 
này mà đồng bào dùng đ ể  đặt tên cho nó. Nhưng dẫu sao, chắc chắn là nhạc 
khí này đã được sáng tạo từ sự quan sát những hiện tượng trong thiên nhiên 
và trí thông minh, sáng tạo của ông bà tô tiên chúng ta. Các em hãy thử quan 
sát, lắng nghe và suy nghĩ... Biết đâu các em lại sẽ chang phát hiện và sáng 
tạo ra một loại nhạc khí mới như anh em Kỉôông Put?

Bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng thử tập sử dụng nhạc khí này nhé. 
(hướng dẫn các em vỗ và tạo cao độ)

(Bài của Nguyễn Thụy Loan viết theo đề nghị của biên tập viên 
Đài truyền hình Hà Nội năm 2000)
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Chương II 

CÁC THỂ LOẠI CA NHẠC c ổ  TRUYỀN■ ■

(16: 6-10 tiết)

ở chương I chúng ta đã tìm hiểu và thấy được phần nào sự đa dạng của hệ 
nhạc khí cổ truyền cùng với sức sáng tạo của ông cha trong lĩnh vực chế tác và sử 
dụng nhạc khí. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa biết các nhạc khí ấy được sử dụng vào 
việc gì và nhằm mục đích gì. Ngoài ra âm nhạc cổ’ truyền đâu chỉ có nhạc khí và 
các loại nhạc diễn tấu bằng nhạc khí! Bên cạnh những bản nhạc diễn tấu bằng nhạc 
khí, trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam còn biết bao làn điệu dân ca. Những làn 
điệu dân ca nhạc cổ ấy được sáng tạo và sử dụng nhằm mục đích gì, chức năng, đặc 
trưng của nó ra sao...? Đó chính là mục tiêu tìm hiểu của chúng ta trong chương 
này. Tiêu đề của chương là: Các thê loại ca nhạc. Bởi môn học là Ẩm nhạc cổ truyền 
Việt Nam cho nên các thể loại ca nhạc được tìm hiểu trong chương này đương nhiên 
cũng sẽ là các thê loại ca nhạc cổ truyền ở nưốc ta.

Do thời lượng có hạn, chương này sẽ chỉ cung cấp một cái nhìn khái quát về 
các thể loại ca nhạc cổ truyền Việt Nam và giới thiệu sơ lược về một sô' thể loại đã 
tương đối quen biết trong đời sống văn hoá của chúng ta hoặc có liên quan tới một 
số vấn đề sẽ được giới thiệu ở chương III.

Trọng tâm của chương II là những thể loại có thể đưa vào học ỏ các trường 
phổ thông như hát ru, ca nhạc cho trẻ em, hò và lí. Đó chính là những thể loại sẽ 
được giới thiệu kĩ hơn cả. Một sô" thể loại khác chỉ được điểm lướt qua. Riêng những 
thể loại có những nét đặc biệt cũng sẽ được dừng lại lâu hơn một chút, cần lưu ý 
rằng, mặc dầu trọng tâm là hát ru, ca nhạc cho trẻ em, hò và lí, song có thê trích  
cả tù những t h ể  lo a i k h á c  - k ể  cả những thể loại dân ca lễ nghi tín ngưỡng và 
phong tục củng như kịch hát cổ truyền - một sô bài p h ủ  hợp đ ể  dùng cho hoe 
sinh p h ổ  thông  tập  h á t  và d iễn  xướng dân  ca.

Ngoài ra, để chương II đỡ nặng và tránh những trùng lặp giữa chương II và 
chương III, những vấn đề liên quan tới sự khác biệt giữa dân ca ở các vùng chủ yếu 
sẽ được dành để giới thiệu ở chương III.

Do có quan hệ với nhau như trên vừa trình bày, việc học chương II và chương 
III không hoàn toàn tách biệt nhau. Khi học chương II các em có thể tự tìm (qua 
Bảng chỉ dẫn ồ cuối sách) hoặc tìm dưới sự hướng dẫn của giảng viên nhũng vấn 
đề có liên quan nằm ở chương III và móc nối các chi tiết với nhau để hình thành 
một ý niệm đầy đủ hơn về từng thể loại được giói thiệu trong sách. Phương pháp 
học này có vẻ “cách rách” nhưng lại có tác dụng giúp các em làm quen và luyện tập
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bước đầu với cách tập hợp, móc nôi các tư liệu rải rác ở các nguồn khác nhau-một 
việc cũng cần thiết cho các em và khó tránh trong công tác giảng dạy và nghiên cứu 
để đi sâu, mỏ rộng các bài giảng cho học sinh sau này.

Mục đích của chương II là cung cấp một số  dữ liệu để các em thấy thêm phần 
nào truyền thống yêu âm nhạc, tài năng và sức sáng tạo của cha ông trong việc âm 
nhạc hoá các hoạt động của con người và sử dụng âm nhạc vào phục vụ các nhu cầu 
văn hoá tinh thần của mình, sự phong phú đa dạng của các thể loại ca nhạc cô' 
truyền Việt Nam  và đặc trưng của một sô'thể loại. Mặt khác, nắm được nội dung của 
chương này và chương trước chúng ta sẽ đỡ bỡ ngổ khi tiếp cận với một sô' nội dung 
trình bày ở chương III.

1. Khái quát

Dân tộc Việt Nam vốn có  n ă n g  k h iế u  n g h ệ  th u ậ t  và một truyền  
th ốn g  y êu  â m  n h a c  từ  r ấ t  lâ u  đờ i. Với ngưòi Việt Nam, âm nhạc cần thiết 
như cơm ăn nước uống, như không khí để thở. Bởi vậy, dường như ô n g  c h a  
ta  đ ã  tậ n  d ụ n g  m o i v ậ t  liệu , m o i c ơ  h ộ i  đ ể  “là m ” ảm. n h ạ c  n h ằ m  tô  
đ iểm  c h o  c u ộ c  s ố n g  th êm  tươi đ ẹp . Ớ chương I chúng ta đã thấy hầu như 
mọi vật liệu sẵn có trong thiên nhiên trong tay người Việt Nam đều có thể trở 
thành nhạc khí. Không chỉ dừng ở đó, cũng với mục đích đã nói trên r ấ t  
n h iều  h o a t  đ ộ n g  c ủ a  co n  n gư ời củ n g  đư ợ c c á c  cư  d â n  ở  V iệt N am  â m  
n h a c  h o á .  Cứ như thế dần  dần  các th ể  loại ca nhạc đ ã  lần  ỉượt ra đời và theo 
sát con người từ kh i mới lọt lòng cho tới kh i trưởng thành và theo họ sang cả 
th ế  giới bên kia . Trong quá trình phát triển, các th ể  loại ca nhạc nối tiếp nhau  
ra đời rồi lại đ a n  x en , h o à  trộn  với n h a u  hoặc b iến  t h á i  th à n h  n h ữ n g  
t h ể  lo ạ i  k h á c  mà s in h  s ô i  n ả y  n ở  k h ô n g  ngừng. Nhờ vậy, trải qua mấy 
ngàn năm lịch sử cho tới nay ông cha ta đã xây dựng và để lại cho chúng ta 
một gia sản to lớn gồm rất nhiều thể loại ca nhạc với những đặc điểm và chức 
năng xã hội... đa dạng. Căn cứ vào chức năng của các thể loại ca nhạc cổ 
truyền có thể phân biệt ba khôi chính: ca nhạc đời thường, ca nhạc lễ  nghi tín 
ngưỡng tôn g iáo  và ca nhạc lễ  nghi phong tục.

1.1. Ca nhạc đời thường

Đây là những thể loại ca nhạc được dùng trong cuộc sống thường ngày 
hoặc đ ể  vui chơi g iả i trí trong các d ịp  hội hè hoặc nông nhàn... mà không  
gắn  với việc t ế  lễ  thờ cúng.

Điểm lại c à c  t h ể  l o ạ i  c a  n h a c  đ ờ i th ư ờ n g  (ca nhạc th ế  tục) trong 
kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam ngày nay ta thấy có những thể loại 
cơ bản sau đây:
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-  Dành cho trẻ em:

+ các điệu ru

+  ca nhạc cho trẻ em  chơi (bao gồm các trò chơi -  nhạc khí và các bài 
hát thường có trò chơi kèm theo, được gọi là đồng dao).

-  Dành cho lứa tuổi trưởng thành:

+ các thể loại ca nhạc dùng trong lao  động

+ các thể loại dùng đ ể  g iao  duyên  của thanh niên nam nữ

+ các thể loại ca nhạc dùng trong g iao  tiếp, trao đổi ý  kiến, bàn bạc 
hoặc tranh luận  các vấn đ ề  trong cộng đồng

+  các thể loại ca nhạc dùng trong các d ịp  vui chơi g iả i trí, d i dưdng 
tinh thần h oặc thi tà i (chơi bài, đánh cờ, chơi xổ sô", vật, đua thuyên, ngâm 
thơ, ngâm kể truyện thơ hoặc trường ca, thưởng thức ca nhạc thính phòng 
hoặc kịch hát...)

Ngoài ra còn có một số thể loại khác như hát xẩm -  một nghề kiếm  
sống của những người hát rong khiếm thị, nhạc dùng đ ể  luyện võ...

1.2. Ca nhạc lễ  nghi tín ngưỡng, tôn giáo

Đây là những thể loại được dùng vào việc cúng t ế  các lực lượng siêu nhiên.

Ngay từ thuở xa xưa tổ tiên chúng ta đã phát hiện khả năng kì diệu của 
âm nhạc và đã sử dụng âm nhạc phục vụ cho cuộc sống của mình. Khi chưa 
làm chủ được thiên nhiên, mọi hiện tượng, sự vật xung quanh đều là những 
thế lực thần bí có thê đem lại cho con người những địều may mắn cùng những 
sự rủi ro. Việc cầu viện các thế lực siêu nhiên để xin sự trợ giúp nhằm vượt 
qua những khó khăn trỏ lực trong cuộc sống đã trở thành một nhu cầu và là 
cứu cánh quan trọng của con người trong thời cổ đại và nó thấm vào tiềm 
thức của các cư dân trên đất nước ta cho tối tận cả ngày nay. Các nghi lễ thò 
phụng, cầu cúng vì vậy là một phần không thế thiêu trong cuộc sống của con 
người và âm nhạc đã được dùng vào các nghi lễ đó như một trong những 
phương tiện giao tiếp có tác động quan trọng vói các thê lực ỏ thế giối “bên 
kia”. Chính trong môi trường này các thể loại ca  n h ac  nghi lễ  tín ngưỡng 
và tôn g iá o  đã nảy sinh. 0  thời cổ đại và cả ỏ các thời đại tiếp theo cho tới 
tận ngày nay tại những vùng mà tri thức khoa học còn chưa rọi sáng tới để 
xua đi tất cả những hủ tục mê tín dị đoan, âm nhạc lễ  nghi tín ngưỡng tôn 
giáo chiếm một tỉ trọng khá lớn trong các hoạt động âm nhạc cố truyền cũng 
như trong đòi sông văn hoá tinh thần nói chung của các cư dân trên đất nước 
ta thuở xvía.
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Theo dòng phát triển của lịch sử, cùng vối sự phát triển của các loại hình 
tín ngiíỡng tôn giáo ở nước ta, các thể loại ca nhạc tín ngưỡng tôn giáo cũng 
ngày càng phong phú và đa dạng.

ơ  dạng  đơn g iản  nhất ca nhạc lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo có thể ch ỉ là  
sự cách điệu  những lời thỉnh cầu  hoặc âm  thanh của một vài loại nhạc k h í  
m à con người cho là  có những năng lực siêu p h àm  có thể xua đuổi những thế 
lực hung dữ ở trên trần cũng như dưới âm hoặc làm siêu lòng các lực lượng 
siêu nhiên để cầu xin viện trợ. Chuông, trông, chiêng... là những ví dụ.

Ở mức p h á t  triển cao  có thể gặp những th ể  loạ i diễn xướng hoặc những 
trò diễn  trong đó tổng hợp nhiều yếu tố: ca - múa - nhạc hoặc ca-m úa-nhạc- 
diễn vổi nhiều làn điệu bài bản, thậm chí nhiều hệ thống làn điệu bài bản 
phong phú. K ịch  h á t  cũng là một bộ phận hợp thành không thể thiếu của 
một sô" nghi lễ thờ thần.

Các th ể  loại ca  nhạc tín ngưởng tôn g iáo  (bao gồm cả những nhạc khí 
và làn điệu bài bản dùng vào việc cúng tế  các lực lượng siêu nhiên) thường 
được xem như những sản phẩm m ang tính thiêng. Chúng ch ỉ được dùng vào 
những thời đ iểm  và đ ịa  đ iểm  quy định  đồng thòi khi dùng thường có nhiều 
kiêng k ị và phải tuân theo những quy đ ịnh chặt chẽ về nhiều mặt.

Tuy nhiên do nhu cầu của cuộc sống, không ít trường hợp có những 
làn điệu bài bản, thậm chí cả một s ố  thể loại dần dần được th ế  tục hoá  để 
phục vụ những nhu cầu văn hoá nghệ thuật của chính con người trong cuộc 
sống thường ngày.

Chính vì lí do trên ngày nay có những thể loại vừa đươc dùng đ ể  h á t  
thờ  nhằm phục vụ các lực lượng siêu nhiên vừa được dùng đê p h u c  vu 
trưc tiếp những nhu cầu  củ a  con người trong những dịp không có thờ 
cúng hoặc chỉ đê hát chơi. Ca trù của người Việt, hát then của người Tày là 
những ví dụ. Nhiều thể loại ca nhạc cổ truyền khác của nhiều tộc trên đất 
nước ta cũng đang trên đường phân hoá và chuyến hoá như vậy: hát văn, hát 
tàu tượng (hát chèo tàu) của người Việt và nhiều thể loại của các tộc khác...

Xu hướng t h ế  tục hoá  ca nhạc tín ngưỡng tôn g iáo  ngày càng p h át  
triển  theo dòng chảy của lịch sử. Nó góp phần làm cho các thể loại ca nhạc 
phục vụ trực tiếp các nhu cầu sinh hoạt đòi thường của con người (gọi tắ t là 
các th ể  loại ca nhạc đời thường hoặc ca nhạc th ế  tục) của các cư dân trên 
đất nước ta ngày càng thêm phong phú.
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1.3. Ca nhạc lễ nghi phong tục

Trung gian giữa các loại ca nhạc lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo (“nhạc 
thiêng”) và các loại ca nhạc đồi thường (ca nhạc thế tục) là những thể loại 
ca  n h a c  l ễ  n g h ỉ p h o n g  tuc. Những thể loại này tuy không dùng vào mục 
đích t ế  lễ  thờ cúng  nhưng ít nhiều có m ang yếu tô' tâm  linh tín ngưỡng và 
thường được dùng như những nghi thức theo phong  tục c ổ  truyền trong một 
sô' dịp hội hè đình đám hoặc tụ hội long trọng.

Điển hình cho khối này là các thể loại ca nhạc trong đám cưới, một s ố  
thể loại trong các lễ tang, các thể loại gắn với tục kết nghĩa, kết bạn và một 
sô'thể loại gắn với tục đón năm mới...

1.4. Luu ý

Mặc dầu phân chia ra các khôi nhạc khác nhau (ca nhạc đời 
thưòng, ca nhạc lễ nghi tín ngưỡng tôn giáo và ca nhạc lễ nghi phong 
tục) song như đã trình bày ở trên, giữa các khôi nhạc này thường có sự 
“trao đ ổ i” q u a  l ạ i , th âm  n hập  lẫn  n hau  hoặc chuyên h oá  từ kh ô i nọ sang  
khối k ia .  Trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã từng có và hiện vẫn tiếp 
tục diễn ra những quá trình thâm nhập, chuyển hoá như thế. Do vậy, đi 
vào từng trường hợp cụ thể nhiều khi sẽ gặp những thể loại khá phức 
tạp. Ngay việc phân chia các thể loại trong từng khôi cũng gặp không ít 
trường hợp rắc rối do sụ g ia o  thoa  g iữ a  các th ể  lo ạ i  và tính đ a  chức năng  
của chúng, chẳng hạn nhiều điệu hò không chỉ nhẳm hỗ trợ cho lao động 
mà còn tạo điều kiện cho thanh niên nam nữ tìm hiểu nhau mà nên vợ 
nên chồng (tức là vừa có chức năng phục vụ lao động vừa có chức năng 
giao duyên).

Chính vì những lẽ trên, cần lưu ý tới tính tương đối của m ọi cách  
phân loại. '

2. Một số thể loại ca nhạc

2.1. Các điệu ru

Là thể loại dùng đ ể  ru trẻ ngủ.

Có thể h á t  hoặc dùng n hạc k h í  đ ể  ru, chẳng hạn như người Khmú
có thể dùng đao hoặc pí tót để ru trẻ ngủ. Dưới đây là một điệu n hạc ru
bằng đao:
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Ví dụ 1:

Li hem sih (Ru em ngủ)
Điệu ru bằng đao của tộc Khmú (trích)

sưu tầm, kí âm: NGUYỄN THỤY LOAN 
PHẠM MINH HƯƠNG 

Ghi âm: NGUYỄN THỤY LOAN;
Diễn tấu: VI VĂN PẢN
Bản Nặm Tộc - xã Nghĩa Sơn - Văn Chấn - Yên Bái.

Ể m tn J1i'H-tn/11 I m

Trong cuộc sống hàng ngày, không ít trường hợp ngưòi ru có thể chen 
những câu nói hoặc vỗ về đứa trẻ vào giữa những đoạn nhạc ru hoặc giữa 
những câu hát:

Ví dụ 2:

Cui voòng cui (Hãy ngủ đi)
Dân ca Xơđăng Tơđrá

Người hát: UBRIAN
Tư liệu của PHẠM CAO ĐẠT

9— ^— ú— ~ầ~\' k k ị
1 ?  *  ' H

Cui c

m X

ui voòng

— * — ‘K- a 1 -•

;ui cui voòng cui M

------- -—ij- j------ J— ì —

e làm prô

--¿1--ấ---ầ

na p

H H r - í

a làm pien 

? ..>1
- 9  Ự  - - H — 1 M  *  • *  • -i----- ỉ — — í — 1 *  1

chim Cui voòng vui cui voòng cui Oa! oa! oa!

Nói chen: A heng duôi, tơlo kơroo, ghe ta lúi!
(Ta nói rồi, con khônq nghe, sao cứ khóc mãi!)

Những điệu hát chuyên dùng vào việc ru trẻ được gọi chung là “hát 
ru”. Đặc trưng phổ biến của những điệu hát này là êm  ả, chậm  rãi, dàn  trải 
và thường có những tiếng đư a hơi.

80



Ví dụ 3: 

Ru em
Ghi âm: LÊ HÀM
Người hát: Bà CHẮT, Đức Thọ - Hà Tĩnh 

A ơ .......... ơ 0 ru hỡi ru hỡi hời

=p ■ Jgfojl- 11 uiLbg]
ru, ơ ơm ru em ơm ngáy i a cho lâu, ở ơm mẹ

em đi cấyi a d ruộng ơ sâu chưa ơ về (ơm).

Tuy nhiên cũng có thể gặp những bài hát ru hơi nhanh hoặc tiết tấu 
hơi nhún nhảy (xem bài Lôông o).

Am điệu  h á t ru k h á  phong  phú  bởi hát ru của mỗi tộc lại có âm điệu 
riêng, thậm chí cùng một tộc nhưng ở những địa phương khác nhau lại có 
những điệu ru mang âm hưởng khác nhau. Hát ru của người Việt là một 
trường hợp điển hình.

Không ít bài hát ru trong sinh hoạt đã được nhiều thế hệ các bà mẹ 
trau chuốt với tấ t cả tấm lòng yêu thương trìu mến đối vối đứa con đang 
được ru và trải qua bao đời chúng được các nghệ sĩ dân gian trau chuốt 
để dần định hình thành những bà i d ân  ca  m ang  tính nghệ thuật cao. 
Nhiều bài hát ru không chỉ làm cánh võng đưa các bé vào giấc ngủ êm 
đềm mà còn làm say lòng cả ngưòi lớn. Bỏi vậy không biết từ bao giờ đã 
có những b à i h á t  ru dần  tách  k h ỏ i m ôi trường d iễn  xướng ban  đ ầu  đ ể  trở 
thành những tiết m ục trình d iễn  trong những cuộc sin h  h oạt văn hoá  

'nghệ thu ật và cả  trong m ột s ố  lễ  h ộ i-nơi mà chúng không còn là những 
điệu hát dùng để ru trẻ ngủ, chẳng hạn như những điệu hát ru trong ca 
trù, trong hát xoan hoặc trong hội hát tàu-tượng (hát chèo tàu)... Bài 
dưới đây là một ví dụ.
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Ví dụ 4:m

Hát ru
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ

Người hát: NGUYỄN THỊ PHÚC
Khu Đống Đa - Hà Nội
Sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN NGỌC OÁNHm

Hơi nhanh -  Duyên dáng - Trữ tình J =  108

Ru hời hời hỡi i i áy mấy hỡi hời. Hỡi hời tình ru

*1 - rr~'r A
■  ^

3=r =
✓ V

>rẠ-— + = Ẽ = é = — m  • L .

—̂

1- ^ - — 0— - — ---------------

hỡi ru tỉnh ru. Quét sạch i ấy mấy lá rừng,

(ứ ừ) đố ai? Dố ai quét sạch i i ấy mấy lả rừng,

p  m t ĩ Q ]  m i  H

nói rằng để ta để ta khuyên gió ấy mẩy gió đừng

n g g É II J'J)Jjag|.J I-jif-M
gió đừng rung cây ta ru hởi Ru hời hởi hỡi i

- ~\) K k ' K “ I r r f= N —h V t

ấy mấy

é '  * 0  *

hỡi,

—

h(

9---------------i
%

m—ì
hỡi hời tỉnh ruỉ

^ ^ — * — 

hỡi ru tình

--Ố--------------------

ru.

# r 7  z ị

Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay nhiều điệu hát ru của các tộc trên đất 
nưốc ta cũng được đưa lên biểu diễn trên sân khấu ca múa nhạc. Ru con cũng 
đã trỏ thành nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác những bài hát ru mới.

Mặc dầu trong thời đại ngày nay cuộc sống đã có nhiều thay đổî  
những điệu hát ru trong cuộc đòi vẫn là món ăn tinh thần quý giá cho tvế 
nhỏ cần được kế thừa và phát triển. Đó là cả tấm lòng trìu mến thiết tha nt),n 
trẻ nhỏ cần ở người lớn. Đó cũng là tâm hồn của dân tộc từ ngàn xưa qua 
tiếng hát của những ngưòi bà, người mẹ, người chị hoặc anh thẩm thấu cịần 
vào tiềm thức của các bé ngay từ thuở còn nằm trên nôi để rồi sau này\ se
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cùng với nhưng yếu tô'khác nảy nở thành  nhăn cách  và tình yêu quê hương 
đất nước trong m ỗi con người Việt N am ...

2.2. Ca nhạc của trẻ em

Đây là các thể loại ca  nhạc dành  cho thiếu niên nhi đồng  như một hình  
thức vừa chơi vừa học b ổ  ích về nhiều mặt. Chúng bao gồm một sô" đồ chơi- 
nhạc k h í  và những bà i hát-trò chơi, gọi là đồng dao  (thường có kèm trò chơi).

Các n hạc k h í  nhỏ xinh mà các em chơi có thể do người lớn làm  nhưng 
cũng có những loại do các em  tự c h ế  tạo  và sử dụng.

Trong số này có thể kể tới những loại “kèn” làm bằng ông rạ (xem hình 44 
và 64), Ống đu đủ, lá chuổi..., những chiếc sáo đất hình chim, thú (người Việt 
gọi là con tu huýt, con chút chít...), những chiếc trông ếch làm bằng một đoạn 
ông tre hoặc nứa bịt da ếch, những chiếc đàn dây bằng ống tre...

Tập sử dụng những đồ chơi này vừa là  những bà i học đầu  tiên về sử 
dụng nhạc k h í  đồng thời nhiều kh i còn là  những bà i tập sự đầu  tiên chuẩn  
bị cho các em  kh i lớn lên có thê d ễ  dàng g ia  nhập các sinh hoạt văn hoá nghệ 
thuật của cộng đồng. Việc chế tạo những “nhạc khí-đồ chơi” còn giúp cho các 
em rèn luyện sự khéo  tay, tỉ m ỉ và lòng kiên trì, chẳng khác gì những bài tập 
thủ công trong chương trình học ở nhà trường ngày nay. Thậm chí quá trình 
vừa chơi vừa học đó còn có th ể  kích  thích và làm  nảy nở ở  các em  ngay từ lứa 
tuổi nhỏ m ột sô p h á t  kiến  hoặc sáng tạo trong chê' tạo và sử dụng nhạc khí.

Hình 64
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Nhạc sĩ Nguyễn Thế Truyền cho biết ở huyện Sơn Hà tỉnh Quảng 
Ngãi, phòng Văn hoá huyện đã có sáng kiến mòi nghệ nhân Đinh Ngọc Su 
dạy cho các em thiếu nhi làm và thổi chiếc sáo đất (người Hrê gọi nhạc khí 
này là tà vô). Không những tự làm được tà vố theo mẫu cổ truyền mà đã có 
em còn khoét thêm lỗ bấm để thổi được nhiều cao độ hơn.

Những nhạc khí-đồ chơi này xem ra có vẻ tầm thường nhưng xin chớ 
coi nhẹ chúng. Có loại - như bà con của sáo đất (tà vố) mà ngày nay người 
Hrê còn lưu giữ (xem hình 65) hoặc con tu huýt của trẻ em Việt, đã từng đi 
vào dàn nhạc cung đình Việt cũng như Trung Hoa dưới cái tên “h u â n một 
trong những nhạc khí hợp thành bát ăm* theo kiểu Trung Hoa.

Tác dụng giáo dục của các bài đồng dao còn lớn hơn nhiều so với các 
đồ chơi-nhạc khí. Trước hết bởi chúng có lòi ca. Nội dung lời ca của các bài 
đồng dao rất đa dạng. Mặc dầu có nhiều nét ngộ nghĩnh và có khi phi lí, 
ngược đời nhưng không ít bài có tác dụng giáo dục trẻ em ở nhiều khía cạnh 
khác nhau: giữ  vệ sinh, sống chan hoà gần gũi với thiên nhiên, chim muông, 
dạy cho các em quan sát một sô'hiện tượng tự nhiên hoặc hoạt động của một 
sô" loài vật, hiểu vai trò quan trọng của một số  hiện tượng tự nhiên chẳng 
hạn như mưa đốĩ với sống con ngưòi... Đúng như nhà nghiên cứu Vũ Ngọc 
Phan đã nhận xét, nhiều bài hát vui chơi mà các em hát hoặc hát theo người 
lớn “giống như những bài học thường thức” có vần vè “dạy cho con trẻ biết 
về các thứ cây, các giốhg vật, các nghề...” và đương nhiên về nhiều vấn đề 
khác như trên đã điểm qua.

Hình 65
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Nhạc điệu của các bài đồng dao-dù ở dạng đơn giản nhất, nghĩa là khi 
nó còn chưa phải là những bài hát thực sự mà chỉ là những câu thơ được đọc 
cách điệu theo thanh điệu của lời thơ và một vài kiểu tiết tấu nào đó, cũng 
là những bài học đầu tiên về thực hành âm nhạc. Chúng đồng thời là những 
bài học đầu tiên rèn luyện mĩ cảm âm nhạc và năng lực diễn xướng cho các 
em. Hãy hồi tưởng lại tuổi niên thiếu trong giây phút và thử đọc-theo đúng 
nghĩa đen của từ này-vài đoạn của mấy bài đồng dao sau đây:

Chuyền chuyền một 
Môt đôi »

Chuyền chuyền hai
Hai đôi
Chuyền chuyền ba
Ba đôi
Qua cầu
Lăn sỏi
Chuối đỏ
Chó đuổi
N hư ma
Hùm tha
Mây thắt
Bắt con cá
Chặt đầu đuôi
v.v...

(bài Chơi chuyền)

Tập tầm vông 
Chị có chồng 
Em  ởgoá
Chị ăn cá

ầ

Em  mút xương 
Chị nằm giường 
Em  nằm đất 
Chị vật 
Em  coi 
Chị voi 
Em ngựa
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Chị ăn bựa • *

Em  ăn bèn 
Chị thổi kèn «

Em  đánh trống 
Chị bống 
Em  khéo 
Chị béo 
Em  tròn 
Hai hòn 
Phần chị

*

* • •

(bài Tập tầm vông)

Như ta thấy, chỉ với sự thay đổi cách phân ngắt tiết tấu của lời thơ, 
những bài đồng dao trên khi được đọc lên đã gây cho ta cảm giác nhịp 
nhàng uyển chuyển, lúc dãn, lúc dồn... Mặc dầu chưa có giai điệu âm 
nhạc chúng cũng đã tạo được một sự hấp dẫn nhất định. Sức hấp dẫn và 
tác dụng rèn luyện mĩ cảm âm nhạc cũng như năng lực diễn xướng của 
những bài đồng dao có nhạc điệu phát triển đương nhiên cũng sẽ tăng lên 
theo tỉ lệ thuận với mức độ phát triển của phần âm nhạc và lôi kết cấu 
gắn với chúng.

Ví dụ 5: h

Bắc kim thang
(Dân ca Nam Bộ)

Hoi nhanh J = 100 Ghi âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG

'-ìr%------ im '  - b 1 V • L - E F - p - Si Kl . . : .. ,_k_

j ĩ
Bắc kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua

cột. Chú bán dầu qua cẩu mà té. Cl

i  h h i h .  f

f = f =  
lú  bán

-  . p

ếch ỏ lai làm
V

^— ■ •  — h— ■ \s•a11m
9 -  - S* •

chi. Con le le đánh trống thổi kèn. Con bìm bịp thổi tò tí le tò le.

86



Tính g iản  dị, khúc chiết gọn gàng, d ễ  nhớ d ễ  thuộc (vì giai điệu đơn 
giản thường chỉ gồm vài cao độ bám sát thanh điệu lòi ca, nhiều bài lại được 
xây dựng chỉ trên một mô hình tiết tấu) và yếu tô'nổi trội là  tính tiết tấu. 
Đó là những đặc trưng phổ biến của các bài đồng dao.

Ví dụ 6:

Tỉm cùm cắp cùm cay
Đổng dao vùng Hà Giang

Hơi nhanh Sưu tầm, kí âm: TÚ NGỌC

--- ị--- — 1~ H -H -
§  H *

---«--- í --- _a_.

Tỉm cùm cắp cùm cay. Tỉm pạc mả hàm say. Hàm say cô phán

~JL— ì — ------------------- r— '— — ị ~ —\— -------1— ị ------- ----------------~ị—
ế - -  -  ^  

pá. F

~ầ.— J— t r -

-*— * ----- J — - — í -------— -------J— ế----- -— J------«— í —

^án pá cô ỉỉ Sòi. Tài dẳu soi. Tài cô cắm

i - i  ± .  1 

Tài dín

-----— 1

chieo

— J— ■-------J —í ------— =- —w — d—
w  t /  J  

Chieo mấy chieo mà pả pả mấy pả mà pả lục

■■ J Ĩ - . . .  11

ngược.

Ngoài lời ca và nhạc điệu, p h ầ n  trò chơi gắn với các bài đồng dao 
có những tác dụ n g rấ t qu an  trọng trong việc tập  luyện và chuẩn  bị 
những n ăn g  lực cần  th iết cho các em  đ ể  sau  này có th ể  vững vàng bước 
vào đời. Qua những bài hát-trò  chdi này các em làm quen và luyện rèn 
những p h ả n  x ạ  n h an h , ch ín h  xác, k h ả  năng g iữ  thăn g  bằng, sự p h ố i hợp 
tập thể, sự  n h an h  nhẹn  kh éo  léo, sức kh oẻ  v.v... và cả năng lực trình diễn 
nghệ thuật, bỏi h ìn h  thức d iễn  xướng của các  b à i đồng d ao  củng đ a  
dạng. Không chỉ là những bài để h á t tập th ể  mà có những bài đồng dao 
còn được hát theo lôi xướng-xô*, đ ô i đáp , đô i k h i kèm  theo cả  yếu t ố  diễn. 
Bài hát kèm với trò chơi sau đây do nhạc sĩ Trần Hồng sưu tầm và ghi 
âm là một ví dụ.



Ví dụ 7:«

Con chim se sẻ

Vui -  nhịp nhàng Sưu tẩm và ghi âm: TRẦN HỔNG

J =  g . - -  h ^ ■ s—  # — \------------------------- = t F —£r----------- -------K-
T T  ề ' t T l - g z :

...... J )

Con chim se sẻ. Nó đẻ mái tranh, tỏí lấy hòn sành* tôi

lia chết mâm. Kính mâm.

Đống ca

ỉ - n m

%
ỉ

p Ỹ
gl? Tôi nói là thịt se sẻ, là thít se sẻ. (Nó...)

Hòn sành: miếng bát, đĩa vd.

Trò chơi kèm theo bài hát này như sau: các em trai và gái chia ra hai 
bên, một em giả làm ông già. Các em trai lấy lá mít kết lại một mầm tròn, 
xúm lại làm động tác băm, chặt, làm thịt chim (dùng củ khoai lang thái ra 
giả làm thịt chim). Các em gái lấy lá mít hoặc lá đa, dùng gai “khâu” lại 
thành bát, đĩa để thịt vào, có cả đũa, thìa làm bằng lá. Các em đứng thành 
hàng, kính cẩn bưng mâm đến mòi “ông già”. Vừa làm các động tác trên các 
em vừa hát. Đến câu: Ông hỏi thịt gì? thì “ông già” hát. Sau đó tất cả cùng 
đồng thanh hát đáp: “Tôi nói là thịt se sẻ”.

Chúng ta có thể tham khảo thêm một số bài đồng dao khác kèm với 
cách chơi của trẻ em Việt ở Quảng Nam mà nhạc sĩ Trần Hồng sưu tầm và 
giới thiệu trong tập Dân ca đất Quảng.

Quả thật các bài hát kèm theo trò chơi này không những là những bài 
học đầu tiên về ca nhạc mà còn là những bài học vỡ lòng về thế giới tự nhiên 
và cuộc sống xã hội vốn còn lạ lẫm với tuổi thơ. Đó cũng là những bài tập 
giúp các em rèn luyện một số khả năng và tập quán cần thiết cho cuộc sông 
trong tương lai.

Vì vậy, các bài đồng dao nói riêng, ca nhạc cho trẻ em nói chung 
không chỉ thuần tuý là những trò vui giải trí cho các em mà còn là 
n h ữ n g  hình thức “chơi mà hoc” tổng hợp rất bổ  ích và cẩn thiết cho
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lứ a  tu ổ i th iế u  n iê n  n h i đ ồ n g  chẳng những ở các thời đại xa xưa mà cả ỏ 
thòi đại ngày nay.

2.3. Hò

Là thể loại ch ỉ có ở một sô' tộc, trong đó đặc biệt p h ổ  biến và phong  
phú là  những điệu  hò trong đời sông của người Việt thuở trước. Nó có mặt 
hầu như  ở kh ắ p  cả  ba  m iền  và tham  g ia  vào nhiều môi trường sình hoạt 
khác nhau.

Tên các điệu hò cũng đủ bộc lộ rõ điều đó: H ò trên sông, Hò bơi thuyền, 
Hò đò xuôi, H ò đò ngược, H ò cập  bến, Hò đường trường, Hò vượt thác, Hò 
kéo thác, H ò tiếp vận, Hò h á i củi, Hò qua sông h á i củi, H ò kéo thuyền, Hò 
mái nhì, H ò m ái ba, H ò m ái đẩy, Hò m ái xắp, H ò m ái nhặt, Hò m ái đoản, 
Hò m ái trường, H ò đi thẻ mực, Hò giựt chì, H ò đua thuyền, Hò khoan  đi 
đường, Hò nện, H ò đ ầm  đất đ ắp  đê, H ò xeo gỗ, Hò xay lúa, Hò g iã  gạo, Hò 
giã vôi, H ò g iã  đậu , H ò đập  bắp, H ò m ài dừa, H ò tát nước, Hò khiêng xe 
nước, Hò leo dốc, H ò cấy, H ò nghé ngơ, Hò huê tình v.v...

Vì vậy trong chương trình này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu thể loại 
hò của người Việt.

Nói tới hò của người Việt người ta thường nghĩ ngay tới những làn 
điệu dân ca khoẻ khoắn , nhịp n hàn g , được hát bằng các loại tiết phách  có 
chu kỳ  theo lối xướng-xô mang tính tập th ể  cao  và gắn  với các h ình thái lao 
động trên cọ,n h oặc  trên sông nước (xem một sô" điệu: Hò xuôi nhịp đôi một, 
Hò giựt ch ì ở chương III  và điệu Hò g iã  g ạo  sau dâyj.

V í dụ 8:

HÒ giã gạo
Dân ca Bình Trị Thiên

Người hát: MỘNG ỨNG 
Vừa phải J = 84 Sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN VIÊM

r r r - j j  J_J r r
Hơ hơ hơ hơ hơ hơ khoan hô khoan ta

Ị, ,h ÉÉ  ̂ nỳ ĨI 1 zp i l l i ĩli
mời bạn mà khoan mà lại là hò là khoan
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^  _ ___  Hơi nhanh

t  m u  1?1Ị I 1 r Wầ 1 =  j ỉ  §
(hư) hơ hơ hơ hơ (hơ) Thiếp gặp

Ẽp i 1 I ^X-I li i-L

chàng như rồng mây kia mà gặp hội. Chàng mà gặp thiếp như

chim phụng hoàng mà gặp cội ngô với cây là ngô

4  \lh±±LAUẦ Ế m I g  É
(hưm) ơ  ơ mấy lâu ni thì kẻ

0 . _ ... 4 - ...¿-1
$  o  • ‘ 1- ĩ —

Hán mà người Hồ là bữa ni thiên a tri cùng mà

4 D IJ  1 1  § i  1 1 i I J lĩ
hơ ngộ hơ hơ A ha hơ (hơ)

I  ..jQÌ-_L£LO  I J I p_p I ợ- I J> ị;
hô hô bữa ni thiên tri mà lí ngộ là quyết phihô hô bữa ni thiên tri mà lí ngộ là quyết phân

I  1J I /73 I >_J ụ j  IÉ  ^ N l
phô tình cho tận là tình hơ hơ

Đúng vậy! Hò thường chắc khoẻ nhịp nhàng theo chu kì của động tác 
lao động. Tuy nhiên đó mới chỉ là đặc trưng của một trong nhiều thể loại hò 
của người Việt.

Trong các điệu hát được người Việt gọi là “hò” còn có những làn 
điệu rất trữ tình , ch ậm  rã i, thậm chí hát tự do khôn g  có tiết n hịp  và chỉ 
do m ột cá  n hân  d iễn  xướng  theo kiểu hò/hát đơn lẻ h oặc  luân  ph iên  g iữ a  
nam  và nữ.
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Ví dụ 9:

HÒ Đồng Tháp
Người hò: KIM NHỤY 

Chậm - tự  do - mênh mông J = 50 Sưu tầm - ghi âm: TRẦN KIẾT TƯỜNGChậm - tự  do - mênh mông J = 50 Sưu tầm - ghi âm: TRÂN KIÊT Tư 

Mịt mịt mây bay khói toả a em ngồi trông anh mây

J Ị Ị ^ ^ p i É É p  H
rã từng ơ chòm ơ ơ hoà

d!ĩ±Sf^gTrTir
Nữ 14=

ơ Hơ ơ ư

k
ỊỊT Ỡ  J í Ị? . . - Ị  ỂÊầ p É Ì I p i i

anh ơi

/CV

Nam

ĩ

anh có vợ rồi lấy tay mà che mặt ư ơ hoà

..- Nữ
ơ Hơ ơ ư ơ

p Ịi Ịt r )  }  J '  Ị!

anh có vợ rồi lấy tay che mặt mà đừng ngó đừng ơ

¥  m p i  -  p  r ^
dòm ơ tới em ư

m
(Xem thêm Hò m ái n h ì)

Hò cũng có thể không  gắn  trực tiếp với một h ình  thái lao động nào mà 
chỉ gắn  với sinh hoạt đời thường của nhân  dân  như chúng ta đã thấy phần 
nào qua tên các điệu hò  đã dẫn ở phía trên, chẳng hạn như khi đi đường (Hò 
khoan đ i đường, dân ca Nghệ Tĩnh), khi chơi bài (Hò bài thai, H ò bài chòi
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ở Trị Thiên, H ô b à i chòi ở Nam Trung Bộ), khi đua ghe (Hò đua ghe  ở 
Quảng Nam), đưa ma (Hò đưa linh)... thậm chí cả khi ru em (chẳng hạn 
như điệu H ò ru em  ở Bình Trị Thiên mà nhạc sĩ-nhà nghiên cứu âm nhạc 
Nguyễn Viêm đã sưu tầm và kí âm).

Ngoài hình thức xướng-xô hoặc hát đơn lẻ, hò còn có thể được diễn 
xướng theo kiểu hát đôi đáp  hoặc p h ổ i hợp giữa xướng-xô và đối đáp. Không 
những thế, có những điệu hò  đã bắt đầu hé mở những yếu tô' phức điệu 
trong cách diễn xướng, chẳng hạn như bài Hò khoan  “Giong buồm  ra  khơ i” 
ở Kiên Giang trong ví dụ 3e dưới đây.

Ví dụ 10:

HÒ khoan (Giong buồm ra khơi)
Dân ca Kiên Giang___________________

Người kể: ông Trần Châu 68 tuổi 
Người xô: ông Trần Khánh 62 tuổi 
Ấp 3, thị trấn Dương Đông, 
huyện Phú Quốc - Kiên Giang 

Nhanh - khoẻ khoắn

Sưu tầm : NGỌC ANH 
Ghi âm: Nhóm LƯ NHẤT vũ  -

NGUYỄN VĂN HOA - LÊ GIANG

m
Hụi bớ ơ hụi ! Hết hụi hò khoan ớ. LàIIÉePI

Bớ ơhụi. Hò là khoan

ì

năm trăm có năm nhờ 

* 1  ị

lượng đất trời (này) Một

Hò là khoan. Hò là khoan.

Ị o x l Ịp
lòng kính trọng ớ muôn dân. Muôn có

m& &
hò là khoan. Hò là khoan.

T —
dân đời đời lặng gióthanh trời. Khi có khi lặng

J- l i  |T
HÒ là khoan. Hò là khoan.
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Ì T r -------ị----m * r - •— —*— ---------p-------r—ra r ^ j = 1
A gió thanh trời.

---------í---

Mà
7’ i

- h -
câu con cá lữ ơ

- ■-1 = t = i  
ơ ơ Ị 

p 'l ~ị '4 -*■— ^  J) 3- * -
Hò là khoan.

Ệểẫm
Hò là khoan.

I
nọ (có) là dời nọ (có) dời biển châu ơ

Ệg Ẽ ĩ  7 - ị
Hò là khoan. Hò là khoan.

Sơ qua như vậy ta đã thấy hò  là một thể loại khá đ a  dạng  về cấu trúc 
và sự p h á t  triển âm  nhạc, h ình  thức trình diễn, môi trường diễn xướng cũng 
như mục đích , chức năng  (hoặc nguồn gốc sinh ra thể loại đó)...

Ảm hưởng, tính chất  của các điệu hò  cũng rất đa dạng.

Đã có những điệu hò mang dấu ấn địa phương không chỉ qua âm 
hưởng mà cả qua tên mà nhân dân dùng để gọi chúng, chẳng hạn: Hò sông 
Mã, H ò Quảng N am , H ò Đồng Tháp, Hò Trà Vinh, Hò Bến Tre, Hò Bạc  
Liêu, H ò m ái ba  Gò Công, H ò G ia N inh...

Đó là chưa kể tới nội dung, đ ề  tài của các điệu hò  (xem lời ca của một 
số điệu hò đã dẫn ở trên và ở mục 3.3.).

Mặc dầu đa dạng và có những khác biệt-kể cả những khác biệt rất 
lổn-nhưng nét chung  của các điệu dân ca được ngưòi Việt mệnh danh “hò” 
là: gần  như tuyệt đ ạ i bộ p h ận  các điệu dân ca này đều có bộ  p h ả n  “h ò ”* 
hoặc b ô  p h ậ n  “x ô ”* trong đó có những hư  từ (tức là các từ không mang 
nghĩa ) được kết hợp bởi phụ âm “h ” với một trong các nguyên âm “o”, “ơ ”, 
“ô ”, đôi khi cả “é”... hoặc vần “o a ”, “ucf’ (ví dụ: hò ơ..., hò khoan, hò ố..., dô 
hò, hơ ơ..., hơ hơ..., hố ô..., hê..., hoà ơ..., hò huổ hơ v.v...) hoặc có những từ 
dô, dô k h o a n , dô hò, dô ta, dô huầy... ở những điệu hò tập thể theo kiểu 
xướng-xô, p h ầ n  xô do tập thể diễn xướng hầu như cô" định và được lặp đi lặp 
lại sau những đoạn kể (hoặc xướng) giống như những điệp khúc. Còn phần  
k ể  {xướng) của nhiều điệu hò  chỉ đơn thuần là sự ứng tác trên một mô hình 
tiết tấu và một tổ hợp cao độ nào đó phù hợp với sự phân bô' âm khu của các 
thanh điệu và nhóm thanh điệu trong ca từ.
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Thuở xưa các điệu hò đã hỗ trợ rất nhiều cho con người trong lao động 
sản xuất và làm đẹp thêm cho các sinh hoạt khác trong cuộc sốhg của họ. 
Nhiều điệu hò vừa h ỗ  trợ lao  động vừa kiêm  chức năng g iao  duyên. Đó là 
không kể những điệu hò đã ròi môi trường sinh hoạt đời thường để tham  g ia  
vào những sinh h oạt lễ  nghi tín ngưỡng.

Ngày nay nhiều điệu hò cổ truyền tràn đầy sức sông và sức truyền cảm 
đã trở thành những tiết mục nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu và trên 
các sóng phát thanh truyền hình. Chúng vẫn tiếp tục chinh phục trái tim 
của nhiều người và đem lại mĩ cảm cho người nghe. Đó là một món ăn tinh 
thần bổ dưỡng khiến cho chúng ta thêm yêu đời, yêu quê hương đất nước 
và tự hào vối vốn dân ca vừa phong phú vừa giàu tính nghệ thuật mà ông 
cha để lại.

2.4. L í

Là thể loại dân ca đặc biệt ch ỉ có ở  người Việt. Mặc dầu lí có mặt trong 
sinh hoạt âm nhạc của ngưòi Việt ở cả ba miền nhưng càng vào p h ía  nam  
th ể  loại này lạ i càng  phong  p hú  và Nam Bộ có lẽ là nơi tập trung cao nhất 
sự phát triển của thể ỉoại này về mặt sô' lượng cũng như về hệ đề tài và tính 
chất âm nhạc.

Nhìn chung lí là  th ể  loạ i rất đ a  dạng  và đ a  d a n g  v ề  n h iêu  m ặ t. Có 
những bài đơn giản cả về tiết tấu và giai điệu, ít luyến láy và âm vực hẹp.

V í dụ 11:

Lí xăm xăm

Andante

L % , I ,
Ghi âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG

Xăm xăm bước tới chanh cây tinh chanh. Lăm tình le ơi tinh

ị*
le ơi muốn bẻ sợ nhành gai chông tình gai lăm tình

m%

le ơi muốn bẻ sợ nhành gai chông tình gai. Xăm
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(Xem thêm Lí bánh ít)

Lại có những bài phát triển cả về tiết tấu, giai điệu cũng như/âm vực 
và có nhiều nét luyến láy tinh vi phức tạp.

Ví dụ 12:
*

Lí giao duyên
(Quảng Trị - Thừa Thiên)

Andante J = 60 sưu tầm - Ghi^m: NGUYỄN VIÊM

□  Gặp là nhau hơi hơ đây mới đãu trăng ơ

ir

V m ~ f t  '~h y'* ='m7
^h—7— -̂-------------- J r  m

§  S N i É ẳ

L d L s J - mJ 7, ^
A % m *

LE 4 1  - f e a -1
- 1  ,

à ýầ chồng ơ

■S L " .  t  1 \  J* ^  . . . . . ^  -

<g> -7%Záz? ..-p ±ází S = ^ F =
cô a một

é

-J?—, \ • -k ^ K , K "fer * —ị—p = ^ g | 3 ^.Ậ r 0- — J------ ----------- -

lời X  c°  cứ phân qua

Bạch (là) Lai (hơi hơ) Thơ
g p f i g

quê nơi

Ị l  ũ' 5  Ü  ĩ \ I  ' ĩ
huyên em sớm ơ dời thuna huvên em sớm ơ dài nên a mươnd)

3
dời thung huyên em sớm mượn(1)

cảnh là chồng ơ con (hưm) anh ạ'

CỖ a a hỏi

nằn em xin phân qua

(1) mượn: muộn
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Có những bài vẫn tồn tại trong đời sông dân dã dưới hình thức hát đơn 
hoặc hát tập th ể  trong sinh hoạt thường ngày, không có nhạc cụ đệm . Lại có 
những bài đã đi vào những sinh hoạt tín ngưỡng hoặc sinh hoạt nghệ thuật 
do các nghệ sĩ chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp trình diễn có sự phụ  
hoạ của các n hạc k h í  c ổ  truyền, thậm chí có những bài lí đã được k h í nhạc 
hoá thành những bản  nhạc không lời như trong ca nhạc Huế hoặc ca nhạc 
tài tử... Cá biệt có thể gặp cả những bài lí  được hát theo hình thức xướng- 
xô, đối thoại.

V í d ụ  13:

Lí đi chợ
(Dân ca Quảng Nam)

Vui - hoạt bát Sưu tầm - Ghi âm: TRÂN HÔNG
k ế ) ~ ■V-

V

4 = ^ 0-* — *___ ___
ề --------*

— m-----------m
ế

>

Rủ, rủ nhau,

ỳ ỳ ỳi Ề
rủ nhau đi chợ (ớ mí) Hàn sông

— (xô) Ị|p=

*
Hàn (ớ mí) Hàn sông Hàn. Trước thời bấn vặt, sau là mua

(kể)

m IPÊẾẼpẼp
ăn (là ăn mua ăn) ơ ớ ơ ờ mi, mi có ớ tinh

(xô) (kể)

h . J-^J’ ’ iP ' J- Qịritl #-ĩ------0-

mà nghe ơ ớ chăng? Nghe chi? Đây nghe, nghe

* h JH I- JĩBae j>j.i.nj,i J J’|J jj|j
thôi mà vô số (à ni nỗi) Tôm chình ớ lươn nghẹ lươn
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Nhanh hơn

Coi đó kìa ờ. Thuận*

(kể)

trời cá

H i

gánh ố mí đường đầy

(xô)

B U

<9 -

*

đường ớ mí thôi thì thôi! Thuận trời cá gánh đầy dương Thuận

trời cá gánh đầy đường mê man tàng tịch. Tôm cua (thôi đa) bí mướp. Tôm

cua (thôi đà) bí mướp bạn hảng thiếu chi? Kìa kia ai thấy chàng

kìa?

m m

ì _J^ I J v  h

Xung xăng kẻ lại người qua. ối ớ khoan hò

khoan.

*

Mua may, bán

Chậm ỉại 

' f a

í

đắt vui đà nên

iỄF
t a

vui ư, A ối

ớ khoan hò khoan, ớ khoan hò khoan.

í

(Xem thêm Lí quân canh và Lí mụ hẹ)

Có bài mặc dầu chỉ là độc ca nhưng lại mang nhiều yếu tô'diễn và tính 
sân khâu rõ rệt với sự đan xen những hình thức diễn xướng khác nhau: nói 
thường, nói lốì, hát.
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Ví dụ 14:

Lí bán quán
(Dân ca Quảng Nam)

Tự đo
é

(Chớ) Thân tôi bán ư quán 

Vàọ nhịp

ZZ

sưu tầm  - Ghi âm : TR Ầ N  H Ố N G

h -  fc~" — J - ^ i 4 — 1 ---- *—• • 0  . _ữ• - ể  -Ể * ÉL —  ------------------- 0— e = i =

Kẻ qua, qua,

giữa ơ ớ ơ đường.

b

kẻ đi qua, người đi lại, nào đàn

ông, đàn bà, bà già, con nít, kẻ đi lính, người đi tráng, kẻ di

— ộ -------------------- - ........................ -  s
. - * = - S : ---------X  y -------a  '■ V "

_ r  ■ #

' J _____ ■ _________ : J _____m -------------------k —

11 # # "

buôn, người đi bán, ai nấy cũng phải đều thường à thường

ụ
i

Z2

1— --------------------k - B — ^  -  u  -  ,
R.

— Ớ 3 = ^ ì =

Cũng đéu thường vô ô pa à. Quán tồi bán thì

2 &X
X

ủ

đủ hết nào là: Thịt ơ
i

heo, a heo,

3 # = ^ = = -  = E r

— # -  — « 1 -  

t

----------#

■ * r  — '

. .  ■

— -------------------

thịt heo, thịt chó, thịt gà, cơm canh trả rượu, nào bánh
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—0---- --------Y i ------V i ------Y i -------Kn
—• • m —J------------------m

khô, bánh nổ, bánh tổ, bánh mật, bánh đường, trà lam khô

-ỷ --------- ----------------------------r —

— • — # ,*r--ề 9 ----J m ....... ế ^ 7

khảo, khoai lang, đậu phụng, trắu cau, thuốc giấy, gẫm a đà,

a đà,

-j3— S' ■ a

J
-  * * — ỡ--------h---_ . 1 m

------ - — ể - m
r ~

— J ể X ^ =
lĩ # ỡ . ^ ^

gẫm đà thiếu chi? Chú ăn ơ ớ

rỗi
_ *  • 
rối,

Ế

chú mới bỏ chú đi, đòi tién chú không

trả, tui đòi níu, đòi kéo, chú lại nói léo, nói lá, chú đòi đập, đòi

iS

đá, đòi phá quán tui đi.

í

Nghĩ chú a đà a đà,

- ỷ —
----------------- k — X -------------------------------- ------------------------------ k — c ----------------

------------ m = * ể
3 — - — é -0 h  7  :

-  '  V ----------  ------------ -

chú đà ngang ớ chưa à?
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Ngoài những khác biệt về sự phát triển âm nhạc, lí còn có những khác  
biệt m ang tính đ ịa  phương. Như sẽ giới thiệu ở chương III, ỉí của một số’ 
vùng có thể những đặc trưng riêng rõ nét về âm  hưởng, tính chất...

Hãy nghe hoặc hát thử mấy bài L í cây đa (dân ca Bắc Bộ), Lí thiên thai (dân 
ca Nam Trung Bộ) ở hai ví dụ sau đây và Lí hoài nam (dân ca Trung Bộ), Lí 
ngựa ô... (dân ca Nam Bộ) ở chương III để cảm nhận sự đa dạng của thể loại lí.

V í d ụ  15 

Lí cây đa

Người hát: NGUYỄN KHẮC TÂM
Hiên Vân - Tiên Du - Hà Bắc 

sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN NGỌC OÁNHChậm - Thẩm kín Sưu tâm - Ghi âm: NGUYEN NGỌC OAN

ị i íĩ II r
Ai lên quán dốc ngồi gốc đa lí lí như cây đa

f  é Ỷ I 11
đa a lí lí như cây đa i i- Thấy cô

ĨỄ £

Thấy cô a phú lí

Ệ sl i p  _

tinh là cô bán rượu mặc a ' ảo có a vỏ già a ta

ị-f Ù
lí lí

m¥
l( như nâu non ư vỏ

%

già a ta

...—J  —«■# m— #--------- m-

|[ lí như nâu non i i Khăn
..kia i i
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Ví dụ 16:♦

Lí thiên thai
(Dân ca Quảng Nam) Người hát: ĐINH THÁI SƠN

SƯU tầm - Ghi âm: TRƯƠNG ĐÌNH QUANG
Vừa phải - Duyên dáng

Xem hòn hòn núi ta ni nọ thiên

Ế m

I  P P i i  I i  '

con chiền chiền cííiện thấy i

2Z ĩ Ỹ
thai. Thấy i đôi thấy i đôi

É y  J) J)
con chiền chiền cíỉiệnđôi thấy i đồi ta ni nọ ito i ăn

ĩt ĩ

xoài xoài chín

Sự khác biệt và đa dạng của thể loại này thậm chí còn có thể bộc lộ ở« » • • V  • « »

những “6ỉên í/lê  địa phương  của những bài cùng thể hiện một nội dung 
đê tài-không những ở các vùng khác nhau mà cả của những “biến thể” ở 
ngay trong cùng một vùng văn hoá âm nhạc.

Đối chiếu cách phổ nhạc cho câu sáu trong cặp lục bát:

Ai đem con sáo sang sông

Để cho con sáo sổ lồng bay xa

của một sốbài Lí con sáo giồi thiệu trong sách này sẽ dễ dàng cảm nhận nhận xét trên:

Ví dụ 17:

Lí con sáo (trích) í-
(Dắn ca Phú Thọ)

Vừa phải
3

Người hát: Bà DU
Bảo Vệ - Mê Linh - Tam Nông 
Ghi âm: NGỌC OÁNH

1 .  .  .  J - j  1
^  - ỷ  ~ ứ  w 

sáo ấy mấy sông a sang sông...vế3: Ai... đem con
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Lí con sáo (Con sáo sang sông) (trích trổ giữa)
(Dân ca quan họ Bắc Ninh)

Ví dụ 18:

Vừa phải  Sưu tầm - Ghi âm:HỔNG THAOw' f  m
"" Us=4á-p-s W p

(Hừ) Ai đem con sáo tôi tính ơ mẩm mắm răng ấy sang sang

= * = r = ị —*— -£-,*= IT -C -F — 1» -y - "T1 « Á
L U — L J — - ì —

sang sang a sang a sang sông a tinh bằng ai

¿ 4  -  h Ị - r ' — 1 "  Æ l  w ^ = ¥ = z \ .:|J ...
J  ĩ ỳ  ị j r .\

đem a con sáo sang sông ư ư tinh sang sông ư ư.

Ví dụ 19:

Lí con sáo (Lí giang nam)
(Dân ca Quảng Trị - Thừa Thiên)

Hơi chậm  -  Nhắn nhủ  Sưu tầm - Ghi âm: NGUYÊN VIÊM

I 'ì 1= ç^ETTîirÉcp^L^cjûri j j i f i i l
Ai a ơ đem ai đem mà con a a sáo

* # T J>~M y j | j :  È 4  ¡Ém j ü
hư ư ư a hư a sang sang sang sang sang sang
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Ví dụ 20:

Lí con sáo
(Dân ca nam Trung Bộ)

Ngưòi hát: LỆ THI 
Vừa phải Ghi âm: HOÀNG LÊ

^ - J - Ì - Ị Ị = J J - J j  I J  p p I J  i Q i '

Ai đem con sáo ư hừ hư hư hư sangsang sang

Tinh là bằng con sáo sang sõng ư hứ hu hư hư. Cho...

Ví dụ 21

Lí con sáo sang sông (trích)
(Dân ca Nam Bộ)

Hơi chậm - Nhẳn nhủ
Ghi âm: Văn công 330 
Chỉnh lí: TRẦN KIẾT TƯỜNG

0— 0-- p h %— P =V - rr- h „
ĩ  - 0 ------ h —  .1— h - ì-— ---Ỷ—

ơ! ơ! Ai xui mà con sáo cái nó qua sông cái nó qua

• /  - * .....n  -
~~0C-------------

\---- n—
0-------------------------

' V '

>

• -------- —

>

ế  p  c r z ZZẼ = L . 4 _ ,  _ j _  J }— - V

sông ơ cho nên cái mà con • sáo ơỉ ơ!
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Lí con sáo
(Dân ca Nam Bộ)
--------------------------  Người hát: NGUYỄN PHƯƠNG DANH

Vừa phái - uất ức J = 92 Ghi âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG

Ví dụ 22:

ỳ  2  1 i------jv- K ^  h -1
• - J ^ = ± = i t J - - J .j -1

Ai ai đem ai đem bằng chim sáo (Ưng ưng ứng ưng

i  F = Ị "— ỷi----- 4)— k k ■ ■ ■
§  J ..— 1

ưng)

- = t = f =

sang

----------->—

đ
sa

—é— 

ig

1— ¿1— —. 4 .........

sang sang sa
\

— ^ d — f r '-

J’ 1 j )  }
ng sông ai

, )  J i >

>i> J i
đem chim 

HẾT
v|J 'í 1 •]

.. * > 11*.
• 7
....~'ể~ -------------5—  -----p--- ỉ  J  J  (|'

sáo sang sông. Tình bằng sang sông ưng ứng Ưng ưng ưng ưng ưng. Tình

Ví dụ 23:

Lí con sáo Gò Công (trích)
(Dân ca Nam Bộ)

Người hát: Đổng chí CÔI - F330 
Vừa phải - Êm buồn Ghi âm: TRÂN KIỂT TƯỜNG

ệ g ^ J l l J  J  l f ^  [t Ị  i j
Ai đem con sáo mà sang sông. Lâm cái

i  r LJ I J ■! I Ũ ĩ f I r ..... i
lí ta hổi con sáo di nàng ơi.

Mặc dầu lí rất đa dạng và có những khác biệt như trên đã giới thiệu 
? sơ qua song thể loại này cũng có những nét cơ bản  giống nhau. Chỉ cần tìm 

hiểu qua về lí ở Nam Bộ-nơi có “mật độ” lí đậm đặc nhất, chúng ta cũng có 
thể nắm được một sô’ nét chung cơ bản nhất về thể loại này.
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v ề  m ặt âm  nhạc, đại bộ phận các bài lí là những bài dân ca có cấu trúc 
giai điệu  k h á  ổn đ ịnh . Chúng giống như những ca khúc nhạc mới và giới 
nhạc cổ truyền thường xếp nó vào loại "bài”* (dạng cấu trúc khác với loại 
dân ca được xếp vào loại “ỉàn  điêu”*).

Khác với nhiều thể loại dân ca khác, sự ứng diễn (thêm, bớt hoặc biến hoá 
giai điệu) đôi với các điệu lí hầu như không đáng kê hoặc không có. Chính vì 
đặc trưng này, chúng ta gặp không ít bài lí khi hát lên có hiện tượng “cưỡng 
dấu” (trái dấu) do thanh điệu một sô" ca từ không phù hợp với cao độ đi với 
nó trong mạch giai điệu.

V í dụ 24:

Lí trái mướp
(Dân ca Nam Bộ)
--------------------------  Người hát: Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH,

Bình Phú Đông, Gò Công Đông, Tiền Giang 
Hơi nhanh - Chất phác - xớ i lởi j  = 92 Sưu tầm và ghi âm: LƯ NHẤT vũ

f »: r r i r M  IT MHr r I
Xanh xanh dây mướp mướp leo rào. Kìa leo rào hư

ị ỷ r i  I J m I r J m r Ị I
hư leo rào. Người dưng kia mà mới gặp

ỹ  ự  , 5.......K=.... V " , ----- 1------------- k----- ------------ k------- h-------k----- ‘--- -
4 ^ - — 1“ ỳ  J — ....... J > - ~ r - J >  M - 4 , l.----- .

gặp là gặp biết chào Biết chào biết chào làm sao! Biết

)-------------K— S - K i ' h— s >........m ■ -.1
ế  J >  J -ì— J « — • | ;  J> 1 J ---------m

chào biết chào làm sao bớ nàng ơi có chồng chưa? Xanh...

Vê m ặt đ ề  tài, lí có một phô rất rộng với một hệ đề tài hết sức phong phú.

Có thê dẫn ra nhận xét lí thú của nhạc sĩ-nhà nghiên cứu Lư Nhất Vũ về 
sự phong phú trong hệ đề tài của các điệu lí ở Nam Bộ: “Nếu lược kê các đề 
tài mà lí đã biếu hiện thì không sao kê xiết! Nó cứ ngổn ngang chồng chất 
tầng tầng lớp lớp: từ động vật nhỏ xíu như con nhái, con cua, con cá, con cúm
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núm ở dưới sình nước đến con chim sắc, con quạ, con sáo, con ác có đôi cánh 
nhỏ lanh lẹ; rồi con m èo lười bắt chuột, con ngựa ô của chàng trạng' nguyên 
hiến đạt, đến chú heo  chỉ biết ủi vồng khoai lang. Lí còn chê giễu cái máu Bùi 
Kiệm của ông hương, ông cả: lí nắm cái đuôi sam chú chệt bán bánh ít mà 
chọc ghẹo, lí có vẻ cảm thông mấy ông đi ăn đám giỗ lấy bánh ít lộn lưng đem 
về cho con; lí đùa giỡn vối ông tiên ngồi dựa gổc dừa; lí đi dạo bôn cảnh chùa; 
lí chạy qtia bờ đắp-, lí nhai trá i bắp ; lí leo lên cây ổi; lí trèo lên cây duôĩ; lí kéo 
chỉ trên chòi; lí cầm phảng đi phát cỏ; lí nhô mạ đi cấv; lí ngồi đươn đệm; lí 
đi bán bán h  ít, bán h canh; lí vô đám mù u làm nhà chòi hát bội; lí gảy đơn
tưng tưng; lí biết têm trầu khéo léo đón người thương trao tay; lí làm dâu để
tang mẹ chồng; vân vân...” (Dân ca Bến Tre, tr. 46).

Mặc dầu không có những cuộc thi hát như một s ố  thể loại dân ca khác 
nhưng sô lượng cấc bài lí cứ nảy nở và p h á t triển tới mức k ỉ lục , chẳng kém 
gì dân ca quan họ Bắc Ninh. Điều đó cho thấy lí đã từng là một thể loại dân 
ca rất được nhân dân ưa thích.

Ngày nay lí nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống trong thời đại mới. Vối 
sự đa dạng về tính chất và một số thuận lợi khác về mặt âm nhạc, ngày nav 
lí không những vẫn tiếp tục được các thế hệ lớn tuổi yêu thích mà còn thu 
hút cả các thế hệ trẻ-thanh niên cũng như thiếu niên nhi đồng. Nhiều bài lí 
đã trở thành những tiết mục trong các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, 
chương trình phát thanh truyền hình và cả những chương trình băng đĩa của 
nhiều nhà xuất bản trong nước. Đó là những bài lí cổ truyền được dàn dựng 
theo lối mới do các ca sĩ trình bày với sự phụ hoạ của những nhạc khí mới 
hoặc những dàn nhạc phổi hợp.

2.5. Sơ lược về một số  thể loại dân ca khác

2.5.1. Một số thể loại hát đối đáp nam - nữ

Hát đối đáp nam-nữ là một hình thức diễn xướng có mặt ở nhiều thể 
loại dân ca khác nhau. Nội dung và hình thức của lối diễn xướng này thường 
dễ gây ngộ nhận rằng tất cả các hình thức hát đốỉ đáp nam-nữ đều thuộc 
thế loại ca nhạc thế tục đê trai gái giao duyên tìm hiểu nhau trong cuộc 
sông thường ngày. Tuy nhiên thực tế  lại phức tạp hơn nhiều. N goài việc 
dùng trong g iao  duyên  như vừa nói hoặc trong lao động với hai chức năng, 
hát đối đáp  nam -nữ còn được dùng với những mục đ ích  và tính chất khác  
nhau trong những lễ  nghi tín ngưỡng, lễ  nghi phon g  tục. Một sô' thể loại dưới 
đây trong dân ca người Việt là những ví dụ.
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a. Hát ghẹo, hát đúm, cò lả: là những thể loại dân ca đốì đáp nam-nữ của
người Việt, phổ biến ở khắp vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Chúng 
được dùng trong giao duyên đời thường giống như một sô" thể loại dân ca của 
ngưòi Việt ở những vùng khác và của nhiều tộc ít người.

Tuy chỉ là những lối hát một làn điệu nhưng mỗi thể loại trên đều có 
những nét riêng khó lẫn với thể loại khác.

Ví dụ 25:

Cò lả
(Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)

Nhịp vừa - Duyên dáng

Người hát: NGUYỄN THỊ NGHÌN
Tân Hội - Đan Phượng 

SƯU tầm - ghi âm: NGUYỄN NGỌC OÁNH

Con cò cỏ bay lả bay la. Bay từ từ cửa phủ bay

mi ể i ễ l ễ p i m m I  p ỳ  Jl.

ra ra cánh đồng. Tình tính tang tang tính tỉnh duyên tỉnh rằng, duyên tỉnh

hay không, rằng có nhớ hay

b. Hát trống quân: Khác với các thể loại vừa được giới thiệu, hát trông 
quân chủ yếu được diễn xướng vào mùa thu và tuy có nhiều lốì hát và làn 
điệu khác nhau song ở lối hát trông quân phổ biến bao giờ củng có một nhạc 
cụ đặc biệt kèm theo đ ể  đệm. Đó là cái trông đất (thổ cổ) đã giối thiệu ở 
chương II (xem hình 56).

Nhạc cụ này được dùng để điểm xen kẽ tiếng hát của đôi bên nam nữ và 
có những chức năng quan trọng khác: làm hiệu gọi, giục đối phương hát hoặc 
đáp lễ, trả lòi, mời vào, và cả... mời ra khi hát quá dỏ. Trông đất có một vài 
biến dạng khác để tăng độ vang hoặc đê dùng khi hát trên thuyền... Vì vậy 
về sau có khi nó được thay thế bằng hình thức khác - kể cả trống da để vận 
chuyển được dễ dàng, thuận tiện cho việc chọn địa điểm tổ chức cuộc hát...
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Ví dụ 26:

Hát trống quân
----- ------------------------  Người hát: QUÁCH THỊ MAI

Phùng Hưng - Tùng Thiện - Hà Tây 
H oi nhanh  J = 90 Sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN NGỌC OÁNH

Đất thấp ông trời cao ở đàỵ, đất thấp ông trời

"Êacao ngọn đèn. Sáng tỏ may hơn sao trên trời (Nhạc ---

-----------------------------------------------------------  Ị fựJQ-ng (jàn thòi (a |ạj mừng

pm ỉ -i
dây, Mừng chim loan phượng mấy mừng cây a ngô đồng (Nhạc ^

^  P B r  ữ
---------------------------------------------------------------- Ị Xú gilc Xlj  0ông mừng

người xứ Bắc mừng kẻ xử Đông. Mừng chim loan

Ỷ" J| ỂỀẼ=ÊẫĩẸS=Ễẽ I--P1 m il l l ĩ  -t—~- II
phượng mấy ngô đồng sánh đôi i i i i

Khỏi đầu có lẽ hát trống quân là một thể loại dân  ca lễ  nghi tín 
ngưỡng phong tục thuộc tầng văn hoá  cổ  của người Việt, v ề  sau nhiều nơi 
dùng điệu hát này cả trong môi trưòng sinh hoạt đòi thường như nhiều thể 
loại dân  ca th ế  tục khác. Bởi vậy ngày nay còn tồn tại nhiều phương thức 
diễn xướng trống quân với mục đích và tính chất kh ác  nhau (lễ nghi tín 
ngưỡng phon g  tục, g iả i trí, thi th ố  tài năng hoặc g iao  duyên).
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c. Hát giặm (dặm) là một thể loại dân ca đặc sắc của Nghệ - Tĩnh. Nó có
một cấu trúc đăc biệt: đó là một mô hình tiết tấu cơ bản hình thành trên thể

9 « • *

thơ năm chữ  làm cơ sở cho sự triển khai toàn bộ bài ca, câu cuối khổ hoặc• t '  *

cuối bài bao giờ củng kết thúc bằng sự láy lại mấy từ cuối của câu trước nó 
(có thể vì thế mà nó mang tên hát giặm).

Trong quá trình phát triển, mô hình tiết tấu cơ bản đã biến thái thành 
một sô" biến thể chính và rồi trong từng bài cụ thể những mô hình tiết tấu 
đó lại được biến hoá một cách đa dạng. Mặc dầu có sự biến hoá như vậy 
nhưng lõi tiết tấu chính của hát giặm vẫn được giữ lại kết hợp với ngữ điệu 
địa phương và đặc điểm cấu trúc khiến cho người nghe nhận ra thế loại dân 
ca này một cách dễ dàng.

Là một thể loại dân ca rất được yêu thích ở Nghệ “ Tĩnh, hát giặm 
không những hay được dùng trong hát đối đáp giao duyên đời thường mà 
còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp với nhiều phương thức 
hát và nội dung khác nhau.

Nó có thể được hát trong khi lao động, trong lúc đi đường hay ỉúc chèo đò 
để động viên cố vũ nhau, để giải khuây hoặc để vui đùa, trao đổi tình cảm. 
Nó cũng điĩỢc hát vào những dịp tết nhất, t ế  lễ  để chúc, mừng. Các bà mẹ lại 
dùng hát giặm để ru con và các nghệ nhân hát xẩm  cũng rất hay hát điệu 
này để chuyển tải nhiều nội dung khác nhau.

Ví dụ 27:

Dặm xãm
(Dân ca Nghệ Tĩnh)

Vừa phải
Người hát: HỮU HIỂN 
Ghi âm: TRẨN HỔNG

í

Bà con ơi nghĩ (ơ) iai cảnh nước mất nhà, (ơ)

( *  ' P ~
ỳ ..........................-  ^
1 " W  m

—  ---------------------------------0 .  . . . 9
" ' Ể T .............  • # — m — F

=̂3—̂  : CJ ụ— —
1

tan (chứ) nỗi thống khổ muôn (ơ) vàn (ơ) khác chi bài (0)

I s

trâu (ơ) ngựa mà nỏ khác loài (ơ) trâu (ơ) ngựa.
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Tuỳ theo từng trường hợp, hát giặm có th ể  được hát theo lối đối đáp, 
đồng ca  h oặc  độc ca... Thông thường hát g iặm  không có nhạc cụ đệm . Tuy 
nhiên do giao thoa vối thể loại hát xẩm, điệu D ặm  xẩm  lại được đệm  bằng  
đàn  nhị hoặc đ àn  bầu.

Trong hát giặm đối đáp nam nữ những người hát cũng thường họp nhau 
thành từng tốp hoặc phường, trong đó có một người cầm đầu là người thông 
minh có tài biến báo, ứng đôi linh hoạt, nhanh nhạy và giỏi bẻ chuyện. Cũng 
như nhiều lối hát đối đáp nam nữ khác, trong những trường hợp này hát 
giặm cũng được tiến hành theo trình tự nội dung như hát chào, hát đô’, hát 
đối, hát xe kết và hát tiễn đưa. Đó cũng là những chặng hát quy định cho hát 
ví phường vải của Nghệ Tình.

Hát giặm đổi đáp nam nữ cùng với há t ví phường vải dần  dần  đ ã  thoát 
li khỏi những chức năng xã hội nhằm  phụ c vụ lao  động hoặc vui chơi g iả i 
trí thông thường... đ ể  trở thành những cuộc biểu diễn thi tài g iữa những 
nghệ nhân  xuất sắc.

d. Sli, lượn: là tên gọi chung để chỉ những thể loại hát đốì đáp nam-nữ 
của người Tày và người Nùng, trong đó lượn chủ yếu là của người Tày, còn 
sli (shi) là của người Nùng.

Những thể loại hát này chủ yếu được thanh niên nam  nữ dùng đ ể  g iao  
duyên. Tuy nhiên  cũng như một sô" thể loại hát đốì đáp nam-nữ khác của 
người Việt, m ột sô'loại sli, lượn có th ể  được dùng vào những chức năng khác  
và người trung niên củng có thể tham  g ia  diễn  xướng.

Đặc biệt, đạ i bộ p h ận  các loại sỉi của người Nùng được diễn xướng theo 
lối hát đôi (hai nam hoặc hai nữ cùng hát) trong đó có những đoạn tách thành 
ha i bè tạo nên sự hoà quyện giọng êm ái, lạ tai. Có thể xem đó là đại diện cho 
những th ể  loại dân  ca nhiều bè của một sô'tộc ít người ở miền núi p h ía  bắc.

Ví dụ 28:

Cáy khăn giá (dân ca Nùng)
----------------------------------------------------  Người hát: LỌC THỊ DẺO

LỌC THỊ DIÊN 
sưu tầm: NÔNG THỊ NHINH 

Kể lể- Nhanh vừa J = 100 - 120 Không đều đặn Ghi âm: ĐẶNG NGUYỀN

ế .Ĩ P  r p  ỉ - ^ t r r i ¿77"?  I ệ  ề i
Dưới ta là ét pét sáu cây to đảy cảng a diếu dắn ơi
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. ^  I P°co fía/A

ỤỷỊ ị  r? ..l r; rJ rJ 1̂ 1 r 5
nhòi niên slau nhòi niên a slau pi nơi. Dưới cáy khăn giá

ỷ [ M J---- . - 5---------------------r-b----- 1__ 1_1 « *  **
ị "  r  U -F — L L u  r - Ề J  ^ ...

Dưới tài là nhi pi sáu noọng hét hừ hùng a diêu dẩu ơi

¡L  ỉA) J " " 3  ^
J  Poco Rall.

d ------- -----r ~ t ~
- J i — r 1 t ị ..

nhòi niên slau nhòi niên a slau phi nươi dưới cáy khàn giả...

2.5.2. Dân ca dùng cho những hội chơi bài

H ô bà i chòi là đặc sản dân ca miền Trung, đặc biệt là ở Nam Trung 
Bộ, và là m ột trong những th ể  loại ca nhạc nảy sinh từ những hội chơi bài 
ngày xuân của người Việt.

Khi chơi bài, những ngưòi tham gia ngồi trong' những chiếc chòi dựng trên 
một khoảng đất rộng. Cuộc chơi được tiến hành theo một thể thức quy định 
với những tín hiệu thông báo bằng trông hoặc mõ và lời hô tên các con bài 
của một người chuyên trách có tài năng văn nghệ, gọi là “anh hiệu”.

Lối hô tên các con bài được các anh hiệu văn nghệ hoá thành những 
câu hát như trong ví dụ sau đây:

Ví dụ 29:

Câu bài “ Tứ cẳng” (trong hội chơi bài chòi xưa)

ĩ  e~ r - —1— —f ---- J— t_a JT"3 -pa ,}----

Hai

;  F n -

mả một hai ư

_=

m * đầ ¿r m
ể__?  ^  .... ể —-'■'V—

bạn nói chứ mà rằng không dấu

§ €h ~.
chân Ihởi m

----m-----* —^ __^

à ai

—*—•  • — a - ể_7
đứng bờ

__J—m ề---- J-----a --------- --------------------J
—> -___“  ề Ạ  Ô
sông chứ hai mà người.
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Bằng nhiều phương thức khác nhau lối hô tên các con bài dần dần 
phát triển thành một thể loại dân ca riêng có thể diễn xướng ngoài cuộc 
chơi, ở mọi nơi mọi lúc. Hệ bài bản làn điệu và nhạc khí đệm cho nó cũng 
ngày càng phong phú. Được nhân dân trong vùng ưa thích, dân  ca bài chòi 
đ ã  p h á t  triển theo hướng sân  khấu  hoá  đ ế  tạo thành th ể  loại kịch  hát mới: 
kịch  h á t bà i chòi.

Dân ca bài chòi là thể loại phát triển nhất trong các thể loại ca nhạc 
ra đời từ các hội chơi bài, đánh cờ... ngày xuân của ngưòi Việt.

2.5.3. Hát kể truyện thơ và hát kể trường ca

- H át kểtru vên  thơ  bao gồm các hình thức hát kể truyện bằng văn vần, 
các thiên sử  thi, trường ca... mà ỏ nước ta hầu như tộc nào cũng có. Tuy 
nhiên ở mỗi tộc thể loại này lại được vận dụng theo những phương thức, 
chức năng và môi trường diễn xướng khác nhau. Nó có th ể  được dùng trong 
những nghi thức cầu cúng, tang ma, trong lúc lao động, trong những sinh  
hoạt ca nhạc thính phòn g  hoặc trong những lúc nông nhàn như một hình  
thức g iả i trí đ ể  d i dưỡng tinh thần.

Hát kể truyện thơ có thể chỉ là một “tiết m ục” trong chương trình biểu 
diễn của những thê loại ca nhạc khác nhau  và cũng có thể được sử dụng như 
một th ể  loạ i d iễn  xướng độc lập  chẳng những trong những sinh hoạt tâm 
linh tín ngưỡng (xem phần hát then  ở dưới) mà cả trong những sinh hoạt 
văn hoá tinh thần thông thưòng, chẳng hạn như hát kể trường ca, sử thi 
của đồng bào Chăm và các tộc ở Trường Sơn, Tây Nguyên. Loại thứ hai 
chính là trọng tâm giới thiệu của phần này.

-  H át k ể  trường ca  là một sinh hoạt rất được yêu thích ở vùng Trường 
Sơn-Tây Nguyên.

Vào những dịp rảnh rỗi sau mùa gặt, dưới ánh trăng, và thường là quanh 
bếp lửa hoặc trong một căn phòng ấm cúng, mọi người - từ các em nhỏ cho 
tới các cụ già quây quần chăm chú nghe những trường ca nổi tiếng của ông 
cha để lại, ngợi ca những anh hùng dũng sĩ, các trai tài gái sắc trong các cuộc 
đấu tranh giữa cái thiện và cái ác...(xem hình 66). Cũng có nhiều nơi hát kể 
trường ca được thực hiện hoàn toàn trong bóng tôi. Người hát nằm kê truyện 
và người nghe thả mình theo trí tưởng tượng của từng người trong những câu 
chuyện kì thú đang được diễn tấu trong màn đêm. Nội dung hấp dẫn của 
những câu chuyện xưa cùng nghệ thuật hát kể khi trầm hùng gân guốc, khi 
thầm thì nhẹ nhàng, lúc vút lên hùng tráng khiến người nghe say mê. Cuộc 
hát nhiều khi có thể kéo dài hàng đêm...
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Ngưòi kể thường là các cụ già có giọng tốt, thuộc các bản trường ca. Có 
nơi tiếng hát là phương tiện duy nhất kể để thể hiện các tình tiết trong 
truyện. Có nơi đã có yếu tô' diễn kèm theo.

H ìn h  66

Ngoài thủ pháp thay đổi ngữ điệu cho phù hợp với nội dung từng đoạn 
kể, cá biệt có nơi đồng bào còn vận dụng những điệu hát đặc trưng cho từng 
loại tình huống khác nhau, như người Ê Đê ở Phú Yên.

Theo các nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Lộc và Vũ Thị Việt, để diễn tả 
những cảnh hùng tráng, sôi động, người Ê Đê ở đây dùng điệu kan ak. Gặp 
những đoạn thương tâm, ai oán họ dùng điệu hari. Nếu phải khóc, người kể 
khan sẽ dùng điệu cìịpk. Còn những đoạn có nhiều tình tiết vui tươi trữ tình 
lại được trình diễn bằng điệu kza.

2.5.4. Hát rong

H át xẩm : là một trong những th ể  loại hát rong của người Việt thuở xưa.

Hát xẩm là thê loạ i ca nhạc chuyên nghiệp đặc  trưng của những người 
bị hỏng m ắt trong xã hội cũ. Mặc cùng là thể loại hát chuyên nghiệp nhưng 
hát xẩm không thuộc phạm trù hát thò như nhiều thể lòại ca nhạc chuyên 
nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp khác sẽ giới thiệu ở dưới.

Những người hát xẩm thường đi hát rong  ở những nơi tụ tập đông 
người như cửa chợ, bến tàu, bến xe... đ ể  kiếm  sống. Hệ thống làn điệu bài bản 
tuy không phong phú như hát cửa đình  và hát văn song sức hấp dẫn của hát  
xẩm không thua kém những thể loại vừa nói bòi nó gần gũi với người bình
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dân, nội dung hóm hỉnh, sâu sắc và bởi khả năng kể truyện cũng như tài 
năng của các nghệ sĩ. Nhiều ngươi trong số’ họ đã đạt trình độ nghệ thuật 
cao, có sức hấp dẫn và sức truyền cảm mạnh, làm rung động lòng người. 
Chính vì vậy ở thế kỉ XX có những tốp hát xẩm không chỉ diễn ở “sân khấu” 
ngoài trời mà còn được mời vào biểu diễn trong ca quán khi khách yêu cầu.

V í dụ 30:

Điệu huê tình xẩm chợ (trích)
Lời cổ trích bài “Tứ hải giao tinh”

Hơi nhanh sưu tầm - Ghi âm: BÙI ĐÌNH THẢO

n ig  p-1 p m  i' I i' p. p p |Pm
Tứ hải giao tình trong có sách dạy rằng anh em tứ hải giao

I5H-S.' J fệ ¡ỊN p  [ị o  0 1 i f ữ I
tình. Tuy rằng bốn bể nhưng sinh một nhà trúc mấy

'■(t \n  *J33i.Br.picN' fccfiK 7~
mai vốn ở một nhà (Nhạc chen..

II
Ngoài hệ thống làn điệu bài bản riêng của hát xẩm, các nghệ nhân còn 

thu nạp cả những làn điệu bài bản của các thể loại khác vào chương trình 
biểu diễn của mình.

Nhạc khí dùng để đệm thường là nhị, hồ, đàn bầu, trông, phách và hai 
nhạc k h í đặc  trưng của hát xẩm là cặp kè  (hoặc sênh) và cặp trống mảnh- 
một trầm  một bổng  (có khi được gọi là trống xẩm ).
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Hình 67

2.5.5. Ca nhạc thính phòng

Ca nhạc H u ế  và ca nhạc tài tử (đờn ca tài tử) là hai trong ba thề loại 
ca nhạc thính phòng cổ truyền có sự phát triển cao nhất ở nước ta.

Khác với ca trù thính phòng ỏ ngoài Bắc, đây là hai thể loại ca nhạc 
thính phòng bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ dòng nhạc cung đỉnh .

Ca nhạc H uếỉầ  đặc sản của người Việt ở Trị-Thiên-Huế, còn ca nhạc 
tài tử là sản phẩm của người Việt ở Nam Bộ. c ả  hai đều chứa đựng những 
tinh hoa của dòng ca nhạc bác học cung đình và dòng ca nhạc dân gian của 
mỗi vùng đồng thời có những nét chung củng như những nét riêng về hệ bài 
bản, nhạc khí...

tìình 68
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Là thể loại ca nhạc thính phòng giống như hát ả  đ ào  nhưng ca  nhạc 
H u ế và ca nhạc tài tử c ó  sự  p h á t  tr iển  h ơ n  v ề  m ặ t  k h í  n h ạ c ,  do đó ngoài 
hình thức hát có đệm ỏ hai thể loại này cò n  c ó  n h iề u  h ìn h  th ứ c  d ộ c  tấ u  
và  h o à  tâ u  k h í  n h a c  đ ô c  lả p .

Nhạc khí thường dùng trong hai thể loại này là nguyệt (kìm), tranh, 
tì bà, nhị (cò), bầu, sáo, một nhạc khí thân vang (trong ca nhạc Huế là cặp 
phách, còn trong ca nhạc tài tử là song lang). Ngoài ra ở thế kỉ XX có thể có 
thêm những nhạc khí khác tham gia hoà tấu, chẳng hạn như ghi-ta phím 
lõm, viôlông trong ca  nhạc tài tử, trống trong ca nhạc Huế...

Cũng giông như dân  ca  bài chòi, ca nhạc H u ế  vò. ca nhạc tài tử  chính 
là  nền  tả n g  â m  n h a c  c ủ a  h a i  lo ạ i  k íc h  h á t  m ới h ìn h  th à n h  ở  t h ế  k ỉ  XX:
kịch ca  H u ế  và sân  kh ấu  cải lương (thường gọi là hát cải lương).

2.5.6. Một số thể loại dân ca lễ nghi tín ngưỡng và dân ca lễ nghi phong tục

a. Hát g h ẹ o  anh Phú Thọ và hát quan họ B ắ c  Ninh: cũng là những thể loại 
hát đôi đáp nam nữ đồng thòi là những đặc sản đ ịa  phương của người Việt 
ở p h ía  bắc  nhưng hai thể loại này khác biệt với các thể loại hát đối đáp nam 
nữ khác về nhiều mặt.

H át ghẹo  an h  (thường gọi là hát ghẹo  và nhân dân địa phương còn gọi 
là “hát an h  ch ị”) ỗ Phú Thọ là một thể loại đặc biệt trong tổng thể h át ghẹo  
ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Còn hát quan  họ  là thể loại hát đối 
đáp nam nữ đặc biệt chỉ có ở Bắc Ninh.

Ví dụ 31

Xẻ ván
(Hát ghẹo Phú Thọ)

Người hát: Bà cụ TUÂN 
Nhịp vừa phải Sưu tầm và ghi âm: NGUYỄN ĐĂNG HÒE

1 ự I •, -èr—f  p-- n  I"FTIçy ĩ  P \r±—L
xẻ ván xẻ

j=Ể=4b
vản ới

*=*= if  1 J. Ja
hỡi cho dày dày

»— f—p------J*̂  "*“]

b--JJ
iại cho

§ 1 ĩ ịJ iM
dày chứ anh thời

d~......
vé xẻ vâ

L ĩ u ?
n ới hỡi cho

ò ■ 
dày
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Bắc cầu là cắu qua cái con sông Cái cái ơ cái a cái

ả tang tình đón thầy mẹ sang.

4f̂ -Ịr+Ĵ -ỷ' ¡¡H i p£ịfcg|
Thầy mẹ là mẹ sang

-A - E S

trước câi ơ cái a cái ả tang tình anh em ta rày, ức

4 = r*r- f 4 = p =
" --------- _ Ị

— ' Ã gj----------- --0
u — -

— ¿ 2 - 0

hự sang sau i í sau sau.

Mặc dầu lòi ca của hai thể loại này có nhiều bài đậm chất giao duyên 
trữ tình thắm thiết và có những nhà nghiên cứu xếp nó vào loại hát giao 
duyên nhưng thực ch ấ t  đó lại vốn là  những thế loại dân  ca l ễ  n g h i p h o n g  
tục, gắn  với tục kết nghĩa, kết chạ  cổ  xưa.

Theo tục lệ cổ truyền những người tham gia hát trong các nhóm kết 
nghĩa rất quý trọng và gắn bó với nhau nhưng đa phần không được lấy 
nhau. Bởi vậy hai thê loại này không mang chức năng giao duyên như 
nhiều thế loại hát đối đáp nam nữ khác.

Riêng h á t  qu an  họ có  n ơ i cò n  đ ư ợ c  sử  d ụ n g  c ả  t r o n g  m ộ t s ố  l ễ  
nghi t ín  n g ư ỡ n g , vì vậy h á t  q u a n  h ọ  k h ô n g  c h ỉ  là  th ế  loạ i d â n  c a  l ễ  
nghi p h o n g  tụ c  m à còn k iêm  cả chức năng l ễ  n g h ỉ  t ín  n gư ỡng.

Có thể xem hai thể loại này là đ ạ i diện  cho một s ố  th ể  loại hát đôi đáp  
nam-nữ ở nước ta có nội dung g iao  duyên trữ tình nhưng về bản  chất lạ i 
không m ang chức năng g ia o  duyên đời thường.

H át ghẹo  an h  Phú Thọ và hát quan họ  Bắc Ninh đều có một phương 
thức hát đặc biệt, gọi là hát đôi - khi hát bao giờ cũng có hai người - một 
đôi nam  đối đáp với một đôi nữ. Từng đôi quay mặt vào nhau hát đồng  
thanh, một người hát chính - một người hát luồn.
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Hình 69

Cuộc h át cua hai thê loại này được tiến  h à n h  th eo  m ột tr ìn h  tự  quy  
đ ịn h , bao gồm nhrng chặng chính sau đây:

-  Hát mừng, chúc hoặc chào, mời.

-  Hát thăm hỏi, ướm dò ý tứ, trao đổi tình cảm, hẹn ước... Chặng này
thường còn mang ý nghĩa thử tài, thi tài đôi đáp, đối ứng.

-  Hát chia tav, tiễn biệt lưu luyến, dặn dò...

Đó cũng là trình tự thường gặp ở nhiều thể loại hát đối đáp nam nữ 
khác trên đất nước ta. Những hình thức hát đốỉ đáp nam nữ như vậy 
thường có tổ chức thi. Song khác với nhiều cuộc thi hát đối đáp khác, ngoài 
nguyên tắc đ ố i  lờ i hát ghẹo anh và hát quan họ còn có nguyên tắc đ ô i 
g io n g ,  nghĩa là khi một bên hát một làn điệu nào đó bên kia phải đối lại 
bằng một làn điệu tương ứng.

Nguyên tắc này buộc những người tham gia phải biết nhiều làn điệu, bài 
bản dân ca khác nhau đê có thế luôn luôn sẵn sàng ứng đối vổi “đối phương”. 
Không những thế, thê lệ của những cuộc thi hát quan họ còn buộc người hát 
phải biết “quan họ hoá” các làn điệu bài bản dung nạp từ các thể loại khác 
để có được những bài quan họ mới. Nhờ vậy, hệ bài bản làn điệu của hai thể 
loại này tăng lên nhanh chóng. í t  - như hát ghẹo anh, cũng' có tới vài chục 
làn điệu bài bản. Nhiều - như hát quan họ, sô' lượng lên toi ngót nghét hai 
trăm. Vì vậy trong các thê loạ i d ân  ca đổi đ á p  n am  nữ của người Việt, hát  
qu an  họ là đ ìi ih  cao  uể độ  p h o n g  phú  cứa hệ  bùi bán làn  điệu.
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Không những là một trong những th ể  loại chiếm  k ỉ lục về sự p h á t triển 
của sốlư ợng  bài bản , hát quan họ còn đạt tới trình độ cao trong nghệ thuật 
hát cũng như trong sự  sáng tạo các g ia i điệu âm  nhạc và đ ịa  phương hoá  
những làn  điệu  b à i bản  tiếp thu của các thê loại khác.

Nghe h át qu an  họ  truyền thống, chúng ta nhận ra một lối ngân đặc biệt
- gọi là “rung hơi hột” (hoặc là “nảy hột”) cùng “họ” với lối ngân trong hát 
chèo, h á t  ả  đ ào .  Chúng ta cũng tìm thâv ở đây những g ia i  đ iệu  h oàn  chỉnh  
với độ trau chuốt mượt m à  đáng khâm phục.

Thổ loại dân ca này giống như một vạch nôi giữa các thê loại hát dân 
ịíian và bác học. Nó xứng đáng được xếp ỏ hàng cao n hất trong các thê loại 
dán ca của nơười Việt.

Ví dụ 32:

Cây trúc xinh
(Dân ca quan họ Bắc Ninh)

N g ư ờ i h á t :  N G U Y Ễ N  K H Ắ C  T Â M

H iê n  V â n  -  T iê n  D u  -  H à  B ắ c  

G h i â m :  N G U Y Ễ N  N G O C  O Á N H

C ây (í) trúc xinh

C ây (í) trúc  xinh

Qua (í) lới nọ (í) như bờ

Q ua (í) lới nọ (í) như bên

mâm
Q ua (í) lới nọ (í) như bên

" j r j i

tình lầ chị Hai đứng đứng nơi

tình là chi Hai đứng đứng một

ao

đinh

Chị Hai xinh

C hị Hai xinh

tang

tang

đứng đứng nơi náo qua lới như cũng

đứng đứng m ột minh qua lới như cũngu I M I ICI OI II I IU Í M y  u  u  MVj M III IM ư  1^1 ỉ M IU  u  1 < y

xinh. Đưnq đứnq nơi nao qua lới như cũnq xinh

nh
xinh. Đưng đứng nơi nao qua lới

xinh Đứng đứng m ột minh qua l ớ i

cũng

;ũr.q



b. Hát xoan  (còn được gọi là K húc đình môn): thể loại hát thờ  chỉ có ở 
Vĩnh Phú được trình diễn  vào m ùa xuân  ở một sô" đình làng của người Việt 
trong vùng. Chính vì vậy mà nó còn được gọi là K húc đ ình  môn  (“đình môn” 
= cửa đình). Đó là một trong những lối h á t  cử a  đ ìn h  (th e o  n g h ĩa  rôn g )  
trong đó bao gồm cả h á t  ả  đ à o  th ờ  sẽ được giới thiệu dưới đây.

Hát xoan là một thể loại diễn xướng tổng hợp sôi nổi bao gồm cả hát- 
múa và trò diễn. Nó có một hệ bài bản phong phú được trình diễn theo lề lối 
quy định với ba chặng chính có đặc trưng khác nhau. Bài Đ ố  hoa  là một 
trong những giọng vặt thuộc chặng thứ ba.

Ví dụ 33:

Đô hoa
(Hát xoan - Dân ca Phú Thọ)

Hơi nhanh - Vui hoạt J = 94

Người hát: Đội văn nghệ PHÙ Đức 
Hạc Trì - Vĩnh Phúc 

Sưu tầm: NGỌC Tú 
Ghi âm: NGUYỄN NGỌC OÁNH

± J T ..¥ *—í V " 1» m * - •—».•
-4 — •-a-Ằ-Ể----

t M —#—m—J J M 1

Ịiééi Ị \k r ĨÉ Cĩ 11 ̂ iÊÊỂẾÊÊễmm
bội Anh đố em biết huê gì nó nở nội đổng không. Anh

đố em biết huê gì nở bảy tám lần chông. Anh

1 £

đô em biết huê gì nở mùa đông vàng trắng vàng, nở mùa
^  Chậm  vừa

I  Cĩ \ I p i  1  Ĩĩ Ị) I ■!. ĩ J I r? J3
đông vàng trắng vàng Anh đã đố thì anh lại giảng qua

 i Ằ1 I j) '~"ề I _b I J j) J)Ị )  I J )  I ỳ  « 1 ^  I J  ỳ  ì 1
hoà em chẳng biết thì anh giảng cho dân nghê(2), em chẳng 

A r  Trở lạ i nhịp CŨ ^

I  D n  N ữ ỉr Ư ir I»
7 s—" Nam

biết thì anh giảng cho dân nghê. Huê sim huê mua nó
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nở trên rừng bạc bội, nhược 

ỳ  m. s ■ n

đ

Dằng huê lúa nó nở

m __ TT- m

nội đồng

- m — F— :— — =p— — "  m 
không, nhược bằng huê dứa nở bảy

\r m

tám lâ

jể . 

n c lông,nhược bằ

psí

✓
ng huê

H = 1- A — p j  * ------_  •  .  '  ------— — m—ị— •  • -1--- ồ-------1

cải nở mùa đông vàng trắng vàng nâ mùa đông vàng trắng vàng.

Ghi chủ: Hát Xoan tức là Hát Xuân, thường hát về mùa xuân ỏ những nơi có tế  lễ cầu thịnh 
Hát Xoan ơưạc tổ chức thành từng Phường Xoan. Đoạn trên trích trong luân khúc "Xin hoa- 
đổ chữ". Đáy là loại hát đối đáp nam nữ, tinh chất vui, ơi ơỏm.
(1) Huê = Hoa
(2) Nghê = Nghe

Tiết mục đặc sắc nhất của hát xoan là một trò diễn vui và sôi nổi: 
Đánh cá  (có nơi gọi là G iã cá, Mó cá). Tuy nhiên đó lại là một nghi thức có 
liên quan tới tín ngưỡng, dùng để kết thúc lễ hội.

Trong tiết mục này các trai làng và các cô đào phường xoan nắm tay 
nhau thành vòng tròn tượng trưng cho lưới. Họ vừa hát theo kiểu nam 
xướng-nữ xô vừa chuyên động theo đội hình vòng tròn, có lúc họ dừng 
lại đưa cánh tay lên xuống dập dềnh như sóng nưởc. Một hoặc vài chàng 
trai trong làng đứng ỏ trong vòng tròn giả làm cá. Dứt mỗi trổ hát, 
người làm cá vùng vẫy như muôn thoát khỏi lưối những lại bị vâv bắt 
trở lại. Cuộc hát cứ thế tiếp diễn. Cuối cùng một “con cá” mắc phải lưới. 
Các “ả lưới” túm được chàng “cá”, lật ngửa “cá” lên rồi khiêng đến đặt ỗ 
bàn thồ-nơi hương án để tiến “vua”. Bấy giờ người chủ tế đến thắp 
hương và cầu khấn trước hương án. Sau đó chàng “cá” mới được “giải 
phóng” và trỏ lại làm người.
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Ví dụ 34: 
Đánh cá - Giã cá
(Hát xoan - Phú Thọ)

Tự do 

N A M

Người hát: ĐỘI VĂN NGHỆ THÔN PHÙ Đức 
Hạc Trì - Phú Thọ 

Sưu tấm: Ban Nghiên cứu âm nhạc 
Ghi âm: NGUYỄN NGỌC OÁNH

ĩ s m1*— p m—p- I*.. *  5

Đ ánh  cá bóng giăng là hỡi chúng ta đánh cá bóng

É Ot IJ p r-i i m: m

giăng a cá thời m á chẳng được thung thăng bát đào :a võng vông

J i  i  É i p  M-LT Lf-| 1 1
o  r r r r

íầm vóng vòng tập  i a tầm  vỏng. Là vông vống tâm  vông vỏng tập ị a tẩm

ầ M
vông là vông vông vống tấm  vông vông tệp  i a tẩm  vông vỏng.

c. Ca trù (hoặc h át ả  đào): vốn  là một lốì h á t  th ờ  của người Việt dùng ở 
đình, đền. Vì vậv nó cũng nằm trong thể loại hát cửa đỉnh  nói chung. Tuy 
nhiên nhiều nơi quen dùng tên gọi h á t  cử a  đ ìn h  (th e o  n g h ĩa  h e p ) đê chỉ 
hát ả  đào  (hoặc ca trù) thờ  (xem hình 70).

Ngoài lôi hát thò, một sô tiết mục của ca trù về sau còn được sử dụng 
rộng rãi trong cuộc sống đời thường và được nhiều ngưòi biết đến như một 
lôi hát chơi thuộc thê loạ i c a  n h a c  th ỉn h  p h ò n g  cô truyền đặc sắc của dân 
tộc. Ca trù thính phòng đã đạt tới độ tinh tế  trong kĩ thuật hát và hoà tấu.

Tham gia đệm cho cuộc hát thuở xưa gồm nhiều nhạc khí, về sau 
chúng dần đượe tinh giản chỉ còn một trống chầu  do quan viên cầm chầu để 
thưởng' phạt và ha i nhạc k h í đệm  đặc trưng ch ỉ có trong hát ả đ à o : đàn đáy 
và p h ách  bàn  với bộ dùi ba lá.

Hệ tiết mục của ca trù gồm nhiều thổ hát. Độc đáo và phổ biến 
nhất trong các thê hát riêng của oa trù là H át nói. Ngoài các thể hát, xua
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kia ca trù thờ còn có cả h á t  b ỏ  b ộ *  và một s ố  điệu múa, trong đó m ú a  b à i  
b ôn g  là một trong những dạng của múa đèn-hoa rất được ưa thích của 
người Việt.

H ìn h  70

Thuỏ xưa ca trù là thể loại ca nhạc phổ biến khắp đất Bắc cho tới 
Thanh-Nghệ-Tĩnh. Đó là một thể loại ca nhạc thanh tao, giàu tính bác học 
và có giá trị nghệ thuật cao. Chất liệu của nó đã được khai thác để sáng tác 
nhiều ca khúc mới.

d. Hát chầu  vãn (hay hát văn): lối hát thờ g ắn  với tục lên đồng và một 
p h ứ c  h ợ p  tín  n g ư ỡ n g  c ủ a  n g ư ời V iệt, tro n g  đ ó  n ô i b ậ t  n h ấ t  l à  tín  n gư ỡng  
Tứ p h ủ  (bôn vùng: ¿rờí-Thiên phủ, đ ấ t-Đ ịa phủ, nước-Thoải phủ và 
rừng n ú i-Nhạc phủ) và tín ngưỡng thờ M ẫu  (Mẹ/nữ thần). Hát văn clo 
các cung văn  thực hiện ở các đền, phủ hoặc trong chùa (nhưng ch ỉ hát 
trước đ iện  thò hệ thông thần linh của phức hợp tín ngương này ở trong 
khuôn viên chùa).

Bao gồm nhiều làn điệu bài bản có sắc thái tình cảm đa dạng, song 
Cờn, Dọc, X á  là những điệu hát riêng độc đáo của hát văn. 0  hát văn không 
hiêm giai điệu đẹp, trữ tình song nét nôi bật nhât của thê loại này là tính 
tiết tấu.

Là loại hình gắn với tín ngưỡng sam an ,  nhịp điệu, tiết tấu và bộ gõ đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là chất men tạo nên không' khí phấn hứng cao, 
giúp người ngồi đồn? có  cảm giác thoát xác đế nhập thân vui các vị thánh 
đ ư ự c  t r i ệ u  v ề  ( ' h ú ì m  k i ê n  c u < v  lề ÍXI'1’1 h ì n h  7 ! )
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Hình 71

Cả ba thể loại h át xoan, ca trù và hát chầu văn đều có tổ chức ổn định 
và chặt chẽ, đặc biệt h a i th ể  loạ i sau đ ã  m ang tính chuyên nghiệp cao. 
Những người đàn hát đều phải qua một quá trình học tập rèn luyện công 
phu trong nhiều năm và họ có thể sống bằng nghề đàn hát như những nghệ 
sĩ chuyên nghiệp. Trình độ phát triển nghệ thuật của hát ca trù cửa đình  
và hát văn  đã đạt tới mức khá cao. Hệ thống làn điệu, bài bản cũng đa dạng, 
phức tạp hơn những thể loại giới thiệu ở phía trên. Tuy có những nét khác 
biệt song các thê loạ i này đều là  những h ình thức diễn xướng tổng hợp bao 
gồm  cả ca nhạc và m úa.

Giông như nhiều thể loại ca nhạc cổ truyền khác, nhiều làn điệu, bài 
bản âm nhạc của h át văn  đã tách khỏi môi trường tín ngưỡng để trở thành 
những tiết mục biểu diễn trên các sân khấu ca múa nhạc và được công 
chúng yêu thích.

đ. Hát then: một thể loại ca nhạc tín ngưdng p h ổ  biến trong một s ố  tộc 
m iền núi p h ía  bắc, đ ặc  biệt là  người Tày, Nùng. Có thể xem hát then như 
một cuộc diễn xướng trường ca m ang tính chất tâm  linh tín ngưỡng tường 
thuật lại cuộc hành trình của pháp sư (được gọi là then  hoặc g iàng ) đưa 
đoàn âm binh lên thiên giới để cầu xin Ngọc Hoàng giải quyết một vấn đề 
gì đó theo yêu cầu của gia chủ hoặc của chính những người làm then. Mặc 
dầu vậy, từ xưa đồng bào cũng đ ã  sử dụng hát then vào những mục đích  
kh ác  ngoài m ục đ ích  cầu  cúng, chẳng hạn như để mừng thọ tương tự như 
ca trù của người Việt.
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Lòi ca của hát then là một thiên trường ca gồm nhiều chương đoạn với 
những dị bản khác nhau. Bản dài nhất sưu tầm được tới nay dài tới 4949 câu.

Cũng như hát văn của người Việt, hát then là một hình thức diễn 
xướng tổng hợp bao gồm ca nhạc - múa, song ở hát then yếu t ố  diễn với nhiều 
tình huống kh ác  nhau được đẩy cao hơn một bước. Trong cuộc lễ ông/bà then 
phải đóng nhiều vai với những chức năng khác nhau như một diễn viên tổng 
hợp: vừa hát. múa, diễn vừa tự đệm để thể hiện nội dung các câu hát và có 
khi còn thực hiện cả những hành động dị thường như nhai chén, nhai hương, 
dựn? gươm, nhảy trên than hồng hoặc đạp trên lưỡi dao...

Hình 72

Trong hát then âm  nhạc là  yếu tô' xuyên suốt cuộc lễ. Nó bao gồm 
nhiều bài bản  với đặc  tính âm  nhạc và h ình thức trinh diễn kh á  đ a  dạng, 
trong đó có cả những hình thức hát hai-ba bè cùng với phần đệm (chủ yếu 
bằng tính tẩu).

N hạc k h í p h ô  biến  đồng thòi là chủ chôt trong các cuộc hát then  là tính 
tấu và chùm  n hạc xóc. Đôi khi có thêm một vài nhạc khí khác.

Âm nhạc hát then phong phú và hấp dẫn. Nó được nhân dân rất ưa 
chuộng. Nhiều bài đã được giới thiệu như những tiết mục biểu diễn trên 
sân khấu. Không những th ế âm điệu nhiều bài hát then  còn được khai 
thác và phát triển thành những ca khúc nhạc mới được nhiều người yêu 
thích. Dưới đây là một bài hát then có âm điệu khá quen thuộc với thính 
giả trong nước.
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Khẩu mủa công
(Vào ngày mùa)

Ví dụ 35:

Điệu: HÁT THEN (Cao Bằng) 
Người hát: Tổ dân ca

Đoàn văn công Việt Bắc 
Sưu tầm - Ghi âm: VĨNH LONGVui - Duyên dáng J = 80 Sưu tầm - Ghi âm: VĨNH LONG

l -Ji. fH J J Ị f pl r—Ế ^ T ^ Ỉ T p i n
Mùa xuân vé nở muôn hoa trắng (ơi

= # 3 = 1 H = F Ì — r — d i •— 0— - T - w  - i T l - &— f — ì—— ị —

Trên đổi cao queng quý hót vang

1|Ẹ j -1J rV I7|J
Trông xa xa về nơi ruộng đồng (ơi............................................

Ậ ẩ =£ầ£: i ỂWÊầ I «LD
em kia nở trắng hoa

.) Quê iàng

ìal
xuân.

e, Hát Ải Lao  là một hợp phần của cuộc đại diễn xưống trong hội Gióng ồ 
Gia Lâm (Hà Nội) nhằm tưởng nhớ những chiến công thần kỳ của vị anh 
hùng làng Gióng trong cuộc kháng chiến chống giặc Ân. Tuy làn điệu âm 
nhạc không phong phú như nhiều thể loại khác nhưng Hát Ái Lao chứa 
đựng những giá trị lịch sử đáng chú ý.

g. Hát dô, hát tàu-tượng, hát dậm  Quyển Sơn:

H á t d ô  (ở xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Sơn Bình cũ) gắn vối 
việc thò đức thánh Tản Viên. H á t tàu -tư ơ n g  (xem hình 73) còn gọi là hát  
chèo tàu  (ỏ xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Sơn Bình cũ) để kỉ niệm 
những nữ anh hùng thời đầu chống Bắc thuộc như Hai Bà Trưng cùng một 
sô" nhân vật lịch sử khác như Triệu Quang Phục, Văn Dĩ Thành. H á t d ậ m  
Q uyên S ơn  ca ngợi vị anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.
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Hình 73

Cũng như h át xoan, ca  trù thờ..., trong quá trình tiến hành nghi lễ, 
các thể loại dân ca này đều được thực hiện trước nơi thờ phụng các vị thần. 
Trình tự cuộc hát cũng có nét chung với những thể loại hát thò trên.

Phần đầu là những bài ca khẩn nguyện, ca ngợi, chúc tụng nhằm cầu 
phúc cho dân làng và nhắc nhớ sự tích công ơn vị thần được thò. Phần sau là 
những bài ca kèm động tác diễn xướng - thường được gọi là hát bỏ bộ phản 
ánh cuộc sông lao động của nhân dân, và những bài ca ngợi cảnh đẹp thiên 
nhiên, đất nước hoặc nói về cách đổì nhân xử thế... Cuốỉ cùng thường có phần 
hát vui chơi đốĩ đáp.

Những thể loại dân ca này mỗi năm  chỉ hát một lần  vào dịp tê thần, 
thậm ch í có loạ i vài chục năm  mới m ở hội hát như hát dô, hát tàu-tượng.

Hệ thống làn điệu bài bản của ba thể loại đều phong phú và thể hiện 
môi giao lưu nhất định giữa một số  thể loại hát thờ.

h. Hát múa đội đèn  là một trong những trò thuộc hệ thống trò Đông Anh 
được diễn xướng ở nhiều thôn trong huyện Đông Sơn, Thanh Hoá.

Trò được diễn mỗi năm một lần vào dịp lễ hội mùa xuân. Hát múa đội đèn bao 
giờ củng diễn vào buổi tối. Tuy nhiên, cách diễn và nội dung lời ca ở mỗi nơi lại ít 
nhiều có sự khác biệt. Phong phú hơn cả là lối hát múa đội đèn ỏ thôn Viên Khê 
(Đông Anh, Đông' Sơn) và thôn Lại Thành (Yên Thịnh, Yên Định).

Hát múa đội đèn là một hình thức nghệ thuật p h ản  ánh lịch tiết của 
người nông dân  trong một thời vụ trồng lúa.
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Trò diễn được bắt đầu bằng bài Thắp đèn  hoặc Giáo đèn. Tiếp đó là chín 
bài khác, chẳng hạn: Luống bông luống đậu, Vãi mạ, Đan lừ , N h ổ mạ, Đi cấy , 
Kéo sợi, Dệt cửi, Xe chỉ vá m ay , Đi g ặ t . Chúng tạo thành một liên khúc gồm 
mười bài hát (có tài liệu cho biết là mười ba bài) có kèm động tác múa miêu 
tả công việc lao động sản xuất.

Các bài hát do sáu hoặc mười hai cô gái trình diễn dưới sự điều hành của 
người thủ lệnh qua các tín hiệu trổng. Các cô gái - gọi là ucon trò” - miệng 
hát tay múa, chân di chuyển theo các đội hình đã định. Ánh đèn lung linh 
trong buổi đêm làm tăng vẻ huyền ảo linh thiêng của cuộc lễ đồng thòi cuốn 
hút ngưòi xem bỏi tiếng hát và sự biến hoá của đội hình đèn - “sao”. Trò diễn 
ỏ Viên Khê lại càng hấp dẫn hơn bởi tài nghệ khéo léo của các con trò khi 
thực hiện phần lăn đèn: khi đứng, khi quỳ, khi nằm sấp, lúc lăn mình mà đĩa 
đèn trên đầu các cô gái vẫn không đố, không tắt...

Bài Đi cấy khá quen thuộc sau đây chính là một trong các bài của hát múa 
đội đèn.

*

Ví dụ 35:

Đi cấy
(Trong Hát múa đội đèn - Dân ca Thanh Hoá)

Vừa p h ả i - T ro ng  s á n g  J = 82 Ghi âm: LÊ Q U A N G  N G H Ệ
t

ỉ ì

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng
ề

đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng, có bạn cùng chăng! Thắp

đèn ta sẽ chơi trãng ngoài thềm. Chơi trăng ngoài

thém (í) rằng muốn cho muốn cho trong ấm (a í) êm êm lại ngoài êm

Có thể xem hát múa đội đèn ở Thanh Hoá là một đại diện của những 
lối múa hát với đèn, nến phổ biến trong dân gian củng như trong cung đỉnh 
của rtgười Việt ở nhiều địa phương khác nhau trong nước.
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/. Hát s ắ c  bùa  là một thể loại được dùng với mục đ ích  tống quỷ trừ tà, 
chúc phú c lộc cho các g ia  đ ình  nhân dịp  năm  mới. Tục hát này p h ổ  biến ở 
người Mường và người Việt từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên tên gọi và cách diễn 
xưống có những nét khác biệt. (Xem thêm phần giới thiệu về thể loại séc 
bùa ở dưới và các loại h á t sắc  bùa ở một số địa phương giới thiệu trong 
chương III).

Thực hiện hát sắc bùa  là phưòng sắc bùa. Họ chuyên đi hát vào dịp

Hình 74

k. Hò đưa linh là loại hình dân  ca nghi lễ  mang tính tổng hợp phổ biến ở 
miền Trung, chuyên phụ c vụ cho các đám  tang. Trong nó có sự tham gia của 
cả ca nhạc, múa và yếu tô" diễn.

Tham gia diễn xướng là cả một phường gồm nhiều đội được gọi chung là 
phường đưa linh hay phường bá trạo, trạo phường. Ngoài đội khiêng quan 
tài, có đội nhạc và đội hò. Diễn xướng hò đưa linh gồm ba giai đoạn chính: hò 
trong nhà buổi tối trước ngày đưa tang; hò trong lúc đưa tang trên đường và 
khi dừng lại đê tế độ trung tại một ngã ba đường; hò lúc hạ huyệt. Hò đưa 
linh bao gồm nhiều thể điệu khác nhau, tính chất tiếc thương ai oán. Đội hò 
gồm từ bôn đến tám người cầm bơi chèo dưới sự chỉ huy của người cầm đầu 
tượng trưng cho người cầm lái. Họ vừa hò vừa múa với chiếc bơi chèo mô 
phỏng động tác chèo thuyền như đang đưa linh hồn người quá cô" về thế giới 
bên kia trên chiếc thuyền thiêng. Đội hình múa đi tối đi lui, khi nghiêng trái 
khi nghiêng phải, lúc đứng lúc ngồi hoặc quỳ, nhịp nhàng khoan thai theo 
tiếng hò và nhạc đệm. Dàn nhạc đệm gồm một trống, một kèn, một quyến hay
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sáo, một mõ. Có khi có thêm hai nhị, một đàn bầu, một sanh và sanh tiền 
Hò đưa linh kết thúc bằng điệu Hò nện do những người trong đội khiêng 
quan tài (khoảng mười người) vừa hò vừa nện đất đắp mộ. Có thể có thêm 
phần đọc vè khi kết thúc cuộc lễ.

I. Hát bả  trạo: là một thể loại diễn xướng phổ biến ỏ các cư dân Việt vùng 
ven biển miền trung và một số nơi ở Nam Bộ. Nó gắn  với tục thờ cá Ông (tên 
gọi biểu lộ sự kính trọng mà những người đi biển dành cho loài cá voi).

Nghi lễ được tổ chức hàng năm hoặc hai-ba năm một lần để tưởng nhớ 
ngày cá Ông lụy (chết) và trôi dạt vào bờ biển của địa phương. Nghi thức tố 
chức và cách trình diễn, hát múa tuy có sự khác nhau ở từng địa phương, 
song về cơ bản đều là một cuộc tiễn đưa linh hồn “Ông” về nơi cực lạc trên 
một chiếc thuyền tượng trưng đặt trên bờ biến. Thực hiện công việc tiễn đưa 
là một đội chèo và những người điều hành con thuyền tượrig trưng.

Hình 75

Thể loại này có lẽ có mối quan hệ cội nguồn với hò đưa linh đã giới 
thiệu ở trên.

m. Hát múa bóng rỗi: thể loại dân  ca  nghi lễ  p h ổ  biến ở N am  Trung B ộ và 
Nam Bộ. Nó gắn với tục thờ các nữ thần và một s ố  vị thần linh khác.

Đây là một hình thức hát m úa nghi lễ  được thực hiện tại các đền miễu 
(miếu) của người Việt ở phía nam. Diễn trình cuộc lễ có thể gồm nhiều phần 
và nhiều tiết mục. Tuy nhiên độc đáo, hấp dẫn và được yêu thích nhất trong
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hát múa bóng rỗi là chặp Địa - Nàng -  một loại tuồng vui đầy tính hài hước 
châm biếm và múa bóng với những điệu múa điêu luyện mang nhiều yếu tố 
tạp kĩ.

Do giao lưu với nghệ thuật Hoa và đặc biệt là với nghệ thuật Chăm, thể 
loại này có những nét khác biệt-cả về âm hưởng cũng như hình thức diễn 
xướng-so với các thể loại ca nhạc lễ nghi tại các đền miếu của người Việt ở 
phía bắc.

2.6. Một số thể loại khí nhạcm m m

Khác với dân ca thuộc loại thanh nhạc được diễn xưống bằng thanh 
đới của con người và thưòng có lời ca, khí nhạc là loại nhạc được diễn tấu 
bằng các nhạc khí và thông thường là không có lời ca.

Khí nhạc cổ truyền ở nước ta đã có từ lâu đời và cũng phong phú như 
hệ nhạc khí cổ truyền mà chúng ta đã có dịp tìm hiểu sơ bộ ở chương I.

Như đã có nhắc qua ỏ mục nói về ca nhạc Huế, khí nhạc cổ truyền ở 
nước ta có thể ở dạng độc lập vối những bài bản độc tấu hoặc hoà tấu với số 
lượng nhạc khí khác nhau. Chúng cũng có thể được dùng luân phiên với hát 
trong một SCÍ loại hình diễn xướng. Đó là chưa kể những loại nhạc dùng để
đêm cho múa, hát và các loại hỉnh sân khấu khác.

♦ '  i

ở  phần này chúng ta sẽ chỉ làm quen với một sô" rất hạn chế thể loại 
khí nhạc độc lập, chủ yếu là những thể loại hoà tấu khí nhạc của một sô" tộc 
trong nước.

2.6.1. Nhạc võ Tây Sơn:

Tương truyền là một loại nhạc do ba anh em người anh hùng áo vải 
Nguyễn Huệ đặt ra cho quân khởi nghĩa đ ể luyện võ.

Loại nhạc này xưa vốn được diễn tấu bằng trông. Vói một bộ 17 chiếc 
trống người tập võ sẽ dùng hai tay để đánh 12 chiếc, 5 chiếc còn lại đánh 
bằng đầu, 2 gót chân và 2 khuỷu tay. Những ai đánh được 17 trông như vậy 
được xem là “võ thuật như thần”.

I

Sau khi ba ngài mất, mỗi dịp tế  lễ để tưởng niệm công ơn của các ngài- 
những vị anh hùng đã lãnh đạo nhân dân đại phá quân Thanh giải phóng 
đất nước, nhân dân ở quê hương các ngài lại trình diễn loại nhạc này.
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Ngày nay nhạc võ Tây Sơn vẫn còn được lưu truyền với bốn bài: Xuất 
quân, Hành quân, Hãm quân, Khải hoàn và ngoài bộ trông do một ngưòi 
diễn tấu còn có kèn, tuy nhiên nó đã biến thái thành loại nhạc lễ nghi gắn 
vối việc thờ phụng các vị anh hùng áo vải.

2.6.2. Nhạc bát âm:

Loại nhạc do “dàn nhạc bát âm” của người Việt diễn xướng trong nghi 
lễ cúng đình và tang ma ỏ miền Bắc. Xưa kia nhạc bát âm còn được sử dụng 
trong một số nghi lễ của triều đình và trong đám cưới của những bậc vua 
chúa. Có những quan niệm khác nhau về dàn nhạc bát âm. Cơ cấu của nó 
cũng có những thay đổi tuỳ theo từng thời đại. Theo quan niệm phổ biến ỏ 
thê kỉ XX, dàn nhạc bát âm gôm tám loại nhạc khí có âm sắc khác nhau 
(không tính tới sô lượng nhạc khí), ví dụ: nhị, hồ, sáo, nguyệt, tam, bồng 
bộc, cảnh, sênh tiền. Bài bản được dùng phổ biến nhất là Lưu thuỷ, Ngủ đối.

2.6.3. Nhạc lễ của người Việt ở phía nam

Dùng cho các cuộc tế  lễ, ma chay, do dàn nhạc ngủ âm diễn tấu. Thành 
phần của dàn nhạc này có những khác biệt với dàn bát âm nói trên và là biến 
thái thu nhỏ của hai dàn đại nhạc và tiểu nhạc sẽ giới thiệu ở dưới. Hệ bài 
bản gồm hai hệ thông - Dương nhạc và Âm nhạc - với nhiều làn điệu bải bản 
khác nhau.

2.6.4. Nhạc lễ của người Chăm

Phong phú và cuốn hút nhất là những loại dùng trong nhiều lễ ri-chà 
(rija) do dàn nhạc lễ diễn tấu mà nòng cốt là cặp trống ki-năng và kèn xa- 
ra-nai. Hai nhạc khí này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một âm 
hưỏng chắc khoẻ và không khí sôi động, đầy sức sống.

*

Hình 76
132



Có hàng chục điệu nhạc dành cho từng vị thần, do dàn nhạc diễn tấu, 
chưa kể những điệu hát có nhạc phụ hoạ.

2.6.5. Nhạc lễ của người Khmer Nam Bộ

Loại nhạc do các dàn phlênh pưn piệt của các chùa Khmer diễn tấu 
trong các dịp cầu phước (phúc) tại chùa và trong các đám tang ngoài dân 
chúng. Nét nổi bật của nó là âm sắc sáng tươi của những nhạc khí thân 
vang bằng đồng và kim loại hoà cùng những nhạc khí thân vang bằng tre, 
gỗ và một sô" loại trông. Đó là nét rất điển hình cho âm nhạc Đông Nam Á 
nói chung.

2.6.6. Séc bùa

Loại nhạc của người Mương dùng vào dịp đầu xuân năm mới để chúc 
tụng và cầu may cho các gia chủ, do dàn cồng diễn tấu. Xen giữa phần diễn 
tấu các bài nhạc cồng có một sô" bài hát. (Xem thêm ở chương I I I)

Hình 77

Đây là thể loại phát triển nhất trong các thể loại nhạc cồng chiêng của 
các tộc ít người ở phía bắc. Âm thanh ngân nga lảnh lót của những chiếc 
cồng đi giai điệu nổi bật trên nền của những chùm âm trầm hùng đĩnh đạc 
của những chiếc cồng trầm như gợi lên không gian sinh tụ của đồng bào 
Mường vối những hang động, núi rừng và thung lũng đã che chỏ và nuôi 
dưỡng họ từ ngàn xưa.
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2.6.7. Nhạc cồng chiêng ở Trường Sơn - Tây Nguyên

Cồng chiêng là loại nhạc khí có lịch sử lâu đời và có mặt trong đòi sông 
của rất nhiều tộc trên đất nước ta từ bắc chí nam. Tuy nhiên để tạo ra được 
một thể loại có thể gọi là “văn hoá  cồng chiêng” thì ngoài khu vực của người 
Mường đặc biệt phải kể tới vùng Trường Sơn-Tây Nguyên.

Hình 78

Cồng chiêng là loại nhạc rất đặc trưng và p h ổ  biến của cư dân  Trường 
Sơn-Tâỵ Nguyên. Tại đây nó bộc lộ sự đ a  dạng trên nhiều lĩnh vực: âm 
hưởng, phương thức diễn  tấu, k ĩ thuật diễn  tấu, tập quán  sử dụng, biên chế 
dàn  cồng  v.v... Loại nhạc này có thể do những bộ cồng hoặc cồng chiêng gồm 
hai, ba, bốn, năm... cho tới mười ba, mưòi lăm... chiếc lón nhỏ khác nhau, 
thậm chí hơn thế nữa. Trong hoà tấu cồng chiêng thường có cả trông da.

Âm nhạc cồng chiêng là  món ăn  tinh thần không th ể  thiếu  được của 
nhân dân ở khu vực này. Nó có m ặt trong rất nhiều thời đ iểm  kh ác  nhau 
của một đời người. Đó là chất men cuốn hút mọi thành viên, đặc biệt là 
thanh niên nam nữ vào những điệu múa hào hứng trong các dịp lễ hội của 
làng buôn và những sinh hoạt văn hoá tinh thần của cả cộng đồng. Đó cũng 
là một loại hình nghệ thuật chứa đựng nhiều g iá  trị nghệ thuật củng như 
g iá  trị văn hoá  độc đáo.
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2.6.8. Một số loại nhạc lễ cung đình

a. Đại nhạc: loại nhạc vốn được dùng trong nghi lễ cung đình của nhiều 
triều đại khác nhau của người Việt, được diễn tấu bởi những nhạc khí có âm 
lượng lớn như kèn, tù và, trống và những nhạc khí gõ khác. Xưa kia nó là 
loại nhạc dành riêng cho vua và một số lễ lớn.

b. Tiểu nhạc: loại nhạc lễ dùng trong cung đình của nhiều triều đại Việt, 
được diễn tô'u chủ yếu bởi những nhạc khí có âm lượng nhỏ và êm dịu như 
các loại đàn dây, sáo, tiêu, sênh tiền.

Hình 79

c. Nhã nhạc: tên gọi các loại nhạc được coi là “tao nhã” theo quan niệm 
của giai câp phong kiến được sử dụng trong cung đình để phân biệt với các 
loại nhạc dùng trong dân gian. Thuật ngữ “nhã nhạc” bắt nguồn từ Trung 
Hoa và xuất hiện lần đầu trong sử sách khi chép về nhà Hồ. 0  mỗi thời đại 
phong kiến tên gọi “nhã nhạc" lại được dùng với những nghĩa khác nhau: 
khi chỉ âm nhạc cung đình nói chung, khi chỉ nhạc lễ cung đình, khi là một 
tổ chức âm nhạc, khi lại chỉ một loại dàn nhạc cụ thể.♦ 7 é » • • *

Nhã nhạc-ngày nay chủ yếu được hiểu là nhạc lễ cung đình (trong đó 
bao gồm cả Đại nhạc, Tiểu nhạc và một sô" điệu múa cưng đình) - hiện còn 
được bảo tồn tại Huế đã được UNESCO xếp vào danh sách những Kiệt tác 
văn hoá phi vật thể và truyền miệng của nhân loại vào năm 2003.
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Ngoài những thể loại trên, trong cuộc sống thường ngày ngoài dân  
gian, đ ặc  biệt là  ở các tộc miền núi, còn có n h ữ n g  lo a i  n h a c  d ù n g  tron g  
la o  d ộn g , g i a o  d u y ên  v.v...

2.7. Kịch hát

2.7.1. Khái quát về kịch hát cổ truyền của người Việt

Trong kho tàng âm nhạc dân tộc, kịch hát là một bộ phận quan trọng bộc 
lộ buớc phát triển cao và toàn diện của nền văn hoá dân tộc. Trong kịch hát có 
sự hội tụ những thành tựu của nhiều ngành khác nhau: văn học, m ĩ thuật và 
các ngành nghệ thuật biêu diễn như ca nhạc, múa, kịch căm, diễn xuất...

Mầm mông ban đầu của kịch hát dân tộc là những hình thức diễn xướng dân 
gian đa dạng - từ những hình thức cực kì đơn sơ tới những hình thức phát triển 
hơn. Tối một giai đoạn nào đó, khi hội đủ những yếu tố cần thiết sẽ xuất hiện 
những thể loại kịch hát đích thực.

Trong d i sản  ca  nhạc c ổ  truyền, những th ể  loại kịch  hát đ ích  thực mới 
ch ỉ xuất hiện  trong âm  nhạc của người Việt và người Khm er. Đó là những 
thể loại kịch hát hoặc kịch múa-hát cổ truyền được gọi là hát chèo, hát 
tuồng (còn gọi là h á t bội, h á t  bộ) của ngưòi Việt, d ì kê (yi kê) lăm  và rom 
rôbăm  của người Khmer.

Những thể loại kịch hát cổ truyền này có những đặc trưng rất khác  
với các th ể  loạ i ca  kịch, nhạc kịch  của phương Tây và chính những đặc trưng 
này là cơ sở cho sự hình thành những thể loại kịch  hát mới theo phương thức 
c ổ  truyền nảy sinh ở thế kỉ XX như h át cải lương, k ịch  dân  ca bài chòi, kịch  
ca Huế... của người Việt, dù kê (yu kê) của người Khmer ỏ đồng bằng sông 
Cửu Long v.v...

2.7.2. Vài nét về kịch hát cổ truyền của người Việt: hát chèo và hát tuồng (hát 
bội, hát bộ)

a. Hát ch èo  (thường gọi tắt là chèo) là một bộ môn kịch  hát c ổ  truyền lâu 
đời của người Việt. Đ ịa bàn  p h ổ  biến  của thể loại kịch hát này chủ yếu là 
vùng đất p h ía  bắc, từ N ghệ Tĩnh trở ra.

Xưa kia hát chèo thường được diễn ở các sân đình trong các dịp hội làng 
(xem hình 80). Đây là  loạ i h ình sân khấu  rất gần  gụi và được yêu thích của 
những người bình dân , đặc biệt là nông dân trong các làng quê Việt thuở 
xưa. Mặc dầu có chứa đựng một sô’ yếu tô nước ngoài thông qua nghệ thuật
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Phật giáo nhưng qua một quá trình phát triển rất lâu đồi nghệ thuật chèo 
đã tạo nên một bản sắc riêng rất đặc trưng cho nghệ thuật Việt vùng đồng 
bằng Bắc Bộ.

H ìn h  80

Hát chèo đã có một hệ thống làn  điệu  bài bản  phong phú. Sô' lượng mà 
riêng nhạc sĩ-nhà nghiên cứu lão thành Hoàng Kiều sưu tầm đã lên tói 150 
làn điệu bài bản.

M ội trong những đặc trưng đáng lưu ý  của hát chèo là việc dùng 
những hư  từ và tiếng đệm  m à ở những th ể  loại kh ác  ít hoặc hiếm  dùng. Đó 
là những nguyên âm như “a ”, nhất là “ỉ” và các từ phụ: ới a, ới i, í a, dậu  
mà, này a, này i... Bên cạnh đặc trưng trên, đảo p h ách  và nghịch phách  là  
hiện tượng rất p h ổ  biến  trong hát chèo.

N h ạc khôn g  lời trong chèo cũng đóng vai trò quan trọng không 
kém gì nhạc hát. Nó đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau phục vụ 
cho cuộc diễn.

N hạc k h í  chủ chốt quán xuyến toàn bộ vở diễn là bô  g õ , đặc biệt là  
trống, trong đó đứng đầu  là  tr ố n g  đế.

T iến g  đ ế  và s ự  g i a o  lư u  g iữ a  d iễ n  v iên  v à  k h á n  g iả  trong lúc diễn  
cũng là  những nét độc đáo  của nghệ thuật chèo, hiếm thấy ở những loại 
hình sân khấu khác.

Đạo cụ đ a  năng và đặc  trưng của nghệ thuật chèo là  c h iế c  q u ạ t.

Trong quá trình phát triển, nghệ thuật diễn chèo đã được các nghệ 
nhân sáng tạo không ngừng, nhờ đó đ ã  xuất hiện những m ảng trò xuất sắc,
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gây hứng thú và xúc cảm mạnh mẽ ở ngưòi xem như lớp Xuý Vân g iả  dại, 
Thị M ầu lên chùa...

Hình 81

Đ ặc tính chung nổi bật của hát chèo là t ỉn h  trữ  t ìn h  và t ín h  trào 
p h ú n g .  Ngoài ra đó là loại hình sân khấu đậm  m à u  s ắ c  d â n  g ia n  và bản  
s ắ c  d â n  tộc.

b. Hát tuồng (gọi tắt là tuồng, trong Nam gọi là h át bội, há t bộ) là loại 
hình sân khấu cổ truyền của ngưòi Việt đã có quá trình phát triển khá lâu 
đời. Thể loại này phô biến trong vùng người Việt trên khắp đất nước, đặc 
biệt là ỏ phía nam.

Xưa kia tuồng thường được trình diễn trong các dịp lễ hội tại các làng 
quê và trong sinh hoạt của giới quý tộc phong kiến, đặc biệt là các triều vua 
thời Nguyễn. Đó là loại hình nghệ thuật được giai cấp quý tộc phong kiến 
đặc biệt ưa thích và nâng đỡ.

Tuồng có nhiều nét kh ác  biệt với chèo  trong các lĩnh vực nội dung để 
tài, hệ nhân  vật-đặc biệt là  các nhăn vật trung tâm  (thường thuộc giới quan 
lại phong kiến), th ể  loạ i văn học, ngôn từ, âm  nhạc, nghệ thuật múa, diễn, 
hoá trang, p h ụ c trang... và trong thể loại này những yếu tô'nghệ thuật của 
nước ngoài còn th ể  h iện  kh á  rõ nét dẫu đã được Việt hoá.

Ảm nhạc  tuồng có k ế  thừa một sô'yếu tô' lí thuyết âm  nhạc của dòng 
nhạc cung đ ình bác học được xây dựng từ thời vua L ê Thánh Tông (thê kỉ 
XV) thể hiện qua cách phân chia hai hệ thống làn điệu bài bản và đặc trưng 
của chúng.
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Nếu trong chèo trông đế là nhạc khí có vai trò quan trọng nhất thì 
nhạc k h í chủ đạo  trong tuồng là  tr ố n g  ch iến .  Nhạc khí này với những 
năng đặc biệt trong dàn nhạc đã được tôn làm “phó sư” chỉ huy và điều hành 
toàn bộ vở diễn. Ngoài ra k è n  là nhạc k h í đặc trưng góp phần đáng kể vào 
việc tạo nên không khí bi hùng của thể loại kịch hát này.

“Ư  h ự ’ là những hư từ chủ yếu được dùng trong hát tuồng.

Trong nghệ thuật diễn , việc thể hiện tính cách, nội tâm  nhăn vật là 
những k h ía  cạnh  đ ặ c  biệt được chú trọng k h a i thác. Tính ước lệ cách điệu 
trong tuồng củng được đẩy lên cao độ. Do đó sự  cư ờ n g  đ iệ u  trở thành một 
trong những đ ặc  trưng của nghệ thuật biểu diễn tuồng. Có thể nói nghệ 
thuật diễn trong tuồng là sự khuếch đại những động tác, cử chỉ, hành vi, lời 
nói trong đời thường.

Khác với chèo, đạo  cụ đ a  năng và đặc trưng của nghệ thuật tuồng là 
ch iế c  r o i  m â y  được cách điệu.

Nghệ thuật tuồng cũng đã xây dựng được những lớp trò m ang tính 
nghệ thuật cao  như H ồ Nguyệt Cô hoá  cáo, M ạnh Lương bắt ngựa, Thuỷ 
Định M inh câu cá, C hâu  Sán  qu a  sông...

Đặc tính chung nổi bật của tuồng là tín h  b i h ù n g  và tín h  b á c  h oc  cao.

Hình 82
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c. Một s ố  nét chung củ a hát c h è o  và hát tuồng

Hát chèo và hát tuồng đều là những loại hình sân  khấu  tự sự mang 
tính tổng hợp, ước lệ, tượng trưng và cách điệu. Xưa kia khi diễn các vở 
không cần có phông cảnh và các đạo cụ tả thực giông như ở ngoài đời mà chỉ 
cần một chiếc quạt, một cái roi trong tay các diễn viên đã có thể đem đến 
cho người xem sự cảm nhận về các hành động, sự kiện, tình huống cũng như 
không gian và thời gian... đang diễn ra trưốc mát.

0  hai loại hình nghệ thuật này đã hình thành những mô h ình cơ bản 
trong nghệ thuật d iễn  và những nguyên tắc chi p h ô i từng loạ i nghệ thuật 
hợp thành tổng th ể  vở diễn\ hát, nhạc, múa, diễn cũng như hoá trang, phục 
trang...(có thể tham khảo thêm chi tiết về các vấn để trên ở phần Phụ lục). 
Chính vì vậy, khi diễn chèo, tuồng không cần có người ch ỉ huy như ờ các vở 
nhạc kịch, vũ kịch  của phương Tây mà các nhạc công trong dàn nhạc vẫn 
phôi hợp với nhau và với diễn viên ngoài chiếu diễn hoặc trên sân khấu một 
cách ăn ý, chặt chẽ.

Ầm nhạc của chèo và tuồng đều bao gồm cả nhạc hát  và nhạc không lời.

N h ạc h á t  của cả hai loại hình đều có nhiều cấp độ phát triển khác 
nhau (nói, hát nói, hát) và một hệ thông bài bản làn điệu phong phú 
đáp ứng những sắc thái tình cảm và tình huống kịch khác nhau trong 
các vở diễn.

Nhạc khí chủ chốt quán xuyến toàn bộ vở diễn của cả chèo và tuồng 
là bộ gõ, đặc  biệt là  trống.

2.7.3. Vài nét về kịch múa hát cổ truyền của người Khmer ở đổng bằng sông
Cửu Long: dì kê (yi kê) lăm và rom rôbăm

a. Dì kê  lăm là  sản  khấu  hát m úa k ể  truyện dân  g ian  của người Khmer ở 
vùng B ảy  Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Loại hình nghệ thuật này 
chủ yếu hoạt động dưới hình thức bán chuyên nghiệp vào các dịp lễ hội dân 
gian, các đám phước, mừng thọ, dỡ cốt để hoả táng đưa lên chùa...

Đ ề tài thường là các truyện cô dân gian, truyện Phật giáo, B à  la môn giáo.

H ình thức trình diễn  còn đơn g iản  và tương đối tự do  không phụ thuộc 
vào một lốì diễn ước lệ nào.

Dàn n hạc đệm  chỉ gồm một scor lăm , một đàn khưm , một tro so. Bên 
trong sân khấu có một thày tuồng và một vài giọng nữ hát ở bên trong dưới 
hình thức đồng ca, đối đáp hoặc hát dặm các điệp khúc.
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Hình 84

Dì kẽ lăm và rom rôbăm đều là n h ữ n g  loai h ình  nghê thuât có sư  
giao lưu và ảnh  h ư ở n g  rõ nét của n gh ê thuảt An Đô.
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Tóm tắt

TỔNG QUÁT

• Vốn có  n ăn g  k h iếu  nghệ th u ậ t và một tru y ền  th ốn g  yêu âm  nhạc từ  
r ấ t  lâu  đời, ông cha ta đ ã  tậ n  dụng m ọi v ật liệu , m ọi cơ h ội để “làm ” 
âm nhạc nhằm  tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Rất nhiều hoạt 
động của con người được các cư dân ở  Việt Nam âm nhạc hoá. Nhò
đó các thê loại ca nhạc đã lần lượt ra đời và theo sát con người từ khi mới 
lọt lòng cho tới khi trưởng thành và theo họ sang cả th ế  giới bên kia.

• Trong quá trình phát triển, các thể loại ca nhạc có thể đan xen, hoà 
trộ n  với n h au  hoặc b iến  th á i th àn h  những th ể  lo ạ i khác.

• Ca nhạc cổ truyền gồm ba  khối chính  (căn cứ vào chức năng xã hội): 1) Ca 
nhac đời thườne: a) Những thể loại khôn g  g ắn  với viêc cúng tếvh  đươc 
dùng đ ê  p h ụ c  vụ những nhu cầu  củ a cuộc sông thường ngày h oặc  đ ể  
vui chơ i g iả i  trí trong các dịp hội hè, nông nhàn... b) Các chức năng cụ 
thể: ru trẻ ngủ, cho trẻ em chơi mà học, đế giao duyên, dùng trong lao động, 
trong giao tiếp, trao đổi ý kiến, bàn bạc hoặc tranh luận các vấn đề trong 
cộng đồng, đê vui chơi giải trí, di dưõng tinh thần, thi tài, luyện võ và để 
làm nghề kiếm sống... 2) Ca nhac lễ  nghi tín nợưdns tôn giáo a) Những thể 
loại được dùng vào việc thờ cúng t ế  lê các  lực lượng siêu nhiên. Là 
những thể loại mang tính thiêng, chỉ được dùng vào những thời điểm và địa 
điểm quy định, khi sử dụng thường có nhiều kiêng kị và phải tuân theo 
nhiều quy định chặt chẽ. b) Các dạng thức: những lời th ỉn h  cầu  được 
cá c h  đ iệu  hoặc ám  th an h  củ a  m ót h o ặ c  vài lo a i n h ạc  k h í  đươc coi 
là  “có n ăn g  lưc siêu  p h à m ”, những thê loại d iễn  xướng  hoặc trò diên  
tổng hơp  gồm nhiều yếu tô': ca-múa-nhạc hoặc ca-múa-nhạc-diễn với 
nhiều làn điệu bài bản, thậm chí nhiều hệ thông làn điệu bài bản phong 
phú. c) Lưu ý: Âm n h a c  lễ  nghi tín ngưỡng tôn g iá o  ch iêm  một tỉ 
trọng k h á  lớn  trong đòi sông'văn hoá tinh thần của các cư dân trên đất 
nước ta thuở xưa. Quá trình t h ế  tuc h o á  các thể loại này không ngừng 
tiếp diễn cho tới tận ngày nay khiến cho ca nhạc đời thường ngày càng 
thêm phong phú. 3) Ca nhac lễ  nghi phone tuc: Những thể loại không dùng 
vào mục đ ích  tê lễ  thờ cúng  nhưng ít nhiều có m ang yếu t ố  tám  linh tín 
ngưỡng và thường được dùng như những nghi thức theo phon g  tuc cố 
truyền trong một sô" dịp hội hè đình đám hoặc tụ hội long trọng.

• Cần lưu ý tính tương đối của mọi cách phân loại do sự thâm nhập, giao 
thoa lẫn nhau giữa các thê loại hoặc sự chuyển hoá từ khối nọ sang khối kia 
và bởi tính đa chức năng của một sô" thế loại.
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M Ộ T SỐ  TH Ể LOẠI CA NHẠC

• Các điệu ru: 1) Dùng đê ru trẻ ngủ, diễn tấu bằng nhạc khí hoặc giọng hát.
2) Đ ặc trưng p h ô  biến : êm  ả, chậm  rãi, dàn  trải và thường có những tiếng 
đưa hơi. (Cũng có những bài hơi nhanh, tiết tấu hơi nhún nhảy).
3) Phong phú về âm điệu (nhờ sắc thái địa phương và sắc thái tộc người).
4) Có những bà i h á t ru đ ã  trở thàn h  những tiết m ục trình diễn  trong sinh  
h oạ t văn h o á  nghệ thuật, trong lễ  hội và không  còn chức n ăn g  ru trẻ.
5) Hát ru đem đến cho các em tấm lòng trìu mến thiết tha của người lớn 
và truyền cho trẻ nhỏ tâm hồn của dân tộc từ ngàn xưa, góp phần cấy vào 
tiềm  thức các em  n hân  cách  và tình yêu quê hương đ ấ t nước ngay từ thuở  
còn n ằm  trên nôi.

• Ca nhạc của trẻ em: 1) Gồm những đồ chơi-nhạc khí và bài hát (thường có 
kèm  trò chơi) gọi là đồng dao. 2) Là hình thức “chơi m à h ọc” tổng hợp b ổ  
ích về nhiều  m ặt và cần thiết cho lứa tuôi thiếu niên nhi đồn g  ở mọi thời 
đại. a) Ớ dạng đơn giản nhất cũng là những bài học đẩu  tiên về thực hành  
âm  nhạc  và rèn luyện m ĩ cảm  âm  nhạc  cho trẻ em. b) Nhiều khi đó còn là 
những bài tập  chuẩn  bị cho các em  sau này có th ể  d ễ  dàn g  g ia  n hập  các 
sinh h oạ t văn h oá  nghệ thu ật của cộng đồng, c) Chế tạo những “nhạc khí- 
đồ chơi” (giống như những bài tập thủ công ở nhà trường) giúp trẻ rèn luyện 
sự  kh éo  tay, tỉ mỉ, lòng kiên  trì và có thê kích  thích, làm  nảy nở m ột s ố  p h á t  
kiến  h oặc  sán g  tạo trong chê tạo và sử dụng nhạc k h í  ngay từ tuổi nhỏ. 
d) Lời ca  của các bài đồng dao “giông như những bài học thường th ứ c ’ có 
tác dụng g iáo  dục đ a  chiều cho các em. đ) P hần  trò chơi gắn với các bài 
đồng dao có tác dụng rất qu an  trọng trong việc chuẩn  bị những năng lực, 
p h ẩm  ch ấ t cần  thiết đ ể  sau  này có thê vững vàng bước vào đời: phản xạ 
nhanh, chính xác, khả năng giữ thăng bằng, sự phôi hợp tập thể, sự nhanh 
nhẹn khéo léo, sức khoẻ v.v... 3) Đặc trưng p h ổ  biến: giản dị, gọn gàng khúc 
ch iết và d ễ  nhớ d ễ  thuộc, yếu t ố  nôi trội là  tiết tấu. 4) H ình thức diễn  xướng 
đa dạng (đồng ca, xướng-xô*, đốỉ đáp kết hợp với yếu tô" diễn và trò chơi).

• Hò: 1) Chỉ có ở một s ố  tộc. 2) Đặc biệt p h ổ  biến và phong phú là những 
điệu  h ò  của người V iệt. 3) Có ở cả ba m iền  và tham gia vào nhiều  môi 
trường sinh hoạt khác nhau. 4) Có hai loại hò: a) loại khoẻ khoắn, nhịp 
n hàn g , được hát bằng các loạ i tiết p h á c h  có chu k ì  theo lối xướng-xô 
mang tính tập  thê cao  và gắn  với các h ìn h  th á i lao  độn g  trên cạn  hoặc  
trên sông nước; b) loại trữ  tinh, ch ậm  rãi, thậm chí hát tự d o  kh ôn g  có 
tiết n h ịp  và chỉ do m ột cá  n hân  d iễn  xướng theo kiếu h ò lh á t đơn lẻ  h oặc  
lu ân  p h iên  g iữ a  nam  và nữ. 5) Hai chức năng phổ biên nhất của hò: phụ c  
vụ lao động và giao duyên.
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• Lí: 1) Chí có trong dân ca người Việt (ở cả ba miền). 2) Càng vào phía Nam 
càng phong phú. 3) Đặc trưng phổ biến: cấu trúc giai điệu khá Ổn định giống 
như những ca khúc nhạc mới (không có hoặc hầu như không có sự biến hóa 
về giai điệu trong khi hát). 4) Đa dạng về nhiều mặt: đặc trưng giai điệu và 
mức độ phát triển âm nhạc, đặc tính âm nhạc, hệ đề tài, hình thức diễn 
xướng (hát đơn, hát tập thể, không có hoặc có nhạc khí đệm, hát theo kiểu 
độc ca, xướng-xô, đối đáp hoặc độc ca mang tính sân khấu, được nhạc khí 
hoá thành những bản khí nhạc thuần tuý...). 5) Đã hình thành một số đặc 
tính địa phương khá rõ nét. 6) Là một trong số  rất ít thê loại chiếm kỉ lục về 
sự phát triên sốlượng bài bản.

• Môt số thể loai khác: 1) Dân ca: a) hát đối đáp giữa nam-nữ thanhJiịên: 
có thể được dùng với những chức năng khác nhau: giao duyên (ví dụ: hát 
ghẹo, hát đúm, cò lả, sli, lượn), lễ nghi phong tục (ví dụ: hát ghẹo anh Phú 
Thọ, một số loại hát trông quân và hát quan họ Bắc Ninh, hò đưa linh), vừa 
để giao duyên vừa hỗ trợ lao động (ví dụ: hò-đã giới thiệu ở trên), dùng với 
những chức năng khác (ví dụ: hát giặm); b) hô baichoi hkt nguồn từ hội chơi 
bài ngày xuân; c) hát kê trường^ca; d) hát xẩm\ đ) canhac thính phòng (hát 
ả đào, ca nhạc Huế, đờn ca tài tử); e) hát lẽ nghi tín ngưỡng (ví dụ: một sô 
loại hát quan họ, hát cửa đình-hát xoan và hát ca trù thờ, hát chầu văn, hát 
then, hát dô, hát tàu-tượng, hát dậm, hát múa đội đèn, hát sắc bùa, hát bả 
trạo, hát múa bóng rỗi...) 2) N hac cố: a) Nhạc võ Tây Sơn bắt nguồn từ việc 
dùng trông để tập võ. b) Nhạc bát âm, nhạc ngũ âm của người Việt, nhạc lễ 
Chăm và Khmer dùng cho các nghi thức cúng tế. c) Nhạc séc bùa của người 
Mường để chúc tụng và cầu may đầu năm. d) Nhạc cồng chiêng ở Trường 
Sơn - Tây Nguyên dùng vào nhiều dịp khác nhau của đời người, đ) Nhạc lễ 
nghi cung đình (đại nhạc, tiểu nhạc, nhã nhạc), e) Ngoài ra còn những loại 
nhạc dùng trong lao động, giao duyên v.v...

KỊCH HÁT VÀ  KỊCH M ÚA - HÁT

• K ich  h á t  cô truyên mới ch ỉ xuất h iên  trong âm  n hac của người 
K hm er ở  N am  B ộ  và người Việt. Chúng có những đ ặ c  trưng rấ t k h á c  
vôi cá c  t h ể  lo a i ca  k ịch , n hạc k ịch  củ a phư ơng Tây. Đó là cơ sở cho sự
hình thành những thể loại kịch hát mới theo phương thức cố  truyền sau này.

• Hát chèo của người Việt chỉ ph ổ  biến từ Nghệ Tĩnh trở ra. Đặc trưng chung: 
tính trữ tinh, trào phúng, màu sắc dân gian và bản sắc dân tộc đậm nét. Hư 
từ: “a”, nhất là “i” và các từ phụ: ới a, ới i, í a, dậu mà, này a, này i... Nhiều 
đảo phách , nghịch p h ách . Nhạc khí chủ chổt: trông, đứng đầu  là  trống đế. 
Một số  đặc trưng khác: tiếng đế, sự giao lưu giữa diễn viên và khán giả 
trong lúc diễn. Đạo cụ đặc trưng và đa năng: chiếc quạt.
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• Hát tuồng (Việt): Đặc tính chung: tính bi hùng và tính bác học cao, tính ước 
lệ cách điệu được đẩy lên cao độ, sự cường điệu trong nghệ thuật diễn. Hư 
từ chủ yếu: “ư h ì/’. Nhạc khí chủ đạo: trống chiến (chỉ huy) và kèn (tạo chất 
bi hùng). Đạo cụ đa năng và đặc trưng: chiếc roi.

• Một số  đặc trưng chung của chèo và tuồng: là sân khấu tự sự mang tính 
tổng hợp, ước lệ, tượng trưng và cách điệu; đã hình thành những mô hình cơ 
bản trong nghệ thuật diễn và những nguyên tắc chi phôi từng loại nghệ thuật 
hợp thành (hát, nhạc, múa, diễn cũng như hoá trang, phục trang...); âm nhạc 
bao gồm cả nhạc hát và nhạc không lời; nhạc hát của cả hai loại hình đều có 
nhiều cấp độ phát triển khác nhau từ nói thường tới các hình thức hát và một 
hệ thông bài bản làn điệu phong phú; nhạc khí chủ chốt, quán xuyến toàn bộ 
vỗ diễn là bộ gõ, đặc biệt ỉà trống.

• Dì kê lăm: sân khấu hát múa kê truyện dân gian của người Khmer ở vùng 
Bảy Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Chủ yếu hoạt động dưối hình thức 
bán chuyên nghiệp vào các dịp lễ hội dân gian, đám phước, mừng thọ, dỡ cốt 
để hoả táng đưa lên chùa... Hình thức trình diễn: còn đơn giản và tương đổi 
tự do. Âm nhạc: một thày tuồng và một vài giọng nữ hát ở bên trong sân khấu 
dưới hình thức đồng ca, đối đáp hoặc hát dặm các điệp khúc. Dàn nhạc đệm:
1 scor lăm, 1 khưm, 1 tro so.

• Rom rôbăm (Khmer Nam Bộ): kịch múa hát cô điển bắt nguồn từ sân 
khấu kịch múa cung đình Khmer thuở xưa. Có nhiều nét gần với tuồng 
của người Việt: sân khấu ước lệ, cách điệu; đã hình thành những nguyên 
tắc và quy ước riêng về cách hoá trang, phục trang, ý nghĩa các vị trí trên 
sân khấu và đặc biệt là ngôn ngữ múa; âm nhạc cũng gồm hai bộ phận  
thanh nhạc và kh í nhạc, nhạc hát có nhiều cấp độ phát triển', dàn nhạc 
chủ yếu dùng ăm sắc của bộ gõ và kèn (1 kèn xa-lai rôbãm, 1 trông xom 
phô, 1 scor, 1 kôồng đơn , 1 chiêng dẹt, có khi thêm một cặp chũm choẹ 
nhỏ). Đặc trưng riêng nổi bật nhất: múa có vai trò hết sức quan trọng 
trong ngôn ngữ sân khấu và quán xuyến toàn bộ vở diễn. Đã hình thành 
những hệ thống các động tác múa có giá trị tạo hình và tạo nghĩa, đòi hỏi 
kĩ thuật và kĩ xảo cao.

• Nét chung của dì kê lăm và rom rôbăm: có sự giao lưu và ảnh hưởng rõ nét 
của nghệ thuật An Độ, hệ đề tài chủ yếu rút từ các truyện cô hoặc các thần 
thoại có màu sắc Phật giáo và Bà la môn giáo.
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? ? ?  9 m M

1. Hãy cho biết cơ sở của sự ra đòi và sinh sôi nảy nở các thể loại ca nhạc 
cổ truyền Việt Nam.

2. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam được sử dụng vào những chức năng gì?

3. Cho biết sự khác biệt giữa các thể loại ca nhạc đời thường, ca nhạc lễ 
nghi tín ngưỡng tôn giáo và ca nhạc lễ nghi phong tục. Kể tên một số 
loại dân ca nhạc cổ thuộc mỗi thể loại nói trên.• • ♦ •

4. Hãy cho biết đặc trưng và quá trình phát triển của thể loại hát ru cổ 
truyền ở nước ta.

5. Hãy cho những dẫn chứng vê sự phong phú của thể loại ru ở nước ta.

6. Hát ru có vai trò, tác dụng gì?

7. Hãy cho biết các loại hình ca nhạc cổ truyền dành cho trẻ em chơi và 
vai trò, tác dụng của chúng.

8. Hãy cho biết sự phong phú của thể loại hò thông qua các đặc tính, 
chức năng và nét riêng của hò ở một sô vùng trong nước (tham khảo 
thêm ở chướng III).

9. Cho biết sự đa dạng của thể loại lí qua cấu trúc, cách diễn xướng cũng 
như đặc trưng địa phương của lí ở những vùng khác nhau (tham khảo 
thêm ỏ chương III).

10. Hãy kể tên một số thể loại dân ca nhạc cổ đã được giới thiệu trong 
sách và trong cuộc sông ỏ địa phương mà em biết. Chức năng của 
những thể loại ấy là gì?

11. Cho biết một sô' tương đồng và khác biệt giữa hát chèo và hát tuồng.

12. So sánh để thấy những tương đồng và khác biệt giữa dì kê lăm và rom 
rôbăm.
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Bài tệp

1. Nhận biết bằng mắt và bằng tai qua hình ảnh và các băng/đĩa tiếng, 
băng/đĩa hình những thể loại ca nhạc đã được giới thiệu ở mục 2. và 
cho biết một số  đặc điểm chính của chúng.

2. Nghe và tập hát một vài điệu hát ru, hò, lí.

3. Chia nhóm để tập hát và dựng một sô" bài đồng dao truyền thông.

4. Thử làm một hoặc vài nhạc khí cho trẻ em và tập sử dụng chúng.

5. Tập tổ  chức m ột cuộc hát đôi đáp  với nội dung thi tài đổi đáp  giữa hai 
nhóm nam và nữ (cho học sinh lớp lổn), hoặc hát đốĩ đáp giữa hai 
nhóm - không  n hất thiết p h ả i một bên nam, m ột bên nữ (có thể áp 
dụng cho cả học sinh nhỏ tuổi hơn) để học sinh hát và ứng khẩu lời ca.

Ví dụ:

Hướng dẫn và tổ chức hát đôi đáp cho học sinh

(Có thể dùng hai bài sau đây làm ví dụ về cách hướrĩg dẫn và tô chức 
cho học sinh tập hát đối đáp theo một số làn điệu dân ca).

HÁT ĐÚM

Điệu Hát đúm được giới thiệu ở đây là một điệu dân ca rất phố biến, thường được 
hát vào những dịp hội hè của người Việt ỏ vùng đồng bằng Bắc Bộ.

• Hướng d ẫn  cá ch  vận lời vào b à i dân  ca :

Hát đúm p h ổ  biến là một điệu dân ca rất đơn giản.

- Về mặt ca o  đô, giai điệu của nó được hình thành trên cơ sỏ ba cao độ có 
quan hệ từ dưới lên trên là: quãng 5 đúng - quãng 3 thứ, chẳng hạn: rê-la-đô'. Khi 
hát, các từ thuộc nhóm thanh điệu thấp (huyền, hỏi, nặng) sẽ hát bằng cao độ thấp 
nhất (rề), các từ không dấu hát bằng cao độ ở giữa (la), còn các từ thuộc nhóm thanh 
điệu cao (sắc, ngã) hát bằng cao độ ở trên cùng (đố). Đê cho mềm mại, các từ có 
thanh sắc thường được luyến từ cao độ giữa lên cao độ trên cùng (la-đố), thanh ngã 
được luyến từ cao độ giữa lên cao độ trên cùng (la-đô), còn thanh hỏi (và đôi khi cả 
thanh nặng) được luyến từ cao độ dưới cùng lên cao độ trên cùng (rề-đố).

- Về tiết tấu, nếu là câu thơ 6 hoặc 8 từ thì cứ phân đều thành từng nhóm 
hai từ một, từ thứ hai trong mỗi nhóm có trường độ gấp đôi từ thứ nhất, ví dụ:
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Không chơi thì bảo rằng hèn
Chơi ra chúng bạn khen chê thê' nào
1 - 2  . 3 - 4  , 5 - 6  , 7 - 8

J >  J  J >  J  J  J

Nếu là câu thơ bảy từ thì từ thứ nhất bắt đầu bằng trường độ lớn ( J ) ,  các từ 
tiếp theo lại phân bô" theo quy luật giông như các câu 6 hoặc 8 từ vừa giới thiệu ở 
trên, ví dụ:

Ngày hôm nay thanh nhàn thong thả
Chi

9

em ta còn la
4

chưa quen
1 2 - 3 4 - 5 6 - 7

J

Cứ theo quy luật cao độ và tiết tấu nói trên có thể lắp tất cả các câu thơ 
lục bát hoặc song thất lục bát vào mà hát sẽ ra điệu H át đúm  phổ biến ỏ vùng 
đồng bằng Bắc Bộ. S ổ  lượng câu thơ  phổ cho mỗi lần hát không hạn  chế\

• Cách tổ chức hát:

Sau khi hưống dẫn cho học sinh biết cách vận lời ca vào điệu hát có thể chia 
các em thành hai tốp (một tốp nam và một tốp nữ hoặc hai tốp bất kì), đứng cách 
nhau vài mét và hát đốỉ đáp vói nhau theo những lời ca tự ứng khẩu. Mỗi lần hát 
xong, người hát có thể tung một quả đúm cho bên kia (quả đúm xưa là một chiếc 
khăn tay bọc một miếng trầu và miếng cau nhỏ). Quả đúm tung trúng ngưòi nào, 
người đó sẽ phải hát đáp, sau đó lại tung quả đúm bọc một món quà nhỏ khác cho 
tốp bên kia. Cứ như thế luân phiên cho tới khi cuộc hát chấm dứt. Ai không đáp được 
hoặc không đối đuỢc là bị thua và phải trao một vật gì đó làm kỉ niệm cho bên được.

CÒLẤ

Đây cũng là một điệu dân ca ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thường được dùng để 
hát đối đáp nam nữ trong các ngày hội.

• Hướng dẫn cách vận lời vào bài dân ca:

Cấu trúc của bài này hơi phức tạp hơn bài Hát đúm ồ trên. Bài hát gồm hai phần:

- Phần đầu có cấu trúc “động” về tổ chức cao độ và lòi ca.

- Phần thứ hai “tĩnh” về cấu trúc giai điệu và cả lòi ca. Phần này hầu như
chỉ cần học thuộc lòng và “lắp” vào sau phần thứ nhất như một điệp khúc (tức là
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đoạn hát được nhắc đi nhắc lại nhiều lần-hầu như-không thay đổi giữa những lần 
hát khác nhau sau khi hát xong phần đầu).

Như vậy chỉ cần chú ý tới cách cấu trúc của p h ầ n  đầu. Cấu trúc của phần 
này liên quan tới ba khía cạnh: lời ca, cấu trúc cao độ của giai điệu và cấu trúc tiết 
tấu của giai điệu. Cụ thể như sau:

- v ề mặt lời ca, phần đầu của bài này chỉ dùng 1 cặp thơ 6/8.

Chú ý: lòi của cặp thơ này tốt nhất là từ cuối của câu sáu và từ đầu của câu 
tám nên ở cùng một nhóm thanh điệu (ví dụ: trong bài Cò lả, từ “ỉa” trong “Con cò 
bay lả bay la” và từ “Bay” trong “Bay từ cửa phủ...” cùng là thanh không dấu).

Khi hát phải tuân theo nguyên tắc điệp từ như sau:

+ câu sáu: điệp các từ thứ 2 (điệp 1 lần) và từ thứ 4 (điệp 2 lần)
+ câu tám: điệp các từ thứ 2 (điệp 1 lần) và từ thứ 6 (điệp 1 lần)

Ví dụ, với câu: Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

khi hát sẽ thành: Con cò (cò) bay lả {lả) (lả) bay la

Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng

- Về mặt ca o  độ, giai điệu được vận hành theo thang 5 âm, ví dụ: 
đô-rê-mi-xon-la, trong đó:

+ ở  câu sáu từ, cao độ áp dụng cho bốn từ đầu là thang rê-xon-la, phân bố 
cho các từ như sau: các từ không dấu hát bằng âm xon, các từ thuộc nhóm thanh 
điệu thấp hát bằng âm rê, và các từ thuộc nhóm thanh điệu cao hát bằng âm la.

+ Từ từ thứ 5 của câu sáu và tất cả câu tám chuyển sang thang bốn âm đô- 
rê-mi-xon, trong đó trục chính là đô-mi-xon được phân bô'cho các nhóm thanh điệu 
theo quy luật phô biến như đã giới thiệu trong hai trường hợp đã nêu ở trên. Ảm rể 
đùng để luyến cho giai điệu mềm mại dưới hình thức thêu (cho âm đô hoặc cho âm 
mi) hoặc lướt giữa đô và mi.

+ Duy trì kiểu kuyến xon-la-xon cho từ thứ 4 của tất cả  cá c  câu  sáu.

+ Từ thứ 4 của câu sáu và từ thứ 4 của câu tám đều dừng ở âm xon  trong 
thang âm. đô-rê-mi-xon-la (tức là âm quăng  5 đúng tính từ âm thấp nhất của 
thang âm). Tuy nhiên, để cho hay, các từ này có thể được thực hiện theo hai 
mô hình tiết tấu khác nhau: từ thứ 4 của câu sáu luyến vổi tiết tấu J  theo mô 
hình giai điệu đã nói ở trên (xon-la-xon), còn từ thứ 4 của câu tám luyến theo tiết 
tấu ỳ1 J  hoặc «5 J  •
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Thang âm: đô - rê - mi - xon
:--------------------------------------------------------------------------------- >

Câu sáu: 1 2 (2) 3 4 5 6 (6) 7 8
xon

n J J>J> J>_J n  n  n n  J

-> (Nối vào điệp khúc: “Tình tính tang..."

• C ách tô chứ c hát: chia làm hai nhóm hát đổi đáp nhau. Mỗi lần hát, phần 
đầu do một người hát, phần thứ hai (điệp khúc) có thê cho tất cả cùng hát đồng 
thanh cho tăng không khí sinh hoạt tập thế.

• Gợi ý một sô câu đ ể  tập thưc hành hát đôi đáp với hai điệu hát trên,
ví dụ:

- Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu...

- Hôm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen

Có được thì cho em xin

Hay là anh để làm tin trong nhà...

Bài tập mở rộng

1. Dựng một tiết mục hoặc một liên khúc dân ca.

2. Theo phương pháp đã giới thiệu ở bài tập số 5, thử tự tìm quy luật 
cấu trúc của m ột b à i d ân  ca  quen thuộc ở đ ịa  phương của m ình  để làm cơ 
sở cho việc hướng dẫn học sinh thực hàn h  hát đối đáp  dân  ca.
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Chương III 

Sơ LƯỢC VỂ CÁC VÙNG DÂN CA
m

(4:1-3 tiết)

Chương này được dành cho việc giối thiệu khái quát vốn dân ca ở các vùng 
cùng với một sô'đặc điêm  và đặc sản dân ca từng vùng. (Phần dân nhạc tuy chưa 
được đề cập tới nhưng khi giới thiệu về các thể loại dân ca của mỗi vùng cũng sẽ 
điểm qua một sô" nhạc khí có liên quan.)

Có thể xem chương III như một phần “bổ sung” đặc biệt cho chương II - 
chủ yếu dũng để tham khảo và mở rộng thêm kiến thức, bỏi như đã trình bày ở 
đầu chương trưóe, trong quá trình học chương II đã có những nội dung liên 
quan tói chương này. Tuy nhiên việc soạn “phần b ổ  sung” này thành một 
chương riêng hoàn toàn không xuất phát từ mục đích làm cho chương II đõ nặng 
mà chủ yếu là bơi tính hoàn chỉnh của nội dung những vấn đề được đưa ra trong 
chương này.

Thật vậy, ngoài việc giới thiệu khái quát đặc trứng, vai trò, g iá  trị của dân 
ca nói chung và vốn dân  ca ở các vùng cùng với một s ố  đặc điểm  và đặc sản dân 
ca từng vùng, mục đích của chương III còn nhằm giới thiệu sự phong phú đa 
dạng trong một tông thê thông nhất của ăm nh ac cô truỵên Viêt Nam  
thông qua những nét riêng của từng vùng  và những nét tương đồng giữa  
các vùng dãn ca. Vì vậy khi đọc chướng này cần chú ý nhận xét, tổng hợp và so 
sánh những vấn đề trình bày ỏ các mục khác nhau để thấy những khác biệt và 
tương đồng giữa các vùng dân ca và giữa các thể loại dân ca tương ứng ở những 
vùng khác nhau.

Đối vói chương này học viên có thể tự đọc và 4 tiết trên lớp chủ yếu dành cho 
việc hát, nghe và giải đáp những thắc mắc của các em.

1. Đặc trưng, vai trò và giá trị của dân ca Việt Nam

1.1. Một tập quán lâu đời

Trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam, âm nhac dân  g ia n  là bộ phận 
ra đời sớm nhất và có sức sông bền vững nhất. Nó đã xuất hiện ngay từ thời 
nguyên thuỷ và tiếp tục tồn tại cho tới tận ngày nay. Bỏi vậy, kể từ thuở 
dựng nưổc, tới nay bộ phận âm nhạc này đã có tuổi đời trên dưới bôn ngàn 
năm. Trong suốt chặng đưòng dài ấy âm nhạc dân gian đã không ngừng
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phát triển, ngày càng phong phú đa dạng và nhiều thể loại đã đạt tới trình 
độ nghệ thuật cao. D â n  c a  chính là một trong những hợp p h ầ n  của bộ phận  
này. Nó cũng m ang trong m ình b ề  dày lịch sử và những đặc  trưng bao quát 
nhất của ăm  n hạc d ân  g ian  nói chung.

Hát dân ca là một sinh hoạt có tập quán lâu đời và phổ biến ở các cư 
dân trên đất nước ta. Cũng như các thê loại thuộc phạm trù khí nhạc dân 
gian - dù là ở dạng không chuyên, chuvên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp, 
dân ca là những tác phẩm được tập th ể  nhân dân  cùng góp p h ần  sáng tạo 
và biểu diễn p h ụ c  vụ những nhu cầu tinh thần của ch ính  m ình trong đời 
sông thường ngày củng như trong các sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, khác 
với khí nhạc, dân ca là  những tác phẩm, thanh nhạc có lời ca.

Tác g iả  của các bài dân ca chủ yếu là  những người dân  lao  động binh 
dị - thanh niên nam nữ cũng như những người đứng tuổi và các trí thức 
binh dân . Họ thường ứng tác tại chỗ, đặc biệt là phần lời ca, trong những 
dịp vui gặp gỡ đông người. Mặc dầu không phải là những ngưòi hoạt động 
nghệ thuật chuyên nghiệp, song trong nhân dân lao động có rất nhiều 
người có tài năng và mĩ cảm nghệ thuật cao. Những làn điệu dân ca do họ 
sáng tạo được cộng đồng tiếp nhận và lưu truyền từ th ế  hệ này qua thế hệ 
khác, từ địa phương này sang địa phương khác. Qua mỗi địa phương, mỗi 
thế hệ, thậm chí mỗi nghệ nhân, chúng được sửa sang, gọt giũa rồi dần 
trở thành những sán g  tạo m ang tính tập thể, tính d ị b ả n * và không còn ai 
nhớ được tác giả ban đầu của chúng là ai nữa. Vì vậy ngày nay gần như 
tuyệt đại bộ phận dân ca (cũng như nhạc cổ) của chúng ta đều không có 
tên tác giả.

1.2. Một kho tàng đẩy báu vật

Nhò được tài năng của nhiều thế hệ chắt lọc, gọt giũa, những bài dân 
ca mang tính tập thể ấy trở thành những tác p h ẩ m  nghệ thuật thực sự có 
g iá  t r ị  cả  v ề  p h ầ n  v ă n  hoc c ũ n g  n h ư  v ề  p h ầ n  âm  n h a c.  Chúng mang 
trong mình những phẩm chất cơ bản nhất của lối tư duy cũng như tình cảm, 
tập quán của cộng đồng đã sáng tạo ra chúng. Mặt khác, qua mỗi vùng, mỗi 
địa phương, m ỗi làn  điệu, b à i bản  lạ i có thể được biến h oá  thành nhiều dị 
b ả n *  vừa m ang nét chung của cả  tộc người lạ i vừa có những nét riêng của 
từng vùng, từng đ ịa  phương. Bài L í con sáo  của ngưòi Việt với 19 dị bản rải 
từ Bắc tới Nam là một trường hợp khá điển hình. Bảy trích đoạn giới thiệu 
ở mục 2.4.-tuy mổi chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể các dị bản của L í con
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sóo-cũng đã cho ta thấy một phần tài năng biến hoá của nhân dân trong 
lĩnh vực này.

Khả năng biến hoá tài tình của nhân dân kết hợp với những sáng tạo 
không ngừng trong quá trình phát triển lịch sử đã tạo nên một kho tàng dân  
ca vô cùng phon g  phú  với hàng ngàn bài ca ý  đ ẹp , lờ i h a y  và g ià u  sức 
truyên c ả m  trong nhạc điệu. Đó là một gia sản quý báu mà chúng ta được 
kế thừa từ những sáng tạo bền bỉ hàng ngàn năm của biết bao thế hệ ông cha.

Dân ca Việt Nam vừa p h o n g  p h ú  v ề  s ố  lư ợ n g  lại vừa đ a  d a n g  v ề  
thê lo a i .  Đó là bởi dân  ca luôn luôn gắn  bó với cuộc sông con người. Như 
đã giới thiệu qua ở chương II, nó gần  như có m ặt trong mọi chặng đường 
của cuộc đời m ỗi con người từ lúc lọt lòng cho tới kh i nhắm  m ắt xuôi tay, 
thậm ch í cả kh i đ ã  sang “th ếg iớ i bên kia".

Khi còn là đứa trẻ non nổt nằm trong vòng tay của những người thân, con 
người được ru bằng tiếng hát trìu mến, dạt dào t,ình thương của mẹ, của bà, 
của anh chị... Lớn lên, vào tầm tuổi có thể tự chơi được vối nhau lại có những 
bài đồng dao theo các em trong lúc vui đùa khi cha mẹ bận công việc. Tới tuổi 
trưởng thành, hoạt động và nhu cầu tinh thần của con người trỏ nên đa dạng 
hơn. Mĩ cảm và tài năng sáng tạo nghệ thuật cũng bưốc vào độ chín. Dân ca 
theo đó mà nở rộ. Chúng vừa đáp ứng những nhu cầu tinh thần của con người 
vừa làm đẹp thêm cuộc sống bằng những câu hát thay cho những lời nói 
thông thường trong giao tiếp, trong trao đổi tình cảm, kinh nghiệm sông hoặc 
đạo lí, truyền thông và lịch sử của cộng đồng, trong lao động, vui chơi giải trí 
hoặc lúc thi thô' tài năng... Các thê loại dân ca trong giai đoạn trưởng thành 
của cuộc đời con người thật muôn hình muôn vẻ. Đó là những điệu hò, hát 
trong khi lao động, những điệu hát đối đáp giao duyên, hát đô', hát chúc, hát 
mòi, hát mừng, những điệu lí, điệu vè, điệu ngâm thơ, nói thơ... Ay là chưa 
kể những làn điệu, bài bản dân ca nghi lễ, phong tục..., những điệu hát khóc, 
những bài tiễn đưa linh hồn người thân về thế giới bên kia v.v...

Sự phong phú về sô" lượng của dân ca Việt Nam không ch ỉ biểu hiện ở 
các dị bản  của cùng một bài bản  làn điệu  như trường hợp L í con sáo, mà 
còn biểu hiện  ở sự  phon g  phú  về th ể  loại như vừa điểm qua ở trên. Hơn thế 
nữa, mỗi loai d â n  ca tro n g  các c h ặ n g  đ ư ờn g  củ a  một đời người lai 
có t h ể  có  vô s ố  là n  đ iệu , b à i  b ả n .

Hò - có các loại hò trên cạn, hò trên sông nước gắn với các loại hình lao 
động và sinh hoạt khác nhau. Lại có những điệu hò đặc trưng của một sô' địa
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phương như đã dẫn ở mục 2.3. Chỉ điểm sơ sơ trong mục giới thiệu về thể loại 
này chúng ta đã thấy có tới gần 50 điệu hò khác nhau. Hát đôĩ đáp nam nữ 
cũng đủ thứ. Nào hát ví, hát ghẹo, hát đúm, hát trống quân, Cò lả, hát dậm, 
hát quan họ, hát ví phường vải, ví phường buôn... Mỗi lối hát lại có thể có 
nhiều làn điệu, bài bản khác nhau. Hát ghẹo anh Phú Thọ có tới vài chục bài 
khác nhau về nhạc điệu. Riêng sô" híỢng đã sưu tầm được cũng xấp xỉ hai 
chục. Hát quan họ - không kể dị bản, đã có khoảng 170-180 bài khác nhau. 
Những bài Lí ở riêng sảu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do các nhà nghiên 
cứu Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Nguyễn Văn Hoa sưu tầm được cho tói những 
năm đầu thập kỉ 90 của thê kỉ này đã lên tới trên 300 bài.

Mới chỉ điểm qua một vài thể loại dân ca của riêng người Việt đã thấy 
kho tàng dân ca quả không dễ mà kể xiết. Vậy mà với 54 thành phần dân 
tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, sự phong phú của dân ca Việt 
Nam sẽ còn được nhân lên biết chừng nào? Dân ca Việt Nam bởi vậy còn 
p h o n g  p h ủ  do đ ặc tính đa sắc tôc.

Thật vậy, nhờ những khác biệt trong âm điệu dân ca của từng tộc, dân 
ca Việt Nam không chỉ phong phú về sô" lượng và thể loại mà còn phong 
p h ú  về âm hưởng. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua một sô" ví dụ 
trong phần giới thiệu về các thể loại ca nhạc cổ truyền ở mục 2 chương II. 
Để cảm nhận rõ hơn điều này hãy hát thêm những bài dân ca sau đây và 
một số bài dẫn ỏ những phần tiếp theo trong sự so sánh với những bài bản 
làn điệu đã được giới thiệu ỏ các phần trên.

Ví dụ 37:

Soi bóng bên hồ
(Dân ca Nhắng)

Ngưòi hát: NÙNG QUẨY DÌN
Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai 

tìơỉ nhanh - Trong sáng J = 92 Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch: NGUYÊN TÀI TUỆ

-JÕ—l-a :—J l = * q ,  jv - -  ■*— - — ị—
— - -

----------------i— - « ^ - —
Hun tảu toọc chang đoong (A lê) Răm đục
Hạt mưa lắng giữa rừng xanh xanh. Mặt nước

- ô  b ị —
— n ^  ; t l -  .

\-+
•

— ^

* -

,\ Ẳ - A  £
ý  A * A A

—m— h - i
— 0 ------------------------------------------

....
* «  # t  é

đinh tắu Hgau (a) roọc diều. Căn tảu ạp táp
lung lình trong hồ. in hình chim. Chim líu lo hát
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J  r-1------
r -  -  - p  * = ế >

— m — ì—* X i

sam dim điẹu rưng (a lê) Diệu rựng tắm tưn xần
cùng nước hổ trong xanh. Rộn tiềng chim về cạnh

4 = ầ ^ = ---- k----- ì---- —1*---- , — ị
4 = ^ ----J 1~' • • 0 ộ  -■ J  -= Ễ r- —p----*

(a) Xàn pay lả au pay (a lê) (Ti na a rưa a
sàn, rồi bay về người yêu phương xa. Bay về chim lấy cho

Ậ — Ị_J .7 pj .  r }  I J - 1
a a ai dô) (Nhạc.................................................................... )
ta lá thư mong chờ.

Ví dụ 38:

Đi cắt lúa
(Dân ca Hrê)

Nhanh  J=  100

Người hát: Chị KÍT 
Dịch lời: LÊ HUY
sưu tầm - Ghi âm: LÊ TOÀN HÙNG

-d H -" -------- ls— n— — •— -— r
/— *—

ỳ = t = \
Lêu lêu lêu lêu eo lêu lêu lêu lêu lêu eo
Lêu lêu lêu lêu eo lêu lêu lêu lêu lêu eo

Lêu lêu lêu lêu eo lêu lêu lêu lêu lêu eo

fĩ-------- * ---- #----

■
^ìỊ

X
 •ìi1 S—

¥ - .......p = g - . - ^ ^ .. ----------•

ruộng can dinh goong ô ê
anh ơi lúa chín đỏ ô ê

cắt lúa dưới ruộng ê ê

ê ruộng khoong dênh
ê báo tin được

ê dưới chân ruộng

------- [ = £ = V — i V ■ ...—
^------

*— , — ff* * —5— 5—-------- • —-- "J--------• ------é

vang ê Ruộng can đa bên ô ê ê ruộng can ơi

mùa ê Ruộng gần chân núi ô ê ê khai phá sớm
gần ê Ruộng gần nương xa ô ê ê đầy lúa ngát
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ra eo

hôm ê eo 

hươngẽ eo

ẳ r r r .

Ruộng kra oi chu ô

Anh di lúa chín ngọt ô

Nhanh tay gặt vẽ 0

lêu lêu lêu

lêu lêu lêu

lêu lêu lêu

lêu
lêu

lêu

lêu

lêu lêu

lêu lêu lêu

lêu lêu lêu

ỉêu lêu.

Ví dụ 39:
*

Đi thầm bạn
■

(Dân ca Gia Rai)

Hơi chậm - Vui -  Dõng dạc
Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch lời: 
LÊ TOÀN HÙNG

ơ này Beng Geng anh nảy! ơ này Tu Đê anh này (ia la la la)

ãĩv : J '  J ĩ  I- J '
-  ;

Làng buôn ta xa nhau (la la la la) Làng buôn ta xa nhau (bơ) Khi xuân

m ỉ I
5ỉ Lì . 4 1 1 4 > u  - I

về (bơ bơ ơ bơ) đi thăm bạn (bơ bơ ơ).

Chính do đặc điểm này, mặc dầu các thể loại dân ca Việt Nam không 
phải là vô hạn nhưng trong cái hữu hạn của nó vẫn chứa đựng một sự đa 
dạng bỏi cùng một thề loại dân ca song ở mỗi tộc người chúng lại mang 
những âm hưởng riêng.

Chẳng hạn hát ru của người Việt khác âm hưởng của hát ru Mường. Nó 
cũng khác vối hát ru Thái hoặc Tày, Hoa, Hmông, lại càng khác hát ru
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Chăm, Khmer hoặc của các tộc ỏ Tây Nguyên. Đối với những thế loại dân 
ca khác cũng vậy...

Trong quá trình sống xen kẽ bên nhau ỏ từng vùng, âm nhạc của các 
tộc anh em lại giao hoà ảnh hưởng lẫn nhau. Thêm vào đó, những đặc điểm 
của lịch sử tộc người và điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế  văn hoá xã hội 
ỏ từng môi trường địa lí thiên nhiên cũng góp phần không nhỏ vào sự hình  
thành những nét chung của các cư dân  cùng sống trong m ột khu  vực đ ịa lí, 
trên cơ sở  đó m à tạo nên những vùng văn hoá, âm  nhạc ít nhiều khác biệt.

Bởi vậy ngoài sự khác biệt về âm hưởng dân ca của các tộc kh ác  nhau  
còn có sự  kh ác  biệt g iữ a c á c  vù n g  d â n  c a  kh ác  nhau, thể hiện ở sự khác 
biệt về màu sắc hoặc một số  đặc điểm chung của dân ca các tộc cùng sống 
bên nhau trong một vùng so với dân ca của các tộc cùng chung sống trong 
một vùng khác. (Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này ở chương sau).

Môi trường địa lí cùng với sự giao lưu giữa các tộc trong cùng một 
vùng không những thế còn tạo nên sự kh ác  biệt g iữ a c á c  s ắ c  t h á i  đ ịa  
phương tro n g  d â n  ca củ a  c ù n g  một tộc sống ở những vùng kh ác  nhau.

Điển hình cho sự phân hoá những màu sắc địa phương rõ nét trong âm nhạc 
là dân ca của người Việt. Bên cạnh những nét chung của dân ca Việt, khi đã 
nghe quen chúng ta có thể phân biệt một điệu dân ca Việt ở vùng đồng bằng 
và trung du Bắc Bộ với một nét Ví, Dặm Nghệ-Tĩnh hay một điệu Lí Huế, một 
điệu dân ca Việt ở Nam Bộ. Thậm chí cùng một thể loại (ví dụ: hát ru của người 
Việt) hoặc cùng một bài (ví dụ L í con sáo) ở mỗi vùng lại có thể có những âm 
hưởng khác hắn nhau. Chỉ qua những ví dụ dẫn trong sách cũng có thể kiểm 
chứng điều này.

Với tất cả những đặc điểm trên, dân ca Việt Nam giống như một khu 
vườn với muôn vàn loài hoa. Mỗi loài hoa một hương sắc, một vẻ đẹp. Nó 
cung cấp cho chúng ta m ộ t n g u ồ n  n gu yên  l iệu  â m  n h a c  d ồ i  d à o  mà dựa 
vào đó các nhà soạn nhạc Việt Nam đã từng sáng tác nên biết bao ca khúc, 
bản nhạc đậm đà bản sắc dân tộc và đầy sức cuốn hút. Dân ca Việt Nam đã 
và sẽ còn là  n g u ồ n  n g u yên  liê u  q u ý  báu cho n h ữ n g  sá n g  tác củ a  hôm  
nay và  c ủ a  m a i  s a u .  Trong kho tàng dân ca ấy, ngoài những âm  điệu đặc  
sắc còn tàng chứa những m ẫu mực, những nguyên tac sáng tạo nghệ thuật 
đáng được học hỏi, k ế  thừa. Chúng sẽ là bệ phóng cho những sáng tạo mới 
của những thê hệ tương lai.
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1.3. Một tấm gương phản chiếu cuộc sống, tâm hồn, tinh cách của dân tộc

Như trên đã trình bày, dân ca Việt Nam gắn bó chặt chẽ với cuộc sông 
và đáp ứng những nhu cầu tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân. 
Bởi vậy, một cách tự nhiên dân ca trở thành tấm  gương p h ản  chiếu cuộc 
sống của nhân  dân , đặc biệt là nhân dân lao động trong xã hội phong kiến 
cùng một sô'sự k iện  lịch  sử  và tâm  hồn, tính cách của dân  tộc.

Nghe dân ca chúng ta có thể biết được những suy tư, ước vọng cũng 
như cách  xử th ế  của của nhân dân  ta trong mọi tình huống.

Đó là k h á t  vọng về m ột cuộc sống bình an, thịnh vượng trong đó 
“thiên hạ thái bình..., nhà no mọi đủ..., mọi nhẽ mọi hay...” (G iáo trông 
trong H át xoan - Tú Ngọc sưu tầm). Họ ước mơ cho “...đồng chạ sông lâu 
sang giầu”, “già thì sức khoẻ, trẻ thì bình yên”. “Văn thì thi đỗ, đỗ đầu 
trạng nguyên...” Nông kia làm ruộng phải thì, lúa mạ tươi tôt bôn bề vui 
xuân. Công nghệ khéo léo thập phân, thương thì buôn bán lời dư cân 
vàng... Con con cháu cháu rõi truyền đê' đa” (H át dô, Trần Bảo Hưng - 
Nguyễn Đăng Hoè sưu tầm)...

Qua dân ca chúng ta cũng cảm nhận dễ dàng nhiều p h âm  chất tốt đẹp 
của dân  tộc: yêu thiên nhiên, yêu T ổ  quốc, nghĩa thủy chung, tình bạn  bè, ý 
thức uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với cha  mẹ, với những an h  hùng 
dân  tộc, những người có công với đất nước...:

Nước sông L am  dào dạt

Đây cảnh đẹp N am  Đàn

Ai đ i chợ  S a  N am

M à xem thuyền xem bến

Ngày xưa M ai H ắc Đ ế

Quyết cứu nước dựng cờ

Văn Sơn núi lô nhô

Rồng bên mây ấp  ờ

Phù Long rồng ấp ờ

(Hò bơi thuyền, Lê Hàm - Vi Phong sưu tầm)

Mấy lời mẹ dặn  con thơ

Chữ tình chữ nghĩa con lo cho tròn

160



Mẹ g ià  cầu chúc cho con

K h oa  trường đắc  cử thành công con về
Con đi cách  trở sơn khê

Ao nâu con g iữ  tình quê cho m ặn nồng

(Vè Q uảng , Hà Nguyên Sâm - Hoàng Lê sưu tầm)

Ngó lên H òn Kẽm  Đ á Dừng

Thương ch a  nhớ mẹ quá chừng bạn  ơi

(Hò chèo thuyền, Quảng Nam, Trần Hồng ghi)

Tỉnh nghiã thủy chung  không những phải đối m ặt với bả  danh vọng 
mà còn phải vượt qu a  cả  những cám  d ỗ  vật ch ấ t :

Có con chim  nhỏ

Cái lông nó đỏ

Cái mỏ nó vàng

Nó kêu  a i ở trong làng

C hớ mê là  lụa phụ  p h àn g  vải thô

(Hát trách, Trần Hữu Pháp ghi)

N ghĩa vụ đối với T ổ  quốc trong cơn nguy biến luôn thấm  sâu trong ý 
thức của nhân  dân  và được đặt trên những tình cảm  riêng tư như lòi người 
mẹ khuyên con trong điệu N ói thơ B ạc  Liêu:

Con ơi cơn quốc loạn  cần người giúp đỡ
B uổi lâm  nguy cậy ở thanh niên

Tổng p h ả n  công súng nô vang rền

Vậy con hãy m au tuốt kiếm  phụ c thù T ổ  quốc

Con ơi hãy  dứt môi thâm  tình

Con ra m ặt trận giữ  gìn biên cương

Thà rằng chết ở  chiến trường

Còn hơn chết ở trên giường thê nhi

P hản  công súng nô đ ì đùng

K ìa  bao chiến s ĩ an h  hùng xông p h a

Con ơi nước nặng hơn nhà

(Trần Kiết Tương SƯU tầm)
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Là những người cứng rắn giàu nghị lực và có ý thức cao về nghĩa vụ 
đối với Tổ quốc, sẵn sàng đặt tình cảm riêng tư sang một bên song qua 
dân ca chúng ta có thể thấy bản chất giàu tình cảm, tâm hồn thơ mộng 
trữ tình, tình yêu  cuộc sống  cũng như nét hồn  nhiên  hóm  h ỉn h  trong tính 
cách  Việt N a m :

B ập  bềnh sóng nước đêm  trăng

Thuyền băng sóng bạc lướt dòng cuộn trôi

Trăng in m ặt nước sáng ngời

Tiếng hò vang vọng nước non tâm  tình

Ước g ì có lưới g iăng  sông

Có thuyền chú lá i buông lòng nhớ thương

Thương em  nhận  lấy lời này

T hắm  duyên đôi lứa sống đời có nhau

(Đò đưa, Ngọc Oánh sưu tầm)

Trèo lên cây ổi h á i ăn

M iệng n hai cắc cụp chua đ à  qu á  chua

(Lí cây ôi, Lư Nhất Vũ - Lê Giang SƯU tầm)

Mèo nằm  dàn  bếp

T ạ lói lới kêu  ngoao

Kêu ngoao ngoao

Kêu ngoao tình rồi kêu ngoao ư

T hấy con chuột chạy

K hông bắt, lắc đầu

Tạ lởi lới kêu  ngoao

K êu ngoao ngoao

K êu ngoao tình rồi kêu ngoao ư

(Lí con mèo, Lư Nhất Vũ - Lê Giang sưu tầm)

Lại cũng qua dân ca chúng ta nhận ra đức tính cần cù, gan  d ạ  trong 
lao động  cũng như tinh thần lạc quan  yêu đời của nhân dân ta:
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R a  đ i sóng biển mịt mù

A nh em  đoàn  kết gió giông không sờn

(Hò đ u a  thuyền, Trương Đình Quang sưu tầm và 
H ò giựt chì, Trần Hồng ghi)

M ưa tuôn g ió  tạt m ặc lòng

A nh em  đoàn  kết gió giông không sờn

(Hò m ái ba, V ằn  Đông ghi)

T háng giêng, tháng h a i
Tháng ba, tháng tư

Tháng khốn  tháng nạn

Đi vay đ i m ạn

Được m ột quan  tiền

R a  chợ  K ẻ Triêng

M ua m ột con g à  m ái

v ề  h ắn  đẻ được mười trứng

Một trứng ung, h a i trứng ung

B a, bô'n, năm, sáu, bảy trứng ung

Còn ba  trứng nữa

H ắn  nở được ba  con
Con diều  tha,

Con qu ạ  bắt,
Con m ắt cắt lôi 

Đừng than  p h ậ n  kh ó  a i ơi 

Còn d a  lông mọc, còn chồi nảy cây  

(Hò dô, Vi Phong ghi)

Có thể nói, tiếp xúc với dân  ca Việt N am  chúng ta không ch ỉ học được 
nghệ thuật nghệ thuật sáng tác văn thơ, âm  nhạc, m à còn hiểu  thêm được 
nhiều p h ẩ m  chất và truyền thống tốt đẹp của ông cha m ình đ ể  k ế  thừa và 
phát huy.

Đó là chưa kể k h ả  năng p h ản  ánh nhiều k h ía  cạnh đ a  dạng  của cuộc 
sống và tri thức d ân  tộc tiềm ẩn trong dân ca.
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Dân ca Việt Nam bởi vậy thực sự là  m ột t à i  s ả n  quý g iá  c ẩ n  đươc 
trâ n  trọng, g ìn  g iữ  v à  k ế th ừ a  trong cuộc sống hôm nay cũng như mai sau.

2. Dân ca đổng bằng, trung du Bắc Bộ và cực bắc Trung Bộ

Đồng bằng, trung du Bắc Bộ và cực bắc Trung Bộ là địa bàn sinh tụ 
từ lâu đời của người Việt. Nơi đây còn lưu dấu nhiều di chỉ khảo cổ học và 
di tích lịch sử có liên quan tới thời các vua Hùng dựng nước và những thời 
kì đầu tiên của lịch sử dân tộc. Vì vậy vùng này thường được xem là vùng 
đất tổ của dân tộc Việt Nam. Đó là  c á i  n ô i đ ầ u  t iên  đ ã  s in h  th à n h  và 
n u ô i d ư ỡ n g  n h ữ n g  t h ể  l o ạ i  d â n  c a  r ấ t  đ ă c  trư n g  c ủ a  n g ư ờ i V iệt : hát 
ghẹo, hát đúm, hát trông quân, cò lả, hát chèo, hát ả đào, hát quan họ... và 
nhiều thể loại dân ca nghi lễ phong tục khác. Đó là chưa kể đến những điệu 
hát ru, hát đồng dao, những bài gọi nghé, những bài đò đưa, chèo thuyền, 
những điệu hò trên sông nước, những điệu hát chầu văn...

Bên cạnh những thể loại dân ca phổ biến rộng khắp trong vùng, ở đây 
ta có thể thưởng thức những “đặc sản” dân ca riêng của từng địa phương:

V ĩn h  P h ú  - địa bàn trọng yếu của bộ Văn Lang (kinh đô của nước Văn 
Lang xưạ), nơi còn lưu giữ đền Hùng - là  nơi duy nhất có h á t  x o a n , h á t  
g h ẹ o  a n h , tr ò  T rám .

Hình 85
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K in h  B ắ c  có hát q u a n  h o , có chèo chải hê, Như đã trình bày ồ 
chương II, hát quan họ Bắc Ninh có sự phát triển đặc biệt cả về sô" lượng bài 
bản làn điệu cũng như về nghệ thuật ca hát. Bởi vậy có thể nói hát quan  
ho B ắc N in h  là một điểm  sá n g  trong dân  ca người Việt. Nó giống như 
một gạch nối giữa dòng dân ca không chuyên với dòng dân ca mang tính 
chuyên nghiệp và dòng ca nhạc bác học cổ truyền.

Hình 86

C ù n g  với Vĩnh Phúy K ỉnh  B ắ c là k h u  VƯC còn g iữ  n h iêu  lễ  hôi 
và th ể  loai d â n  ca  g ắ n  với tuc kết cha, kết n gh ĩa  cù n g  n h ữ n g  tín 
ngưởng c ổ  x ư a , đặc biệt là tín ngưỡng phồn thực.

Hà Tây , H à Nôi vôn cũng nằm trong địa bàn của bộ Văn Lang xưa, 
còn lưu giữ  những thể loại dân ca nghi lễ không kém phần đặc sắc: hát dô , 
hát tàu-tượng  (hát chèo tàu ) ở Hà Tây, hát Ải Lao ò Gia Lâm-Hà Nội. 
Cùng vói hát Ái Lao, hát dô, hát tàu-tượng, hát dậm  Quyển Sơn  (xã Thi 
Sơn, huyện Kim Bảng) ỏ N am  Hà  cũng là một thành viên trong nhóm đặc 
sản dân ca của từng địa phương. Những thể loại dân ca này gắn với việc tế
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lễ một vị thần được thò cúng ỏ địa phương mà h ầ u  hết đều là những  
nhân vật lịch sử  trong n h ữ n g  giai đoan đầu của ỉich sử  dân tộc (xem 
chương II).

Với ưu thế là kinh đô - một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá nghệ 
thuật lớn nhất và có bề dày lịch sử lớn nhất nước, Hà Nội đã có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển của nền âm nhạc dân tộc. Ngoài n h ữ n g  đóng góp to 
lớn trong vỉềc xây d ư n g  n h ữ n g  nên tảng ban đầu rất quan trong cho 
dòng nhac cu n g  đ ìn h  Việt Nam  còn phải kể tới việc phát triển và bác 
hoc hoá th ể  loai hát ca  trù  (hát ả đào), đặc biệt là lối hát chơi hào hoa, 
tinh tế. Gắn liền với sự phát triển của văn học, ngâm  thơ ở Hà Nội củng là 
một thê loại có sự  p h á t triền sâu rộng và đa dạng.

Nhiều địa phương khác cũng có những thế mạnh riêng trong lĩnh vực 
dân ca. Chẳng hạn, H ải H ư n g  có truyền thống hát trống qu â n  và cũng 
như Thái B ìn h  là một trong những vùng có chiếng chèo mạnh với nhiều 
ngôi sao xuất sắc trong làng chèo Bắc Bộ từ cổ chí kim. Hà-Nam -Ninh  vói 
đất Phủ Giày - thánh địa của tín ngưỡng Tứ phủ và tục thờ Mâu (Nữ thần)
- là một trung tâm lớn, thậm chí có thể là cái nôi của hát ch ầ u  văn  đồng 
thời là một vùng nổi tiếng về hát xẩm.

Với những nét riêng độc đáo, trong đó có hai đặc sản dân ca nổi bật 
nhất là Hò sông Mã và hệ thống trò Đông Anh, Xuân Phả, có thể xem 
T hanh Hoá  là một tiểu vùng khá đặc biệt trong vùng đồng bằng, trung du 
Bắc Bộ và cực bắc Trung Bộ.

Đây là điểm cuối cù n g  mà trong cuộc sống trước đây n h ữ n g  điệu 
hồ sông nước còn tồn tai trong cuôc sống lao động của người Việt ỏ 
phía  bắc, đồng thòi là một trong số ít ỏi những địa phương mà các điệu hò 
ra đời trên cù n g  một dồng sông hợp thành mồt chuỗi giống n h ư  một 
liên khúc âm nhạc. Đó là hệ thống Hò sông Mã vừa được nhắc tới ỏ trên.

Cũng như những dòng sông khác, sông Mã là môi trường cho sự sáng tạo 
những điệu hò chèo thuyền mang đặc tính lao động. Song điểm đặc biệt là ỏ 
chỗ cuộc sống lao động trên dòng sông này đã tạo cơ sở và gợi cảm hứng cho 
những người sông bằng nghề chồ đò sáng tạo nên cả một hệ thống những điệu 
hò mang những đặc tính khác nhau: bài thì êm ả, bài lại mạnh mẽ khẩn 
trương... phụ thuộc vào đặc tính từng khúc sông và mức độ sử dụng cơ bắp 
của những người lao động trong lúc chèo thuyền trên khúc sông đó. Đặc biệt, 
chuỗi làn điệu này lại phản ánh những chặng đường và công việc mà ngưài 
chèo thuyền thường phải trải qua trên dòng sông này từ lúc rồi bến cho tói
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khi cập bến. Năm loại làn điệu cơ bản ứng vói năm công việc chính trong quá 
trình chở đò trên con sông này là: Hò rời bến , Hò đò ngược, Hò đò xuôi, Hò 
mắc cạn và Hò cập bến . Chính bởi vậy, nhà nghiên cứu Tú Ngọc đã ví hệ 
thông hò sông Mã như cuốn “nhật kí” một chuyến đi của những ngưòi chèo 
đò. Hò xuôi nhịp đôi một sau đây là một trong những trang “nhật k r  đó:

Ví dụ 40:
1 1 ^  A I  I  • 4  A  • A  ẩHÒ xuôi nhịp đôi một
(trong Hò Sõng Mã, dân ca Thanh Hoá)

Vừa p h ả i J = 87

Người hát: TRẦN NGỌC TUY -NGUYỄN VĂN ĐẠT
Hoằng Hoa - Thanh Hoá 

Ghi âm: LÊ QUANG NGHỆ

ị K h

Ê dô khoan ta khoan! Ê dô khoan ta khoan! Thi hẹn
0

thuyén. Ê dô khoan ta khoan! Thì hẹn
4

hàng thuyẻn, Ể dồ khoan ta

lấy. Ê dô khoan ta dôkhoan! Một quan là quan bán

ì \ I r - .

đi Dô khoan dô khoan! Ê dô khoan ta dô khoan! Ể dô khoan ta

khoan! ơi chín tiền cũng

dố khoan! Em không

i
# — — y n ----------- 0 —  ——

_______

đi mà đi thì nhớ Ê dô khoan ta dố khoan(l) Thỉ nhớ thương Ê dố

khoan ta dô khoan! Em đi ra là ra vất vả, Ê dô khoan ta dô khoan! Với trăm

đường anh ới! Dô khoan dô khoan! Ê dô khoan ta dô khoan! Ê dô khoan ta dồ khoan!
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Thanh Hoá còn n ổ ị b ậ t  bở i sự  p h o n g  p h ú  v à  m ậ t  đ ộ  d à y  đ ặ c  củ a  
c á c  trò  d iễ n  và chính hệ thống trò ở Thanh Hoá, đặc biệt là hệ thống trò 
Đông Anh, X uân P h ả  đã làm nên nét đặc sắc thứ hai của dân ca Thanh Hoá. 
Đó là các trò M úa đèn, Tiên Cuội, Trống Mõ, H à Lan, Tú Huần, Văn Vương, 
trò Thiếp, trò Thuỷ, trò Ngô - không kể vài trò khác không có sự tham gia 
của ca nhạc.

Hầu hết những trò diễn này đều bắt nguồn từ những hình thức cúng tê 
gắn với các tín ngưỡng dân gian được tích tụ từ nhiều giai đoạn, thời kỳ khác 
nhau trong lịch sử. Qua những biến đổi của thời gian chúng dần được nghệ 
thuật hoá thành những điệu ca múa, được kịch hoá thành những trò diễn. 
Những trò này phản ánh cuộc sông của nhân dần ta trong những thòi đại xa 
xưa, những ước mơ và thái độ của nhân dân đối với các hiện tượng xã hội.

Được nuôi dưỡng trên mảnh đất quê hương của nhà Lê, hệ thống trò 
diễn ở Thanh H oá cồ n  lưu g iữ  đư ợc d ấ u  vết c ủ a  n h ữ n g  đ iêu  m ú a-n h ac  
B ìn h  N gô p h á  t r â n  và C h ư  h ầ u  la i  tr iều  của dòng cung đình thời Hậu Lê.

GS-nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khánh đã phát hiện những dấu vết của hai 
điệu múa-nhạc trên qua các trò kéo chữ, trò Ngô hoặc Ngô Quốc, H oa lang, 
Chiêm  Thành, Ai L ao ,T  ú H uần  (còn gọi là Lục Hồn Nhung) ở Thanh Hoá. Đó 
là những tiết mục được sáng tác và trình diễn đế ghi nhó chiến thắng vĩ đại 
chống giặc Minh của quân dân ta dưới sự lãnh đạo của người anh hùng áo vải 
Lê Lợi. Nơi tập trung đứợc nhiều hơn cả những trò diễn thuộc loại này là Tứ 
Bôn, Viên Khê và đặc biệt là Xuân Phả, thuộc huyện Đông Sơn.

3. Dân ca vùng đồng bằng và ven biển Bắc Trung Bộ

Vùng đồng bằng và ven biển Bắc Trung Bộ trải trên địa phận các tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh cho tới Quảng Trị, Thừa Thiên. Bước vào địa phận của 
vùng này chúng ta sẽ cảm nhận ngay một â m  h ư ở n g  k h á c  b ỉê t  với dân ca 
của người Việt ở phía bắc mặc dù ở đây cũng vẫn là những thể loại rất quen 
thuộc của người Việt ở vùng trên: hát ru, hát đồng dao, hát ví, hò, hát tuồng,...

Âm hưởng k h á c  biệt ấy trước hết có l iê n  q u a n  tớ i n g ữ  điệu  
t i ế n g V iê t  ở vùng n ày  và bộc lộ trong những điệu dân ca VÔ11 là  th ể  loại có 
sự gắn bó khăng khít giữa nhạc và lời. Bởi vậy, mặc dầu nhiều bài có cùng 
loại tổ hợp cao độ như dân ca người Việt ở phía bắc song khi tiếng hát cất 
lên thì người nghe có thể nhận ra không mấy khó khăn: đó là dân ca Nghệ
- Tĩnh hoặc Bình - Trị - Thiên.
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Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự khác biệt trong dân 
ca người Việt ở những vùng mà ta sẽ tiếp tục lần lượt làm quen: dân ca Nam 
Trung Bộ và dân ca Nam Bộ.

Thông thường, ba nhóm thanh điệu trong tiếng Việt tiêu chuẩn được phân 
bô" như sau: nhóm thanh điệu cao (gồm các thanh sắc), ngã thường được hát 
bằng một (hoặc vài) âm nằm ở âm khu cao nhất trong sô" những âm ở ngay 
gần chúng được dùng để hát những từ thuộc hai nhóm thanh điệu còn lại 
trong tô hợp cao độ đó. Thanh không dấu được hát bằng những âm ở ăm khu 
giữa trong tổ hợp cao độ, còn những từ thuộc nhóm thanh điệu thấp (gồm các 
thanh huyền, hỏi, nặng) được thể hiện bằng các âm thấp nhất trong tổ hợp đó. 
Ớ dân ca vùng đồng bằng và ven biển Bắc Trung Bộ mối tương quan thanh 
điệu nói trên thường bị đảo lộn. Điển hình nhất là lỗi phân bô' thanh không 
dấu ở âm khu cao nhất, thanh huyền và các thanh cùng nhóm nằm ở âm khu 
giữa, còn thanh sắc lại ở âm khu thấp hơn thanh không dấu, thậm chí nhiều 
khi còn thấp hơn cả thanh huyền. Hãy hát thử bài dân ca sau đây trong hát 
ghẹo (dân ca Vĩnh Phú) và bài Ví đò đưa sông Lam  (dân ca Nghệ-Tĩnh) ỏ ví 
dụ 42 để thấy rõ những điều vừa nói ở trên:

Ví dụ 41:

Làm dàn
(Hát ghẹo - Phú Thọ)

Người hát: Bà cụ THƠ 
Nhịp vừa phái ' Sưu tầm và ghi âm: NGUYỄN ĐĂNG HÒE

■¿¿1 p ỉ ị ĩ i í ir ĩ\\‘ỉ r ỉ ĩ 1
Em làm dần cho mướp này leo nó leo này leo nó leo

i  ỷ  ' > — -1-4-^-,-- 1 1 •ì
-

-  ỳ • m +-4....

Nó

...-
nở tfcỉm

----------ề—  -------- ^ —

huê là huê (ơ) nghìn

^  ĩ Ị
nụ nó mới theo anh vé. Anh

ị  ** ■ .
vế thăm c

n  [> ụ *r—
uán ới hỡi

“* ■ ......■ V “ "

...iậ
hăm quê. Thăm (í) che là là ch 

1 ^

I*

a thăm

— r í —

W—------—0 - -

mẹ chớ

- y *  \
= 4 ^

7 ---- =-J---2 ^

hé thăm "ai” chớ hé thăm "ai".

Tất nhiên đây chỉ là một trong những yếu tô" khu biệt dân ca các vùng. 
Ngoài ra còn có nhiều yếu tô" khác phôi hợp mà khi nghe nhiều chúng ta 
cũng có thể nhận ra bằng trực giác.
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Vùng dân ca Bắc Trung Bộ gồm hai tiểu vùng rõ rệt: dân ca Nghệ - 
Tĩnh và dân ca Trị - Thiên. Quảng Bình là vùng nằm giữa, vừa có nét chung 
với tiểu vùng trên vừa có nét chung với tiểu vùng dưới.

3.1. Tiểu vùng dân ca đồng bâng và ven biển Nghệ  -  Tĩnh

Phổ biến và nổi bật hơn cả trong dân ca người Việt ở Nghệ - Tĩnh là 
ba thể loại hò, ví và g ìặm . Trong ba thể loại này, độc đáo hơn cả là h á t  ví 
và h á t  g ỉặ m .

Nét độc đáo của h á t ví N ghệ-Tĩnh  là ở chỗ: k h ô n g  c ó  vù n g  n ào  
tro n g  nước cò n  lư u  g iữ  n h iề u  lo a i h á t v í  g ắ n  vớ i cá c  p h ư ờ n g  nghề  
n h ư  ở đây.

Xưa kia những người lao động cùng một nghề trong vùng thường tổ 
chức liên kết nhau thành từng phường để động viên giúp đỡ nhau. Những 
người đi cấy họp thành phường cấy. Những người đi kiếm củi hội thành 
phường củi. Những người kéo sợi dệt vải thì có phường vải v.v... Những 
phường nghề như vậy có rất nhiều. Khi gặp gỡ cùng lao động hoặc tụ hội, 
nghỉ ngơi họ thường ca hát. Đó là cơ sở cho sự hình thành các loại dân ca 
gắn vối các phường nghề. Những điệu dân ca ây được nhân dân gọi bằng 
cái tên là hát ví (hoặc đơn giản là hát hoặc ví) kèm với tên phường nghề đã 
tạo môi trường xã hội cho chúng ra đời. Chẳng hạn hát phường vải (hoặc 
ví phường vải) là lốì hát đối đáp giữa các cô gái kéo sợi với các chàng trai, 
nhất là với các học trò và các nhà nho thòi xưa trong vùng. Hát phường 
buôn được hát giữa nhũng người mang sản phẩm đi bán ở chợ với nhau hoặc 
với các trai làng sở tại. Họ thường hát tại quán trọ vào đêm trước ngày 
phiên chợ họp. Ví phường củi được những người cùng nghề hát khi chặt củi 
hoặc khi cùng gánh củi về. Ví phường cấy lại thường chỉ hát vào mùa cấy. 
Ban ngày làm việc, buổi tối các phường cấy tổ chức hát đối đáp giữa các 
phường cấy với nhau hoặc với làng sở tại. Cuộc hát đối đáp nhiều khi hào 
hứng kéo dài cả đêm...

Ngoài những loại hát ví vừa kể, các nhà nghiên cứu văn hoá dân gian còn 
SƯU tầm được lòi ca của nhiều loại hát ví của các phưồng nghề khác như: ví 
phường nón, ví phường vàng, ví phường đan, ví phường vá lái (vá lưới), ví 
phường nôoc... Đó là những thể loại dân ca ỏ thế kỉ XX không còn thấy tồn 
tại ở những địa phương khác trong nước.

Bên cạnh những loại ví độc đáo nói trên, Nghệ Tĩnh còn có những điệu 
. ví trên sông nước giàu tính trữ tình với giai điệu đẹp, mượt mà như điệu ví 

sau đây:
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V í d ụ  4 2 :

Ví đò đưa sông Lam
(Dân ca Nghệ Tĩnh)

Chậm - Mênh mang
G hi âm : VI PH O N G  

sư u  tầm : TR U N G  PHO NG

ớ  ơ (chứ) ai biết nước sông Lam răng là trong là đục,/ thi biết

1 0

3=
P

Sống cuộc đời (chứ) răng lầ nhục (ỉ) là

t= t
________A _ zz Ịj’)—  i

vinh// (chứ) thuyên em lên

T
I J  J ' l  ¿ >  I

thác xuống ơ ơ ghénh, Ị  nước non ià nghĩa (hị) lâ tình ai ơi.

Là một thể loại dân ca đặc sắc của Nghệ-Tĩnh, hát g iặ m  nổi bật bởi 
lối cấu trúc k h ô n g  thấy có ở n h ữ n g  t h ể  loai dân  ca khác  như đã giới 
thiệu qua ở chương II và tiết tấu đôc đáo theo nhip 7/8 ở một sô" biên thể 
như Dăm kế\ Dăm Đức Sơn :

tiết tấu Dặm kể: ||: 8 ỳ J  J il

Trong các thể loại dân ca nghi lễ phong tục ỏ Nghệ Tĩnh, hát sắc bùa 
là một thể loại đáng chú ý. Nghệ - Tĩnh có lẽ là cưc bắc của  khu  vực p h â n  
bô th ể  loai dân  ca này với yếu tô'diễn xưởng m ang tính tổng hợp khá 
hấp d ẫ n  trong đó có sự tham gia của cả ba yếu tô ca, múa, nhạc. Nó khác 
với lối đi sắc bùa mộc mạc của người Việt ở phía bắc trong đó lời chúc tụng 
chỉ được diễn xưống dưới hình thức đọc thơ không có nhạc đệm và không có 
yếu tô" diễn.

Đêm 30 Tết phường sắc bùa (là một tốp gồm năm người đàn ông - 
thường là đứng tuổi, sử dụng năm nhạc cụ) đi chúc Tết các gia đình. Đên 
mỗi nhà họ nổi trông báo hiệu. Nếu chủ nhà không phản đối thì để ngỏ cửa. 
Phường hát theo ông đầu phưòng - người hát hay nhất và sử dụng thành 
thạo trông sắc bùa (còn gọi là trông tùng vinh, hình dạng tương tự trông 
cơm) - đi vào giữa sân. Tói nơi họ rung trông, đốt một pháo đùng để đuổi tà 
ma cho gia chủ. Chủ nhà cũng có thể mang pháo dây ra đốt hưởng ứng đê
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mòi phường vào nhà. Sau đó phường hát kéo vào trước bàn thò tổ tiên 
hoặc ngồi ở tấm phản giữa nhà hát những bài chúc tụng gia đình. Hát 
xong, tất cả - trừ một ngưòi đánh trông dẹt - cùng đứng dậy nổi trông, 
sênh và lộn vòng theo đội hình đan chéo nhau trước bàn thò hoặc trước 
mặt gia chủ tạo không khí hân hoan phân khởi trong gia đình. Sau khi 
ông đầu phường nổi hồi trống kết thúc, chủ nhà ra cảm ơn và tặng lễ vật 
hoặc tiền. Phường sắc bùa chào gia chủ, quay ra sân nổi trông báo hiệu 
rồi lại đi chúc mừng nhà khác...

Nghệ - Tĩnh cũng như Thanh Hoá, theo truyền thuyết, là quê hương  
các vị tổ của  ca  trù. Đó có thể là nơi gieo những mầm mống đầu tiên cho 
bộ môn nghệ thuật nổi tiếng này.

3.2. Tiểu vùng dân ca đồng bằng và ven biển Bình - Trị - Thiên

Có lẽ bởi một bộ phận quan trọng cư dân ở Bình - Trị - Thiên là những 
người gốc Nghệ - Tĩnh di cư đến đây từ những thế kỉ XI, XIV - XVI, cho nên 
dân ca ỏ đây vừa có nét chung vừa có nét riêng so với dân ca Nghệ - Tĩnh.

Nét chung dễ nhận ra trong dân ca hai vùng nằm ở ngữ điệu, vì vậy 
trong dân ca Bình - Trị - Thiên cũng hay gặp những trường hợp thanh 
không dấu được hát cao hơn hoặc bằng thanh sắc. Tuy nhiên về cấu trúc âm 
điệu và thể loại thì có những khác biệt.

Ngoài một sô" thể loại dân ca đặc trưng của Nghệ - Tĩnh (như hát 
giặm) còn được lưu truyền ở một sô" nơi, đặc biệt là ở phần phía bắc Quảng 
Bình và một sôT thể loại dân ca phổ biến ở nhiều vùng đất nưốc như hát ru, 
hát đồng dao, hò, vè, lí..., Bình - Trị - Thiên còn có những thể loại dân ca 
độc đáo của minh như Hò m ái n h ì , Hò m ái đẩy, Hò đ ư a  linh , Ca Huế... 
Bình - Trị - Thiên cũng đóng góp cho những thể loại dân ca phổ biến của 
người Việt bằng n h ữ n g  n é t  r i ê n g  t r o n g  â m  đ i ệ u, t r o n g  đ ặ c  t ỉn h  th ể  
loai hoăc p h ư ơ n g  thức d iễn  tấ u .

Trước hết, đây là “đỉa đ ầ u ” của khu vực d â n  ca có sự  p h á t  triển 
đăc biêt m a n h  m ẽ của  hai t h ể  loai hò và lí của người Việt ở phía nam.

Hò ồ đây hầu như bao trùm lên mọi hoạt động của con người - từ việc ru 
em , từ các công việc lao động trên cạn , dưới nước, đến những cuộc hát giao 
duyên, các trò chơi củng như những nghi lễ tang ma. Cứ dõi theo sự chỉ dẫn 
của nhà nghiên cứu Tôn Thất Bình thì trước kia đến Bình - Trị - Thiên ngưòi 
ta có thể tìm thấy điệu Hò ô của người nông dân khi đạp nước, làm cỏ hay đi
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bừa; khi cấy lúa lại có điệu Hò lơ; xay lúa giã gạo có điệu Ho xay lúa, Hò giã 
gạo; đập bắp tập thể có Hò đập bắp; tát nước có Hò khàu đai, Hò khàu sòng; 
giã vôi có Hò đâm vôi (hoặc Hò quét vôi); nện đất làm nền nhà hoặc đắp mộ 
có Hò nện. Kéo gô qua đèo hoặc kéo bè qua thác có Hò kéo thác. Đi trên sông 
có Hò mái nhì, Hò mái đấy, Hồ đẩy nôô'c, Hò hí la; chơi bài có Hò bài thai, 
Hò bài chòi, Hò bài tiệm; đ ố  thơ có Hò thai; đối đáp giao duyên mang yếu tô 
tâm linh có Hò nàng Vung cùng với nhiều loại hò khác dùng trong lao động; 
lễ  tang có Hò đưa linh... Lại có loại hò được dừng trong rất nhiều trường hợp 
khác nhau: khi đi củi, ra khơi, đưa đò, khi cày khi gặt, lúc cất nhà, lùa trâu, 
ru em hay xay lúa giã gạo, kê cả lúc vĩnh biệt người thân ỏ nơi an nghỉ cuôì 
cùng... như Hò khoan Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Nổi tiếng và được nhiều người biết đến như đ ặc sản dân  ca  của Bình
- Trị - Thiên  là những điệu H ò g iã  g a o  rộn ràng khoẻ khoắn đầy sức cuốn 
hút, H ò m á i  n h ì  khoan thai sâu lắng...

Ví dụ 43:

Hò mái nhì
(Dân ca Quảng Trị - Thừa Thiên)

Người hát: MỘNG ỨNG 
Nhịp tương đối tựdo Sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN VIÊM

Hơhơ hơ hơ ơ hời ha hơ hơ hơ hư ha hô

i n n i g ;  I p i m  É  i i i l l j l
chiều hơ hơ Hơ hơ hơ hơ hơ. Chiều chiều trước bến

ị  -ff'» ỉỉ
Văn Lâu ai ngồi ai câu ai sẩu ai cảm ai thương ai

thảm ai nhớ ai là trông hơ hơ hơ hơ hơ (hừm) Hơ
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V .VJ- E  - M U 1
hơ chiếc thuyền ai thấp thoáng bên sông đưa

--- ----------- — ..............................- .¿ 1 — -------------------------b— _

..-4 ? -  wP ẼẼẼ1

mái đẩy nên chạnh tấm hơ lòng. Hơ hơ

ề
hơ chạnh lòng

m I

non nước là non hơ hơ hơ hơ hd.

Nhiều điệu hò ỏ đây - ngoài ch ứ c  n ă n g  p h u c  vu công việc lao 
đông, cồn th ư ờ n g  đươc sử  d ụ n g  trong n h ữ n g  cuộc hát đối đáp giao 
duyên hoặc thi tài thay cho những hát ví, hát ghẹo, hát đúm, hát trông 
quân... của người Việt ở các vùng phía bắc. Những cuộc hò đối đáp này 
thưòng lôi cuốn đông đảo ngưòi tham gia, và cả ngưòi thưởng thức. Chúng 
đều được tổ chức theo những chặng hát cơ bản như các cuộc hát đôi đáp nam 
nữ của ngưòi Việt ỏ phía bắc đã được giới thiệu ở trên. Không khí đua tài 
sôi nổi của chúng chính là môi trường cho sự xuất hiện những tài nàng nghệ 
thuật xuất sắc và nhiêu  khi cồn tao điêu kiên nân g cuôc hát lên 
thành  n h ữ n g  h ìn h  thức dỉễn  xư ở n g  m a n g  tính sân  k h ấ u  như trường 
hợp hò giã gạo.

Bình - Trị - Thiên có thành phố Huế là nơi đã được triều Nguyễn chọn 
làm kinh đô trong suốt hơn một trăm năm. Được triều đình nhà Nguyễn yêu 
thích và chăm sóc, n g h ê  thuật tuồng ở H u ế  đã có những điều kiện tốt nhất 
để p h á t triển lên môt đỉnh cao và tao nên môt dòng tuồng mới - 
tuồng c u n g  dinh, thường gọi là tuồng K inh. Chính nơi đây đã chứng kiến 
giai đoạn cực thịnh của loại hình nghệ thuật này và sự phát triển mạnh mẽ 
của nó đã toả ả n h  h ư ở n g  tới một s ố  loai h ìn h  dần  ca Việt ở đây củng 
n h ư  ở n h ữ n g  vùng ồ p h ía  nam.
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Hò đưa linh là một ví dụ. Xưa kia trong những đám tang lớn của các nhà 
quyền quý ở Trị - Thiên người cầm đầu đội múa (gọi là bá trạo) thường đeo 
râu, vẽ mặt như diễn viên hát tuồng và làm những động tác cách điệu như 
trong múa tuồng. Ngoài trường hợp hò đưa linh, có thể kể thêm hát sắc bùa, 
đặc biệt là hát sắc bùa ở Phò Trạch.

Hát sắc bùa Phò Trạch cũng nhằm mục đích tống quỷ trừ tà và cầu chúc 
phúc lộc cho các gia đình nhân dịp đầu xuân như mọi lối hát sắc bùa của người 
Việt ở những vùng khác. Tuy nhiên do ảnh hưảng của nghệ thuật hát bội, phần 
tống quỷ trừ tà được sân khấu hoá như một trò diễn. Ngoài đội hát (khoảng 
mười người) đứng trước sân đọc chú và một người đánh trống, phường sắc bùa 
có một ông cái sắc mặc áo mã tiên vẽ rồng phượng, lưng thắt dây vải đỏ, tay 
cầm một thanh dùi gỗ phía dưối có treo chuỗi lục lạc. Lại có một ông tróc quỷ 
(bắt quỷ) mặc giông ông cái sắc, tay cầm thanh kiếm gỗ trừ tà ma và một em 
nhỏ chừng 12-13 tuổi mặc giả quỷ. Khi đến một gia đình nào đó, phường sắc 
bùa khua trống mõ báo hiệu cho gia chủ để họ đóng chặt cửa lại. Trưốc đó “con 
quỷ” đã tìm cách lọt vào nhà, nấp dưối gầm giường hoặc ngách cửa. Ông cái sắc 
và ông tróc quỷ kể tội trạng và cảnh cáo quỷ rồi gọi quỷ ra. Biết không trốn 
thoát nổi, quỷ đành ra chịu tội. Được ông tróc quỷ tha tội chết, song quỷ bị buộc 
phải tìm nơi núi rừng ẩn náu. Quỷ đã bị tống khứ. cả  đội vào nhà hát chúc 
tụng và làm nghi thức cầu bình an cho gia chủ như lễ an tằm ỏ phòng làm việc, 
lễ an táo ở nhà bếp. Hai lá bùa được dán vào hai cột nhà trước bàn thờ hoặc 
vào hai cánh cửa lớn. Xong việc, phường sắc bùa đi tiếp các nhà khác cho tối 
ngày 14 tháng Giêng âm lịch. Bấy giờ mới chấm dứt đợt đi sắc.

Bình - Trị - Thiên không p h ả i là  vùng nổi trội về s ố  lượng các điệu lí, 
song đó l à  đ iể m  cự c  b ắ c  của khu  vực có sự p h á t  triển về th ể  loại này.

Nếu ỏ phía bắc lí chỉ xuất hiện một cách thưa thốt như nhũng bài riêng 
lẻ xen kẽ vào hệ bài bản của những thể loại khác thì bắt đầu từ Trị - Thiên 
trố vào mật độ sử dụng lí trỏ nên đậm đặc hơn. Nó tách khỏi môi trường lễ  
hội như thường gặp vói các bài lí  ở ph ía  bắc đ ể  đi vào cuộc sông hàng ngày 
và chiếm một vị trí đáng k ể  trong sinh hoạt tinh thần của người dân ở đây. 
L í có thể được hát bất cứ lúc nào, đặc biệt là những lúc rỗi rãi. Sốlượng bài 
lí được sáng tạo tăng dần  và thê loại này được nhân dân nhìn nhận như 
một hệ thống độc lập, một thê loại riêng - tương tự như hò. Bởi vậy khi nói 
tới dân ca Việt ở phía nam, người ta thường nghĩ ngay tới lí bên cạnh hò. 
Với dân ca Trị - Thiên cũng vậy.

ở  bất cứ địa phương nào lí cũng đều mang đặc trưng phổ biến như đã 
giới thiệu ở chương II. Tuy nhiên l í  c ủ a  T ri - T h iên  có  n h ữ n g  n ét k h á c  
biệt rõ rệt so với l í  của các đ ịa  phương kh ác  ò phía nam. Nét khác biệt ấy 
trước hết b ộ c  lộ  ở  ă m  đ iê u  riêng của dân ca vùng này, trong đó ngữ điệu
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của tiếng nói được phản ánh trong lòi hát là một trong những tác nhân dễ 
nhận ra như ở trên đã trình bày. Nét riêng ấy còn nằm ở  đ ă c  t ín h  trữ  tình  
s â u  lắ n g  h o ặ c  d ịu  n h ẹ , d u y ên  d á n g  và đặc biệt là  ở  vẻ t r a u  ch u ốt  
m ư ợt m à  v à  t ín h  b á c  h ọ c  của những điệu lí  đ ã  từng thâm  nhập dòng ca 
nhạc thính p h òn g  xứ Huế. Có thể nhận ra đặc điểm đó qua tên bài, qua ca 
từ và những nét luyến láy cùng những âm điệu đặc trưng cho ca nhạc Huế.

Ví dụ 44:

Lí hoài nam
(Quảng Trị - Thừa Thiên)

Adagio - Andante  J = 54-60
Người hát: MỘNG ỨNG
sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN VIÊM

— r .......... »  m

------------0hểÍJ -
o ' ề — — mQ \-0 L ^ U - L

^ = \
9

Chiếu ơ chiêu, chiều ơ chiều dắt ơ

bạn,

Ế T T \ n  - H i 1 -1  _ m  J_J ' . , : ♦í í

dắt ơ bạn ơ đèo mầ qua đèo ta là

4  J- *̂ 3 1 J 1eẽ= ^ S | ẽ||ẽ5| r ị ị ể Ị ị
đèo qua đèo. Chim ơ kêu, chim ơi ơ

^  ̂ «b  ̂ I o  HHÉ iĩ=i I £ mui
kêu tinh kêu chứ bên nớ, uý oá,

¿1 ỡ ¡HHH I Jjl
chi rứa, cl

§  _Ị> p  I p p i l

chi rứa ức ức con .  vượn trèo ta

ữ  t r  p  - 5

kia bên kia ơlà trèo con vượn trèo

=y=n -̂------ -------------h ------ ị-------i—ề
m 1 m

— J—J M o J-----4 ------— .....

hỡi con vượn trèo kia bên kia.

Ghi chú: *Còn gọi là “L í chiều chiều” hoặc “L í qua đèo”
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Có được nét độc đáo ấy một phần là nhờ mối giao lưu Việt - Chăm đã diễn 
ra từ nhiều thế kỉ trước trên vùng đất này và những điểu kiện đặc biệt thuận 
lợi mà lịch sử đã dành cho nó khi Huế được chọn làm kinh đô của triều 
Nguyễn. Trong hơn một trăm năm, Huế đã trở thành trung tâm văn hoá 
nghệ thuật lớn, nơi hội tụ những tinh hoa văn hoá nghệ thuật của cả nước 
trong giai đoạn cuối cùng của chế độ phong kiến ồ nưốc ta. Dòng nhạc cung 
đình đã dòi vê' đây và những tinh hoa nghệ thuật - trong đó có âm nhạc, do 
nhân dân vun đắp từ nhiều triều đại trước cũng được tập trung tại đây để lại 
được phát triển lên một tầm cao mổi. Đó là tiền đề cho sự giao thoa sâu đậm 
giữa dòng nhạc cung đình bác học và dòng nhạc dân gian xứ Huế, thậm chí 
sự giao thoa ấy còn lan toả ra cả một số’ vùng lân cận ở Trị-Thiên và phần 
nào xuống phía nam đèo Hải Vân. Sự giao thoa ấy chính là một yếu tố quan 
trọng tạo nên một trong những đặc trưng nổi bật của tiêu vùng âm nhạc đồng 
bằng và ven biển Bình - Trị - Thiên đồng thời tạo điều kiện cho sự nảy nỏ 
những “đặc sản” lí Huế và ca Huế với đặc tính bác học rõ nét.

Cùng với những thể loại ca nhạc đặc sắc khác, c a  n h a c  H u ê (ca Huế- 
đờn Huê) không chỉ là niềm tự hào của người dân vùng Bình - Trị - Thiên, 
mà còn là vốn quý của cả dân tộc.

Hình 87

Hình thành trên nền tảng của ca nhạc Huế, k ị c h  c a  H u ếcũ n g  là  đặc  
sản riêng của xứ Huế.

4. Dân ca vùng đồng bằng và ven biển Nam Trung Bộ

Dân ca vùng đồng bằng và ven biển Nam Trung Bộ bắt đầu trải ra từ 
phía nam đèo Hải Vân - trên đất Quảng Nam - Đà Nẵng, qua Quảng Ngãi,
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Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà tới Ninh Thuận, Bình Thuận. Những cư 
dân chủ yếu đã cùng tạo nên màu sắc chung cho văn hoá nghệ thuật và dân 
ca vùng này là  người V iệt  và người C h ăm .

Dân ca Việt ở Nam Trung Bộ về cơ bản là  sự tiếp nối dân  ca  Việt từ 
miền B ắc  và đặc  biệt là  dân  ca  B ắc  Trung Bộ. Nơi đây các th ể  loạ i hò, vè, lí 
đều rất phổ  biến.

Hò  Nam Trung Bộ cũng đủ loạ i sắc thái và chức năng  - từ loại hò phục 
vụ các công việc lao động khác nhau trên sông biển hoặc trên cạn (Hò chèo 
thuyền, Hò kéo  lưới, H ố  giựt ch ì (Hò giựt chì), Hò đ i cấy, H ò xay lúa, Hò giã 
gạo, H ò g iã  đậu, H ò m ài dừa, H ò tát nước, Hò đ ạp  xe nước...) cho tới các điệu 
hò đối đáp giao duyên trữ tình (Hò khoan, Hò nhân ngãi...).

Ví dụ 45:

HÒ giựt chì
(Dàn ca Quảng Ngãi)

Nhịp tự  do

(Kề)

Người hát: MỘNG ỨNG
Sưu tầm - Ghi âm: NGUYỄN VIÊM

(Xô) (Kể)

dfc

Hò hố giàn nậu(1) vô! Hò hỡi hò lơ hò Dô hò
(Xô) r—  (Kể) , _  (Xỏ) m:# 3F

lơ là hò hỡi lơ... Ra đi mà sóng biển... là hò hỡi
(Kể) _  ,__ , ___ _ (Kể)rnm m í

lơ sóng biến mịt mù... là hò hỡi
(Xô) r—  ̂ (Kể)m J 3 1 J > -h

I  . . . y ~

lơ... Trời cho mà lưới
(Xô) m

nặng., là hò hỡi lơ dô hò ta kéo lên! Là hò hỡi
.  N h an h dần (Xô)

r = F ^ = |
(Kề)

§  = é ^  £ -J
- 4 — * —• — * :— • — * —

L M  r- J
lơ hỡi lơ là lơ

A » Ä (Xà (Kể)

1*— F d ----m b i  ñ ^ f J l '
(Xô

r ñ =

m

4  - t ỉ  ^
biển là

%
hỡi

• y  j ! / 7 ¿E

hò lơ... sóng oiển mịt Ï1Ù... là hỡi

ề •

hò lơ... Trời
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cho mà lưới năng... là hỡi hò lơ... Dô hò ta kéo lên! là
(Kể) N hanh  (Gần như nói) (Kể) (Kể)

i = z ^
i  r  / J j T f ^ ^

hỡi hò lơ... rị hố«

u (Xô) (Kể)
ff ^  I —  X= F =

ĩ
*

ri! hỗ
(Xô)

ri Ra đi...
(Xô)

hố rị
(Kể)

sóng
(Xô)

* *

*

* *

*

biến... hố
(Kề)

ri! mịt mù
(Xô)

. hố rị!
(Kể)

Trời cho..
(Xô)

hố rị! lưới nặng... hố

X r

m
ri! dô hò... hố rị! kéo lên... hố rị rị rị rị rị!

t • I < «

Ghi chú: (1) Nậu: Họ, người ta.

Đặc biệt, vùng này có loại hò d ù n g  trong các cuôc đua g h e  (Hò đua 
ghe, Hò mái lơi, Hò mái nhặt-còn gọi là Xốc xạ) với cấu trúc ba p h ầ n  khác  
biêt, thay đổi theo tính chất của các chặng trong cuộc đua từ khi ghe bắt đầu 
rời khỏi vạn chèo cho tới khi nhập cuộc đua rồi dốc nước rút để chèo về đích.

Trong các cuộc đua này, các chàng trai khoẻ mạnh ngồi thành hàng trong 
thuyền vừa hò vừa chèo theo hiệu lệnh của tổng mũi đồng thòi là người làm 
“cái” xưống cho các bạn chèo xô theo. Ớ mỗi chặng, tiết tấu và có khi cả giai 
điệu của điệu hò lại thay đổi phù hợp với yêu cầu của nhịp chèo theo chiều 
hưóng mỗi lúc mỗi thêm chắc khoẻ, sôi động, khẩn trương gắn với không khí 
đua tài sôi nổi trong những hội đua thuyền của nhân dân địa phương. Hò ỏ 
đây trỏ thành một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thắng thua trong cuộc 
đua. Không những gây phấn hứng cho người chèo mà điệu hò - nếu được phối 
hợp tốt với nhịp chèo đều, mạnh của các bạn chèo và sự chỉ huy khéo léo của 
tổng mũi và tổng lái trong việc điều chỉnh nhịp chèo thích hợp vổi từng chặng 
sẽ làm cho thuyền lướt nhanh, mau tới đích.

Lí N am  T ru n g  Bộ tuy còn g iữ  lai vài yếu tố  g ầ n  g ủ i vôi lí B ình
- Tri - T h iên , song nhìn chung nó có sự  p h á t  triển  hơn vê s ố  lương, mộc 
mac, hồn n h iên  hơn vê tính chất.

Chỉ riêng ỏ Quảng Nam - Đà Nẵng, nhà nghiên cứu Trần Hồng đã sưu 
tầm được gần sáu chục bài khác nhau. Nếu ỏ Binh - Trị - Thiên ta hay gặp
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những bài lí có tên gọi ít vẻ bình dân như L í hoài nam , L í hoài xuân, Lí tử 
vi, L í tiểu khúc, L í giang nam... thì ở đây ta lại gặp rất nhiều bài lí mang 
những tên rất bình dị, thân quen với người dân lao động và cuộc sống ná 
thôn dã: L í hái dâu, L í đi chợ, L í thương nhau, L í bắt bướm, L í hoa thơm, Lí 
con sáo, L í vẽ rồng, L í vãi chài, L í lạch, L í nước đứng...

M ặt khác, là  một vùng đất c ó  tru yền  th ố n g  h á t  b ộ i n ổ i t iến g  lâu  
đ ờ i và m a n h , tại đây có nhiều bài lí do các nghệ sĩ hát bội sáng tác và sử 
dụng cho các nhân  vật trên sân  khấu  hát bội: L í  tang tình, L í xẩm , Lí 
trăm ... Có thể đó là cơ sở tạo nên l o a i  l í  m a n g  y ếu  t ố  s â n  k h ấ u -đ ặ c  
trư n g  n ổ i b ậ t  n h ấ t  c ủ a  l í  N a m  T ru n g  B ộ .  Hai bài lí sau đây của đất 
Quảng là những minh chứng:

V í dụ 46:

Lí quân canh
(dân ca Quảng Nam)

Tựdo

(C ô gái)

Sưu tầm - Ghi âm: TRẦN HỒNG

m
Cheo leo ư nước

m
Andante

đỉnh tinh nọ non 

(3 lính )

--- o

ứ . . ừ bổng.

(C ógói)
* — *

Kìa xem ôi tình mà vọ khách a ứ a á no

" V " -S
e-1 (3 lù

T # ^ r

ỏ gái)

) / — Ễ -/ đ #  7 ^ •  r *  \  r

vùng ờ ờ mão thiên ứ hự, ứ hự rằng ứ hự. Bởi

, ’  (3 lín h ) . . .^  I I É  p J - j rp~¿i¡i¿*andn

thấy ơ thuyến quyên, thuyền quyên khiến cho yên(1) rầu rĩ.

(Có gái) . ______________________. _____________ (3 lính ) ______ . _______ .

ớ  thôi đi nà, bực lắm nà da diết lắm nà nuốt ự. Song cái chung
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= # = f =
Ct

ý - » F = t =
1 (3 lính)

" J '1 — 1------ FT~----4___
- p 1

à \ é= ± = :l=J.- 1—#— #___ __

tình. Trừ khi ớ cái cho đến nay. Kia kia ngọn đén ai
(Cô gái)y L I ► (Cô gái)

thắp thôi đi nọ hướng Tây? Một ngọn đèn chong hai ngọn đ
(3 linh) (Côgáiị

r - r i  ầ  *  r ? p  1 1

Một ngọn đèn chong hai ngọn đèn

m
chong, ba bốn ngọn đèn chong, Ngó vào trong ôi tình mà lặng phắt. 

(3 lính)  ----  ----  (Cố gái)
1 ~ F ~ t f f T Ir >  ,  ,  , m ? y y T r  I Ị - . - t ì ■] h .. ^

£ í lf  3  E E Ịj P— T p - * l U ' ì  Á V
A ứ a á (đi) ngó ngoài nắy, náy ờ xờ ơ

t (3 lính)

rơ ơ, mà rằng cối i ba à ta à a
(Cýgái)

thì giữ tình bằng

song cái ba à ta. Lo ớ bé ôi ố lình mà quân ờ ơ

+ = i

(3 lính)
1*---------1r= f|

--------s

~Ỷ-------- V----
, (Cô gái

n- ■—

U — ^— -̂-- —«---- J—* •

lính a ứ ư a 

, (3 lính)

á kẽo á mà ầ, mà
(Có gái) (3 lính). _  ^  , <3 lính) _  y « ; (3 lính) >  >

Li:r ;  1 .p EC p J T ĩ j r r j i | j j . ; ii
ơ nát lưng, song song ớ anh em ôi, ôi thôi! á thôi thì thôi

(1) yên = an h
(B a an h  lính canh và một cô g á i trêu ghẹo nhau)
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Ví dụ 47:

Lí mụ hẹ
• m

(Dán ca Quảng Nam)

Tựdo - Tự sự Sưu tầm - Ghi âm: TRẦN HỔNGm m •

MỤ HẸ:

Tui ở ngoài sãy* ngoài sàng, ngoài neng ngoải nia* ông

xã ổng đòi cưới tui mình kinh gia à a triệu mà bày đặt công bộ, mà tui chả có nghe

Rứa mà tui đã nghe lời cụ, tiếng to, tiếng nhỏ, giọng kèn, giọng quyẽn, rù rì rủ rỉ, tù ti tút tít, tút

tít tù ti, tui mới vé cùng cụ. chớ sá chi ba thước vải sưa sưa**, với bộ nút vàng vàng!

tui chưa có làm hư, làm hao, làm đổ, làm bễ cái chi chi. thế má cụ đánh sấp, đập ngữa cho tội tinh

ị  ỳ  ì  p  p  p - i ’  -ỳ p - - N

ÔNG PHỦ: ơ

cái thàn í i tui! (Chớ) -Đứa mô nói chi nghe ơ dóng da nghe dóng dỏi ơ

trước cửa công đường à giống hình như ơ tiếng con mụ Hẹ a (Rứa) a hử Hẹ? Dạ
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NHANH m
-ẻ— ế  *

ÔNG PHÙ:

trăm lạy cụ! Ngàn lạy cụ, vậy mà tui đây! (Chớ) Phú tả

^ h— 1#------- ' l= f* ì ' K ; j -  J>1 K Jt \ hẬ=d -------#__.... — 0 ....... M-.... 7s ề 3ÙZ. )

hoả cả kiếp nhà mầy, sao bữa hôm qua a tao biểu mi qua

nhà mà "nhàn cá" mi lại nói lắt, mi lại nói lá, mi nói dối, mi nói

trá rói mi không qua rứa là răng hở con mụ Hẹ. Rứa ơ hử Hẹ?

ỳ  ị  «— r ) H — r j -------- ■fr:; p = t= ]Ỉ = H * Ì
§ * 7  ì< --------- J ----------------ề J— e 0 * — <9 1 4 ^ =

ề ề  • #

MỤ HẸ

Dạ trăm lạy cụ, ngàn lạy cụ! Số là bữa hôm qua, tôi

p J p I J J I J J I J J . .
mắc đặt bát cơm lên trên bàn thờ chồng tui, tui qua không

J - J  I J ' - j ' J  Ị J J, J I Ị V - . M - Ị
đặng, bất lịch sự cụ đi, tôi qua thời đặng đó, nhưng mai sau chửa

sÉãĩ
nghén í sinh thành,

ÔNG PHỦ:

sinh thành ai nuôi? Phú tá
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È i  I  s - í '  ..É =Ẽ

hoả cả ơ kiếp nhà mầy! Tao có lấy mầy mà mầy có mang, mầy có

1  p h p  -ỷl
nghén, mẩy có chửa, mầy có đẻ, tao lại bán quần, tao bán áo, tao bàn

khăn, tao bán dãy***, bán hết cả thảy, tao nuôi mầy không

=£: :±= ------ 9
MỤ HẸ:

Hẹ, Rứa hử Hẹ? Dạđặng hay răng****? hở con mụ

v v

-------* ------------Ị—___ — 1— ầ 0
------

-0 -*— «5
*  ề ■Ỷ-*L ^

trăm lạy cụ! Ngàn lạy cụ! xưa chưa đặng, cụ ước bằng

ỆầJt 11 r -  m w M-U
giá*****, nay đặng

ệ ) s j r - - J ^ :

rồi thì cụ đá bằng gót, chớ ngoài thời môi

miệng, trong ơ thời trong ơ thời tím đen!

*  Sãy, sà n g , n o n g , n ia  =  c á c  đ ịa  phư ơng vùng H u ế  xư a. C ũ n g  c ó  
n gh ĩa  như  h ạt lú a  lép  bị loại ra khỏi sà n g , o n g , n ia  (T H )

* *  Sưa =  thư a, vải m ỏ n g

* * * :  Đ ã y  =  túi m a y  như m úi bưởi b u ộ c th eo  thắt lưng để đựng  
th u ố c , trầu  đ ổ n g  triện  c ủ a  c á c  quan n gày  x ư a (T H )

* * * * :  R ă n g  =  h ay  sao'?, ră n g , rứ a, ch ừ , m ô , tê là tiến g  đ ịa  phương  
* * * * * :  U ớ c  b ằn g  g iá  =  g iá  c ả , g iá  c a o
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Vào Nam Trung Bộ chúng ta được gặp  lạ i  kh á  nhiều th ể  loại dân ca 
giao  duyên được gọi là  “h á t ” bẽn cạnh những loại “hò” g iao  duyên đã giới 
thiệu ỏ trên: H át đối đ á p , H át nhân n gãi, H át k ết , H át nhắn, H át trách, H át 
than... Chúng gợi nhớ tới những hát ví, hát đúm, hát ghẹo... ở phía bắc.

Cũng bắt đầu từ vùng này chúng ta được g ặ p  l a i  tr o n g  d â n  c a  m ố i 
q u a n  h ê  t h a n h  đ iệ u  p h ổ  b iến  c ủ a  t iến g  V iệt n h ư  d ã  g ặ p  ở  vùng đ ồn g  
b ằn g , tru n g  d u  B ắ c  B ộ  v à  cự c  b ắ c  T ru n g  B ộ :  thanh sắc ồ âm khu cao, 
thanh không dấu ở âm khu giữa, thanh huyền và nặng ỏ âm khu trầm. Điều 
đó, tuy nhiên, kầông có nghĩa là dân ca Việt ỏ Nam Trung Bộ có âm hưởng 
giông dân ca Việt ở Bắc Bộ. Bỏi bên cạnh cá i “đ ạ i đồng” nói trên củ n g  có  
không ít “tiếu dị”, thể hiện qua một sô từ địa p h ươ n g, trong cách  p h át  
âm  m ộ t s ố  c h ữ  c á i  cũng như n h ữ n g  c h i  t iế t  cu  t h ể  tr o n g  m ố i q u a n  h ệ  
g iữ a  c á c  t h a n h  đ iêu .

Chẳng hạn, có những nơi các từ có dấu hỏi bị đồng nhất với thanh sắc và hát 
cao hơn thanh không trong khi ở tiếng Việt tiêu chuẩn dấu hỏi thuộc âm khu 
thấp và thường được hát bằng một âm-hoặc luyến từ một âm-thấp hơn cao độ 
dùng cho từ không dấu đứng ở gần nó (so sánh các từ có dấu hỏi trong bài Đổ' 
hoa-dân ca Xoan Phú Thọ ỗ mục 2.5.6. b) và bài đồng dao đất Quảng Con chim 
se sẻ ở  mục 2.2 chương II).

Đó là những điểm tựa giúp người nghe phân biệt dân ca vùng này vối 
những vùng khác trong nước.

Trong mảng dân ca nghi lễ, Nam Trung Bộ củng có một s ố  th ể  loạ i dân  
ca đặc  trưng cho vùng dân  ca lãn  cận ở p h ía  bắc của nó. Tuy nhiên ở đây  
chúng lạ i m ang những nét riêng.

Ị  Chẳng hạn, hát sắc bùa Nam Trung Bộ không mang những yếu tố sân 
khấu như sắc bùa Bình - Trị - Thiên, song lại phong phú hơn sắc bùa Nghệ ■ 
Tĩnh. Sau phần nghi lễ vối những nghi thức cơ bản như hát sắc bùa ỏ các vùng 
ngoài, h á t sắ c  bùa Nam Trung B ô đươe bổ sung thêm  bằng môt p h ần  

\ giúp  vui ch o  g ia  chủ: không chỉ có múa mà có cả những b à i lí, bà i vè.

\ Cùng họ với hò đưa linh ở Bình - Trị - Thiên là h á t bả  trao  của Nam 
\ Trung Bộ, có nơi gọi là bạn  chèo đưa Ông. Như đã giói thiệu ỏ chương II, thể 
' loại này phổ biến ở cư dân ven biển và gắn với tục thờ cá Ông - cứu tinh của 

những người đi biển. Có sự k h á c  bỉêt với hò đưa linh  ở B ình  - Trị ■ Thiên  
về nội dung và m uc đ ích  của cuộc d iễn  xưởng nhưng cả hai đều giống 
nhau ở ch ỗ  có p h a  những yếu tô'diễn xướng của nghệ thuật h át bội. (Lí do đã 
được nêu ỏ phía trên).
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Đến vùng cực Nam Trung Bộ chúng ta được thưởng thức một th ể  loại 
dân  ca mới k h á  đ ặ c  sắc\ h á t  m ú a  b ó n g  r ỗ i  mà chúng ta đã làm quen sơ bộ 
ỏ chương II. Có thể nói, nếu như một trong những đặc điểm của dân ca Việt 
ở Nam Trung Bộ là sự giao thoa sâu đậm và tương đối muộn hơn trong lịch 
sử giao lưu âm nhạc Việt - Chăm, thì hát bóng rỗi chính là một bằng chứng 
hiển hiện của sự giao thoa đó.

ở  Nam Trung Bộ còn nổi lên sự p h át triển m ạnh mẽ của một th ể  loại 
diễn xướng gắn  với tục chơi bài trên các chòi trong những ngày hội xuân. Nó 
bắt nguồn từ nhu cầu hô tên các con bài trong hội chơi và được các nghệ sĩ 
dân gian nghệ thuật hoá thành những câu ca. Lổi chơi này cũng rất phổ biến 
ở các vùng phía bắc. Nó làm nảy sinh việc ứng dụng các làn điệu dân ca vào 
hội chơi tổ tôm điếm ở phía bắc, việc sáng tạo điệu hò bài chòi đã được nhắc 
tói ở Bình-Trị-Thiên. Tuy nhiên, ở Nam Trung Bộ, lối hô  tên các con bài (gọi 
là  h ô  b à i  c h ò i)  c ó  sư  p h á t  tr iển  vượt b ậ c  trên  co n  đ ư ờ n g  s á n g  ta o  và 
n g h ệ  th u ậ t  h o á  đ ể  trở  th à n h  m ột t h ể  lo a i  d á n  c a  đ ô c  lậ p  vởi n hữ n g  
là n  đ iê u  riên g , đó là  d â n  c a  b à i  ch ò i.  Thể loại dân ca này đã trở thành 
nền tảng âm nhạc chủ yếu cho một thể loại kịch hát đặc trưng của vùng Nam 
Trung Bộ hình thành ỏ nửa đầu thế kỉ XX: k íc h  h á t  b à i  ch ỏ i.

D ân  c a  C h ă m  là  m ột hợp p h ần  quan trọng của vùng dân  ca Nam  
Trung B ộ đồng thời là  nét riêng của vùng dân  ca này. Nói như vậy là bởi 
mặc dầu ngưòi Chăm sinh sống cả ở Nam Bộ, nhưng nét riêng của dân  ca 
C hăm  ở N am  Trung B ộ là  m à u  s ắ c  b ả n  đ ịa  cò n  đ ư ợ c  lư u  g iữ  đ ậ m  nét.

Tuy không phong phú về sô lượng, song dân ca Chăm đã từng hấp dẫn 
người Việt bỏi âm  hưởng đ ặc  sắc  của nó. Hệ quả là, qua nhiều thế kỉ chung 
sống, người Việt đã tiếp nhận những yếu tố âm nhạc Chăm. Ngược lại, 
người Chăm cũng tiếp nhận một số yếu tố trong ca nhạc Việt.

Giống như mọi tộc khác, dân ca Chăm gồm hai bộ phận: dân ca sinh 
hoạt và dân ca nghi lễ, tín ngưỡng.

Trong dân ca sinh hoạt, người Chăm cũng có những bài đồng d a o , 
những bài h át đối đ áp  g iao  duyên  hoặc để giãi bày tâm sự trong lao động, 
khi nghỉ ngơi hoặc vui chơi dưới trăng... Họ cũng có những bài hát bên cối 
xay cối giã, những bài dành cho các cô gái hát khi ngồi quay xa kéo chỉ, 
những bài hát  đô" hoặc hát đối đáp  qua ốhg dây, gọi là hát ống -một hình 
thức dân ca có ỏ nhiều tộc trong nước-cho thanh niên nam nữ khi tụ tập 
đông vui, những bài g iá o  huấn  ca  cùng những lối ngâm  thơ  khác nhau...
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Đặc biệt, người Chăm còn lưu truyền lối n g â m  trư ờn g  c a  kể lại những 
truyện thơ bất hủ của dân tộc như Chê-wa Mư -nô, In-ra Pa-tra, Xăc Pa-kây...

Đây là một sinh hoạt nghệ thuật rất hấp dẫn. Trong buổi đêm tịch mịch, 
mọi người quây quần quanh một ngọn đèn hoặc dưới ánh trăng nghe một nghệ 
nhân ngâm kể với sự phụ hoạ của tiếng trổng pa-ra-nưng bập bùng. Giọng 
ngâm khi trầm khi bổng, khi ngân nga, khi dồn dập hoà với tiếng trông bập 
bùng lúc khoan lúc nhặt nhỏ to dưới ánh trăng mò ảo. Nó dẫn người nghe vào 
th ế giới huyền ảo của những cầu chuyện kì thú mà người xưa để lại...

Nói tới dân ca nghi lễ Chăm phải kể tới những lối hát của các thầy lễ 
nhạc với điệu  ru hồn người chết - như cách gọi của cô' học giả Chăm Thiên 
Sanh Cảnh - trong đám tang hoà cùng tiếng đệm nỉ non của đàn nhị mu 
rùa, những bà i t h á n h  c a  kể lại sự tích, công ơn các vị anh hùng đã được 
tôn thò như những vị thần linh và cầu xin an ninh, thịnh vượng...do các 
thầy xướng lễ hát cùng tiếng nhị réo rắt bên các đền tháp. Cũng phải kể tới 
những bài hát lễ đệm bằng trống pa-ra-nưng trong các hội lễ và một thể 
loại rất lôi cuốn người nghe: h á t  v ã i c h à i .

Ví dụ  48:

Vãi chài
(Dân ca Chãm)

Vừa phải - Mênh mông  J = 54-60

Người hát: sử  TRỌNG,
Hữu Đức, A n  Sơn, T huận  Hải 

Sưu tầm: THỤY LOAN - TRẦN QUANG HUY 
Ghi âm và đặt lời: NGUYỄN NGỌC OÁNH

Ơ ơ ơ ơ ơ  ơ ơ ơ ơ ơ ơ  lặng

nghe ơ ơ tiếng hát với tiếng trống (ư) thúc giục người vé sông biển dạt

I  > J  ! j  1  É i  r  ị  I J  m u  Ị Ẽ f

dào Sóng nước bao la biết mấy ân tinh mặn mà. Nghé chài

| j p E p | | p

lưới gian khổ mà thân thiết, ôi cuộc đời sông nước bao tinh.

ì

187



Mau mau ta ra khơi hỡi các bác thuyền chài. Dô hò bềnh bồng bềnh sóng
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đẩy thuyén ra tít khơi xa.

Ép
Dang tay kéo lưới. Dang tay kéo lưới dô

-Ịfm ~---•W “-é-' •
ta dô ơ hò Kìa từng đàn cá nhẩy bơi trên sóng bạt ngàn. Thuyén vé đáy khoang

Ậ  ỉ  p  I p i  j i l « L p

cá dõ hò dô ta hát vui mừng trên sông nước.

w_T 4 . • ^  w
ềt

Thoả lòng ao Ước biển ta
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vàn.

Là một thể hát mang nhiều tính thê tục, xưa kia hát vãi chài thưòng được 
trình diễn ở phần thứ hai của lễ hội C hà và m úa bóng  của dòng biển (atâu 
tathih). Điệu hát được đệm bằng trống pa-ra-nưng, có kèm động tác diễn tả 
những tình tiết trong một sự tích mà người hát kể lại theo tập tục cổ truyền. 
Trong cuộc hát, đôi khi ngưòi diễn xướng lại chen vào những mẩu chuyện vui, 
đem lại những chuỗi cười ròn rã và không khí tươi vui thoải mái cho hội lễ sau 
những giò phút trịnh trọng đón mời các thần linh về dự lễ. Ngày nay hát vãi 
chài vẫn là một tiết mục đặc sắc trong những cuộc liên hoan văn nghệ của đồng 
bào Chăm.

5. Dân ca vùng đồng bằng Nam Bộ

Vùng dân ca đồng bằng Nam Bộ, gọi tắt là vùng dân ca Nam Bộ, bao 
gồm dân ca của nhiều thành phần dân tộc khác nhau cùng chung sống trên 
những dải đồng bằng ở cực nam Tổ quôc. Đó là dân ca Việt, dân ca Khmer, 
dân ca Hoa và cả dân ca của một bộ phận nhỏ người Chăm ở vùng này. Nổi 
bật hơn cả trong sô" đó là d â n  c a  V iêt, K h m e r  và H oa.

Dân ca Việt ở Nam Bộ là  sự k ế  thừa dân  ca  Việt p h ía  b ắ c , đặc biệt là 
dân ca người Việt ở miền Trung. Tuy nhiên, dân ca Việt ở Nam Bộ lại mang 
những sắc thái riêng rất rõ nét. Những sắc thái ấy hình thành trong những
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điều kiện lịch sử, xã hội... riêng và là hệ quả của sự giao thoa với dân ca các 
tộc anh em cùng sông đan xen bên nhau trên mảnh đất này. Cùng với 
những nét riêng trong ngôn ngữ và ngữ điệu địa phương cũng như tính cách 
của mình, trên cơ sở kế thừa vốn dân ca của ông cha từ bao thiên niên kỉ, 
người Việt ở đây đã biết tiếp thu những nét đặc sắc trong dân ca của những 
người anh em cùng sống trong vùng đất mới - người Hoa và người Khmer. 
Họ đã sáng tạo nên những làn  điệu  bài bản  dân  ca m ang ă m  h ư ở n g  đ ộc  
đ á o .  Những điệu dân ca ấy toát lên một phong cách riêng mà người Việt 
quen gọi là “d â n  c a  N a m  B ộ ”.

Nói dến “dân ca Nam Bộ” của người Việt, người ta nghĩ ngay tới 
những điệu hò và nhất là những điệu lí - “lí N am  B ộ '.

H ồ ở Nam Bộ cũng đ a  dạng  về chủng loại và tính chất như hò miền 
Trung nhưng sự đ a  dạn g  ấy còn được đẩy thêm  một bước với sư  h ìn h  
th àn h  n h ữ n g  đ iêu  hò m a n g  p h o n g  cá ch  riên g  củ a  từ n g  đỉa p h ư ơ n g : 

Hò Đồng T háp, H ò B ạ c  L iêu , Hò Gia N inh, Hò Trà Vinh, Hò Bến Tre, Hò 
m ái ba  Gò Công... Đó là chưa kể những điệu hò tuy cùng chung một tên như 
Hò cấy, H ò m ái dài...nhưng lại khác biệt ở mỗi địa phương. Đặc trưng chung 
nổi bật của hò ỏ Nam Bộ bắt nguồn từ mảnh đất phì nhiêu “dễ làm ăn” của 
Nam Bộ đã khiến chất chắc khoẻ gắn với những công việc lao động nặng 
nhọc đòi hỏi nhiều sức lực cơ bắp giảm đi đáng kể. Bù vào đó là sư  p h á t  
tr iển  m a n h  c ủ a  n h ữ n g  đ iệ u  h ò  trữ  t ìn h  p h ần  lớn được diễn xướng tự do 
không gò bó trong một loại tiết nhịp nào.

Đất N am  B ộ là  nơi đ ã  đưa sự  p h á t  t r iể n  c ủ a  th ê  lo a i  lí  lên  đ ỉn h  
cao về sô lương c ủ n g  n h ư  vê sự  p h o n g  p h ú  của  đăc tính âm n h ac và 
hê đ ề  tài.

Con số trên ba trăm bài lí đã được nhắc tới ỏ mục 3.2. của chương II là 
một dẫn chứng, v ề  đ ặc  tính âm  nhạc, lí  N am  B ộ  có đủ các sắc thái trữ tình 
đ a  dạn g  như l í  ở m iền Trung nhưng có những sắc thái cảm  xúc mới mà lí ở 
những vùng khác còn chưa đậm nét thì ỏ đây lại được tô đậm. Đó là chất 
tươi vui trề trung  hoặc m ôc m ac đến ngô nghĩnh  và hóm  hỉnh, hài 
h ư ớ c. Hai bài L í  ngựa ô và L í bánh ít sau đây là những ví dụ.
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V í d ụ  4 9 :«

Lí ngựa ô
(Dân ca Nam Bộ)

H ơ i n h a n h  - R ộn  rà n g  J = 100

Người hát: NGUYỄN PHƯƠNG DANH 
Sưu tầm - Ghi âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG

Nhịp mõ ụ
i m
ĩ Khốp con ngựa ngựa õ.

É P ^ Ị

T O

T m
Khốp con ngựa ngựa ô. Ngựa 0 anh thắng anh

R  ,

thắng kiệu vàng. m r Anh tra khốp bạc luc

ĩ ề
lac đổng đen búp sen lá dậm dây cương đám

p p p I É Ì Ì I I Ị í 1
ề E

thấm cán roi anh bịt đổng (thà) ư ư ừ. Anh ư anh đưa

1. 2.
ĩ * ỉ m

nàng anh dưa nàng anh đưa nàng vé dinh ư ư ừ... dinh.

V í d ụ  5 0 :

Lí bánh ít
(Dân ca Nam Bộ)

Người hát: Tốp ca nữ Mỏ Cày - Bến Tre 
sưu tầm: QUÁCH vũ

Ghi âm: NGUYỄN ĐỒNG NAI

V* T  l ĩ(y  4 - J ; E ẩ
>  >

Ai mua bánh ít á lu hội bán cho (hít hít) bán cho.

Ị~3 n u »  ỉ
Ề

tôm nhưn thịt nhưn dừa á lu
4

ty  r y
hội ngọt ngon (hít hít)

Nhưn

m
u
ngọt ngon.
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Mọi sự vật, hiện tượng trong cuộc sống đều có thể trở thành để tài cho việc 
sáng tác các bài lí của người dân Nam Bộ như nhận xét hóm hỉnh của nhà 
nghiên cứu-nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã dẫn ỏ chương trên. Quả thực không một nơi 
nào trong nước lại có những điệu lí phong phú đa dạng như ở Nam Bộ.

Như một vùng đất trũng đón nhận tất cả những dòng ca hát của dân 
tộc chảy về, ngoài hò và lí, ở đây chúng ta còn g ặp  rất nhiều th ể  loại dân ca 
m à người Việt đ ã  sáng tạo nên từ những vùng đất trên', hát ru, hát đồng dao, 
hát trông quân, hô bài chòi, hát sắc bùa, hát bóng rỗi, hò đưa linh, hò mái 
nhì... Có loại còn g iữ  nguyên dáng vẻ, thậm  ch í cả âm  hưởng “gốc”của nó. 
Có loại được n â n g  lên  tẩ m  c a o  m ới, đ ư ợ c N a m  B ộ  h o á ...

Ở Nam Bộ ta có thể gặp không ít bà i đ ồ n g  d a o  có  c ấ u  trú c  c h ặ t  c h ẽ  
và g ia i  đ iệ u  m ượt m à  n h ư  m ôt ca  k h ú c  h o à n  c h ỉn h  chứ không dừng 
lại ở 'dạng hát nói như thường gặp trong đồng dao Việt ở những vùng khác. 
B ắc k im  thang, Con chim  m anh m anh  là những ví dụ. Cũng như hát ru ở 
những vùng khác, h á t  ru  N a m  B ộ  có  â m  h ư ở n g  r iê n g  và  n h ữ n g  tiến g  
đ ư a  h ơ i “ầ u  ơ...” dễ nhận biết. Thay thế cho ngâm thơ của miền Bắc, ở 
N am  B ộ lạ i p h ổ  b iế n  h ìn h  th ứ c  n ó i th ơ  vói nhiều loại điệu khác biệt: Nói 
thơ lạc nô, N ói thơ Vân Tiên, Nói thơ B ạc L iêu... Đó là một hình thức kể 
truyện thơ bằng làn điệu âm nhạc được nhân dân ưa thích.

Trong các hình thức nói thơ kể trên, Nói thơ Bạc Liêu  giàu tính nhạc 
và có cấu trúc phong phú hơn cả. Đó là những đoạn hát có nhạc đệm 
xen vối những câu lưu không diễn tấu trên đàn kìm (nguyệt) hoặc ghi- 
ta lõm phím *.

Ví dụ 51:

Nói thơ Bạc Liêu
--------------------------------  Ghi âm: TRẦN KIẾT TƯỜNG

Chậm  - Tự do  - Tình cảm - Tha thiết Lời mới: TRẦN HỮU PHÁP
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VỢ yêu con thơ Mải mê chi một lũ tham tàn
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Anh hãy mau thức tỉnh trở vé Tổ quốc Anh ơi

m -ưậmm=^
hãy nhớ máu chung dóng. Theo chi mà Mỹ Diệm bỏ

Ệ=i S3,
đồng ruộng xanh chiếu chiểu nhớ nghĩa nhớ tinh, nhìn con mà nhớ

Mầm
thuờ yên lành bên nhau. Những khi gió thổi rì rào vâng trăng mâ sáng

- I- 1  - S T T ^ ß - J _  ị j r » - ^

tỏ em nào quên nhau, mong anh trở lại gia đàng

Một trong những đỉnh cao của sự Nam Bộ hoá những dòng dân ca từ 
phía bắc đô về là c a  n h a c  t à i  tử. Thế loại này có nhiều  yếu t ố  bác học 
nhưng cũng rất b ình  d ân  và rất được yêu thích ở Nam Bộ. Có quan hệ cội 
nguồn với ca nhạc tài tử là t h ể  lo a i  k ị c h  h á t  tru y ền  th ô n g  có  sứ c la n  
toả m a n h  n h ấ t  và  đươc yêu  th íc h  n h ấ t ỏ t h ế  k ỉ  X X :  h á t c ả i lương - 
đặc sản  của N am  B ộ. Điệu Vọng cổ  được yêu thích và phổ biến vào bậc nhất 
trong nước bấy nay chính là điệu hát chủ chốt của sân khấu cải lương.

Kho tàng d â n  c a  K h m e r  N am  B ô  cũng rất phong phú. Trong kho 
tàng đó có đủ loại dân ca sinh hoạt và dân ca nghi lễ phong tục. Ngoài hát 
ru, hát đồng dao, người Khmer cũng có những bài hát về đề tài lao động: 
Chèo thuyền, Đ âm  cá  sấu , Đi săn, Đuôi chim , G iã gạo... Phong phú nhất 
vẫn là những bà i h á t  huê tình  (giao duyên).

Thể loại này gồm nhiều làn điệu bài bản và được diễn xướng trong nhiều 
tình huống, môi trường khác nhau: khi đi cấy đi gặt, lúc bơi thuyền chèo ghe 
hoặc trong các dịp hội hè vui chơi nhảy múa... Một trong những bài hát đối đáp 
được thanh niên nam nữ Khmer ưa thích là Ném cầu (Chhôôl chhung). Bài hát 
ra đời từ trò chơi ném cầu của trai gái trong ngày hội Vào năm mới (Chôl 
Ch’nam Th’mäy). Xarìkakeo (Chim sáo), Môhôri (Chim môhôri) cũng là những 
loại bài phổ biến khắp vùng. Người Khmer hay hát về các loài chim. Ngoài hai
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loại bài vừa kể, còn có Chim nhạn (Xát rumpê), Chim chèo bẻo (Xát ântờơp), 
Chim cu trắng (Lôlôck xo), Chim sẻ (Chap puuk), Chim công (Krongôôc)...

Ví dụ 52:

Xarikakeo (Chim sáo)
(Dân ca Khmer)

Người hát: Bà THẠCH THỊ PHI, 64 tuổi, Tiểu cần, cầu Kè 
Sưu tầm - Kí âm: Lư NHẤT vũ,

Allegrato  J = 112 NGUYỄN VĂN HOA, LÊ GIANG, THẠCH AN
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Rất yêu thích múa, đồng bào Khmer có n h ữ n g  lo a i  b à i  h á t  k èm  với 
m ú a. Thể loại hát đôi đáp nam nữ ayday  nhất thiết bao giờ cũng phải vừa 
hát vừa múa. X arikakeo  cũng là một trường hợp - tuy không bắt buộc. 
Ngoài ra, một hình thức hát múa rất phổ biến trong những đám lễ, đám 
phước hàng năm là d ì k ê .  Cùng tên với nó là một loại hình diễn xướng mang 
tính sân khấu-dì k ê  lă m -đ ã  giới thiệu ở chương II.

Trong dân ca sinh hoạt của người Khmer còn có những bài g iá o  h u ấ n  
ca  (chbăp) và hình thức kể chuyện thơ c h â m  r iê n g  do một hoặc hai người 
vừa ca vừa tự đệm đàn chapây.

Nổi bật nhất trong dân ca nghi lễ phong tục của người Khmer là h á t  
đ á m  cư ới. Đây là một thể loại có hệ bài bản và hình thức diễn xướng khá  
phong phú.

Theo phong tục cổ truyền, các đám cưới Khmer được tiến hành trong ba 
ngày với nhiều nghi thức khác nhau. Nhiều bài hát điệu múa đã trở thành hợp 
phần của những nghi thức đó, chẳng hạn bài Xin mở rào (Bơ rua boong), cắt 
tóc (Kăt xooc). Ngoài ra còn nhiều bài hát gắn với các lễ nhuộm răng cho cô



gái, lễ buộc chỉ cổ’ tay cho dâu rể, lễ nhập phòng, lễ chung mùng... cho tới 
những bài hát tiễn khách ra về khi đám cưới đã hoàn tất. Ây là chưa kể những 
bài dân ca khác mang nội dung chúc tụng cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bền 
lâu hoặc những bài hát lao động, hát giao duyên hoặc đồng dao... được đem 
vào giúp vui cho hôn lễ.

D â n  c a  H o a  ở Nam Bộ tuy không nổi bật như dân ca Việt và Khmer 
nhưng đã từng có  v a i trò  v à  ả n h  h ư ở n g  k h ô n g  n h ỏ  tớ i s ắ c  t h á i  đ ịa  
p h ư ơ n g  và đ ă c  trư n g  củ a  m ột s ố  th ể  lo a i ca  n h ạ c  V iệt và  K h m e r  ở 
vùng này . Ngoài những yếu tô' Hoa trong một số’ thể loại ca nhạc Việt ở vùng 
này, có thể tìm thấy trong hệ bài bản của cải lương những bài có nguồn gốc 
Hoa: Ngũ Điểm, Khốc Hoàng Thiên, Xang Xừ Líu, Liễu Thuận Nương...

6. Dân ca miền núi phía Bắc

Miền núi phía bắc là nơi tụ cư của rất nhiều thành phần dân tộc. 
Ngoài người Việt, có nhiều tộc ít người khác. Tiểu vùng Đông B ắc  (Việt Bắc) 
chủ yếu có các tộc Tày, Nùng, Hmông, Hoa, Dao, Sán Dìu, Giang, Xã... Tiểu 
vùng Tây B ắc  có phần đa dạng hơn về thành phần cư dân: ngoài các tộc 
Hmông, Dao như ở Đông Bắc còn có Thái, Mường, Lào, Lự, Hà Nhì, La Hủ, 
Lô Lô, Công, Khmú, Kháng, Xinh Mun, Mảng... Đó là những tộc thuộc hai 
dòng ngữ hệ Nam Á và Hán - Tạng.

Sự đa dạng về tộc người, sự khác nhau về ngôn ngữ kéo theo sự p h on g  
p h ủ  vê sắ c  th á i âm  đ iệu  củ a  d â n  ca  củ n g  n h ư  cá c h ìn h  thức diễn 
xư ởng c ủ a  ch ú n g . Kho tàng dân ca của các tộc miền núi phía bắc do vậy tuy 
chưa được sưu tầm và tìm hiểu đầy đủ song những gì đã được biết đến cũng 
đủ chứng minh cho sự phong phú đó. Dưới đây chỉ là một vài nét rất khái quát.

Cũng như các tộc Việt, Chăm, Khmer - nhiều tộc ỏ miền núi phía Bắc 
có đủ loạ i h á t  ru, h á t đồng dao, hát g iao  duyên... Tuy nhiên, ở đây vẫn có 
những nét riêng độc đáo.

H á t  ru  củ a  ngư ờ i M ường được phản chia thành hai loại riêng biệt'. 
loại dành riêng để r u  ban  ngày  và loại chỉ để ru  ban  đềm. P h ụ  n ữ  Khm ú  
có lối ru  b ằ n g  p í  tót (xem chương I) có âm  hưởng độc đ á o : xen lẫn tiếng 
sáo là những âm thanh giọng người và điểm xuyết vào những nét nhạc luyến 
láy trầm bổng là những tiếng dỗ dành êm ái của mẹ. Có vùng, trẻ em Khmú 
lại được r u  b ằ n g  n h ữ n g  nét n h ạ c  th ì thào lẩ n  tro n g  âm  sắ c  rè rè của 
t iế t  t ấ u  đ a o  - nhạc cụ đặc biệt thuộc họ lưỡng hợp đã giới thiệu ở chương I.
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H át đối đáp giao  duyên  ỏ đây rất đa d a n g  về làn điệu và hình 
thức, môi trường diễn xướng. Thanh niên nam nữ Thái có khắp báo sao 
để đối đáp trao đổi tình cảm trong ngày hội, ngày vui.

Ví dụ 53:*

Khắp báo sao
(Dân ca Thái)

J=  112
Người hát: HOÀNG THỊ NHÂN - Mường Lay 
Sưu tầm - Kí âm: TÔ NGỌC THANH

--- j / ---- r *= - 0---d--- »■: ệ  — ' 1 lT ':z
?'

1

—-x 3 —Sa 
¿1 ^ ■ V - V -  - = 4 = - 7 =

ỡi! Nộc in lé bè chĩ bỉn kến
*

sái lọ cạ há

V V

lai tố ná le chí bĩn dí
l /

dai tiệp

nam CO lả hau ơi!
V  ^

Xai chaư ơi! ới! khôm
V

lai nê!

Khác với hầu hết các loại hát đốì đáp của ngưòi Việt, khắp báo sao có nhạc 
cụ đệm theo. Tuỳ từng vùng, nó có thể là tính tẩu, pí pặp, pí đôi hoặc khèn bè.

Ngưòi H m ô n g có những bài hát tình yêu (gầu p h lền h )  và n h ữ n g  
hình thức trao đổi tình cảm  trong những ngày hội đầu xuân gầu tào, sải 
sán bằng lối hát ống tương tự như người Chăm, Việt, Mưòng... và đặc biệt là 
bằng tiếng đ à n  môi, kèn  lá mô p h ỗ n g  tiếng người, nhờ đó “đối tượng” 
nghe hiểu được chàng trai hay cô gái đang muốn nói điều gì. Người Tày có 
hát ỉượn, người N ù n g  có sli (shi). Mỗi loại có rất nhiều lần điệu khác nhau, 
dùng để hát đốỉ đáp thăm hỏi, trao đổi tình cảm, ước hẹn... trong những ngày 
hội, ngày Tết, trong đám cưới, trong dịp mừng nhà mói cũng như khi gặp gỡ 
ngoài phiên chợ... Đặc biệt, như đã giới thiệu ỏ chương II, đồng bào N ùng  
có lối hát đối đáp hai bè g iữ a  từ n g  đôi nam  vôi đôi nữ. Mỗi ngành 
Nùng gọi lôi hát này bằng một tên riêng: sli bốc, hà lều, tầy shi (hoặc sli

195



Giang), lượn (hoặc sli) Nùng An... Hát đối đáp của đồng bào M ường  cũng 
phong phú về thể loại: thường, rang, bộ mẹng, bỉ, túm... Đó là những điệu 
dành cho trai gái hát đối đáp giao duyên hoặc cho người đứng tuổi trong 
những dịp tụ tập đông người, tuỳ theo nội dung và tuỳ thuộc từng vùng.

Trong cuộc sống hàng ngày, các tộc kh ác  củng đều có những làn điệu 
hát đối đ áp  và n h ữ n g  lô i  g ia o  d u y ên  c ó  n h a c  cu  đ êm  h o ă c  d ù n g  n h ac  
cụ  th a y  c h o  lờ i t r a o  đ ổ i  tâ m  tìn h . Chẳng hạn, các chàng trai dân  tộc Lư 
có p í  Lự, có khen  (khèn) h oặc cặp p í  me-lụ làm  nhạc cụ đệm  cho những cuộc 
hát đối đ áp  nam  nữ. Các chàng trai K h m ú  khi đi làm nương lại thường 
mang theo cây pí tót nhỏ xinh để “hát” giao duyên với các cô gái. Ố bên này 
đồi chàng trai gửi gắm tình cảm qua cây pí tót tới cô gái đang làm trên đồi 
bên kia. Cô gái hiểu ý, cất tiếng hát trả lời. Chàng trai lại thổi tiếp, cô gái 
lại đáp... Cứ như vậy, bên thổi pí - bên hát mà nên duyên nên phận... Ây là 
chưa kể những hình thức hát giao duyên trong đám tang hoặc trong một số 
lễ nghi phong tục khác.

Đặc biệt, một sô"tộc lại có hình thức h á t  d ố i  đ á p  m a n g  m à u  s ắ c  tín 
n g ư ỡn g  g iữ a - m ột bên là  người trần , một bên là  những người thuộc th ế  giới 
bên k ia  như: K h ắp  p h i N áng Tau, Khắp p h i N áng Lộng  (Thái), ỉồng sluông, 
lượn H ai (Tày) v.v...

Ngoài những thể loại đã điểm ở trên, các tộc ở miền núi phía bắc cũng 
có những lôi n g â m  thơ , h á t  th ơ  hoặc h á t  k ể  tru y ện  thơ.

Người Hmông gọi là lù tẩu (hát ngâm), khâu xìa, thản chù (hát kể chuyện). 
Người Thái có khắp xư để chỉ chung nhiều loại hát thơ. Ngưòi Mường có kể 
mo... Nhiều truyện thơ dài được diễn xướng bằng những lổi hát nói trên.

X oè v òn g  trong những dịp vui là tập quán của nhiều tộc ồ miền núi 
phía bắc. Ớ một số tộc, xoè vòng không chỉ diễn ra trong nhịp trống chiêng 
hoặc của những nhạc cụ khác mà cả trong tiếng hát rộn ràng. Đồng bào Thái 
trắng  có tục múa xoè vòng trong những ngày hội như Tết, lễ mừng cơm mới... 
Mọi người trong bản nắm tay nhau vòng quanh đống lửa lớn m úa xoè theo 
nhịp trống chiêng và h á t k h ắ p  x é  (hát trong khi xoè múa) cho tới tận đêm 
khuya. Cứ một người hát xong thì tập thể lại xô theo bằng nét nhạc láy đuôi.

Đây là thể loại được dùng trong ngày hội Kin pang then (Mừng mệnh 
then) nhằm chúc sức khoẻ cho bà Then chủ môn phái của từng vùng, từng 
mường. Nó gồm nhiều điệu khác nhau và người ta có thể trích ra để hát chơi
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trong những dịp khác, gọi là k h ắ p  lỉn  th e n  (hát chơi then) hoặc khắp  xé. 
Theo nhà nghiên cứu Tô Ngọc Thanh, Inh lả ơi rất quen thuộc với chúng ta 
chính là một bài trích từ thể loại đó ra.

Đồng bào L ự  cũng có điệu  kh ắp  xe dùng để vừa hát vừa múa xoè 
quanh đống lửa theo nhịp tính tởơng khi trong bản có những dịp vui đông 
người. Còn các chàng  trai D ao vừa hát điệu xoè D ao vừa xoè nhịp nhàng 
theo tiếng trông chiêng trong lễ lập tỉnh...

N gư ời H o a  ở  vùng biên giới p h ía  bắc có hát h á i  c h è  vào dịp Tết âm 
lịch. Thể loại hát này thường có nhị, hồ, sáo đệm và dẫn dắt khi chuyển 
đoạn. Có khi hát lại kèm với múa. Đồng bào cũng có nhiều bài hát khác 
trong lúc lao động, lúc nghỉ ngơi, gặp gõ hoặc dịp Tết, hội hè.

Ví dụ 54:

Hái chè
(Dân ca Hoa)

Vùa phái - Khoan thai J = 96 Sưu tầm - Ghi âm: HỔNG THAO

Chéng đẹc lô trả pá lố khai i i
Xuân sang hoa nở tươi khắp nơi i i.

Trà phá lố kit chi lố chi ê chi lô
Xuân sang hoa nở tươi khắp nơi. Xuân sang a

( Ị - -  f — H H h ẽ ! —  h M  ụ j—  É m
tai lô taì T  '^ i  lô chi chà tai a.

cành hoa chè i i a đua nở tươi a.

ỆÊÊầ £3~ĨJ I lẼmgiÉEiip
chi a lố tai chi ạ  moi a xê a xê lô ti

Trong a nắng xuân chị em mình cùng nhau tới

r - 1 \-------- p
^ - fc = 4 t ±  7 -f-7 —  -

*1-----J-------•
phà lc 

vườn hc

^37-----  •
de

ii ch

__ ề
5 a 
è a

— ^ — <1-----------— :— 4 ------ 1

lộc phá 
hãy cùng

dên a. 
nhau a.

L
Tr

ộc phá 
Dng nắng
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1  r  .. -----Ị - m ....r v - ' ...--] r T .......... .. ------------—
§  r - f ...= ^ ..— -4 > — *—

1 ĩ L J — J _ ? u
dền xau a ký a lô - khung phao ti phà lố
xuân chị em mình mình cùng nhau tới vườn hái

I  J J ì 7 -T? I Ũ  J ~ l l J > l j / ì  I
phây a. Phao phá lô____  Phấy ơ phao phá pRấ
chè a tay hái nhanh _  Nhanh a rồi đem về

~ ầ — d— s V * --------- i — r n .... f ..H -  *— ^
...£ ............ í - ..

i 9
C J  J ...........J>

phây a. (Nhạc... 
phơi a.

— Ü--------- K— V— hr..f-P = ì- ] [ - 4 — - - 4 - ^ ---------------- ị---------
§ r ^ 7 í J -  J... — #=-------------*— — •---------- ỉ---------

H á t đ á m  cư ớ i là  th ể  loại p h ổ  biến ở  kh á  nhiều tộc m iền núi p h ía  bắc 
như Tày, Nùng, Thái, Cao Lan - Sán Chỉ, Dao, Lô Lô... Phong tục và lối hát 
ở mỗi tộc có những nét khác biệt, song nhìn chung - tuy không phức tạp như 
hát đám cưới của ngưòi Khmer Nam Bộ, hát đám cưới của một số tộc cũng 
có những chặng quy định theo nghi thức đám cưới cô truyền, như hát cỏ lảu 
của người Nùng Phàn Slình, nai của người Nùng Cháo, xướng quan làng 
của người Tày, kh ắ p  au p h u a  au  m ía  của người Thái.

Nghi thức l ễ  t a n g  của nhiều tộc cũng thường có ca  nhạc, thậm chí có 
tộc như Lô Lô, Dao... còn có nhảy múa. Đồng bào Nùng có nhiều bài hát do 
thân nhân người quá cô" và thầy Tào thực hiện trong quá trình lễ tang: hát 
khóc, các bài hát khi đi lấy nước, cầu siêu, tế... Ngoài hát khóc, h á t  kê 
trư ờ n g  ca , sử  th i  là  m ột h ình  thức p h ổ  biến trong lễ  tang của nhiều tộc ở 
miền núi p h ía  bắc.

Đồng bào Hmông có khúa k ế  ăể chỉ đường và tiễn đưa hồn về với tổ tiên. 
Đồng bào Thái có khắp xên khuôn côn tai để cúng hồn người chết, trình diễn 
trong ba đêm. Hát mo của tộc Mường dài khoảng năm vạn câu thơ, xưa kia 
trong những đám tang lớn của các lang đạo có khi diễn xướng tới mươi - mười 
hai đêm...

Cùng một dòng với hát sắc bùa của người Việt có hát s é c  b ù a  (hoặc 
kh oá  rác) của đồng bào Mường.
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Cùng là tục hát chúc, hát mừng thường diễn ra vào dịp năm mới,nhưng hình 
thức trình diễn cũng như phần ca nhạc thì khác hẳn hát sắc bùa của người Việt. 
Tuỳ theo từng nơi, phường bùa có thể từ sáu-bảy đến hai mươi người. Họ thuộc 
những thành phần và lứa tuổi khác nhau nhưng đều biết hát và thạo đánh cồng. 
Đứng đầu phường bùa là một người giỏi ứng đối, sáng tác. Vào dịp Tết cũng như 
suốt mùa hội xuân hoặc những dịp vui mừng như đón dâu, làm nhà mới... 
phường bùa đi hát. cả  đoàn ăn mặc đẹp, xách cồng đi hàng một theo trật tự quy 
định: dẫn đầu là người cầm chiêng boòng beng, tiếp tới chiêng đủm, chiêng khộ, 
chiêng chót... Họ vừa đi vừa đánh cồng những bài Leo dốc, Đi đường mà không 
hát. Đến nhà đã hẹn họ hát những bài chúc tụng xen kẽ với những bài cồng. Cứ 
đánh xong một bài cồng hai-ba lượt lại đến một bài hát. Hát xong lại đánh cồng. 
Cuộc hát cứ như thế tiếp diễn... Nếu chủ nhà thích sẽ mời phường bùa chu ven 
sang hát đôl đáp. Cuộc hát đôi đáp thường, rang giữa chủ và khách có thể kéo 
dài cả ngày đêm hoặc vài ngày.

Dân ca các tộc miền núi phía bắc rất đa dạng về nhạc điệu. Có những 
bài rất mộc mạc đơn sơ.

Ví dụ 55:

Ga phà té le (Gà gáy te te)
(Dân ca Côhợ Khao)

Người hát: LÒ THỊ DÒN 
Sưu tầm: HUY TRÂN - HỮU THU 
Ghi âm, phỏng dịch: Hữu THUNhanh vui J = 112 Ghi âm, phỏng dịch: Hữu THU

É = p  É n p  ỳ  N -  I * H I  p E p  ^

Ga phà té le té le moi (i) xô xô. Phà nú té le
Con gà gảy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy té le

ĩ

té le moi (i) xô xô. 
té le sáng rồi ai ơi.

* ______

Ná xố n i, tềnh cồ li xu lí moi (i)
Nắng sớm lên rồi dậy đi mau đã sáng rồi

Ì ẽ Ẽ í

xô xô. Tểnh cổ li xơ lí moi (i) xô xô.
ai ơi. Rừng và nương xanh đã sáng roi ai ơi.

Lại có những bài rất trau chuốt mượt mà với nhiều luyến láy mềm mại 
uyển chuyển.
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Lượn cọi
(Dân ca Tày)

Ví dụ 56:

Hơi chậm j  = 70 
Nhịp tuơng dối tự do

Người hát: HOÀNG ĐÌNH SÁU 
Vị Xuyên,Hà Giang 

Sưu tầm - Ghi âm: VĨNH LONG

ị ỀÈỂằ §|i=i§l|p§
(Ưngơứ hơ) 

Phỏng dịch: (ưngơ ứ hơ)
puồn lai bấiT'
buồn sao không

hắn
thấy

--------4 '  ts  ----------------------------  * ------r y -------- . ỏ--------- ẻ •  •  l y  ẻ
na (ngơ) Khoa bang __(ư ngơ
mặt (ơ) người xinh (ư) (Ư ngơ

ứ hơ) --------------------------— chắc noọng
ứ hơ) lo nàng

ị ^|Bp|Ìp|f É «Ê3—
tè 

chẳng
dú an 
biết có

rụ (a) bấu (ơ)
được yên không (ơ)

Trong chúng ta ai đã từng nghe một số’ rất ít trong số  vô vàn bài dân 
ca vô cùng phong phú của các tộc ít người ở miền núi phía bắc chắc cũng 
khó quên những âm hưởng riêng độc đáo mà những người anh em cùng 
chung sống trên dải đất này đã sáng tạo nên.

Ví dụ 57:

H’chà mủa mái (Nhỏ em yêu)
(Dân ca Hmông)

Người hát: NGÔ QUỲ - Bắc Hợp, Cao Bằng 
Nhanh J = 126 Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch : NGUYỄN TÀI TUỆ

ị ' ị  ĩ  Ị ^ P F j O T ^ 4 - j  r ..
A h'tu tì nì xúa ni nhùa mái h'tìT tì
A chiều, lòng anh nhớ gọi em mãi chiều. Kìa
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nì xúa nì h'châu xông cíùêìr ^  Cà đè đếnh cú
tiêng sáo gọi em lưng đổi. vầng trăng lên sáng

—zr 
tề. 
rối.

Nhùa diè kê 
Về bên núi

cú nà ma lù lỉa tùa
nhớ người yêu lòng anh buồn.

nsi=i m
chì pu chế nì h'tù

Buồn ăn chẳng no lòng.
tì nì xúa nì h'châu mái ! 

Chiều anh nhớ gọi em mãi !

7. Dân ca Trường Sơn - Tây Nguyên

Trường Sơn - Tây Nguyên là địa bàn sinh tụ của trên hai mươi tộc 
thuộc các ngữ hệ Môn-Khmer và Nam Đảo. Có số’ dân đông hơn cả là các 
tộc Ba Na, Xê Đăng, Mnông, Mạ, Kơ Ho và Ê Đê, Gia Rai. Đây là những tộc 
đã sống từ rất lâu đời trên vùng đất này và còn giữ nhiều yếu tố nguyên sơ 
trong nền ca nhạc của mình.

Trường Sơn - Tây Nguyên là xứ sở của những dòng âm thanh không 
bao giò cạn: âm thanh của núi rừng, của những dòng sông ngọn suối, của 
những tiếng nhạc tự vận hàn h  nhờ sức g ió sức nước và của những tiếng đàn  
giọng hát, những nhịp cồng chiêng  và những âm  thanh bất tận của các nhạc 
cụ tre nứa... Tại đây khí nhạc chiếm một tỉ lệ khá lớn và tham gia vào nhiều 
sinh hoạt tinh thần của con người. Tuy nhiên thanh nhạc cũng là bộ phận 
không thể thiếu đốì với người dân ở đây.

Dân ca Trường Sơn - Tây Nguyên tuy k h ô n g  có  n h ữ n g  th ê  lo a i  
p h á t  tr iể n  với h ê  th ố n g  b à i  b ả n  p h o n g  p h ú  và  c á c h  d iễ n  xư ởng  d a  
d ạ n g  như dân  ca vùng đồng bằng và dân  ca của một s ố  tộc ít người ở p h ía  
bắc, song cũng đủ những thể loại cơ bản: hát ru, hát đồng dao, hát đôi đáp 
nam nữ, hát trong khi lao động, trong những dịp vui, hội hè, trong cưới xin, 
tang lễ, hát kể trong những lúc rảnh rỗi v.v... ở những thể loại này, bên 
cạnh những nét tương đồng với dân ca những vùng khác, cũng có thể thấy 
những nét riêng.
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Cũng như ngưòi Việt và các tộc khác trong nước, các tộc ở Trường Sơn- 
Tây Nguyên có nhiều điệu h á t  ru  khác nhau. Có những điệu ngân nga êm 
ả, lại có những bài nhún nhảy rộn ràng theo nhịp bước chân mẹ địu con lên 
nương. Có tộc lại dùng nhạc khí để đưa con vào giấc ngủ... Một sô"tộc không 
có loại hát ru chuyên dụng mà dùng những điệu dân ca quen thuộc để ru 
trẻ ngủ. Bài Ru em  sau đây là một trong nhiều điệu hát ru của vùng Trường 
Sơn-Tây Nguyên.

Ví dụ 58:

Lôông o
(Ru em  - Dân ca  X ê Đăng)

Người hát: ĐÀI SON 
Nhanh (J = 104) Ghi âm - Phỏng dịch: LÊ TOÀN HÙNG

ệ * ỉ  pp pup  -jfl p il p i  É É l'-p Ip  i  I II
Cui oa cưi cui ơ cui Mo ca prê chi mo dăm pa ơ ang
Em ơi em ngủ cho ngoan Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa

4 ầ m  3b-j! I&  p p ĩr é -$ín
Cui oa cui cui ơ cui Mo lăm băng cha mo dâm ca a
Em nằm ngủ cho ngoan Ngoài rừng xa cha đang đi kiếm mãng non

j » ■! n  Ji H n  ỳ n
Kro ngoa mui kro ơi! Kru oa ơ kru ơ!
Nín đi ơi em ơi! Em ngủ đừng khóc em!

4 11 ijjp p p p p jll p ĩ ỉ ĩ : ỉ HÉ ỄÈÊ Ị̂ Ê : 11
Mo ca prê cha mo dăm pa ơ ang Cui ơ oa cơi cui ơi!
Ngoầi rừng xa cha đang đi hái măng non Ngủ ngoan ơi em ơi!

^ ë  nhi
Mo e long băng tơ mo dăm cơp ơ Kro ba oa bơi kro ơi!
Nơi xa mẹ tìm được nhiéu ngọn rau non Đừng khóc nữa ơi em ơi!

Trong tang lễ, phổ biến rộng rãi hơn cả là những điệu h á t  k h ó c  - gọi 
là chok  (Ba Na, Ê Đê), ra rọi (Tà Ôi), roai trong, roai tơl (Vân Kiều), rìim

202



bôk  hoặc rìim  kh ứ  (Mnông), cơlau, cơlênh  (Kơ Tu)... D â n  c a  tron g  ta n g  l ễ  
c ủ a  n g ư ờ i Ê  Đ ê  có  m ộ t s ố  n é t  k h á  đ ặ c  b iệt . Đó là h á t g iao  duyên ayray 
trong đám  tang  và trong khi chờ đưa ma họ có thể loại h á t đô' (yap dhan 
trai) để giải phiền. Ớ một s ố  nơi, h át khóc Ê  Đê lại đượe thực hiện tập thể, 
nhiều người cùng hát một lúc, thậm  ch í có chỗ  h á t có bè và đing tút kèm  theo 
như nhà nghiên cứu Tô Đông Hải đã từng chứng kiến.

Các hình thức h á t  đ ố i  đ á p  ở Trường Sơn - Tây Nguyên cũng phong 
phú không kém hát đối đáp của các tộc ỏ miền núi phía bắc về mục đích sử 
dụng, về môi trường và thòi điểm diễn xướng cũng như về nhạc điệu và 
phương thức diễn xướng. Có thể loại hát không nhạc đệm. Có thể loại lại có 
nhạc cụ phụ hoạ. Có thể loại được dùng với nhiều chức năng khác nhau như 
kàtơm  - tàlênh  mà đồng bào Chứt hát trong các dịp cưới, Tết, trong vui chơi 
hoặc lao động cũng như lúc ru con.

Lại có n h ữ n g  lo ạ i đã  được p h â n  hoá th à n h  n h ữ n g  thê lo a i dôi 
đ á p  g i a o  d u y ên  g iữ a  t h a n h  n iên  n a m  nữ  v à  n h ữ n g  t h ể  lo a i  đ ô i đ á p  
d à n h  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i đ ứ n g  tu ổ i với n ộ i du n g , m ô i trư ờ n g  d iễn  
x ư ớ n g  k h á c  b iêt ...

Có thể kể một vài ví dụ: oát (Vân Kiều), cha chấp, ba bóot (Kơ Tu), 
kalêu  (Hrê), avơng (Ba Na), ayray (Ê Đê), ngơi lơr (Mnông)... là  tiếng  hát  
tìn h  yêu d à n h  r iên g  ch o  th an h  n iên  nam  nữ , song nếu ayray của 
thanh niên Ê Đê bị tục lệ trói buộc chỉ được phép hát trong nhà khi có lễ 
tang và ở khu mộ địa trong lễ bỏ mả, thì thanh niên Kơ Tu lại có thề hát 
tự do những điệu cha chấp, ba bóot trong ngày hội cũng như khi gặp gỡ 
ngoài nương rẫy. Cùng là nhữ ng đ iêu  h á t  d à n h  ch o  người đứng tuôi, 
tộc Tà Ôi có ca lơi thiên vê' khuyên răn, phê phán trong những cuộc uống 
rượu, hội hè, baboih  hát trên đường lên nương rẫy để tâm sự, bàn bạc 
công việc làm ăn, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất, rơ in 
để các bậc cha mẹ chia sẻ niềm vui, gửi gắm, dặn dò giới trẻ trong những 
dịp cưới xin, hội mùa... Người Ê Đê có muynh, người Hrê có ka choi dành 
cho các bậc mày râu trao đổi, bày tỏ ý kiến trong các cuộc tiệc rượu, họp 
mặt đông người.

Không chỉ diễn ra trong không khí thân mật vui vẻ mà những cuộc 
trao đổi ý kiến giàu chất văn nghệ này cũng có khi dẫn đến mâu thuẫn 
căng thẳng. Đây chính là một n ét  đ ặ c  b iệ t  c ủ a  d â n  c a  T rư ờ n g  S ơn  - 
T ây  N g u y ên  m à  ở  n h ữ n g  v ù n g  d â n  c a  k h á c  k h ô n g  c ó  h o ă c  h iế m  có : 
sử  d ụ n g  h ìn h  th ứ c  h á t  v à o  n h ữ n g  c u ộ c  t r a n h  lu â n , t r a o  đ ô i  ý k iế n
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t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  như m uynh  của đồng bào Ê Đê, k a  cho i của đồng bào 
Hrê vừa dẫn ở trên, hoặc để chuyển tải những bài ca luật tục (người Ê Đê 
gọi là klây  đu ê bh iãn  kd i, người Xrê, Mạ - nri hoặc ndri, người Mnông 
Gar - nô n g ơ d ô ih ,  Mnông Prâng - nau ndring, Mnông Rlăm - duê đôih ...) 
trong những cuộc xử theo phong tục tập quán dân tộc như muynh của 
người Ê Đê.

Một điểm nổi bật khác: Trường Sơn - Tây Nguyên là  vùng có m ậ t  đ ộ  
h á t  k ê  trư ờ n g  c a  (đặc biệt là  các loại sử thi anh  hùng và sử  thi thần thoại) 
đ ậ m  đ ặ c  n h ấ t .  Mặc dầu hình thức trình diễn phần lớn còn ỏ dạng đơn sơ 
song hầu như tộc nào cũng có thể loại này.

Người Ê Đê, Gia Rai, Xrê gọi là kể khan, người Chăm Hroi và một số vùng 
người Gia Rai gọi là hri, người Ba Na gọi là hmon (có vùng là hvong), người 
Mnông có ot rìrông, tăm rídrinh, nao ơm... Thể loại này bắt nguồn từ kho 
trường ca phong phú của các tộc trên Trường Sơn-Tây Nguyên. Có nhiều 
trường ca nổi tiếng như Đam San, Xinh Nhã, Đăm Di, Khinh Dú, Đăm Đơ 
Roăn, YBan, YPơrao, Y Thoa, Đía Đon, Hơbia Rơpăm, Rốc và Xét... Các nhà 
nghiên cứu trong và ngoài nước đánh giá rất cao kho tàng văn học dân gian 
này. Trường ca Đam San của đồng bào Ê Đê đã từng được một sô* nhà nghiên 
cứu nưóc ngoài sánh với những sử thi I-li-át, Ô-đi-xê nổi tiếng của người Hi 
Lạp thòi cố đại. Hát kê trường ca gắn với kho tàng văn học này cũng chính 
là một trong những nét đặc sắc nổi bật của dân ca các tộc ở Trường Sơn - Tây 
Nguyên.

Cuối cùng phải kể tới một trong những yếu tô' tạo nên nét riêng 
của dân ca các vùng. Đó là việc sử  d u n g  c á c  d a n g  t h a n g  â m  đ iệ u  
th ứ c k h á c  n h a u  và  p h ư ơ n g  th ứ c  v â n  d ụ n g  n h ữ n g  th a n g  â m  đ iệ u  
th ứ c p h ổ  b iế n  th eo  c á c h  r iê n g  c ủ a  từ n g  tôc đ ể  tao  n ê n  n h ữ n g  âm  
đ iệ u  đ ặ c  t r ư n g  giống như những vần,  những chữ trong ngôn ngữ. Nét 
riêng của dân ca Trường Sơn - Tây Nguyên cũng không nằm ngoài quy 
luật này.
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V í dụ: 59 

Hái cà
(Dân ca Gia-Rai)

Vừa phải j  = 80

Người hát: Anh GLAN CHUN

Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch: LÊ TOÀN HÙNG

- ỷ - n ------------------------
■S------------------ N-------------1k  = b .................m .........j s-------------------- S---------------- ........ k ĩ------------------K--------------

u J V -------------1
ề  ä  ä  t

t J----------------- 4 ^ - 4
Nga pít 
Hoa pít 
(Ta đi)

ping nhung nga rinh
pinh bên hoa rinh
hái trái ngon bên

chor - nga chor 
chor, nghiêng bên 
rừng, bao xao

"I  É J' J» J1 IH  p  =p  ĩ= fi
-  -  J U

Đe troong co nhơ rơ bo đăm
Hoa tươi thắm xốn xang đợi
Đe trong loi thắm tươi đượm

đang nhung pe trăng lòi. 
suối ngát thơm đôi bờ. 
xuyến vấn vương trong lòng.

Ị 1 ì-------
^  4 .........-d L - J -----------è — b —

p-------- J ------ •I—M

thơi
chờ
đà,

bâu bâu 
như cô 
da thơm

bâu
gái
mát

hay ma 
xinh thẹn 
bao mận

nâu.
thò.
mà.

Nao gian 
Ta ễ\ 

Con chim

J ^ ẼEj

dâu câu bơ hôi prăng ma bia gian ngo câu bơ hôi prăng 
trắng lướt bay ngang qua rừng, vang lên tiếng ái ân không

vang glay pơ xang câu bơ hôi
ngừng. Hoa hoa hỡi! sao

prăng ma 
thẹn thò,

nga gô 
bao mơ 

*

ly
ước

bring
đang

gơ
đợi

nhung
chờ.

Nga pit.

Ghi chú: Đe-troong-loi: quả cà
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Ví dụ 60:

Pơ doa mơ nay (Mùa gặt)
(Dân ca Ra-Glai)

Người hát: PHẠM THỊ HẠNH - Phan Rang 
Vừa phải J = 80 Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch: LÊ TOÀN HÙNG

ệ ' i  '  Ị i  ü ■ ỉ p  F  > î ü ü  . h h

ơ vơ la mơ nay Itam thu tam dơ ma nay. Thu tam
ơ chị em ta kìa nhìn lá biếc tràn cây rừng. Cùng rộn

ệ ịỂ = éiÉeỉ=é •• #• n  f  * » - ỉ- T • f~~ 1
doa dơ la mơ nay dơ la mơ nay dơ. ơ
rã bước về rẫy nương, rẫy nương bao la. Chị em

dơ ia dơ mơ nay thu tam doa dơ mơ nay pơ
ơi long bao vui mừng mùa lúa chín vàng, lúa chín vàng rộn

" ệ ĩ ^ r ^ i ầ ề r í r - — i' |J -  ■■■* II
doa cung day linh xơ dơ la mơ nay.
rã hái liém ở khắp nơi, khắp trẽn quê ta.

Ngoài những dạng thang âm điệu thức được sử dụng phổ biến ở các 
tộc trong nước, một số tộc trên Trường Sơn - Tây Nguyên đã sáng tạo nên 
n h ữ n g  th a n g  âm, đ iệ u  th ứ c đ ặ c  th ù  củ a  d â n  tộc, như  thang âm  B a  Na, 
Gia R ai h oặc  thang  âm  Ê  Đê. Trên cơ sở đó nhiều giai điệu dân ca dân nhạc 
đã hình thành và mang âm hưởng riêng, khi nghe có thể nhận ra ngay m àu  
s ắ c  “T ây  N g u y ên ”.
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Ví dụ 61:

Mùa xuân đi xúc cá
(Dân ca Ba Na)

Người hát: Anh PHI OM 
Vừa phải j  = 94 Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch: LÊ TOÀN HÙNG

ĩ i JifJ-J-l J-ljJ

p3f i
%

J - |j  ■!,[> J biD ĩi
Ê Ê! Vang a chep chac dô rơ vang Chép grang a
Ể Ể! Cùng ra ngoài suối hỡi bạn ơi Ngăn nước rổn

i=g
do rơ dâu
ta cùng vui ơ

Dang ơ mang trâu mang prư dang a o  đôi ơi 
Nào vớt nào xúc cho nhanh bạn ơi cá quẩn quanh bàn chân

J~ -J| -Ị Ị~ Ị J~~Jm
Mang trầu pưu cang hiệc ơ 0
Suối cùng vui đón mừng bao ngảy xuân ơ

Ay ơi mơ nat pưn
Mặc cho gà gáy vang trong làng

— h- — V

e-íi y X - L
'À J — J—

ù ^
tang ây hờ ơ 
buôn Hãy cùng vui

hở ơ 
ngày xuân

ơ ơ ơ ơi
Nhớ lâu ngày vui núi rừng ơi bạn ơi

ơ.
a.
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Ví dụ 62:

Ti doong ti
(Dân ca Ê Đ ê )

Vừa phải j  = 92 Sưu tầm - Ghi âm - Pt-

i p.=p i  \
Ti dong ti! Chim choc chim chong chim choc 
Anh nơi đâu! Kìa từng đàn chim líu lo

Người hát: Y DƠN 

Sưu tầm - Ghi âm - Phỏng dịch: LÊ TOÀN HÙNG

!£

Chong chim choc chim chong goõng goóng
chim líu lo bên rừng, hoà rộn

a  , 0 *J\ - -̂----- *1— s--- 4f—
Jậ _ y í— :—J-a J— 1----- /------ J— ----------0u----J----

na I a goông goòng na.
tiếng goông vui tưng bừng.

Ti
Anh

doong
nơi

ti!
đâu!

la
Kia

hma
báu

ị t  \.m T ỳ - - *1- - - - V - - Ị — *1- - - - h— V - 1 m—- i - , h- - - *-- J —— 0 S- ÍT *  . • u— 0- - - í

mtây a la hmay mtây. Gẽt ẽ
nước mát mang bẽn người. Kia rừng

a na a gêt ẽ ana. Ti doong 
chuối, rẫy nương đón cháo. Anh nơi

= * = 1 V— V- - r — Y + - - p — " P ' ^
ự’ "'— !> ^— *? T  1----- J — m J- P— ^ L-----é __ * —mJ-2— * >-— J — ■ ì \ ) ề L—• x.ị -— 2 — ĩ— -I

ti! Mchê be đrây mchê be đrày hta be
đâu! Lời ngợi ca rẫy nương buôn làng nhờ làn

doong hta be doong.
gió đưa tin anh ơi.

(Xem  th êm  ví dụ 39: Đ ì th ă m  b ạ n ,  dân ca G ia  R ai)

M ặc dầu chư a đề cập tới m ảng dân nhạc, song ch ỉ nhìn  lướt qua các 
vùng dân ca trong nước, chúng ta  đã th ấy  d â n  c a  V iệt N a m  vô cùng p h o n g  
p h ú , đ a  d ạ n g .  D ân ca mỗi tộc, mỗi vùng đều có n h ữ n g  n ét r iên g  đ ộ c  đ áo . 
Tuy nhiên, bên  cạn h  sự đa dạng lớn lao ấy chúng ta  cũng gặp n h iều  nét 
tương đồng. Đó là sự  đa dang trong một tổng th ể  thống nhất của dân 
ca V iệt N am  nói riêng, của âm  nhạc cổ tru yền  V iệt N am  nói chung - sản 
phẩm  của các tộc anh  em cùng chung sống bên nhau  trên  m ảnh đất hình 
chữ s, cùng chung lưng đấu cật xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt chiều 
dài lịch  sử giao th oa và hội nhập...
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Tóm tắt

ĐẶC TRƯNG, VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ CỦA DÂN CA VIỆT NAM

• Dân ca Việt Nam là  những tác p h âm  thanh nhạc d o  tâ p  th ê  n h ã n  d ã n  
cù n g  g ó p  p h ầ n  s á n g  t a o  v à  b iể u  d iễn .  Bởi vậy đó là những tác phẩm 
không có tên tác giả, có tính táp thê cao, tính di bản và có lich sử 
lâu đời.

• Dân ca Việt Nam là m ót k h o  tà n g  đ ầ y  b á u  v â t  được kế thừa từ những 
sáng tạo hàng ngàn năm của ông cha. Trong nó chứa đựng những tác phẩm  
nghệ thuật thực sự có giá trị cả vê phần văn học củng như về phần ảm 
nhac với hàng ngàn bài ca ý đep, lời hay và giàu sức truyên cảm trong 
nhạc điệu. Kho báu này vừa phong phú vê số lương vừa đa dang về thể 
lo a i .  Nó còn p h o n g  p h ú  vê â m  h ư ở n g  do tính đ a  sắc tộc cũng như do các 
sắc thá i đ ịa  phương của các vùng dân  ca  và sắc thái đ ịa  phương trong dân  
ca của cùng một tộc.

• Với những âm  điệu  đặc sắc, những m ẫu mực, những nguyên tắc sáng tạo 
nghệ thuật đán g  được học hỏi, k ế  thừa, dân ca Việt Nam đã và sẽ còn là  
nguồn nguyên liệu quý báu cho những sáng tác của hôm  nay và của m ai sau, 
là bệ phóng cho những' sáng tạo mới của các thế hệ tương lai.

• Dân ca Việt Nam là tấ m  g ư ơ n g  p h ả n  c h iế u  c u ộ c  sốn g , tâ m  hồn , tín h  
c á c h  c ủ a  d â n  tô c . Qua dân  ca chúng ta không ch ỉ học được nghệ thuật 
nghệ thu ật sáng tác văn thơ, ăm  nhạc, m à còn hiểu  thêm  được nhiều phẩm  
chất và truyền thống tốt đẹp của ông cha m ình. Đó là chưa kể kh ả  năng  
p h ản  án h  nhiều k h ía  cạnh đ a  dạn g  của cuộc sôhg và tri thức dân  tộc tiềm 
ẩn trong dân ca.

• Dân ca Việt Nam thực sự là  m ộ t t à i  s ả n  qu ý  g i á  c ầ n  đ ư ợ c  t r â n  trọn g ,
g ìn  g iữ  v à  k é  th ừ a  trong cuộc sông hôm nay cũng như mai sau.

CÁC VÙNG DÂN CA

• Có 6 v ù n g  dân ca lớn với ít n h iê u  k h á c  b iệ t  vê đăc trưng'. 1) Vùns đồng 
bane, truns du B ắc  B ô  và cực bắc T runs Bô: a) cái nôi đầu t iên  đ ã  s in h  
thành và nuôi dưỡng những thê loai dẫn ca rát đăc trưng của người 
V iệ t : hát ghẹo, hát đúm, hát trống quân, cò lả, hát chèo, hát quan họ, hát

209



ả đào, hát chầu văn... b) còn nhiều th ể  loạ i dân  ca g ắ n  với n h ữ n g  p h o n g  
tu c  v à  t ín  n g ư ỡ n g  c ô  x ư a  của người Việt và những dân  ca  lễ  nghi tín 
ngưỡng gắn với những nhăn vát lịch sử trong những giai đoạn đầu 
c ủ a  l i c h  sử  d â n  t ộ c ; c) những đ ă c  s ả n  d â n  c a  đ ỉ a  p h ư ơ n g ,  hát xoan, 
hát ghẹo anh, trò Trám (Vĩnh Phú), hát quan họ, chèo chải hê (Kinh Bắc), 
hát ải Lao (Gia Lâm-Hà Nội), hát tàu-tượng, hát dô (Hà Tây), hát dậm 
Quyển Sơn (Nam Hà), quê hương của hát văn (Hà-Nam-Ninh), “liên khúc 
dân ca-’ hò sông Mã, mật độ dày đặc của hệ thống trò diễn (ở Đông Anh, 
Xuân Phả thuộc Thanh Hoá) - nơi lưu giữ những dấu vết của những điệu 
Bình Ngô phá trận và Chư hầu lai triều thời Hậu Lê; d) m ột sô'vùng mạnh 
và nổi tiếng về h á t trống quân  (Hải Hưng), h át xẩm  (Hà-Nam-Ninh), hát 
chèo  (Thái Bình)...2) Vù nữ d ân  ca đ ồn s b an s  và ven biển B ắc  T runẹ Bô  (chủ 
yếu của người Việt): a) có â m  h ư ở n g  k h á c  b iê t  với dân  ca Việt ở p h ía  bắc 
và p h ía  N am  (do ngứ điệu địa phương); b) gồm hai tiểu vùng khác nhau rõ 
rệt về tính chất và một số  thể loại: b l )  Tiểu vùng đồng bằng và ven biển 
Nghệ-Tĩnh: khu vực lưu g iữ  nhiều nhất t h ể  l o ạ i  ví g ắ n  vói c á c  p h ư ờ n g  
n g h ề ’, đ ặ c  s ả n :  hát ví và hát giặm; là cư c b ắ c  của khu  vực có h á t  s ắ c  bù a  
với lố i  d iễ n  x ư ớ n g  m a n g  t ín h  tổ n g  h ợ p  của ca-nhạc-múa...; cùng v ă  
T hanh H oá, là  q u ê  h ư ơ n g  c ủ a  c á c  vi tố  c a  trù , nơi g ie o  n h ữ n g  m ầm  
m ố n g  đ ầ u  t iê n  cho th ề  loạ i này, b2) Tiểu vùng đồng bằng và ven biển 
Bình-Trị-Thiên: “đ i a  đ ầ u ” của k h u  vực c ó  sư  p h á t  t r iê n  đ ă c  b iệ t  m ạn h  
m ẽ (cả về đ ặc  tính, chức năng, môi trường và h ình thức diễn  xướng) c ủ a  hò  
v à  lí\ có những lo ạ i c a  n h a c  c ó  n g u ồn  g ố c  b á c  h o c  (đàn ca thính phòng 
Huế-gốc của kịch  ca  Huê) hoặc đ ư ợ c  b á c  h ọ c  h o á  (lí Huế - đặc tính: trữ 
tình sâu lắng, chau chuốt); có những loạ i dân  c a  c h ịu  ả n h  h ư ỏ n g  rõ  nét 
c ủ a  n g h ệ  th u â t  tu ồ n g  (hò đifa linh, hát sắc bùa Phò Trạch); 3) V ùns dân 
ca  d on e  bằn g và ven biển N am  T runẹ Bô  (khu vực g iao  thoa đậm  giữ a dân  
ca Việt và C hăm ): a) D ân ca Việt-, a l )  trỏ lại môi quan hệ thanh điệu cơ bản 
của tiếng Việt phổ thông và tiếp nối dân ca Việt phía bắc, trong đó có một 
sô đặc trưng của dân ca Việt tiểu vùng Bình-Trị-Thiên (ví dụ: sự phát triển 
của hò, lí với nhiều tính chất, chức năng, môi trường và hình thức diễn 
xướng; ảnh hưởng của tuồng trong một sô' thể loại dân ca như hát bả trạo, 
lí; hát sắc bùa vâi hình thức diễn xvtống mang tính tổng hợp...); a 2 ) m ôt số  
t h ể  l o a i  v à  n é t  đ ă c  biệt-, hò đua ghe Đà Nẵng, hát bả trạo, hát múa bóng 
rỗi, những điệu lí m ang yếu tô'sân khấu  và đặc tính mộc mạc dân dã, hát 
sắc bùa có bố’ sung lí, vè để mua vui, các loại dân ca gắn vói hội chơi bài ngày 
xuân đặc biệt phát triển (hô bài chòi) tạo cơ sỏ cho sự hình thành kịch  hát 
dân  ca  bài chòi)-, b ) d ân  ca C h ăm : b l )  còn g iữ  nhiều màu sắc b ả n  đ ia  hơn
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so với vùng đồng bằn g  sông cử u  Long', có đủ loại dân  ca  nhưng dân ca lễ  
nghi tín ngưỡng tôn g iáo  phon g  p hú  hơn \ b2) có âm hưỏng riêng độc đáo; 63) 
một số thể loại đặc biệt: hát vãi chài, hát lễ trong các lễ hội Ri-chà, ngâm 
kể trường ca; 4) Vùng dân ca đồ ne bans sons cửu Long (nổi hơn cả là dân 
ca Việt, Khmer, Hoa và một bộ phận nhỏ Chăm, khu vực g iao  thoa m ạnh  
giữ a d ân  ca  Việt-Khm er-H oa): a) d ân  ca V iệt, kế thừa dân ca Việt phía bắc 
nhưng có những đ iệ u  th ứ c  và ả m  h ư ở n g  m ang “s ắ c  th á i  N am  B ộ ” rất rõ 
n ét; có nhiều loại h ò  m a n g  s ắ c  t h á i  đ i a  p h ư ơ n g  và nhiều điệu h ò  trữ  
tinh; lí đặc biệt phát triển về sổ lượng, phong phú về hệ đê tài, đặc 
t ín h  â m  n h a c ... ;  có những bài đ ồ n g  d a o  m a n g  t ín h  c a  k h ú c  h o à n  
c h ỉn h , nhiều h ình  thức n ó i t h ơ ; đặc sản  ca nhạc thính phòng-, đờ n  c a  tà i  
tử  (gốc của kịch  h á t cải lương); b) dân  ca K h m e r : phon g  phú  về thê loại, 
đ ặ c  b iệ t  l à  d â n  c a  g i a o  d u y ên  v à  h á t  tr o n g  đ á m  cư ớ i; có những loại 
hát sinh hoat kèm múa tập thể; một số loại đặc biệt: chăm-riêng chà- 
p ả y  và kịch múa hát d ì  k ê  lăm', c) dân  ca H o a : củng gồm  nhiều thê loại đa  
dạng, tuy không nổi bất như dân ca Việt, Khmer nhưng đã góp p h ần  không  
nhỏ tới sự  h ình  thành sắc thái đ ịa  phương của dân  ca Việt và Khm er. 
5) V ùne dân  ca m iền núi ph ía  bắc  (khu vực sinh tụ của rất niều tộc ít người 
thuộc ngữ hệ Nam Á và Hán - Tạng): a) ă m  h ư ở n g  d â n  c a  rất đ a  dạng-,
b) n h iề u  t h ể  l o a i  như  h á t ru, hát g iao  duyên... củng đ a  d ạ n g  v ề  là n  đ iệu , 
phương thức diễn xướng, c) đặc biệt có những lối hát đối đáp nam-nữ 
theo kiểu hát đôi hai bè\ d) có những thể loại hát kèm múa trong sinh 
hoạt cộng đồng-, đ) hát trong đám cưới khá phổ biến.-, hát kê trường ca, 
sử  th i  là  h ình  thức p h ổ  biến tr o n g  l ễ  t a n g  của nhiều tộc và tro n g  d â n  
c a  l ễ  n g h i  tín  n g ư ỡ n g  của một s ố  tộc. 6) V ùne dân  ca Trườne Sơn-Tâv 
N suvên  (khu vực sinh tụ của các tộc thuộc ngữ hệ Môn-Khmer và Nam 
Đảo): a) khôn g  có những th ể  loại dân  ca p h á t  triển với hệ bài bản  làn  điệu  
p hon g  p h ú  như  vùng đồng bằn g và vùng m iền núi p h ía  bắc  nhưng: b) thể 
loại h á t  đ ô i  đ á p  lạ i p h â n  h o á  đ a  d a n g  cho nhiều loại đối tượng diên  
xướng với nội dung và m ôi trường diễn xướng kh ác  biệt (đặc b iệt: hát đối đáp  
đ ể  t r a n h  lu â n , t r a o  đ ổ i  ý  k iế n  giữa các thành viên trong cộng đồng);
c) có m ật độ hát k ể  trư ờ n g  c a  đậm  đặc, d) bên cạnh một số’ dạng thang âm 
điệu thức phổ biến còn có những dạng th a n g  â m  đ iệu  th ứ c  đ ă c  th ù  của 
dân  tộc (Ba Na-Gia Rai, Ê Đê) tạo nên ă m  h ư ở n g  T ây  N guyên  khó lẫn.

• M ặc d ầu  có những nét riêng m ang sắc thái đ ịa  phương  nhưng đó là sự đa
dạn g  tr o n g  m ộ t tổ n g  t h ể  th ố n g  n h ấ t ,  biểu hiện ở nhiều thể loại có ở tất 
cả các vùng trong nưốc: hát ru, hát đồng dao, hát giao duyên, một số loại 
dân ca lễ nghi tín ngưỡng, phong tục v.v...

211



? ? ?  m m a

1. Hãy trình bày tóm tắt những đặc trưng, vai trò và giá trị của dân ca 
Việt Nam nói chung.

2. Trong thời đại ngày nay dân ca (và nhạc cổ) có còn vai trò tác dụng gi nữa 
không? Vì sao? Cho những dẫn chứng cụ thể để làm rõ ý kiến của em.

3. Hãy kể tên một số ca khúc mới có sử dụng chất liệu dân ca Việt Nam.

4. Hãy cho biết những nét nổi bật nhất của từng vùng dân ca và những 
“đặc sản” dân ca của từng vùng.

5. Cho biết những khác biệt trong thể loại lí Huế, lí Nam Trung Bộ và lí 
Nam Bộ.

6. Cho biết sự khác biệt giữa hát sắc bùa của người Việt ở Bắc Bộ, Huế, 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ và hát séc bùa của người Mường.

7. Hãy tìm những nét chung trong các vùng dân ca.

Bài tập

1. Nghe và phần biệt dân ca người Việt ở các vùng: đồng bằng Bắc Bộ,
Nghệ-Tĩnh, Trị-Thiên và Nam Bộ.

2. Nghe và tập nhận biết một số bài dân ca Tày, Thái, Hmông.

3. Nghe và tập nhận biết một số bài dân ca Chăm và Khmer Nam Bộ.

4. Nghe và tập nhận biết một sô" bài dân ca Tây Nguyên.
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Phụ lục

GIỚI THIỆU THÊM VỀ HÁT CHÈO 
VÀ HÁT TUÓNG

1. Hát chèo

Như đã giới th iệu  qua ở chương II, h á t chèo là  một t h ể  lo ạ i  k ịc h  h á t  c ổ  
truyền đã từng phô biến khắp các vùng người Việt ở phía bắc.

X ư a  k i a  h á t chèo thư ờn g  đư ợc tr in h  d iễn  ch ủ  y ếu  ở  c á c  sâ n  đ ìn h  trong  
n h ữ n g  d ịp  h ộ i  h è  đ in h  đ á m  khi công việc cấy gặt đã m ãn.

Diễn viên hát chèo thuở xưa là những người nghệ sĩ-nông dân. Hàng 
ngày làm ruộng, khi có cuộc trình diễn họ tập hợp nhau lại thành từng tốp, 
gọi là phường chèo, hoặc gánh chèo. Mỗi gánh chèo thuở ấy thường có 
khoảng mười lăm người. Đứng đầu là ông trùm trông coi mọi việc. Một 
người khác chuyên lo tìm tích, đặt câu, phân vai và bẻ làn nắn điệu, gọi là 
bác thơ. Đảm đương các vai diễn có chừng bảy - tám người và ba - bốn nhạc 
công đệm đàn. Ngoài ra có vài người trẻ tuổi đi theo học nghề.

Thòi xưa các diễn viên đều trưởng thành bằng cách học trực tiếp các 
nghệ nhân trong phường chứ không được đào tạo qua các trường lớp như 
ngày nay. Việc học đòi hỏi nhiều công phu và thời gian nên ai có chí và thực 
sự say mê mới thành tài. Vậy mà các gánh chèo xưa vẫn có nhiều diễn viên 
nổi tiếng. Có nhiều người không những nắm vững phong cách diễn của 
vùng m ình (xưa gọi là ch iế n g  ch èo )  m à còn đủ tà i đóng một số  vai chính 
cùng với diễn viên các chiếng chèo khác. Những diễn viên như vậy rất được 
vì nể và được tôn làm “đ à o ”, “k é p ” tứ c h i ế n g .  Xem đó thì thấy chí ham học 
hỏi của những nghệ sĩ chèo thuở xưa -  dẫu chỉ là nửa chuyên nghiệp -  thật 
không nhỏ.

Nơi diễn chèo thuở trước không phải là những nhà hát có sân khấu, 
có phông màn và ghế ngồi cho người xem như ngày nay. Các gánh chèo chủ 
yếu diễn ở sân đình trong các dịp hội hè. Vì vậy chèo thòi xưa thường được 
gọi là chèo sân đình. Sân khấu là một chiếc chiếu trải ngoài trời giữa sân
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đình, khán giả ngồi quây ba phía mà xem. Có khi một tấm màn sơ sài được 
treo lên ngăn cách sân khấu với “hậu trưòng”. Cũng có khi sân khấu được 
đặt ở cổng làng hoặc một mái tam quan. Khi đó phía sau cánh cửa trở thành 
hậu trường. Phông cảnh không có. Đạo cụ cũng rất đơn giản, sơ sài. Ây vậy 
mà hát chèo đã thu hút khán giả một cách mãnh liệt. Nghe tiếng trống 
chèo, mọi người nô nức kéo nhau đi xem. Ngưòi nông dân và người bình dân 
nói chung yêu thích chèo và dành cho bộ môn nghệ thuật này một sự cộng 
cảm  sâu sắc, bỏi nó p hản ảnh  tâm  tư  nguyện vọng của các tần g  lóp bình 
dân, đặc b iệ t là  nông dân.

Một trong những đặc trưng mà các nhà nghiên cứu đều thống nhất khi 
nhận định về chèo là tính tư  sự. Nói cách khác, chèo chính là sân khấu kể 
chuyện bằng ca múa và nghệ thuật biểu diễn của diễn viên. Không đi sâu 
phân tích tâm lí nhân vật, các vở chèo chỉ thuật lại các câu chuyện với 
những tình tiết của nó. Tuy nhiên, đó không phải là một “người kể chuyện” 
lãnh đạm. Trong khi kể, “người kể chuyện” bộc lộ ngay thái độ của mình với 
các nhân vật, các sự việc với sự đồng tình, bênh vực hay phê phán, chỉ trích, 
thậm chí chống đối... Qua các vở chèo cổ như Quan âm Thị Kính, Trương 
Viên, Lưu Bình Dương Lễ, Kim Nham..., chèo sân đình luôn luôn đứng về 
phía nhân dân lao động, ca ngợi bênh vực người tốt, đả phá châm biếm 
những kẻ xấu cùng bọn quan lại phong kiến, chống lại cường quyền áp bức 
cũng như những thói hư tật xấu. Kết thúc các vở diễn ngưòi lương thiện bao 
giò cũng được hạnh phúc sung sướng, nếu có chết cũng được hiển danh: Thị 
Kính được minh oan và lên cõi cực lạc, Thị Phương hết lòng bảo vệ mẹ chồng 
mà phải khoét mắt sau lại sáng mắt và đoàn tụ với chồng..

Chèo được nhân dân yêu thích còn bởi nghệ thuật trình diễn độc đáo 
của nó: tính tổng hợp, tính quần chúng và nghệ thuật trào phúng.

Chèo là một bộ môn nghệ thuật mang tính tổng hợp cao, bỏi vì trong 
đó không những có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau 
(thơ, ca, múa, nhạc và nghệ thuật trình diễn), mà bản thân một sô"loại hình 
nghệ thuật trong chèo cũng lại là sự tổng hợp của nhiều thể loại khác nhau.

Phần văn học trong các kịch bản chèo cổ không chỉ là văn xuôi, mà còn 
bao gồm các loại th ơ  và văn vần. Chẳng hạn, lời của Lưu Bình:

Vũ môn tam cấp lãng

Bình địa nhất thanh lôi

Tôi Lưu Bình đã đậu Tam khôi
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ơn  trên đủ hương trời phấn nước 

Thư tín báo hãy cho về trước 

Nay ta còn họp mặt đồng khoa.

H ề  đ ồ n g  con !

(Tiếng hề: Dạ!)

Ta cho con về trước bẩm với bà rằng:

Ông đã đỗ. 

hoặc lời anh hề:

Quan đã ra!

Ai có gà thì nhốt!

Ấy chả là:

Quan đi kinh lí trong vùng 

Đâu có gà vịt thì lùng về xơi

Nhạc hát trê n  sân khấu  chèo cũng bao gồm nhiều cấp độ từ nói thường, 
hát nói, đến các làn điệu, bài bản. Gọi là nói thường song thực chất không 
phải là lối nói thông thường ngoài đời, mà -  như nhà nghiên cứu Hoàng Kiều 
đã phân tích -  lối nói thường trong chèo cũng có âm điệu, nhịp điệu tương tự 
như lối phân ngắt tiết tấu trong thơ. Hát nói là một trong những thủ pháp 
chủ yếu để diễn viên chuyển từ nói thưòng sang hát một cách tự nhiên, 
không bị đột ngột. Trong chèo có nhiều hình thức hát nói: ngâm, vỉa, nói sử, 
nói chênh, nói lệch... Mỗi loại hát nói lại có nhiều lối khác nhau. Có lối ngâm 
ả đào, có lối chinh phụ ngâm, ngâm Kiều, ngâm bồng mạc, ngâm sa mạc, 
ngâm sổng... Nói sử cũng chia ra sử chúc, sử xuân, sử ghé rầu, sử rầu, sử ghé 
xuân... Ngoài việc dùng để bắc cầu từ nói thường sang hát, một số’ loại hát 
nói như ngâm, nói sử còn có thể được sử dụng độc lập.

Bên cạnh các hình thức hát nói sân khấu chèo còn có trên một trăm 
là n  đ iệu , bài b ả n .  Trong sô" này có những b à i  lẻ như Cách cú, Chức cẩm hồi 
văn, Quân tử vu dịch, Đò đưa, Lới lơ, Cấm giá, Bình thảo, Gà rừng, Quá 
giang... Lại có loại thuộc những hệ thống làn điệu  khác nhau. Chẳng hạn, 
hệ thống Đường trường, hệ thống sắp, hệ thông Sa lệ ch ,  hệ thống Vãn, Hề
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mồi, Lão say hoặc các hệ thông Luyện, Hát cách... Các bài trong cùng một 
hệ thông có thể có mang âm điệu giông nhau, nhưng cũng có khi không 
giông nhau. Tính chất của các bài trong cùng một hệ thông cũng không nhất 
thiết hoàn toàn giống nhau, mặc dầu ở một số hệ thống có hiện tượng này. 
Hệ thông Vãn chẳng hạn. Các điệu thuộc hệ thông này thường mang tính 
c h ấ t  buồn th ảm . Hệ th ố n g  s ắ p  n ói chung n ếu  h át nhanh  th ì m ang màu sắc 
tươi vui rộn ràng, hát hơi chậm thì đượm buồn man mác. Hệ thông Đường 
trường thường mang màu sắc trữ tình. Hệ thông Hề mồi nhìn chung thiên 
về tính chất châm biếm nhưng có bài vui dí dỏm như Hề mồi cơm canh, Hê 
mồi sư cụ..., lại có bài châm biếm pha lẫn chút ngậm ngùi như Hề mồi tò 
vò, Hề mồi cu lớn cu bé, Hề mồi ba mươi Tết...

Tu^ theo tính chất của từng bài bản làn điệu mà chúng được vận dụng 
cho những tình huông, nhân vật thích hợp trong từng vở. Những bài bản 
làn  điệu có th ể  dùng cho nhiều vở được các nhà nghiên cứu chèo xếp vào loại 
đ a  d ù n g . N hững b à i b ản  làn  điệu chỉ dùng cho một n hân  vật trong một 
hoàn cảnh  đặc b iệ t m à vở khác không có được xếp vào lo ạ i  ch u y ên  dùng. 
Chẳng hạn, điệu Hát xuôi hát ngược, Lới lơ, Con gà rừng xưa kia chỉ dùng 
cho nhân vật Xuý Vân khi nàng giả điên trong vở Kim Nham, Cấm giá cho 
nhân vật Thị Mầu khi lên chùa gặp tiểu Kính Tâm và Ru kệ cho nhân vật 
Thị Kính hát khi bế con của Thị Mầu đi xin ăn trong vở Quan âm Thị 
K ín h ... Như các n hà nghiên  cứu chèo đã nhận  xét, những điệu h át chuyên 
dùng thường chỉ xuất hiện trong các màn cao trào của các vở diễn mà trong 
nghề gọi là thân trò. Những mảng trò này không những là cao trào của tính 
kịch mà còn là nơi tập trung những tinh hoa của vở về mọi mặt ca, múa, 
diễn xuất và văn học. Có thể kể những lớp như Xuý Vân giả dại trong vỏ 
Kim Nham, Thị Kính đi tu trong vở Quan âm Thị Kính, Đào Huế đánh ghen 
trong vồ Chu Mãi Thần, (nàng) Châu Long nuôi bạn thay chồng trong vỏ 
Lưu Bình Dương Lễ...

Nhạc không lời trong chèo đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau. Có 
nhạc đệm cho hát, múa. Có nhạc thể hiện không gian, thời gian và hỗ trợ 
cho diễn xuất. Lại có nhạc để mở đầu, kết thúc đêm diễn hoặc để biểu lộ thái 
độ của khán giả đối với các diễn viên trên sân khấu. Thể hiện phần nhạc 
không lời là các nhạc cụ cổ truyền quen thuộc như nhị, sáo..., đặc biệt là các 
nhạc cụ gõ. Chúng bao gồm các loại - trông cái, trông ban, trông cơm, trông 
chầu và trống đế. Ngoài ra còn thanh la, mõ và một sô" nhạc cụ gõ khác phụ 
trợ như não bạt, chuông, lục lạc, sênh, phách, tiu, cảnh...
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T rốn g  - đ ặ c  b iệ t  l à  trốn g  đ ế , cù n g  với m ột sô  n h ạ c  cụ  g õ  k h á c  vốn là  
những nhạc cụ chủ chốt, có sớm nhất trong sân khấu chèo. Bởi vậy chúng 
hầu như quán xuyến toàn bộ vở diễn và là lực lượng nòng cốt đảm nhiệm 
m ọ i ch ứ c  n ă n g  c ủ a  d à n  n h ạ c ,  từ  việc nổi tín  hiệu báo và thôi thúc dân làng 
tới xem đồng thòi mở đầu đêm diễn bằng nhạc gõ Thi nhịp - Đổ khổ, tới việc 
giữ nhịp, bắc cầu giữa các câu, trổ trong một làn điệu, chuyển đổi từ làn 
điệu này sang làn điệu khác hoặc từ hát sang múa, diễn bằng các khổ Lưu 
không, Xuyên tâm, làm nền, gây không khí, tạo cao trào, hỗ trợ cho phần 
hát, múa, diễn bằng nhiều thủ pháp khác nhau, điều hành sự phối hợp giữa 
các diễn viên và dàn nhạc... Thậm chí những ý kiến của người xem khi 
muôn th ay  đổi t iế t mục hoặc khen chê, thưởng p h ạt - kể cả  đuổi diễn viên 
hoặc cả phường chèo... cũng đều được thực hiện qua tiếng trổng chầu. Bởi 
vậy người xưa đã có câu “phi trông bất thành chèo”.

Múa trong chèo cũng là một trong những thủ pháp để bắc cầu từ nói 
thường sang hát. Ngoài ra múa cũng góp phần quan trọng trong việc khắc 
hoạ tính cách nhân vật. Đã có những lớp múa hát thể hiện tính cách nhân 
vật một cách sâu sắc và có giá trị nghệ thuật cao như Xuý Văn giả dại, 
Thị Mầu lên chùa. Nét đặc trưng của múa chèo là những bước chân xê 
dịch nhẹ nhàng uyên chuyển và đặc biệt là những động tác múa guộn cổ 
tay, guộn ngón tay. Cũng phải kể tới những động tác cách điệu và múa với 
chiếc quạt thường hay gặp ở những nhân vật trên sân khấu chèo mà các 
nhà nghiên cứu múa đã đúc kết thành những mô hình thể hiện những nội 
dung, tình cảm, trạng thái tâm lí khác nhau gắn với giới tính, lứa tuổi, 
nghề nghiệp...

Nghệ thuật diễn trên sân khấu chèo đã hình thành được một sô mô 
hình cơ bản. Đó là năm loại nhân vật: chín (những người của chính nghĩa), 
lệch (các nhân vật phản diện, không theo chuẩn mực đạo đức của con người 
thòi xưa), hề, mụ (những vai nữ đứng tuổi, bao gồm cả mụ thiện và mụ ác), 
lão (các vai ông già). Mỗi loại nhân vật đều có những tính cách riêng, thể 
hiện qua một số quy ước trong cách diễn và những làn điệu hát có đặc tính 
phù hợp với những tín h  cách ấy. Chẳng hạn, với các vai nữ chín , tư th ế  và 
mắt nhìn bao giờ cũng phải thẳng và ngay ngắn, bưóc đi ngắn và nhẹ 
nhàng, nói cưòi kín đáo, không hở răng, khi múa phải khép nách, động tác 
chuyển đổi tuần tự v.v... Các làn điệu cho loại nhân vật này thường ở tốc độ 
chậm, giai điệu bình ổn, nhiều nét luyến láy mềm mại, ít có những quãng 
nhảy đột ngột... Các vai nữ lệch trái lại, thường có tư thế lệch, mắt đảo dọc
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ngang, động tác ngoắt ngoéo với những chuyển động đột ngột, làn điệu hát 
cũng thường biểu hiện tính chất lẳng lơ, trơ trẽn.

Một đặc điểm nữa trong nghệ thuật trình diễn của chèo là các nhân 
vật k h i  x u ấ t  h iệ n  lầ n  đ ầ u  đ ều  tự  g iớ i th iệu  v ề  m ìn h ,  trong nghê g ọ i  là  lớp  
ra  trò. Họ b ắ t đầu vai diễn của m ình bằng cách xưng danh tên  họ, nghề 
nghiệp, quê quán, dòng dõi, gia cảnh... và thậm chí cả tính cách của mình. 
Ví dụ:

Bạch nhật mọc nhàn quá thanh xuân xuân bất tái lai

Quê tôi nay vốn ở Lủng Tài

Tên vốn đặt là Sùng Thiện Sĩ

ơn cha mẹ tôi theo bề kinh sử

Nhưng chưa có người nội trợ tề gia

Nay Mãng Ông sinh gái hiền hoà

S ắ m  l ễ  m ọn  s a n g  q u a  s á n h  vấn

(vai Thiện Sĩ đi hỏi vợ -  vở Quan âm Thị Kính)

hoặc:

Nay mười tư mai đã là rằm

Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa

Ẩy mà Thị Mầu tôi mang tiếng lẳng lơ

Đò đưa cấm giá lên chùa từ mười ba...

(vai Thị Mầu lên chùa -  vỏ Quan âm Thị Kính)

Đặc tính tổng hợp của nghệ ’th u ậ t chèo không chỉ ở sự phối hợp của 
nhiều loại hình văn nghệ mà còn ở sự thể hiện nhiều loại sắc thái tình cảm 
khác nhau trong một vỏ diễn, thưòng gọi là thất tình: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, 
dục (mừng vui, tức giận, đau buồn, phấn chấn vui vẻ, yêu thương, khinh 
ghét, ham muốn). Tuy nhiên đặc tính hài hước, trào p h ú n g  luôn luôn là 
yếu tô'nổi trội bao trùm lên toàn bộ sân khấu chèo với sự hiện diện của một 
nhận vật hầu như không bao giờ vắng mặt trong các vở diễn: anh hề. Ngay 
trong những tình huống bi thảm nhân vật này cũng không bỏ lỡ những cơ 
hội có thể gây cười. Đây là một nhân vật rất mực thông minh, nhanh trí và 
hóm hỉnh mặc dầu trong xã hội cũ bị xếp vào tầng lớp thấp kém. Họ thường
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nói lên tâm tư tình cảm của nhân dân -  kể cả việc đả kích bọn tham quan 
ô lại. Sự đả kích, chông đối cường quyền áp bức cùng những thói hư tật xấu 
nhiều khi được bộc lộ trên sân khấu chèo một cách trực diện sâu cay, song 
qua tiếng cười châm biếm của anh hề lại khó bắt bẻ và không gây cảm giác 
căng thẳng. Ngoài đoạn đã trích ở trên, có thể dẫn thêm:

Ngài làm quan, ngài cai từ ngọn cỏ cai lên

Ngài cai từ ngọn khoai cai xuống

Ngài lờ đờ như con đom đóm đực

Soi hết gầm giường nhà nọ đến gầm giường nhà kia...

hoặc:

Chữ tác đánh chữ tộ 

Chữ ngộ đánh chữ quá 

Qua đình thấy bia hạ mã 

Quan đoán ra là nhất bốc vi 

Tôi đã can qua, bảo là bia hạ mã 

Quan lại

Còn cứ cãi là bất yên, bất yên...

Ây, quan đấy là quan tiền!

Tính trào phúng  trong chèo, tuy nhiên, không chỉ được bộc lộ qua 
nhân vật hề, mà qua cả những nhân vật không phải hề nhưng được xây 
dựng với những tính cách rất hài, như xã trưởng, mẹ Đốp, đồ điếc, anh Nô... 
trong vở Quan âm Thị Kính, vai lão say, mụ quán, cu Lốn, Khoèo, cô đồng, 
thày Bèo... trong vở Kim Nham v.v... Những nhân vật này có thể góp phần 
cùng anh hề phê phán bọn cường hào lí trưởng tham lam ngu dốt bằng sự 
thông minh của mình hoặc châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội 
bằng cách tự bộc lộ những mâu thuẫn, những mặt xấu của bản thân mà 
chính những nhân vật ấy là đại diện cho những hạng ngưòi nhất định trong 
xã hội. Chất trào phúng do họ đem lại cho sân khấu chèo qua những lời nói, 
ngôn từ cũng như qua các động tác diễn đã tạo ra ở người xem những chuỗi 
cưòi với nhiều sắc độ, tính chất khác nhau. Đó không chỉ là những phút giải 
trí thông thường, mà còn là một phương thức giáo dục nhẹ nhàng nhưng 
chẳng kém phần sâu sắc.
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Là một loại hình sân khấu mang tính ước lệ, tượng trư n g , “sân 
khấu” của chèo sân đình tuy không có phông màn, đạo cụ lại hết sức đơn 
giản, nhưng qua lời hát và diễn xuất người xem vẫn hiểu rõ không gian và 
thời g ian đang diễn ra  trên  sân  khấu. Như đã nói ở chương II , đạo cụ đa 
năng và độc đáo của nghệ thuật chèo là chiếc quạt. Trong tay người diễn 
viên nó có thể “biến hoá” thành nhiều vật dụng khác nhau: cụp lại nó có thể 
là chiếc gậy, cái bút; xoè ra nó lại có thể trở thành chiếc ô che đầu khi gặp 
tròi mưa hoặc tấm bình phong ngăn cách nhân vật này với nhân vật khác. 
Cũng vẫn chiếc quạt có lúc lại là quyển sách hoặc con dao têm trầu... Chiếc 
hòm dựng quần áo diễn viên khi diễn trở thành án thư của chàng nho sĩ 
hoặc ngai vàng của vua, hay một quả núi...

Nhìn chung, mặc dầu có sự đóng góp không nhỏ của giới trí thức binh 
dân, sân khấu chèo vẫn thường được nhiều nhà nghiên cứu xem là loại hình 
sân khấu dân gian. Nó là tiếng nói của nhân dân lao động, là loại hình 
nghệ thuật gần gũi với nhân dân lao động và phục vụ cho nhân dân lao 
động. M ặt khác, chèo còn là loại s â n  k h ấ u  ca  k ịc h  đ ậ m  m à u  s ắ c  d â n  tô c .  
0  chèo cổ, từ âm nhạc, múa đến tích truyện, ngôn từ, thể thơ... chủ yếu đều 
bắt nguồn từ dân ca, từ những động tác cách điệu vốn sẵn có trong múa dân 
gian, những tích truyện cổ của dân tộc về cuộc sống của người bình dân với 
những nguyện vọng, ước mơ của họ và thể thơ dân tộc cùng nhiều ngôn từ 
phổ biến trong dân gian. Tìm ra được những dấu ấn sâu đậm của nghệ 
thuật nước ngoài trên sân khấu chèo cổ quả không phải việc dễ dàng. 
Những yếu tô' ấy dẫu có tồn tại, đã được ông cha ta cải biến một cách khéo 
léo, nhuần nhuyễn khiến ngưòi ta khó nhận ra. Bởi vậy, coi chèo là bộ môn 
nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc quả cũng không ngoa.

2. Hát tuồng (hát bội, hát bộ)

Cùng với chèo, hát tuồng (còn gọi là hát bội, hát bộ) là loại hình sân 
khấu cổ truyền của người Việt đã có quá trình phát triển từ nhiều thế kỉ. 
Giữa hai thể loại này có nhiều điểm gần gụi, nhưng cũng có nhiều nét khác 
biệt, thậm chí rất khác biệt khiến người thưởng thức có thể phân biệt hai 
loại hình sân khấu này một cách dễ dàng.

Cũng như chèo, hát tuồng là sân khấu tự sự mang tính tổng hợp, ước 
lệ và cách điệu, ơ tuồng chúng ta cũng gặp những nhân vật hài, lốì tự xưng 
danh của các nhân vật khi mới ra trò và sự đánh giá của khán giả đối với 
diễn viên ngay trong cuộc diễn thông qua tiếng trống chầu...
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Tuy nhiên, nếu như sân khấu tự sự của chèo chú trọng các tình tiết của 
sự việc mà ít đi sâu phân tích tâm lí nhân vật, thì tuồng lại chú trọng khai thác 
n hữ n g  d ằ n  vặt, đ ấ u  tra n h  n ội tâm  củ a  cá c  n h ân  vật. Nội dung của chèo chủ yếu 
là những câu chuyện về người bình dân và những mối quan hệ giữa các tầng 
lớp, cá nhân trong xã hội bình dân. N ội d u n g  củ a  tuồng lạ i  thường xoay qu an h  
những mối quan hệ giữa bề tôi và vua, giữa trung thần và nghịch thần, giữa cá 
nhân và nhà nước, triều đỉnh. Do đó đại đa sô'các vở tuồng cổ đều lấy đề tài từ 
những truyện, tiểu thuyết lịch sử với những nhân vật trung tâm thuộc giới quan 
lạ i  p h o n g  k iến , trong khi phần lớn chèo cổ lại khai thác các truyện nôm khuyết 
danh, chuyện kể dân gian với những nhân vật bình dân.

P h ầ n  v ăn  h ọ c  trong tuồng cũng d ù n g  đ ủ  lo ạ i  văn  x u ô i, c á c  t h ể  th ơ  và  
v ăn  v ần . N goài các th ể  thơ 4, 5, 7 từ, lục bát, song th ấ t lục b á t (nguyên thể 
hoặc phá th ể)..., ở đây còn sử dụng n h ữ n g  t h ể  th ơ  th eo  k iểu  Đ ư ờng lu ậ t  (nhất 
là th ể  th ấ t ngôn tứ tuyệt), t h ể  p h ú , t h ể  c â u  đ ố i  và đ ặ c  b iệ t  là  t h ể  son g  q u an  
với các cặp thơ có số  chữ bằng nhau từ 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ... chữ. V í dụ:

Bạch Cẩm thôn nhàn dưỡng

Tôi tánh Thuỷ Định Minh

Sớm ngao du bốn thú thích tinh

Chiều thong thả năm hồ bầu bạn

(một sắp nói lôi của Thuỷ Định Minh trong vở An Trào Kiếm) 

hoặc một trường hợp khác viết xen kẽ với văn xuôi:

Giềng mối thiện long đong

C ơ  n g h iệ p  T ề  b ố i rố i

Thương hại lúc Tiên Đê chầu trời, giao ngọc ấn cho lệnh Thứ phi, 
nhưng lão thấy Tạ tặc nó hoành hành, nên lão biết thế nào Thứ phi cũng 
không giữ được mà có khi nó lại giết Người đi. Vỉ vậy lão phải cướp lấy.

Dăng ấn để mua lòng tặc bối

Để cho nó tin lão rồi tìm kế cứu Người, mà vừa rồi Nguyệt Hạo tam 
cung có giao cho lão.

Cứu người lo tìm kẻ trung thần

Có người bảo lão lo cùng Kim Lăn và Linh Tá mà hai người ấy đã về 
đầu Tạ rồi, lão biết lo với ai chứ!
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Soi gương Tần khôn thấu dạ Kim Lân

Đốt sừng Kiệu khó rõ lòng Linh Tá

Rất tiếc tài hai gã

về đầu Tạ một lòng

Là đầu chi bậy vậy chú Lân, đầu bạ vậy chú Tá. Nói người ta lại tức 
đến mình. Cha mẹ sinh ra tôi trai không ra trai, gái không ra gái. Sức thỉ 
trói gà không chặt, chớ.

Phải chi tôi có đủ oai phong

Nguyện ra sức trừ yên Tạ tặc

(đoạn nói lối điệu của nhân vật Lê Tử Trình trong vở Sơn Hậu khi trằn 
trọc lo nghĩ suốt năm canh về cơ nghiệp của nhà Tề và phương sách cứu mẹ 
con Thứ phi ra khỏi ngục).

Cũng là sân khấu tổng hợp trong đó có sự kết hợp của nhiều loại hình 
nghệ thuật khác nhau - thơ, ca, múa, nhạc, nghệ thuật trình diễn và mĩ 
thuật..., và sự đan quyện của các sắc thái tình cảm khác nhau (thất tình), 
song thơ, ca, múa, nhạc, nghệ thuật trình diễn và hoá trang, phục trang của 
tuồng khác hẳn chèo.

C h ấ t  b i  h ù n g  là  đ ặ c  trư n g  n ổ i b ậ t  q u á n  xu y ến  to à n  b ộ  s â n  k h ấ u  
tu ồn g  m ặc dầu yếu tố  h à i và những yếu tố  khác vẫn  đồng h àn h  trong vỏ 
diễn. Tính ưởc lê, cách diệu  trong nghệ thuật tuồng được thể hiện ở nhiều 
mặt như bài trí, đạo cụ, diễn xuất... tương tự như ỏ sân khấu chèo, song ở 
đây nó được đẩy lên m ức độ cao hơn. Ngoài ra, mọi lĩnh vực trong nghệ 
thuật tuồng đều được cách điệu và quy nạp thành những mô hình, mỗi mô 
hình mang một biểu tượng, ý nghĩa và nội dung khác nhau. Có thể thấy rõ 
những điều này qua một số nhận xét cụ thể sau đây.

Hệ nhân vật trong hát tuồng choán một phổ rộng từ các vai vua quan, 
hoàng hậu... tởi những người bình dân, già cũng như trẻ, nam cũng như nữ. 
Tuy nhiên , nổi b ậ t lên  là  những loại vai được gọi bằng các k h á i niệm : đ ào , 
kép, tướng, lão. Mỗi loại vai trên lại được phân chia thành nhiều mô hình 
cụ thể có tư chất, tính cách khác nhau biểu hiện qua cách hoá trang, phục 
trang, động tác diễn xuất và lôi hát. Chẳng hạn, thuộc loại kép có kép văn, 
kép võ, kép rừng, kép biển, kép độc, kép nịnh, kép xanh, kép đen, kép đỏ, 
kép trắng, kép rằn... Thuộc loại đào có đào trào, đào phiên, đào trần, đào 
văn, đào võ, đào chiến, đào bi, đào hài, đào ác, đào lắng, đào điên...
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Phục trang và hoá trang vì vậy củng được quy định theo từng mô hình 
nhân vật và mang những ngữ nghĩa thể hiện một cách khái quát tính cách, 
tuổi tác, chức vị, cấp bậc, thậm chí có những trường hợp biểu lộ cả nguồn 
g ố c  x u ấ t  th â n , m ô i trư ờn g  sốn g  c ủ a  n h â n  vật. Cô" lão nghệ sĩ hát bội Nguyễn 
Lai đã giới thiệu hai mươi hai kiểu vẽ mặt khác nhau trong nghệ thuật hát 
bội truyền thống, trong đó các đường nét, màu sắc có ý nghĩa tượng trưng 
lớn đôi với tính cách của các nhân vật. Nhìn chung, các nhân vật mặt đỏ 
(kép  đ ỏ )  thường là những người mưu lược, kín đáo, không nóng nảy bộp chộp 
hoặc là người gan góc, chịu đựng gian khổ, trung thực chững chạc. Tuy 
nhiên một phần quan trọng của tính cách còn được biểu hiện ở cách vẽ lông 
mày. Kép đỏ mà lông mày ngang, đuôi lông mày hơi vích lên một chút thì 
chững chạc, trí dũng, cứng cáp vững vàng. Cũng mặt đỏ nhưng lông mày 
mũi dùi đuôi xếch ngược lên là loại kép đỏ gian ác như Thái Ngạn trong vở 
Lý Phụng Đình - con người gan góc nhưng tàn ác. Kép trắ n g  cũng tương tự: 
mặt trắng, lông mày kẻ ngang là người hiền lành, thực thà chất phác; mặt 
trắng, đuôi lông mày hơi vích lên một chút thì anh dũng, mưu trí; còn kép 
trắng gian ác thì cũng lông mày mũi dùi hoặc chổi đót, đuôi mày xếch 
ngược... Các vai gian thần thường có mặt mốc thể hiện tính bạc bẽo, vong 
ân bội nghĩa. Những nhân vật trên dưới 30 tuổi có lông mày đen nhưng trên 
mặt không có nét đen. Những vai trung niên từ 40 tuổi trở lên thường có 
những nét đen trên mặt, biểu hiện những nét nhăn, sự dày dạn phong trần. 
Người già 60-70 tuổi, nếu là lão văn hoặc lão văn pha võ như Triệu Khắc 
Thường, Đổng Kim Lân trong vở Sơn Hậu tuy trên mặt không có nét đen 
nhưng lông m ày trắn g ... N goài ra  có  n h ữ n g  n guyên  tắ c  k h á c  tron g  cá ch  vẽ 
mặt để thể hiện một sô đặc tính như: hai vết đỏ hai bên mắt thể hiên người 
nóng tính, hai vệt đỏ phủ trên trán thể hiện tướng phản nghịch, những nốt 
lấm tấm hồng, đỏ chung quanh hai con mắt và dọc sống mũi là tướng của 
kẻ nhát gan như Lôi Nhược trong Sơn Hậu, Thượng Dõng trong Đào Phi 
Phụng v.v...

Đ ạ o  cụ  cũng góp phần đáng kể vào lốì diễn ước lệ, tượng trưng của 
nghệ thuật tuồng. Nếu như đạo cụ đặc trưng của chèo là chiếc quạt, thì có 
thế nói đạo cụ đặc b iệ t trong tuồng là  ch iế c  ro i m ây  đ ã  được cá c h  đ iệu .  Đạo 
cụ này có khi là chiếc roi ngựa, có lúc lại tượng trưng cho chính con ngựa. 
Với chiếc roi và những động tác, thể hình khác nhau người diễn viên có thể 
thể hiện được những con ngựa có tính cách khác biệt: con ngoan ngoãn hiển 
lành, con lại bướng bỉnh bất kham. Cùng vói những con ngựa tượng trưng 
đó, người xem cũng cảm nhận được những cách đi ngựa khác nhau cùng với
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tâm trạng, tính cách, giới tính, tuổi tác của ngươi cưỡi nó cùng những tình 
huống mà người cưỡi ngựa đang phải trải qua: người già cưỡi ngựa khác 
người trẻ, nam giới bắt ngựa, lên ngựa và đi ngựa khác nữ giới, võ tướng lên 
ngựa hùng dũng, nhiều động tác và nhảy cao hơn quan văn, người đi ngựa 
trong cảnh thư thái khác người đang giục ngựa ra chiến trường hoặc lúc cả 
người lẫn ngựa mỏi mệt sau một trận chiến thất bại v.v... Trong nhiều vỏ 
tuồng người xem  được thưởng thức những tình  huống đi ngựa th ậ t hấp dẫn, 
xúc động. Nữ tướng Lưu Kim Đính trong vỏ Lưu Kim Đính giải giá Thọ 
Châu một mình một ngựa giải vây cho người yêu. Kẻ địch đông mạnh, nàng 
cùng con ngựa tung hoành dọc ngang mà suốt một ngày vẫn không phá nổi 
vòng vây. Ngưòi, ngựa đều mệt. Cuối cùng, con ngựa chiến tuy bị thương 
vẫn gắng sức cùng người nữ anh hùng phá vỡ vòng vây, giúp chủ gặp lại 
người thương. Trong vở Sơn Hậu, Đổng Kìm Lân cùng Khương Linh Tá cứu 
thứ phi và hoàng tử nhỏ đang bị bọn phản nghịch uy hiếp. Giặc đuổi gấp. 
Khương Linh Tá tình nguyện ở lại chặn giặc. Kim Lân một mình cõng 
hoàng tử phi ngựa trong rừng sâu đêm tối. Ngựa quá mệt không đi nổi. Kim 
Lân phải xuống ngựa vỗ về nó. Ngựa nghe lời chủ gắng lê những bước nặng 
nề trên con đưòng ghềnh đá cheo leo dưối ánh đuổc leo lét của hồn Khương 
Linh Tá đang rọi đường cho bạn cùng hoàng tử về căn cứ (lớp K im  L ă n  qua 
đ èo). Với t iế t m ục M ạ n h  Lương b ắ t  n g ự a, chỉ với hai ch iếc roi trong tay  các 
diễn viên, khán giả được chứng kiến một lớp diễn sôi động kéo dài gần hai 
mươi phút cảnh bắt ngựa và cuộc đuổi bắt hồi hộp: những cảnh bắt ngựa, 
giục ngựa, ngã ngựa, xô ngựa xuống lầy, kéo ngựa lên và những cảnh rượt 
phóng cấp bách v.v...

Trong n g h ệ  th u ậ t  d iễn  tuồng, cá c  cử  ch ỉ, đ ộ n g  tá c  được đ ú c  k ế t  v à  xây  
dựng thành những thế tay, chân và những tô hợp động tác, gọi là những bộ 
múa, ví dụ: bộ nhảy ngựa, bộ nhảy thành, bộ khai giáo... Mỗi bộ múa lại có 
thể gồm nhiều tổ hợp khác biệt để thể hiện những tình huống khác nhau, 
ví dụ bộ bắt ngựa thường khác với bắt ngựa dữ và cả hai đều không giông 
bắt trộm ngựa. Cũng khai thác những yếu tô" múa dân gian của ngươi Việt 
như múa chèo, song nghệ thuật múa tuồng còn khai thác và sử dụng khéo 
léo những yếu tô" múa trong võ thuật của người Việt đồng thời phát triển 
nghệ thuật múa lên một mức cao hơn, khiến cho múa trở thành một yếu tô" 
rất quan trọng trong nghệ thuật biểu diễn của bộ môn nghệ thuật này. 
Không những góp phần làm rõ nội dung lời hát - thậm chí còn đi sâu hơn 
trong việc thể hiện những khía cạnh mà lời hát chưa nói được hết bằng cách 
lột tả nội tâm, tính cách của nhân vật, mà bằng ngôn ngữ riêng của mình,
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múa tuồng còn có khả năng thể hiện không gian, thời gian và những lớp 
kịch dài với nhiều  tình huống đa dạng như Mạnh Lương bắt ngựa, Châu 
Sán qua sông, Thuỷ Định Minh câu cá, Hồ Nguyệt Cô hoá cáo... Người xem 
có thể cảm nhận qua những động tác, tư thế của diễn viên cảnh bồng bềnh 
trên sóng, những việc xảy ra trong đêm tối, những cuộc chiến ác liệt cũng 
như những diễn biến nội tâm của các nhân vật trong vở diễn v.v...

Bởi r ấ t  ch ú  trọng t h ể  h iện  t ín h  cá ch , n ội tă m  n h â n  v ậ t và tín h  ước lệ 
cách điệu trong tuồng được đẩy lên cao độ cho nên mọi niềm vui nỗi buồn, 
sự đau đớn giận dữ cùng những dằn vặt đấu tranh trong nội tâm phải được 
bộc lộ rõ rệt ra bên ngoài bằng sự cường điệu các động tác cử chỉ, thậm chí 
là sự cường điệu cả những rung động trong từng đường gân thớ thịt - kể cả 
các cơ bắp trên khuôn mặt và mắt - cũng như trong giọng nói, tiếng hát, 
tiếng cười. Kầông những thế, như đã giới thiệu sơ qua ở trên, tính ước lệ, 
cách điệu cao trong tuồng còn thể hiện rõ nét cả ở hoá trang và một sô" yếu 
tố trong phục trang. Chính vì vậy, nếu như khi xem chèo ta thấy nghệ thuật 
diễn trên sân khấu rất gần gụi với con người và cuộc sống đời thường, thì 
khi xem tuồng cổ ta lại cảm nhận ngay một sự cách biệt rõ rệt giữa sân 
khấu với đời thường. Đó cũng chính là một trong những nét đặc biệt của 
nghệ thuật tuồng so với các loại hình sân khấu ca kịch truyền thống khác 
của người Việt.

C á c  vị t r í  trên  s â n  k h ấ u  của nghệ th u ậ t tuồng cổ cũng m ang những ý 
nghĩa ước lệ. Phía bên phải (nhìn từ hậu trường ra ngoài) là cửa sinh, bên 
trái là cửa tử. Các nhân vật thuộc phái đang có thế lực mạnh hoặc người 
của nưốc lớn đều ở bên phải. Phái yếu thế, nước nhỏ ở bên trái. Nếu là trong 
nhà thì bên phải là nhà trên, nhà trước; bên trái là nhà dưối và phòng. 
Chẳng hạn Đào Phi Phụng vâng chỉ vua Lương (nước lớn) mang binh đi 
đánh Đông Ly (nước nhỏ) thì từ bên phải sân khấu đi sang bên trái. Khi 
giáp trận, Phi Phụng đứng về phần đất bên phải, ngưòi của Đông Ly đứng 
ô phần đất bên trái. Những ngưòi bề tôi tưởng nhớ vua thì trông về phía cửa 
sinh (bên phải sân khấu); vua tưởng nhớ tôi hiền lại trông sang cửa buồng 
tử (bên trái sân khấu). Đàn bà con gái ra cửa tử, con trai ra cửa sinh; song 
nếu là phụ nữ thay chồng làm chủ gia đình thì cũng ra cửa sinh v.v...

Nhờ những quy ước mang tính tượng trưng, cách điệu và ước lệ nói 
trên mà khi xem tuồng cổ chưa biết diễn biến câu chuyện ra sao, người xem 
đã có thể biết ngay chức vị, thế lực và tính cách nhân vật từ lúc họ vừa mối 
xuất hiện trên sân khấu.

225



Nhạc hát trong nghệ thuật tuồng cũng có nhiều cấp độ khác nhau. 
Ngoài lốì nói thường cách điệu, có nhiều kiểu nói lối và các làn điệu, bài bản. 
Tuy nhiên đặc trưng của các lối nói và hát trong tuồng khác hẳn chèo.

Theo nhà nghiên cứu Hoàng Châu Ký, trong các vở tuồng cổ, nói lối 
chiếm một vị trí quan trọng. Có tới 8 0  % phần hát là nói lối, các làn điệu 
hát khoảng 15%, còn lại là bài bản và nói thường. Xưa kia nói lối gồm nhiều 
kiểu: lối bình, lối ai, lối rịn, lối xuân, lối lụy, lối bóp, lối dựng...

Làn điệu tuồng có hai loại: loại làn điệu không nhịp như bạch, xướng, 
thán, ngâm, vịnh, tán, oán... và loại làn điệu có nhịp gồm hai hệ thống cơ 
bản: Hát nam và Hát khách (còn gọi Bắc xướng hay Hát bắc) vói một dạng 
đặc biệt của Hát khách là Hát tẩu hay Tẩu mã). Mỗi hệ thông lại gồm nhiều 
biến thê có sắc thái khác biệt, thậm chí rất khác biệt. Hát khách chẳng hạn, 
nhìn chung Hát khách cứng cáp, khoẻ khoắn, tươi vui, song nếu từ Khách 
thường, Khách phú tới Khách hành binh, Khách tẩu, Tẩu mã đã có những 
khác biệt rõ nét thì với Khách thán, Khách hồn ta lại gặp cả màu sắc bi ai 
có nhiều phần xa lạ vối gam màu chủ đạo của hệ thống Hát khách nói 
chung. Tuy nhiên chất bi trong những loại Khách này vẫn bộc lộ chất cứng 
cáp, mạnh mẽ hơn chất ai trong Hát nam. Hát nam với hai điệu chính - 
Nam ai và Nam bình (có nơi là Nam xuân) và một số’ biến thể khác cũng có 
thể diễn đạt nhiều sắc độ tình cảm từ nhẹ nhàng thảnh thơi như Nam xuân 
cho tới bì thương ai oán như Nam lụy. Tuy nhiên, đặc tính chung của các 
điệu nam là tính chất trữ tình mềm mại đốì lập với các điệu Hát bắc.

Ngoài các loại làn điệu kể trên, còn có những bài bản biệt lập, gọi là 
những bài vặt, bài ngoại, ở Huế gọi là niêu nồi. Những bài này phần lốn có 
nguồn gốc từ những thể loại khác, trong đó có nhiều bài lí từ dân ca đưa vào.

M ột n ét đặc b iệ t củ a n g h ệ  th u ậ t  h á t  trong tuồng là  k h i ngân hoặc 
luyến láy thường hay dùng các hư từ ư hư  và có rất nhiều kiểu luyến láy 
khác nhau. Nhà nghiên cứu Mịch Quang đã điểm ra cả chục kiểu láy trong 
hát bội. Nói lối cũng như các làn điệu hát đều phải tuân thủ nhiều nguyên 
tắc tỉ mỉ, chặt chẽ hơn hát chèo. Trừ loại bài bản, còn lại, các làn điệu và 
nói lối đều là những mô hình rất linh động. Chúng không có giai điệu tương 
đối ổn định, lại càng không có giai điệu cố định như các bài hát mới. Trừ 
những chỗ và những yếu tô" quy định phải tuân thủ nghiêm chặt, còn lại là 
sự tự do sáng tạo hết sức rộng rãi cho người diễn viên đang nhập vai trên 
sân khấu sao cho có thể lột tả được sâu sắc nhất nội dung, ý nghĩa câu hát
- thậm chí từng từ trong câu, để giúp cho ngưồi nghe cảm nhận được cả
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không gian, thời gian cách điệu hoặcnhững diễn biến nội tâm của nhân vật 
đang xảy  ra  trê n  sân  k h ấu . Để làm  tốt việc đó, n gữ  k h í, n g ữ  đ iệu  là  một 
trong những yếu tô" rất quan trọng góp phần tạo nên những ấn tượng mạnh 
và sâu đậm ở người xem bằng thính giác bên cạnh những yếu tô" tác động 
vào thị giác thông qua cách hoá trang và nghệ thuật diễn như đã trình bày 
ở phía trên. Thậm chí, bằng cách vận dụng những cách nén - đẩy hơi và vị 
trí cộng hưởng khác nhau (trong nghề gọi là các loại hơi) người hát có thể 
tạo nên ở người nghe những ấn tượng rõ rệt về màu sắc, cảm xúc. Vì vậy, 
vận dụng ngữ khí, ngữ điệu cũng như việc khuếch đại khả năng biểu hiện 
của nét mặt, mắt cùng các động tác hình thể khác là những khía cạnh đặc 
biệt được đề cao trong nghệ thuật hát bội. Đó là phương thức tổng hợp để 
đạt tới tính tượng hình bên cạnh tính tượng thanh trong cách hát hoặc nói 
và mục tiêu “nói để cho người ta thấy chứ không chỉ nói cho người ta nghe” 
như các bậc tiền bối của ngành tuồng vẫn thường tâm niệm và nhắc nhở các 
thế hệ nghệ sĩ trẻ.

N h ạ c  k h ô n g  lờ i  trong nghệ th u ậ t tuồng cổ chủ yếu dựa vào âm  sắc của 
ba loại nhạc cụ: kèn, nhị và bộ gõ. Ngoài phương thức đệm tòng như trong 
chèo, dàn nhạc tuồng còn có những làn điệu và bài bản độc lập để đệm hoặc 
sử dụng vào những vị trí quy định. Các bài nhạc đệm thuộc loại này một 
mặt vừa phải theo sát cấu trúc của làn điệu hát, mặt khác vẫn có cấu trúc 
độc lập với phần hát. Đây là một lối đệm khá đặc biệt (trong nghề thường 
gọi là đệm theo lối vòng tròn) chưa thấy sử dụng trong các thể loại ca nhạc 
khác của người Việt - kể cả nhạc cổ cũng như nhạc mới.

Cũng tương tự như dàn nhạc chèo, bộ gõ trong dàn nhạc tuồng (trong 
đó trống là lực lượng nòng cốt) quán xuyến và đóng vai trò rất quan trọng 
trong các vở diễn. Ngoài chức năng giữ nhịp, làm nền, chuyển lớp, chuyển 
cảnh và đệm cho hát, múa, nó còn được dùng để miêu tả không gian, thời 
gian, hỗ trỢ cho diễn xuất để đặc tả các tinh huống kịch và tâm trạng nhân 
vật... Đ ặc b iệt, nếu ở chèo có trống đế th ì ở tuồng có trốn g  ch iến  - nhạc cụ 
tốĩ quan trọng có vai trò như người chỉ huy, điều hành toàn bộ vở diễn. Nhờ 
có nhạc cụ này, các diễn viên trên sân khấu và dàn nhạc phôi hợp với nhau 
một cách nhịp nhàng ăn ý không thua kém một vở ca kịch của phương Tầy 
được trình diễn dưới sự điều hành của người chỉ huy dàn nhạc, mặc dầu - 
như đã nói ở trên, nghệ thuật hát và diễn trên sân khấu hát bội co dãn một 
cách hết sức linh hoạt, tự do. Có được như vậy chính là nhò rất nhiều quy 
ước chặt chẽ đã định hình trong quá trình phát triển lịch sử và cũng chính 
bởi vậy, các nghệ sĩ tuồng - ngưòi hát cũng như người đệm đàn, đều phải
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mất nhiều công phu học tập, rèn luyện mối có thể nắm được thấu đáo và 
đứng vững trên sàn diễn.

Có thể nói, tuồng là một loại hình nghệ thuật đăm  tính bác hoc. ở  
thể loại này có những yếu tố ít nhiều chịu ảnh hưởng của nghệ thuật kịch 
hát Trung Hoa. Xưa kia nó là phương tiện của giai cấp phong kiến dùng để 
truyền bá hệ tư tưởng của mình. Nói cách khác, xưa kia hát tuồng chủ yếu 
là tiếng nói của giai cấp phong kiến thông trị và nó thuộc dòng nghệ thuật 
bác học. Tuy nhiên trong quá trĩnh phát triển, nó cũng đã được biến hoá 
theo nếp nghĩ và những nhu cầu của nhân dân. Vì vậy, bên cạnh loại hình 
tuồng m ang những đặc tín h  nói trên , ta  th ấy  xu ất h iện  m ột lo ạ i  tu ồn g  có 
nhiều yếu tô'dân dã - thể hiện qua hệ đề tài cũng như cách diễn... Đó là 
tuồng đồ - bình dân và gần gũi với cuộc sống đời thường hơn. Một trong 
những vồ quen thuộc với công chúng Việt Nam thuộc loại hình này là Nghêu 
Sò Ôc Hến.

Ngày nay, cũng như chèo, tuồng là một trong những di sản nghệ thuật 
quý báu của dân tộc cần được khai thác và bảo tồn. Làm quen và hiểu 
tuồng, ta sẽ dần thấy yêu nó như nhân dân ta đã từng say mê:

Má ơi đừng đánh con đau

Đ ể con hát bội làm đào má coi
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Bảng Chỉ dẩn

Để tiện cho việc tra cứu, Bảng chỉ dẫn sẽ được sắp xếp thành ba phần:

1. Các mục từ  được sắp xếp theo vần chữ cái (trong đó xếp riêng hai 
phần: Nhạc khí - Các thể loại ca nhạc và tên một sô' làn điệu bài bản 
được nhắc tối trong sách). Con số (hoặc các con số) ghi bên cạnh là số 
trang đề cập tới đối tượng đang cần tìm.

2. Hình ảnh được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong sách, kèm theo 
sô" trang.

3. Ví dụ âm  n h ạc thống kê các bài dân ca hoặc đoạn trích được dẫn ra 
theo thứ tự xuất hiện trong sách kèm theo số trang.

1. CÁC MỤC TỪ

NHẠC KHÍ

b’rooc tru • 58 

brô • 55
abel • 62 

a chung • 59 

agoah • 66 

ajooc ajoal • 50 

a khung • 44 

areng • 50,51, 70 

awach • 50 

ân nhưk • 38

cảnh. 39,132,216

cặp kè • 33,114

chapi • 59

chaping • 59

chêng • 35

chhưng • 141

chiêng • 35, 78,197

chiêng dẹt • 141,146

ching • 35

chinh đinh • 35

ching đring • 34

ching kala • 59
chũm chọe • 24, 37, 70

chũm choẹ nhỏ • 141,146

bỉ đỏi • 52 

blùng • 50

bỗng bộc • 132 

bro • 55,56,70

broh • 55 

b’rooc • 55
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chùm nhạc xóc • 125 

chuông • 24, 78, 216 

cò . 61,116 

cò chánh • 62 

cò chỉ • 62 

cò dựa • 62 

cò gáo • 62 

cò ke • 61 

cò líu • 62 

cò lòn • 62 

cổ bổng • 42

cồng chiêng • 24, 28, 35, 36, 70,133-134

cồng đá • 30

cổng tứ tiếng • 36

cúc kẹ • 47

cửa • 61

dàn đại nhạc • 132 

dàn nhạc lễ • 40 

dàn ngũ âm • 132 

dàn phlênh pưn piệt • 133 

dàn tiểu nhạc • 132 

dăm búp • 52 

d ô .41, 70 

dùi ba lá • 122 

dùi ba thanh • 34 

dương cầm • 66

đàn bầu (bấu) • 24, 61, 70,110,114,116,130 

đàn chapây • 193 

đàn dây • 135

đàn đ á . 24, 28,29, 30,31,46, 70 

đàn đáy .  57, 58, 70,122 

dàn độc huyén • 61 

đàn kim (kim) •  57,116,191

dàn môi .  24, 66-67-68, 70,195 

đàn nhị (nhị).  24,61,70,110,114,116,130,
132,197, 227 

đàn nguyệt (nguyệt, nguyệt cẩm) • 57, 70,
116,132,191

đàn ống gảy-dây tre • 59

đàn ống gõ-dây tre • 65, 70

đàn sến • 57, 70

đàn tam (tam) • 57,132

đàn thập lục • 59

đàn tranh • 59-60, 70

đao. 67-69, 70, 79,194

đeh • 59
địch • 47

đing buôt • 49, 70

đing buôt chôk • 49

đing but • 44, 72

đing đuk • 46

đing goong • 58

đing jơng • 46

đing năm • 53

đing ni hoh •  43

đing pă • 44

đing pâng • 44

ding pơng • 44, 72

đing puôt • 49

đing puôt pả • 49

đing tec • 46, 70

đing tuk • 46

đing tut.  46, 70, 203

đỉnh đơng • 59

đổ đường • 36

độc huyền cầm • 61

đới cẩm • 57

đờn cò gáo dừa • 62

dờn cò gáo tre • 62

đởng đang • 59

đuống • 31, 70

đửng đing • 65

230



gầu làng ziàng • 61 

ghi-ta phím lõm • 116,191 

ginăng • 41 

glơng giới • 34 

goih • 66

goong, gôông • 35, 58, 70 

goong de • 59 

goong kram • 59 

goong lú • 30 

goong rêl • 59 

goong rla • 59 

goong teng leng • 35, 71 

goong tốc lốc • 43, 71

hâgar• 38 

hi hơ • 46 

họ dây:

- định nghĩa • 21

- giới thiệu một số nhạc khí dây • 55-66 

họ hơi:

- định nghĩa • 21

- giới thiệu một số nhạc khí hơi • 43-55 

họ lưỡng hợp:

- định nghĩa • 21

- giới thiệu một số nhạc khí lưỡng hợp • 64,
66-69

họ màng rung:

- định nghĩa • 21

- giới thiệu một số nhạc khí màng rung • 3743 

họ thân vang:

- định nghĩa • 21

- giới thiệu một số nhạc khí thân vang • 28-37

hổ . 62,114,132,197 

hơgơr • 38 

hơ tơk đing • 43 

hơ tut đing • 43 

huân • 84 

hưn mạy • 67 

hưn toóng • 66

I  

í<
kadet • 50 
kađoong • 62 
kanhi pìroòng kara • 61 
karâu, k’râu • 58 
katrech • 50
kèn . 83,129.135,139.141,146. 227

kèn bằng sừng • 50

kèn bầu • 53, 70

kèn đá • 24

kèn đại • 54

kèn lá . 50, 70,195

kèn ống rạ • 55

kèn thau • 54

kèn tiểu • 54

kèn trung • 54

kèn xa-ra-nai • 132

kèn xôna • 54

kénh • 53

khánh • 24

khen, khèn.  25,43, 52,53, 70,196

khèn bè • 195

khưm .  66,140,146

kìm. 57,116,191

ki năng • 41, 70,132

kỉpăh-»'24,49, 50,70

klôõng put • 4445 70, 72-74
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klơng klơi • 34 
kni.  62-64, 70 
kôông • 35 

kôồng đơn • 141,146 
kung khơng • 34 
ku puôt • 53

lá phách • 32 
lệnh • 36 
lồ. 36 
loóng • 31 

lố. 36
lục lạc. 28, 34, 57,216 
luống • 31 
lự phừ • 61

ma nhí • 53 
mào la • 36 
matanar • 42 
mbuôt • 53 
minh chinh • 36 
mõ. 111,130, 216

l í
nam ủ • 61
nạo bạt. 24,37, 54,70, 216 
năm chung • 38,42, 70 
Nguyễn cấm • 57 

nhạc khí dây gảy • 55-61 
nhạc khí dây gõ • 64-66 
nhạc khí dây dây kéo • 61-63 
nhạc khí hơi • 43
nhạc khí hơi có dăm đôi kép hoặc loại dăm

đặc biệt • 54-55

nhạc khí hơi có dăm kép hoặc dăm búp • 53-54 
nhạc khí hơi có dăm đơn hoặc lưỡi gà • 50-52 
nhạc khí hơi không có dăm • 43-49 
nguyệt, nguyệt cám • 57, 70.116,132,191 
nhị.  24,61,70,110,114,116,130,132,197,227 
nhì ủ • 61 
nom dặn • 54 
nom dặt • 54 
nông cu yơl • 50

ôổng khảo • 48 
ôổng ôi • 49 
ôổng phí • 55

pah pơng (păh pơng): 44,72
panâng • 38
páng to (nh • 66
pa ra nirng • 42,70,187,188
pêng put • 44

phách.31, 32,114,116,122, 216
phách quán tiên • 33
phạn cổ ba • 41
phằn tị • 54
phong tiêu • 49
pí.  196
pí cổng • 55
píđôi • 52,195
pí khúi • 49
pí lè .  54, 70

pí Lự« 196
pí me-lụ • 196
pípặp» 195
pl pặp đôi • 52, 70
pí phướng • 55
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pí thiu • 49 
pí tôi • 52
pí tót - 47, 70, 79,194,196
ping pút • 44, 72
pỉu • 49
plông put • 44
pôồng păng • 65
pơnơng • 38
puói brol • 58

quả nhạc • 57 
quyển • 129

ra ngói • 66 
rơ đing • 66 
rơ đoang • 62

sang sang • 36 
sanh • 130 
sanh tiên • 130
sáo. 47,49,70,116,130,132,135,197,216
sáo diêu • 48
sáo đất • 83, 84
sáo đơn • 51
sáo Hmông • 51, 52
sáo Mèo • 51, 70
sáo vỗ • 49
sar • 36
scor• 141,146
scor aday • 38,42
scor arak • 42
scor đây • 38
scor ek • 38,42, 70

scorlăm »42,140,146 
scor tek • 42 
scor thom • 40, 70 
scor top • 42
sênh • 31, 32, 33,53,114,174,216
sênh phách • 28,31, 70

sênh /phách bàn • 32
sênh /phách đôi • 32
sênh /phách đơn • 32
sênh /phách hai lá • 33
sênh /phách thanh • 32
sênh sứa • 33
sênh tién (sinh tiên): 33, 34, 70,132,135 
sinh • 31-32, 53 
song lang «116 
sơgơr • 38

tà vố • 84
tài ủ • 61
tam • 57,132 . ;
tam thập lục • 66,70
tàn máng • 61

tăng bu • 43, 70
tâm plưng • 55
tâng coi • 50
tập tinh • 59
tay ba • 32
tchìng cắm • 57
t’đjếp • 50

tek đing • 35
teng neng • 58
thanh la . 24, 36, 39, 54, 216
thổ cổ . 64, 70,107
tì bà • 116
tiêu .  48,49, 70,135
ting ning • 58

tính tẩu • 56-57, 70,125
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tính tơởng • 67,197 trống vãn - trống võ • 41
tỉnh tang • 59 trống xẩm »114

tiu »216 t’rưng .  34, 35,44,69, 70
tlõl*61 tù và. 135
tôl alao • 65 tù và sừng trâu • 50
tỏn đing • 35 
tổng »66 
tơ glơng glơi • 34

ư chà • 66 
ưng quái • 66

' ư

tờn • 67

t’pơl • 44, 45, 70 
tranh »116
trà pùn tử • 51, 52, 70 
tro u • 61 và pút • 44
tro so • 61,140,146 vina«56
troong tào • 40 viôlông «116

trống .  38, 54, 78,111,114,129,131,133, vô đểcám. 57
135,137,146,197, 216, 217, 227 

trống âm-dương • 41 ' V

xa điêu • 55 
xa-lai • 54

xa-lai rôbăm • 141,146 
xa-ra-nai • 54, 70 
xà dăm • 38,42, 70 
xi u • 54 
xi xơ ló • 61 

xom phô: 141,146

trống ban • 40, 70, 216 
trống bổng • 38,42, 70 
trống cái »216
trống chầu • 39, 65,122, 216,217 
trống chiến . 39, 69,139,146, 227 
trống cơm • 41, 216 
trống da • 37,107,134 
trống đất • 64, 70,107 
trống đế . 39, 69,137,145, 216, 217 
trống đinh • 38, 70 
trống đổng • 24, 28 
trống ếch • 83 yêu cổ • 41
trống hai mặt da • 38, 70 yu tủng • 40
trống khẩu • 40, 70 
trống lịnh • 40 
trống mảnh • 42, 70,114 
trống một mặt da • 37, 42 
trống sắc bùa • 171 
trống sấm • 38 
trống tùng vinh »171

' 7
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CÁC THỂ LOẠI CA NHẠC VÀ TÊN MỘT SỐ LÀN ĐIỆU BÀI BẢN

avơng • 203 
ayday • 193 
ayray • 203

baboih • 203 
ba boót • 203 
bạch • 226
bạn chèo đưa ông • 185 
Bắc kim thang • 191 
bắc xướng • 226 
bỉ. 196
Bình thảo »215 
bộ mẹng • 196 
Bơrua boong • 193

ca lơi • 203
ca nhạc của trẻ em • 83-89,144
ca nhạc Huế, ca Huế .  115,116,131,145,172,177
ca nhạc tài tử» 115,116,192
ca trù - 78.122.123.124,172
các điệu ru • 77, 79-83,144
Cách cú • 215

Cáy khăn giá «110
Cấm giá • 215, 216
cha chấp • 203
Chap puuk • 193
chặp Địa - Nàng • 131
châm riêng • 193
chbăp • 193
chèo. 136-138,166, 213-220

chèo chải hê • 165
Chèo thuyên • 192
Chhôôl chhung • 192

Chim chèo bẻo • 193
Chim công • 193
Chim cu trắng • 193
Chim nhạn • 193
chok.113,202
Chức cẩm hói văn «215
Cò lả. 107,145,149-152,156
cỏ lảu * 198
Con chim manh manh • 191 
Con gà rừng • 215, 216 
Con sáo sang sông • 102 
cơlau • 203 
cơ lênh • 203 
Cờn. 123

Dặm Đức Sơn • 171
Dặm kể» 171

Dặm xẩm • 109
dân ca bài chòi • 112,116,186
Dệt cửi • 128
di kê • 193
dì kè lâm - 136,140,142,146,193 
Dọc • 123 
duê đôih • 204 
dù kè • 136

đại nhạc • 135,145 
Đan lừ» 128
Đánh cá (Đánh cá - Giã cá, Mó cá) • 121-122 
Đâm cá sấu • 192
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Đi cắt lúa • 157-158 
Đi cấy • 128 
Đi đường • 199 
Đi gặt • 128 
Đi săn • 192 
Đi thăm bạn • 158 
Đò đưa • 162 
Đố hoa • 120
đồng dao . 77,84-89,186,191 
đờn ca tài tử« 115,145 
Đuổi chim • 192 
Đường trường »215

Ga phà té le • 199 
gầu phlễnh • 195 
Giã gạo • 192 
Giáo đèn • 128 
giáo huấn ca • 186,193 
Giáo trống • 160 
giặm • 172

Hà léu. 195 
hari »113 
Hải cà • 205 
Hái chè. 197-198 
hát anh chị • 116

hát ả đào . 57,116,119,120,122-123,145 
164,166 

hát Ải Lao. 126,165 
hát bả trạo • 130,145,185 
Hát bắc .  226 
hát bỏ bộ. 123,127 
hát bóng rỗi • 186 
hát bộ. 136,138, 220-228 
hát bội. 136,138,177, 220-228

hát ca trù • 57,166
Hát cách »216
hát cải lương • 116,136,192
hát chầu văn • 123,124,145,166
hát chèo .  40,119,136-138,140,145,213-220
hát chèo tàu • 78,126,165
hát chơi then • 197
hát chúc* 155, 201

hát cửa đình (nghĩa hẹp), hát ca trù cửa đình •
122,124

hát cửa đình (nghía rộng) • 120,145
hát dặm. 109-110,145,171
hát dặm • 145,156
hát dậm Quyển Sơn • 126-127,165
hát đô .  126-127,145,165
hát đám cưới • 193-194,198
hát đố • 155,186, 203
hát đôí -110.117

hát đối đáp • 185,186,196, 203
hát đói đáp giao duyên • 145,186,195,196
hát đối đáp nam nữ • 106-110,117,145,

156,174,196, 201 
hát đổng dao« 194,201 

hátđúm. 107,145,148-149,156,164,174,185 
hát giao duyên « 194,203 
hát giặm • 109-110,145,171 
hát ghẹo - 107,116,145,156,169 
hát ghẹo anh (hát ghẹo anh Phú Thọ) •

116-118,145,156,164
hát hái chè • 197
hát huê tinh • 192
hát kể chuyện • 196
hát kể sử thi» 112,198

hát kể truyện bằng văn vẩn • 112
hát kể truyện thơ • 112,196
hát kể trường ca • 112-113,145,198,204
hát kết. 185
Hát khách .  226
hát khóc • 202, 203
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hát lượn • 195 
hát mo • 198
hát múa bóng rỗi • 130-131,145,186
hát múa đội đèn • 127-128,145
hát mừng • 118,155, 201
Hát nam • 226
hát ngâm • 196
hát nhắn • 185
hát nhân ngãi • 185
Hát nói • 122
hát nói • 140
hất ống« 186,195
hát phường buôn • 170
hát phường vải • 170
hát quan họ (hát quan họ Bắc Ninh) • 116-119, 

145,156,164,165
hát răm • 141 
hát rong »113-114
hát ru . 75, 80, 147,148, 154,158,168,172, 

194,202 
hát ru Nam Bộ • 191
hát sắc bùa. 129,145,171-172,175,191, 

198, 210
hát sắc bùa Nam Trung Bộ • 185,210 
hát sắc bùa Phò Trạch • 175,210 
hát séc bùa • 198-199 
hát tàu tượng • 78,126-127,145,165 
hát than • 185
hát then • 78.112,124-125,145
hát thơ« 196
hát trách • 161,185
hát trống quân . 64,107,108,145,156,166,191 
hát tuồng . 136,138-139,140,146,168, 

174,220-228 

hát vãi chài • 187-188 
hát văn. 40,78,123,124 
hát ví» 156,168,170 
hát ví phường buôn • 156 

hát ví phường vải • 110,156

hát xẩm . 77,109,113-114,145,166
hát xoan. 120,113,124, 145,164
Hát xuôi hát ngược »216
H’chà mủa mái • 200
Hê mổi «216
Hé mồi ba mươi Tết • 216
Hé mổi cơm canh »216
Hé mói cu lớn cu bé • 216
Hé mồi sư cụ • 216
Hé môi tò vò • 216
Hmon • 204

hò. 89-94,155-156,172-174,178-179,189
Hò Bạc Liêu • 93,189
hò bài chòi • 91,173
hò bài thai • 91,173
hò bài tiệm • 173
Hò Bến Tre «93,189
Hò bơi thuyén • 89,160
Hò cập bến • 89,167
hò cấy • 89, 189
Hò chèo thuyên (Quảng Nam) • 161,178 
Hò dô: 162
Hò đạp xe nước • 179
Hò đâm vôi • 173
Hò đắm đất đắp đê • 89
Hò đập bắp »89,173
Hồ dẩy nôốc • 173
Hò đi cấy • 178
Hò đi thẻ mực • 89
Hò đò ngược • 89,167
Hồ đò xuôi »89,167
Hò Đồng Tháp • 91,93,189
Hò đua ghe • 92,179
hò đua thuyén • 89,163
hò dưa linh. 92,129-130,145,172,173,175,185
Hò đường trường • 89
Hò Gia Ninh. 93,189

Hò giã đậu • 89,178
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Hò giã gạo • 89,173,178 
Hò giã vôi • 89
Hò giựt chì (Hố giựt chì) • 89,163,178
Hò hái củi • 89
Hò hí la . 173
hò huê tình • 89
Hò kéo lưới • 178
Hò kéo thác «89,173
hò kéo thuyên • 89
Hò khàu đai • 173
Hò khàu sòng • 173
Hò khiêng xe nước • 89
Hò khoan. 92,178
Hò khoan đi đường • 89, 91
hò khoan LệThuỷ • 173
Hò leo dốc • 89
Hò lơ. 173

Hò mài dừa • 89,178
Hò mải ba • 89,162
Hò mái ba Gò Công • 93,189
Hò mái dài • 189

Hò mâi đẩy • 89,172,173
Hò mái đoản • 89
Hò mái lơi • 179
Hò mái nhặt» 89,179
Hò mái nhỉ • 89.172.173-174,191
Hồ mái trường • 89
Hò mái xắp • 89
Hò mắc cạn • 167
hò Nam Bộ • 189

hò Nam Trung Bộ • 178-179
Hò nàng Vung • 173
Hò nện. 89,130,173
Hò nghé ngơ • 89
hồ nhân ngãi • 178
Hòô . 172
Hò qua sông hái củi • 89 
hò Quảng Nam • 93

Hò quét vôi • 173 
Hò rời bến • 167 
Hò ru em • 92 
Hò sông Mã • 93,166-167 
hò tát nước • 89,178 
hò thai • 173 
Hò tiếp vận • 89 
Hò Trà Vinh • 93,189 
Hò vượt thác • 89 
Hò xay lúa • 89,173 
Hò xeo gỗ • 89
Hò xuôi nhịp đôi một • 89,167
hô bài chòi • 92,111-112,145,186,191
Hố giựt chì • 89,163,178
hri . 204
hvong • 204

ka choi • 203, 204 
kalêu • 203 
Kanak »113 
kàtơm-tàlênh • 203 
Kăt xooc • 193 
Kéo sợi • 128 
kể khan • 204 
kể mo • 196

kịch ca Huế. 116,136,177 
kịch dân ca bài chòi • 136 
kịch hát. 78,116,136-142,145 
kịch hát bài chòi • 112,186 
Khắp au phua au mía • 198 
khắp báo sao • 195 
khắp lỉn then • 197 
Khắp phi Náng Lộng • 196 
Khắp phi Náng Tau • 196 
khắp xe • 197 
khắp xé. 196,197 
Khắp xên khuôn cốn tai • 198
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khắp xư «196 
khâu xìa • 196 
khoá rác • 198 
Khốc hoàng thiên • 194 
khúa kế • 198 
khúc đình môn • 120 
klây đuê bhiăn kdi • 204 
Krongôôc • 193 
Kza • 113

Làm dàn • 169 
Lão say »216 
Leo dốc • 199

Lí. 94-105,145,156,175,178,179-184,185,
189-191 

Lí bán quán • 98-99 
Lí bánh ít» 190-191 
Lí bắt bướm • 180
lí Binh-Trị-Thiên (lí Trị-Thiên, lí Huế) •

175-177,179-180, 210
Lí cây đa • 100 
Lí cây ổi • 162 
Lí chiêu chiêu • 176,180 
Lí con mèo • 162
Lí con sáo .  101, 102,103,104, 143,148,

154, 180 
Lí con sáo Gò Công • 104 
Lí con sảo sang sông • 103 
Lí đi chợ . 96-97,180 
Lí giang nam • 102,180 
LI giao duyên • 95
Lí hái dâu «180 _ L /Í
Lí hoa thơm • 180
Lí hoài nam (Lí chiêu chiêu, Lí qua đèo) • 176,180
Lí hoài xuân • 180
lí Huế. 175-177,179-180,210

Lí lạch «180 
Lí mụ hẹ • 182-184 
lí Nam Bộ • 189-191 
lí Nam Trung Bộ • 179-184 
Lí ngựa ô: 190 
Lí nước đứng • 180 
Lí qua đèo • 176,180 
Lí quân canh • 180-181 
Lí tang tình • 180 
Lí thiên thai • 101 
Lí thương nhau • 180 
Lí tiểu khúc« 180 
Lí trái mướp • 105 
Lí trăm • 180

líTrị-Thiên - 175-177,179-180, 210
Lí tử vi» 180
Lí vãi chài • 180
Lí vẽ rổng • 180
Lí xám xăm • 94
Lí xẩm • 180
Liêu Thuận Nương • 194
Lôlôck xo • 193
lổng sluông • 196
Lôông 0 • 202
lù tẩu • 198
Lục hón nhung • 168
Luống bông, luống dậu • 128
Luyện »216

lượn. 110,145,195,196 
Lượn cọi • 200 
lượn Hai • 196

Mô hô ri • 192 
Mùa gặt • 206 
Mùa xuân đi xúc cá • 207 
muynh • 203, 204
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nai • 198 
Nam ai • 226 
Nam binh • 226 
Nam lụy • 226 
Nam xuân • 226 
nao ơm • 204 
nau ndring • 204 
ndri • 204 
Ném cẫu • 192 
ngâm • 226
ngâm kể truyện thơ • 77 
ngâm thơ« 77,166,186,196 
ngâm trường ca • 187 
ngơi lơr • 203 
Ngũ điểm • 194 
nhã nhạc • 135,145 
nhạc bát âm • 132,145 
nhạc cồng chiêng Mường • 133 
nhạc cồng chiêng ở Trường Sơn-Tây Nguyên • 

134,145
nhạc lễ của người Chăm • 132,145
nhạc lẽ của người Khmer Nam Bộ • 133,145
nhạc lễ của người Việt ở phía nam • 132
nhạc ngũ âm • 145
nhạc séc bùa • 145
nhạc võ Tây Sơn • 131-132,145
Nhổ mạ. 128
n’im bôk • 203
n'im khứ • 203
nói lối • 226
nói thơ« 144,191
Nói thơ Bạc Liêu. 161,191-192
Nói thơ lạc nô: 191
Nói thơ Vân Tiên »191
nô ngơ dôih • 204
nri • 204

Oán • 226 
oát • 203 
ót rửông • 204

p

Pơdoa mơnay • 206

o
Quá giang »215

ra rọi • 202 
rang • 196,199 
riém kê • 141 
roai tơl • 202 
roai trong • 202
rom rôbăm • 136,141,142,146 
rơ in • 203 
Ru em • 202 

Ru kệ »216

Sa lệch »215 
Sắp. 215
sân khấu cải lương • 116,136,192
séc bùa • 133
shi.110,195
sli • 110.145,195,196
Sli bốc» 195
sli Giang • 196
Soi bóng bên hổ • 156-157
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Tán . 226

Vãn. 215 
vè. 172,185 
vè Quảng • 161

tăm n’drinh • 204 ví. 170
Tắy shi • 195 Ví đò đưa sông Lam «171
Thán. 226 ví Nghệ Tĩnh • 148
thản chù • 196 Ví phường cấy • 170
Thắp đèn • 128 Ví phường củi • 170
thường • 196,199 Ví phường đan »170
Ti dong ti • 208 Ví phường nón • 170
tiểu nhạc • 135,145 Ví phường nôốc • 170
trò Ai Lao »168 Ví phường vá lái (vá lưới)
trà Chiêm Thành • 168 Ví phường vải • 170
trò Đông Anh • 127,166,168 Ví phường vàng • 170
trò Hà Lan • 168 Vịnh. 226
trò Hoa lang • 168 Vọng cổ • 192
trò kéo chữ: 168 
trò Lục Hồn Nhung • 168
trò Múa đèn • 168

/ ỵ V

trò Ngô • 168 Xa ri ka keo • 192,193

trò Ngô Quốc • 168 Xá. 123

trò Thiếp »168 Xang xừ líu • 194

trò Thủy • 168 Xát ân tơớp • 193

trò Tiên Cuội • 168 Xát rumpẻ • 193

trò Trám • 164 Xe chỉ vá may • 128
Xin hoa - Đố chữ • 121trò Trống Mõ • 168 

trò Tú Huẳn • 168 Xin mở rào • 193

trò Văn Vương • 168 Xốc xạ • 179

trò Xuân Phả • 166,168 Xướng • 226

trường ca • 77,112 xướng quan làng • 198

túm • 196
tuổng .  136,138-139,146,168,174, 220-228 ' ĩ
tuổng Kinh • 176 yap dhan trai • 203

yi kê • 193
yi kê lăm. 136,140,142,146,193 
yu kê • 136

Vãi chài. 187-188 
Vãi mạ • 128
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2. H ÌNH Ả N H 38. sáo Hmông • 48
39. pí pặp đôi • 52

1. Trống đổng • 29 40. khèn • 53
2. đàn đá • 30 41. kèn báu • 54
3. đâm duống • 31 42. pí lè • 54
4. sênh/ phách thanh • 32 43. xa ra nai • 54
5. sênh / phách bàn • 32 44. kèn ống rạ • 54
6. sênh sứa • 32 45. bro • 56
7. sinh tiên • 33 46. tính tẩu • 56
8. diễn tấu đàn t’rưng • 35 47. đàn tam • 56
9. goong teng leng • 35 48. đàn nguyệt • 56
10. cổng chiêng • 36 49. đàn sến • 56
11. chũm choẹ, não bạt • 37 50. đàn đáy • 56
12. trống đinh • 39 51 a. gôông • 59
13. trống chiến • 40 51 b. gôông rel • 59
14. trống đế • 40 52. tranh • 60
15. trống ban • 40 53. đàn bầu • 60
16. trống khẩu • 40 54. đàn nhị • 62
17. scorthom • 40 55. đàn kni • 63
18, trống cơm • 41 56. diễn tấu kni • 63
19. ki năng »41 57. trống đất • 64
20. dô .  41 58. hát trống quân • 65
21. năm chung • 41 59. đàn ống gõ - dây tre • 65
22. trống mảnh • 43 60. tam thập lục • 66
23. pa ra nưng • 43 61. đàn môi • 66
24. trống bổng • 43 62. diễn tấu đàn môi • 67
25. scor ek • 43 63. đao • 68
26. xà dăm • 43 64. thổi kèn ống rạ • 83
27. klôông pút • 45 65. tà vố • 84
28. đing tut • 46 66. hát kể trường ca • 113
29. đing tec • 47 67. hát xẩm «115
30. pí tót của phụ nữ Khmú • 48 68. ca nhạc tài tử« 115
31. sáo • 48 69. hát quan họ Bắc Ninh (hát đôi) «118
32. tièu • 48 70. hát ca trù • 123
33. đing buôt • 48 71. hát chầu văn • 124
34. diễn tấu kèn lá • 50 72. hát then • 125
35. kipãh • 48 73. hát tàu tượng • 127
36. areng • 48 74. hát sắc bùa • 129
37. diễn tấu areng • 51 75. hát bả trạo • 130
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76. nhạc lễ của người Chăm • 132
77. séc bùa Mường • 133
78. diễn tấu cổng chiêng • 134
79. diễn tấu tiểu nhạc • 135
80. chèo sân đình • 137
81. chèo: Thị Mầu lên chùa”» 138

3. VÍ DỤ ÂM NHẠC

1. Li hem sih (Ru em nghủ) (diễn tấu đao Khmú) • 80
2. Cui voòng cui (Hãy ngủ đi) (dân ca Xêđăng Tơđrá) • 80
3. Ru em (Đức Thọ - Há Tinh) • 81
4. Hát ru (đóng bằng Bắc Bộ) • 82
5. Bắc kim thang (dân ca Nam Bộ) • 86
6. Tỉm cùm cắp cùm cay (đổng dao Hà Giang) • 87
7. Con chim se sẻ (đóng dao Quảng Nam) • 88
8. Hò giã gạo (Bình Trị Thiên) • 89
9. Hò Đổng Tháp • 91
10. Hò khoan (Kièn Giang) • 92
11. Lí xăm xăm (dân ca Nam Bộ) • 94
12. Lí giao duyên (Quảng Trị - Thừa Thiên) • 95
13. Lí đi chợ (trích) (dân ca Quảng Nam) • 98
14. Lí bán quán (dân ca Quảng Nam) • 100
15. Lí cây đa (dân ca Bắc Bộ) • 101
16. Lí thiên thai (dân ca Quảng Nam) • 101
17. Lí con sáo (trích) (dân ca Phú Thọ) • 101
18. Lí con sáo (trích) (dân ca quan họ Bắc Ninh) • 102
19. Lí con sáo (dân ca Quảng Trị - Thừa Thiên) • 102
20. Lí con sáo (dân ca Nam Trung Bộ) • 103
21. Lí con sáo sang sông (trích) (dân ca Nam Bộ) • 103
22. Lí con sáo (dân ca Nam Bộ) • 104
23. Lí con sáo Gò Công (trích) (dân ca Nam Bộ) • 104
24. Lí trái mướp (dân ca Nam Bộ) • 105
25. Cò lả (đổng bằng Bắc Bộ) • 107
26. Hát trống quân (Hà Tây) • 108
27. Dặm xẩm (dân ca Nghệ Tĩnh) • 109
28. Cáy khăn giá (dàn ca Nùng) • 110
29. Câu bài "Tứ cẳng" (Bài chòi Nam Trung Bộ) • 111
30. Điệu huê tình xẩm chợ • 114
31. Xẻ ván (hát ghẹo - Phú Thọ) »116

82. tuổng: 'Châu Sán qua sông”» 139
83. yi kê lảm • 141
84. rom rô băm • 142
85. trò Trám • 164
86. hát quan họ Bắc Ninh (trên thuyén) • 165
87. ca Huế. 177

32. Cây trúc xinh (dân ca quan họ Bắc Ninh) • 119
33. Đố hoa (hát xoan - Phú Thọ) • 120
34. Đánh cá - Giã cá (hát xoan - Phú Thọ) • 122
35. Khẩu mủa công (Vào ngày mùa)

(hát then Cao Bằng) • 126
36. Đi cấy (Hát múa đội đèn - Thanh Hóa) • 128
37. Soi bóng bên hồ (dân ca Nhắng) • 156
38. Đi cắt lúa (dân ca Hrê) • 157
39. Đi thâm bạn (dân ca Gia Rai) • 158
40. Hò xuôi nhịp đôi một (hò Sông Mã - Thanh Hóa) • 167
41. Làm dàn (hát ghẹo - Phú Thọ) • 169
42. Ví đò đưa sông Lam (dân ca Nghệ Tĩnh) »171
43. Hò mái nhi (Quảng Trị - Thừa Thiên) »173-174
44. Lí hoài nam (Quảng Trị - Thừa Thiên) • 176
45. Hò giựt chì (dân ca Quảng Ngái) »178-179
46. L[ quân canh (dân ca Quảng Nam) • 180 -181
47. Lí mụ hạ (trích) (dân ca Quảng Nam) »182-183
48. Vãi chài (dân ca Chăm) » 187 - 188^
49. Lí ngựa ô (dân ca Nam Bộ) • 190
50. Lí bánh ít (dân ca Nam Bộ) • 190
51. Nói thơ Bạc Liêu • 191 -192
52. Xarikakeo (Chim sáo) (dân ca Khmer) • 193
53. Khắp báo sao (dân ca Thái) • 195
54. Hái chè (dân ca Hoa) • 197 -198
55. Ga phà té le (Gà gáy te te) (dân ca Cống Khao) • 199
56. Lượn cọi (dân ca Tày) • 200
57. H’chà mùa mái (Nhớ em yêu) (dân ca Hmông) »200 - 201
58. Lôông 0 (Ru em) (dân ca Xê Đãng) • 202
59. Hái cà (dân ca Gia Rai) • 205
60. Pơ doa mơ nay (Mùa gặt) (dân ca RaGlai) • 206
61. Mùa xuân đi xúc cá (dân ca Ba Na) • 207
62. Ti doong ti (Anh ở đâu) (dân ca Ê Đê) • 208
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Bảng Từ vụng vấ thuật ngữ

Phần này chỉ đưa ra một số thuật ngữ và khái niệm hết sức giới hạn 
mà chủ quan ngưòi viết sách cho là cần. Còn rất nhiều mục từ liên quan 
tới các nhạc khí và các thể loại ca nhạc cổ truyền chưa được đưa vào sách 
này, một phần do khả năng hạn chế của ngưồi viết, phần khác do khuôn 
khổ và tính chất của sách. Để đáp ứng nhũng phần khiếm khuyết đó chắc 
chắn rằng sau này phải là một cuốn Từ điển thuật ngữ âm nhạc cổ truyền 
Việt Nam.

MẤY ĐIỀU LƯU Ý KHI DÙNG BẢNG TỪ VỰNG VÀ THUẬT NGỮ

Trong sách này bên cạnh những thuật ngữ và khái niệm đã có từ lâu 
và được nhiều ngưòi sử dụng còn có một số khái niệm, thuật ngữ mới mà 
người viết sách này hoặc một sô' nhà nghiên cứu khác đưa ra. Những khái 
niệm, thuật ngữ mới đó có thể chưa thật chuẩn xác và hoàn chỉnh. Tuy 
nhiên chúng tôi phải tạm dùng chúng khi mà việc áp dụng những thuật 
ngữ, khái niệm có sẵn để chỉ một số hiện tượng âm nhạc cổ truyền Việt Nam 
tỏ ra không thích hợp. Bởi tính chất mới mẻ, chưa phổ biến và rất có thể còn 
chứa những khía cạnh chưa hoàn chỉnh, chính xác của những khái niệm, 
thuật ngữ mới đó, cho nên ngay sau tên của mỗi mục từ thuộc loại này 
chúng tôi sẽ ghi kèm theo trong ngoặc đơn những chữ viết tắt họ tên người 
đưa ra thuật ngữ hoặc khái niệm đó. T ên  đầy đủ củ a tác giả k h ái niệm  hoặc 
thuật ngữ đó được ghi ở bảng V iết tắt ngay phía dưới đây. Những mục từ 
khái niệm và thuật ngữ đã có sẵn và được sử dụng phổ biến sẽ không có chú 
thích về nguồn gốc.

Với những khái niệm, thuật ngữ đã có sẵn, trong giới âm nhạc học ở 
nưốc ta cũng có thể có những cách giải thích khác nhau. Sẽ  có ba trường 
hợp với cách sử dụng như sau:

1. Những cách giải thích đã được mọi người thừa nhận và đã có nhiều 
văn bản viết về nó sẽ không có ghi chú gì.

2. Những mục từ mà cách giải thích đã từng có sự khác biệt trong giới 
âm nhạc học ở nước ta, chúng tôi sẽ chỉ ghi cách giải thích mà chủ quan
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người viết sách này cho là hợp lí hơn. Với những mục từ thuộc trường hợp 
này sau phần giải thích nghĩa của mục từ sẽ có ghi trong ngoặc đơn chữ viết 
tắt họ tên người đưa ra cách giải thích thuật ngữ hoặc khái niệm đó.

3. Một sô" khái niệm thuật ngữ đã quen dùng nhưng chưa có sách nào 
đưa ra cách giải thích chính thức, trong Bảng từ vựng và thuật ngữ này sẽ 
dùng cách giải thích của một nhà nghiên cứu nào đó mà ngưòi viết sách này 
cho là thích hờp. Cũng giống như trường hợp thứ hai, với những mục từ 
thuộc trường hđp này, sau phần giải thích nghĩa của mục từ sẽ có ghi trong 
ngoặc đơn chữ viết tắt họ tên người đưa ra cách giải thích thuật ngữ hoặc 
khái niệm đó.

VIẾT TẮT TÊN NGƯỜI ĐƯA RA KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ HOẶC CÁCH GIẢI THÍCH

(LTT) Lê Trường Thi

(NTL) Nguyễn Thụy Loan

(TV) Tô Vũ

(TN) Tú Ngọc

(t/th) thuật ngữ truyền thống

Â

âm nhac bác hoc: những thể loại được hình thành trên một hệ thống 
lí luận với những quan niệm, nguyên tắc chi tiết, chặt chẽ chi phôi mọi khâu 
sáng tác, biểu diễn..., kể cả phương thức phân loại.

Âm nhạc bác học thường gắn liền với dòng nhạc cung đình và ra đời 
chủ yếu là từ dòng nhạc này. Tuy nhiên, khác vói âm nhạc cung đình, âm 
nhạc bác học không chỉ tồn tại trong môi trường sinh hoạt cung đình mà còn 
tồn tại cả trong môi trường sinh hoạt dân gian gắn vối những đóng góp của 
giói trí thức bình dân.

Có mối tương quan đối sánh vối âm nhạc bác học là âm nhạc dân gian 
theo nghĩa hẹp*. (NTL)

âm nhac cunũ đình, bác hoc: tên gọi gộp hai loại: âm nhạc bác học* và 
âm nhạc cung đình*. (NTL)

Hai loại nhạc này thường đi đôi và gắn bó với nhau nhưng là hai khái 
niệm khác nhau. (NTL)
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âm nhac cung, đình: các thể loại ca nhạc tồn tại có tính chất thường 
trực trong môi trường sinh hoạt cung đình nhằm phục vụ cho những lễ nghi 
triều chính cũng như những lễ nghi của các dòng họ vua chúa và những thể 
loại ca nhạc được tạo ra nhằm phục vụ những nhu cầu giải trí của các bậc 
đế vương và dòng tôn thất.

Có môi tương quan đốì sánh với âm nhạc cung đình là ăm nhạc dân 
g ia n  th eo  n g h ĩa  rộttg*.(N TL)

âm nhac cổ truyền Viêt Nam (ỏ thời cận-hiện đại): tổng thể của những 
di sản âm nhạc đã được sáng tạo trong quá khứ - kể từ thời phong kiến trỏ 
về trước, còn được lưu truyền cho tới nay mà chưa bị ảnh hưởng của âm 
nhạc phương Tây.

Nằm trong mối tương quan đối sánh với âm nhạc cổ truyền là nhạc 
mới*. (NTL)

âm nhac dân gian (nghĩa rông): các thể loại ca nhạc tồn tại có tính 
chất thường trực trong môi trường sinh hoạt dân gian. Trong âm nhạc dân 
gian theo nghĩa rộng có cả những yếu tô", thể loại mang tính chất dân gian 
(xem âm nhạc dân gian theo nghĩa hẹp*) và những yếu tố", thể loại mang 
tính chất bác học (xem âm nhạc bác học*) do sự đóng góp của giới trí thức 
bình dân hoặc có nguồn gốc từ dòng cung đình.

Nằm trong mốì tương quan đối sánh với âm nhạc dân gian theo nghĩa 
rộng là âm nhạc cung đình*. (NTL)

âm nhac dân ẹian (nghĩa hen'): những thể loại ca nhạc được sáng tạo và 
biểu diễn chủ yếu bằng cảm xúc và kinh nghiệm, mặc dầu một sô' loại cũng 
đã có những nguyên tắc cho việc thực hành biểu diễn nhưng vẫn chưa hình 
thành hệ thống lí luận chi phối mọi hoạt động sáng tác và biểu diễn. (NTL)

âm nhac dân tôc - đối vối chúng ta - bao gồm tất cả những thành quả 
âm nhạc do người Việt Nam làm ra. Vì vậy, trong âm nhạc dân tộc không 
chỉ bao gồm những thành quả âm nhạc do tổ tiên ta làm nên từ các thồi xa 
xưa mà cả những thành quả âm nhạc do các thế hệ người Việt Nam làm nên 
ngay trong thòi kì cận-hiện đại. Nói cách khác, trong âm nhạc dân tộc 
không chỉ có các thể loại âm nhạc cổ truyền theo định nghĩa đã nêu ở trên 
mà còn có cả các thể loại nhạc mới (tân nhạc). (NTL)

âm nhac truvền thốnữ\ toàn bộ những di sản âm nhạc đã được sáng 
tạo từ thời phong kiến trở về trước còn được lưu truyền cho tới nay mà chưa
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bị ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây và cả những thành quả âm nhạc mới 
được sáng tạo ngay trong thời ki đương đại (từ thế kỉ XX tới nay) nhưng vẫn 
bám sát những nguyên tắc và phương thức cổ truyền. (NTL)

B

bài (t/th): thuật ngữ của người Việt để chỉ: 1) phần ca từ của một bài 
dân ca, nhạc cổ; 2) loại cấu trúc giai điệu tương đối ổn định, không có sự 
thay đổi thêm bớt, biến hoá trong các lần trình diễn.

bát âm (t/th): tám loại âm thanh dùng trong âm nhạc. (Xem Lịch sử 
ăm nhạc thế giới và Việt Nam 1, Giáo trình Cao đẳng Sư phạm).

bô phân “hò”: là bộ phận được hát bằng các từ không mang nghĩa (gọi 
là hư từ) trong đó thường có những từ được kết hợp bởi phụ âm “h” với một 
trong các nguyên âm “o”, “ơ ”, “ô ”... hoặc vần “oa”, “uơ ”, ví dụ: hò ơ..., hò 
ố..., hơ ơ..., hơ hơ..., hô" ô..., hoà ơ... huớ ơ..., v.v... (NTL-LTT)

D

di bản (t/th): những biến thái khác nhau của cùng một bản dân ca, 
nhạc cổ. (Lưu ý: khái niệm về các biến thái ở đây không giông khái niệm 
những khúc biến tấu trong âm nhạc phương Tây. Các biến thái/dị bản là 
dạng thêm thắt, thay đổi ở quy mô nhỏ trong phạm vi chi tiết, âm điệu hoặc 
bộ phận nhỏ).

G

shi ta lõm, phím: nhạc khí có nguồn gốc phương Tây được Việt hoá 
bằng cách khoét lõm cần đàn tại các khoảng cách giữa các phím 5ể có thể 
nhấn nhá được.

H

hát bỏ bô: thể loại vừa hát vừa làm điệu bộ và động tác minh hoạ nội 
dung lời ca.

hát xựớnẽ-xô: hình thức hát trong đó gồm hai phần luân phiên nhau: 
phần xướng (hoặc kế) chuyển tải nội dung lời ca, do một người diễn xướng
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và phần xô láy lại nét cuối hoặc câu cuối của phần xướng hoặc không mang 
nội dung cụ thể, do tập thể diễn xướng.

hê nhac âm (hê thông nhac âm): hệ thống các cao độ được hình 
thành trên một nguyên tắc nào đó và sắp xếp lần lượt từ thấp đến cao 
theo một môi quan hệ cô" định được sử dụng làm cơ sỏ cho sự sáng tạo và 
thực hành âm nhạc của một hoặc một số dân tộc, một vùng... ở một hoặc 
một vài thòi đại nào đó. Ví dụ: hệ thống nhạc âm theo kiểu 12 bậc bình 
quân (một quãng tám chia làm 12 phần đều nhau), hệ thống nhạc âm 
theo kiểu 7 bậc gần đều (một quãng tám chia làm 7 phần gần đều nhau), 
hệ thông nhạc âm theo kiểu 24 bậc bình quân (một quãng tám chia làm 
24 phần bằng nhau), hệ thống nhạc âm theo kiểu bồi âm (các bậc lân cận 
có quan hệ vối nhau theo mối quan hệ giữa các quãng trong chuỗi bồi âm 
tự nhiên)...

hòa tấu đôc điêu (NTL): nhiều người cùng hoà tấu nhưng mỗi ngưồi 
chỉ thực hiện một cao độ cô' định trong tổng thể giai điệu một bè.

hòa tấu đồne âm: nhiều người cùng diễn tấu nhưng tất cả đều chơi 
cùng một giai điệu ở đồng âm hoặc ở những quãng tám khác nhau. (NTL)

hòa tấu đơn điêu (NTL): tương tự như hòa tấu đồng âm*.

hoà tấu nhiều bè: lối hoà tấu trong đó có nhiều bè ít nhiều khác biệt 
hoặc nhiều giai điệu khác nhau cùng vang lên đồng thòi.

L

làn điêu: cách gọi truyền thông của ngưòi Việt để chỉ loại cấu trúc giai 
điệu bán ổn định, trong đó có những “phần cứng” (không thay đổi) và những 
“phần mềm” (có thể thay đổi). “Phần cứng” giúp cho ngưòi nghe nhận diện 
được giai điệu thuộc làn điệu nào, còn “phần mềm” với những thay đổi đa 
dạng khiến cho những dị bản* của cùng một giai điệu rất khác nhau, thậm 
chí có khi rất khó nhận ra, nhất là đối với những ngưòi được đào tạo theo 
kiểu âm nhạc phương Tây chưa quen với âm nhạc cổ truyền.

N

nhac âm: các âm thanh sử dụng trong âm nhạc.

nhac dân tôc (nshĩa rôns): bao gồm tất cả những tác phẩm - cổ cũng
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như mới (kể. cả những tác phẩm Việt Nam chịu ảnh hưởng nước ngoài), do 
người Việt Nam sáng tạo.

Nhac dân tốc (nghĩa hep): bao gồm tất cả những tác phẩm (kể cả 
những tác phẩm nhạc mới) mang đậm bản sắc dân tộc.

Lưu ý: khái niệm nhạc dân tộc không đồng nghĩa với các khái niệm 
nhạc cổ truyền và nhạc truyền thống.

Nhac khí cổ truyền: tất cả những nhac khỉ “bản địa” do cư dân trên 
đất nước ta sáng tạo từ các thòi kì xa xưa và tiếp tục chế tác cho tối tận ngày 
nay theo những đặc trưng cô" hữu cũng như những nhac khí có nguồn gốc 
nước ngoài đã được nhân  dân ta tiếp nhận và sử dụng trong môi 
trường sinh hoạt văn hoá tinh thần của người Việt Nam từ nhiều th ế  hệ 
mà chưa chiu  ảnh hưởng của âm nhac ph ươn g Tây. (NTL)

Nhac khí cổ truvền cải biến (NTL): nhạc khí vốn gốc là nhạc khí cổ 
truyền nhưng đã có những thay đổi về chất so với thực thể ban đầu khi chưa 
được cải biến mặc dầu thoạt nhìn về hình thức dường như chỉ là nhạc khí 
cổ truyền cải tiến*. Sự thay đổi về chất này thể hiện ở chỗ, chẳng hạn, nó 
không diễn tấu được ngôn ngữ âm nhạc cổ truyền mà lại theo một hệ thống 
nhạc âm khác.

Nhac khí cổ truvền cải tiến (NTL): nhạc khí cổ truyền đã có những 
biến đổi theo hướng hoàn thiện hơn về âm lượng, âm vực, chất lượng âm 
thanh, kĩ thuật diễn tấu... nhưng không thay đổi những đặc trưng cơ bản 
vốn có và độc đáo của nó như hệ thống nhạc âm, âm sắc...

Nhac khí dân tôc: là những nhạc khí do chính ngưòi Việt Nam sáng 
tạo ra hoặc những nhạc khí có nguồn gốc nước ngoài nhưng đã được người 
Việt Nam dân tộc hoá và chúng mang những nét riêng khác với mô hình 
bart đầu khi chúng mới được du nhập. (NTL)

Nhac khí hơi đôi (NTL): nhạc khí hơi gồm hai đơn nguyên (hai ống 
hơi) ghép song song với nhau và do một người diễn tấu. Ví dụ: pí pặp đôi, 
p’í đôi...

Nhac khí hơi đơn chiếc (NTL): nhạc khí hơi chỉ gồm một đơn nguyên 
(một Ống hơi). Ví dụ: sáo, tiêu, kipăh...

Nhac khí hơi kép (NTL): chỉ chung các nhạc khí hơi gồm nhiều đơn 
nguyên (ống hơi). Có một sô' dạng khác nhau:
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-  Loại gồm hai đơn nguyên ghép song song với nhau và do một người 
diễn tấu gọi là nhạc khí hơi đôi*.

-  Loại gồnì nhiều đơn nguyên ghép với nhau và do một người diễn tấu. 
Ví dụ: đing tec, khèn, đing năm...

-  Loại gồm hai hoặc nhiều đơn nguyên không ghép với nhau nhưng luôn 
luôn đi với nhau, mỗi đơn nguyên (ống) do một người diễn tấu, gọi là 
nhạc khí hơi theo bộ*. Ví dụ: đing tut, đing pâng...

Nhac khí hơi theo bô: (xem nhạc khí hơi kép*)

Nhac mới: (xem nhạc mới Việt Nam*)

Nhac mới Viêt Nam* (ở thòi cận-hiện đại): 1) tên gọi chung cho tất cả 
các thể loại ca nhạc do người Việt Nam sáng tác đưa trên các phương thức 
và thủ pháp của âm nhạc phương Tây. 2) theo nghĩa rộng hơn: chỉ cả một 
bộ phận của âm nhạc Việt Nam trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động 
k h á c  n h a u  ( s á n g  t á c ,  b i ể u  d i ễ n ,  g i ả n g  d ạ y ,  n g h i ê n  c ứ u ,  S Ư U  t ầ m )  đ ư ợ c  x â y  

dựng và hình thành trên những thủ pháp, phương thức và phương tiện tiếp 
thu của phương Tây. (NTL) 

p

Pham trù âm nhac cổ truyền (NTL): (xem âm nhạc truyền thôhg*)

Phức điêu bè tòng: loại nhạc trong đó có sự kết hợp đồng thời của nhiều 
bè trong đó các bè là những biến thái của cùng một giai điệu.

Phức điêu mô phỏng: loại nhạc trong đó có sự tiến hành lần lượt của 
cùng một nét nhạc hoặc một chủ đề âm nhạc ở những bè khác nhau.

Phức điêu trì tuc (NTL): loại nhạc trong đó có sự kết hợp đồng thời của 
nhiều bè trong đó có một bè (hoặc nhiều bè)-gọi là bè trì tục (hoặc bộ phận 
trì tục). Bè (hoặc bộ phận) này chỉ thực hiện một âm hoặc một số âm ngân 
dài hoặc lặp đi lặp lại theo một tiết tấu hoặc một âm hình giai điệu nào đó 
trong một đoạn dài của bản nhạc hoặc trong suốt cả bản nhạc. Ó dạng phát 
triển cao, bè trì tục hoặc bộ phận trì tục (tức là phần được lặp đi lặp lại) có 
thể là một chủ đề, một đoạn nhạc một bè hoặc nhiều bè hoàn chỉnh.

Phức điêu tương phản: loại nhạc trong đó có sự kết hợp đồng thời 
của nhiều giai điệu có sự phát triển độc lập nhưng hoàn toàn khác nhau và 
tương phản nhau về nhiều khía cạnh.
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T

Tân nhac: (xem nhạc mới*)

Tính di bản: một đặc trưng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam thể hiện 
trong sự biến thái của cùng một làn điệu hoặc bài bản. (Xem thêm dị bản*)

Tổ hơp cao đô (NTL): tập hợp những cao độ đủ để tạo nên một nét 
nhạc hoặc một giai điệu đơn giản.

Then: 1) tên gọi chỉ những ngưòi thực hiện các cuộc diễn xướng lễ nghi 
tín ngưỡng trong đó có hát then. 0  Cao Bằng chỉ nữ giới làm công việc này 
mới được gọi là then, còn nam giới làm công việc này được gọi là giàng. 
2) cách gọi tắt tên thể loại ca nhạc (chủ yếu của người Tày - Nùng) phục vụ 
cho các nghi lễ do bà (hoặc ông) then thực hiện nhằm cầu cho gia chủ một 
việc gì đó.

Thể loai nhac cổ: có những đặc điểm như âm nhạc cổ truyền* và nhạc 
khí cổ truyền*. (NTL)

Thời cân - hiên đai Strong âm nhac Viêt Namì: từ cuối thế kỉ XIX - đầu 
thế kỉ XX tới nay. (NTL)

251



Tài liệu tham khảo

I. T ạp  ch í, nội san...: Nghiên cứu nghệ thuật, Nghiên cứu văn hoá nghệ 
thuật, Văn hoá nghệ thuật, Âm nhạc, Văn hoá dân gian, Nội san âm nhạc, Những 
vấn đề âm nhạc và múa.

II. Công trình và bài viết chính:
-  Tôn Thất Bình, H át sắc bù a ở Phò Trạch, Tạp chí Nghiên cứu văn hoá dân 

gian (1982).

-  Tôn Thất Bình, Tuồng Huế, Nxb Thuận Hoá, Huế(1993).
-  Tôn Thất Bình, Thê loại và tính chất của hò Trị-Thiên, Tạp chí Văn hoá dân 

gian sô' 3 (1993).
-  Nguyễn Văn Bổn -  Trần Hồng, Văn nghệ dân  g ian  Quảng N am  -  Đ à N ang , 

tập I, Sở VHTT QN -  ĐN (1985).
-  Lê Ngọc Canh -  Tô Đông Hải, Nhạc cụ gõ cổ truyền Việt Nam, Viện Văn hoá 

dân gian, Hà Nội (1989).

-  Hoàng Chương, Đi tìm vẻ đẹp của sân khấu dân tộc, Nxb Sân khấu, Hà Nội 
(1993).

-  Lê Giang -  Lư Nhất Vũ -  Nguyễn Văn Hoa -  Minh Luân, Dân ca Hậu Giang, 
Sở VHTT Hậu Giang (1986).

-  Nguyễn Đăng Hoè, H át ghẹo  (Dân ca Vĩnh Phú), Nxb Văn hoá, Hà Nội (1974).
-  Nguyễn Đăng Hoè -  Lê Huy, Bước đầu tìm hiểu âm nhạc dân gian Việt Nam, 

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (1974).

-  Lê Huy -  Nghệ sĩ Ưu tú Minh Hiến, Nhạc khí truyền thống Việt Nam, Nxb 
Thế giổi, Hà Nội (1994).

-  Hoàng Kiều, s ử  dụng làn  điệu  chèo, Nxb Văn hoá, Hà Nội (1974).

-  Hoàng Kiều, Tìm hiểu các làn điệu chèo cổ, Nxb Sân khấu - Nhà hát chèo 
Việt Nam (2001).

-  Nguyễn Thụy Loan, Một số vấn đề thường thức âm nhạc, mục II, III, IV, V, 
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Tiểu học do Vụ Giáo viên tố chức thực hiện, bản 
đánh máy (1996).

-  Nguyễn Thụy Loan, phần Âm nhạc c ổ  truyền trong CD-Rom Vietnam, Trung 
tâm Công nghệ thòng tin Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hà Nội (1997).

-  Nguyễn Thụy Loan, Ảm nhạc cổ truyền và lịch sử âm nhạc Việt Nam, tài liệu 
giảng dạy cho Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quần đội từ 1996.

-  Nguyễn Thụy Loan, Âm  nhạc c ổ  truyền Việt N am  (Giáo trình cho bậc Đại

252



học), bản in laser, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội 
(12 -  1999).

-  Nguyễn Thụy Loan, Thường thức về âm  nhạc cô truyền Việt N am  và lịch sử 
âm  nhạc  (Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư 
phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội (2001).

-  Nguyễn Quốc Lộc - Vũ Thị Việt, Các dân  tộc thiểu s ố  ở Phú Yên, sở Văn hoá Thông 
tin Phú Yên (1990).

-  Đặng Văn Lung - Hồng Thao - Trần Linh Quý, Quan họ - nguồn gốc và quá  
trình p h á t  triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội (1978).

-  Phạm Phúc Minh, Tìm hiểu dán ca Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Hà Nội (1994).
-  Hoàng Thị Quỳnh Nga, Sỉi lượn hát đôi của người Tày Nùng ở Cao Bằng, 

Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội (2003).
-  Tú Ngọc, Dân ca người Việt, Nxb Âm nhạc, Hà Nội (1994).
-  Tú Ngọc, H át xoan, d ân  ca lễ  nghi -  phon g  tục, Viện Âm nhạc -  Nxb Âm nhạc, 

Hà Nọi (1997).
-  Trần Việt Ngữ, Hát xẩm, loại ca nhạc đặc biệt của những người mù Việt Nam, Di 

sản văn hoá dân gian với công cuộc xây dựng nền văn hoá mối Việt Nam đậm đà 
bản sắc dân tộc, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hà Nội (1992).

-  Đắc Nhẫn - Ngọc Thới, Bài bản cải lương, Nxb Văn hoá, Hà Nội (1974).
-  Đặng Quốc Nhật, Tiếng cười trên sân khấu truyền thống, Nxb Văn hoá, Hà Nội 

(1983).
-  Nhiều tác giả, Nghệ thuật cồng chiêng, sỏ VHTT Gia Lai -  Kon Tum (1986).
-  Nhiều tác giả, Kiến thức sân khấu phô thông, Viện Sân khấu -  Hà Nội (1987).
-  Nhiều tác giả, Tìm hiểu vốn văn hoá dân tộc Khơ-me Nam Bộ, Nxb Tổng hợp 

Hậu Giang (1988).
-  Nhiều tác giả, M ấy vấn đ ề  nghệ thuật chèo, Viện Sân khấu -  Sở VHTT Thái 

Bình (1990).

-  Nhiều tác giả, Tìm hiểu vôh văn hoá dân tộc Khơ-me Nam Bộ, Nxb Tổng hợp 
Hậu Giang (1988).

-  Nhiều tác giả, Văn h oá K hơ-m e vùng đồng bằng sông cử u  L ong, Viện Văn hoá, 
Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội (1993).

-  Nông Thị Nhinh, Ầm  nhạc dân  g ian  các dân  tộc Tày, Nùng, D ao L ạn g  Sơn, 
Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội (2000).

-  Đào Huy Quyền, Nhạc khí dân tộc ở Gia Lai, Nxb Giáo dục, Hà Nội (1993).
-  Tô Ngọc Thanh, Ầm nhạc dân  gian dân tộc Thái, Nội san những vấn đề âm nhạc 

và múa, tập I, II, III (1969).
-  Tô Ngọc Thanh -  Đặng Nghiêm Vạn -  Phạm Hùng Thoan -  Vũ Thị Hoa, 

Fônclo Bahnar, sở VHTT Gia Lai -  Kon Tum (1998).

253



Hồng Thao, H m ong m usic in Vietnam , Nhạc Việt -  The journal of Viet
namese music, Volume 4 — Number 2, Special issue* Fall 1995.
Bùi Đình Thảo, H át xâm, sở Vàn hoá thông tin Ninh Bình (1995).
Nguyễn Thạch Thảo, Quá trình sưu tầm  và p h á t  hiện  bộ goong lú Đ ắc Lắc, 
Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, scí 3, 1997, tr. 19-22.
Lê Trường Thi, Góp phần xác định thê loại hò trong dân ca người Việt, luận 
văn tốt nghiệp đại học lí luận âm nhạc, Nhạc viện Hà Nội, người hướng dẫn: 
Nguyễn Thụy Loan, bản đánh máy (1993).
Dương Huy Thiện -  Nguyễn Khắc Xương, Hát xoan ghẹo Vĩnh Phú, Hội Văn 
học Nghệ thuật Vĩnh Phú (1979).
Ngô Đức Thịnh (Chủ biên) -  Tô Đông Hải -  Khương Ngọc Hải - Đỗ Hồng Kỳ 
và các tác giả, Văn hoá dân gian Ề - đê, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội (1992). 
Ngô Đức Thịnh (Chủ biên), Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam, 
Viện nghiên cứu Văn hoá Dân gian, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội (1992). 
Huỳnh Ngọc Trảng, Hát sắc bùa Phú Lễ, Nxb Thành phô" Hồ Chí Minh (1992). 

Hoàng Tuấn, Ấm  n hạc Tày, Nxb Âm nhạc, Hà Nội (2000).
Lư Nhất Vũ -  Lê Giang, Dân ca Bến Tre, Ty VHTT Bến Tre (1981).
Lư Nhất Vũ -  Nguyễn Văn Hoa -  Lê Giang -  Từ Nguyên Thạch, Dân ca Sông Bé, 
Nxb Tống hợp Sông Bé (1991).
Nguyễn Xinh -  Đặng Nguyễn (Chủ nhiệm), Ảm nhạc c ổ  truyền Quảng Trị, Viện 
nghiên cứu Âm nhạc -  sở VHTT -  Hội VHNT Quảng Trị, Quảng Trị (1997).

III. T ư  liệu  SƯU tầ m , d iển  g iã :

Tạ Quang Động, tư liệu điền dã ở Nghệ An.

Nguyễn Thụy Loan, tư liệu sưu tầm, điền dã từ 1976 tới 2003.
Lê Cẩm Ly, tư liệu điền dã ỏ Nghệ An.
Nguyễn Thế Truyền, một sô' tư liệu sưu tầm

IV. Bản nhạc và băng, đĩa:
Các tập dân ca đã xuất bản từ 1990.
100 làn  điệu  d ân  ca K hm er  (hai tập), Nguyễn Văn Hoa SƯU tầm, Nxb Trẻ, 
Thành phô' Hồ Chí Minh (2004).
Một sô băng cassette, CD, VCD do Hồ Gươm audio, Viện Âm nhạc và các nhà 
xuất bản khác sản xuất.

V. Các tư liệu ảnh sử dụng trong sách:
Nguyễn Hữu Ba: Hình 79.



-  Nguyễn Thanh Bình'. Hình 55.
-  Tống Kim Chung: Hình 3.
-  Hoàng Cường: Hình 72, 73, 85.
-  Tô Đông Hải: Hình 6G.
-  Lê Việt Hùng: Hình 82.
-  Lê Huy: Hình 81.
-  Nguyễn Thuỵ Loan: Hình 10, 12, 34, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 76, 80, 83, 84.
-  Đào Huy Quyển: Hình 28, 29, 51b.
-  Nông Quốc Thắng: Hình 8, 5 la .
-  Nguyễn Thê Truyền: Hình 27, 56, 65.
-  Viện Âm nhạc: Hình 37, 58, 62, 71, 74, 75, 77, 78.
-  Vương Nhật Vũ: Hình 86, 87.

VI. Hình vẽ:
-  Hình 1: Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
-  Hình 2: Đặng Nghiêm Vạn - Diệp Đình Hoa sưu tầm, Tạp chí Nghiên cứu 

nghệ thuật, sô' 1 (54) 1984.
-  Các hình vẽ còn lại: Nguyễn Thụy Loan.
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